	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 6102/QĐ-UBND 
	Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 140/TTr-SVH&TT ngày 12/04/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1644/STP-KSTTHC ngày 30/8/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao-thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. (Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký; thay thế Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố bổ sung mới, sửa đổi một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: Các PCVP;
- Các phòng: NC, KGVX TKBT TH;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học Công báo Thành phố;
- Lưu VT, NC(B), SVHTT.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Chung


PHẦN 1:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan thực hiện
	Căn cứ pháp lý
	Trang
	

	A. LĨNH VỰC VĂN HÓA

A1. DI SẢN VĂN HÓA

	1
	Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 9 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.
- Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004 của Bộ Văn hóa- Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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	2
	Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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	3
	Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ.
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	4
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004 của Bộ VHTT hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
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	5
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
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	6
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
	22
	

	7
	Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một Số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

- Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.
	26
	

	8
	Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.
- Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.
	34
	

	9
	Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 9 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	43
	

	10
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
	47
	

	11
	Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
	52
	

	12
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.
- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
	56
	

	13
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
	62
	

	A2. ĐIỆN ẢNH

	14
	Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim
- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 ngày 6 tháng 2009.

- Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009.
- Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh.

- Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.

- Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh.
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	15
	Thủ tục Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 ngày 6 tháng 2009.

- Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009.

- Thông tư số 20/2013/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim.

- Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế thẩm định Và cấp giấy phép phổ biến phim.

- Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh.
	71
	

	A3. MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

	16
	Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
- Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn-hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
	75
	

	17
	Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
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	18
	Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
	81
	

	19
	Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh.
	84
	

	20
	Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động Nhiếp ảnh.
	87
	

	A4. NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

	21
	Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

- Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2016 sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

- Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.
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	22
	Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 hăm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.
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	23
	Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.
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	24
	Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

- Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2016 sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.
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	25
	Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

- Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2016 sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

- Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.
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	26
	Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu Và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

- Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2016 sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 thang 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.
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	27
	Thủ tục chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi. người đẹp, người mẫu
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.
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	A5. VĂN HÓA CƠ SỞ

	28
	Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về Quy định về tổ chức lễ hội.

- Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 giữa Bộ VHTTDL-BTNMT về hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ phát huy giá trị di tích.
	122
	

	29
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tai Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bô Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT- BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT.

- Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.
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	30
	Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Điều 29, Điều 30 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

- Khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

- Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố Văn hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
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	31
	Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Điểm c Khoản 1 Điều 36 của Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012.

- Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
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	A6. Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

	32
	Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

- Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

- Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.
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	33
	Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

- Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ VHTTDL về việc hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL.

- Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.
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	A7. Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

	34
	Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.
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	35
	Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu
	Sở Văn hóa và Thể thao
	-Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam.
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	36
	Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

- Thẩm định sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định 187/2013/NĐ-CP, ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
- Thông tư 08/2000/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.

- Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.
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	37
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem nhãn lưu hành máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi sòng bạc (sau khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có văn bản chấp thuận xác nhận không đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa, danh mục hàng hóa nhập khẩu và được hải quan cho tạm giải phóng hàng)
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nghị định 187/2013/NĐ-CP, ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Thông tư 08/2000/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều kiện quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
	158
	

	A8. QUẢN LÝ SỬ DỤNG VŨ KHÍ, SÚNG SĂN, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

	38
	Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Công an quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

- Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 08/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ.
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	A9. Thư viện

	39
	Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000.

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thư viện.

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/1/2012 sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	165
	

	B. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

	40
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2008;

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
	169
	

	41
	Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
	175
	

	42
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2008;

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
	179
	

	43
	Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
	185
	

	44
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
	189
	

	45
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
	191
	

	46
	Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2008;

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
	193
	

	47
	Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2008;

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
	197
	

	48
	Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
	200
	

	49
	Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.
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	C. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

	50
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
	207
	

	51
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
	213
	

	52
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
	221
	

	53
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, Lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
	224
	

	54
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 15/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	55
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.
- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-B VHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 16/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	56
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT- BVHTTDL.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	57
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 01/2011/TT-BVHTTDL ngày 6 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 
- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	58
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn.
- Thông tư số 14/2014/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao
- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	59
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.
- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 03/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	60
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 14/2011/TT-BVHTTDL ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động võ cổ truyền và vovinam.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	61
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 15/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	62
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 16/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	63
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	64
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 20/2011/TT-BVHTTDL ngày 9/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức tập luyện quyền anh.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	65
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007- hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 21/2011/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	66
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQH ngày 30 tháng 6 năm 2011.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao. 
- Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
- Thông tư số 06/2014/TT-BVHTTDL ngày 04/6/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	67
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Thể dục , thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 09/2013/TT-BVHTTDL ngày 26/11/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	68
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 10/2012/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	69
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, thể thao.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	70
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều qua Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	71
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn
	Sở Văn hóa  và Thể thao
	- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 13/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	72
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2Q07/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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	73
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin
	Sở Văn hóa và Thể thao
	- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 
- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

THANH PHO HA NOI Pic Mp - Ty do - Hanh phiie
$é: 6102 /QP-UBND Ha Noi, ngdy 39 thing 8 nam 2017
QUYET PINH

Ve vnpc cong b thii tye hanh chinh duge chudn héa linh vire viin héa va
thé thao thuje pham vi chire ndng quan 1y ciia S& Viin héa va Thé thao .

CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA NOI

Can cir Lugt Té chirc chinh quyén dja phuong ngay 19 thang 6 nim 2015;

Can cir Nghi dinh s& 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 cia Chinh phu vé
kiém so4t thi tuc hanh chinh; Nghj dinh s§ 48/2013/NP-CP ngdy 14/5/2013 cia
Chinh phi sira d3i, b sung mét sd dléu cia cdc nghi dinh lién quan dén kiém soat
thii tuc hanh chinh;

: Cin cir 'I‘hcmg tur 88 05/2014/TT-BTP ngay 07/02/2014 ctia Bd tnrong B
Tu phap hoéng dan cong b, niém yét-thi tuc hanh chinh va bdo co vé tinh hinh,
két qua thyc hién kiém soét thi tuc hinh chinh;

Xét dé nghi cia Gidm dbc S& Vin héa va Thé thao ta.l Té& trinh so

140/TTr-SVH&TT ngay 12/04/2017 va ¥ klen ciia S¢ Tu phép tai Vin bin $b
1644/STP-KSTTHC ngay 30/8/2016,

QUYET PINH:

Pidu 1. Congbokem theo Quyét dinh ndy thi mché:ﬂlchmhd:uo*cchuanhoa
Iinh vy vén héa va thé thao thudc thém quyén giii quyét cia UBND Thanh phd, 'S¢
Vian hod v Thé thao Ha Noi. (Chi tiét tai | phy lyc kém theo)

Pidu 2. Quyet ‘dinh c6 hiéu lyc thi hanh tir ngay ky; thay thé Quyét dinh sb
3931/QB-UBND ngdy 05/9/2012 clia Chi tich UBND, thnh ph8 Ha N&i v& vige
cong bé bd sung mdi, sira 481 mét s thii tuc hanh chink thuge thim quy?n giai
quyét clia S& Vin héa va Thé thao Ha Ni.

Pitu 3. ChanhVEnphongbeannhandanThénhphﬁ Giam déc cac S&:
Vin hoa va Thé thao, Tu phap, Thii tnréng cdc §&, ban, nganh Thanh pho, Chui tich
UBND céc quin, huyén, thj x; Chil tich UBND cac xﬁ, phudng, thi tran va céc, )
chire, ¢4 nhin 1ién quan chju trach nhiém thi hanh Quyetdmhnayf

Noi nhin:
- Nhur Bdicw 3; -
Vﬁn phﬁng Chinh hu,
udmg trirc Thim ﬂ_i:h
trye HOND an% phé;
- UBND Thénh phé;
. cs: PCT UBND Thaoh phé;
) E’il”'ii{ﬁ %EPEEP‘;'X TKBT, TH;
phéng:
- Cong Giao tiép dién tir Thanh phg "
- Trung tdm Tin hge Cong bao Thﬁnh phﬁ
- Liru VT, NCgg), SYHTT.

(23530)
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PHAN 1: DANH MUC TH(J TUC HANH CHINH LINH VU'C VAN HOA VA THE THAO
THUQC PHAM VI CHU'C NANG QUAN LY CUA SG VAN HOA VA THE THAO
TREN DPIA BAN THANH PHO HA NOQI

(Ban hanh kém theo Quyét dinh 56 6400 /OD-UBND ngay 1§ thdng § ndm 2017
ctia Chat tich Uy ban nhdn ddn thanh pha Ha Ngi)

A. Danh mye thii tuc hanh chinh thugc thﬁm quyen gidi quyet ciia UBND Thanh phd

Tén thi tuc Co quan | o Trang
TT- ' Cin cir phap Iy
hiaph chinh | thychi¢n |-
A. LINH VU'C VAN HOA

AL DI SAN VANHOA

- Luit Di san van hoa s6 28/2001/QH10 ngdy 29 thing 6 nm 2001. 1
- Lugt sira ddi, bd sung mot s didu ciia Ludt Di sin vén héa sb
| Thi tye dang ky di vat, ¢b | SoVanhéa |32/2009/QH 12 ngay 18 thing 6 nim 2009.

vit, bao vit qubc gia "| vaThé thao | _ Nghi dinh sé 98/2010/ND-CP ciia Chinh phit ngay 21 thang 9 nam
2010 quy dinh chi tiét thi hinh mdt sb diéu cila Ludt Di san véin héa va

Luiit sira adi, bd sung mét b diéu ¢hia Lujt Di san van hoa. |








~Thong ur sb 07/2004/TT-BVHTT ngay 19/2/2004 cia By Van hoa-
Théng tin huéng din trinh tu, thi tuc ding ky di vat, cb vit, bao vit
qubc gia. _ _

- Thong tr s& 07/201 I/TT-BVHTTDL ngay 07 thing 6 nim 2011 sira
ddi, bd sung, tha}'r thé hodc bdi bd, hiy bo cac quy dinh c6 lién quan
dén tha tyc hanh chinh thuge phamn vi chuc niing quan ly cia Bl’,l Vian
héa, Thé thao va Du lich.

- Lut di san van héa sb 28/2001/QH10 ngay 29/6/2001.

- Ludt sira dbi, bd sung mdt s& diéu cflahLuat di sin van hoa sb
32/2009/QHI2 ngay IB;’ﬁ;’ZDO‘)

Thai tuc xac nhén do didu [
] - N 98/2010/ND-CP hgay 21/9/2010 Chinh phi
kién duge cép gidy phép ghi dinh s5 ghy ciia Chinb phis quy
: . S& Vinhoa | dinh chi tiét thi banh mét s6 didu coa Luat di sin viin héa va Luat sira |
hoat ddng bdo tang ngodi- . , o
) va The thao | d6i, bd sung m6t sé diéu cia Luft di sin vin héa.
cong lip . _
- Nghi dinh s6 01/2012/NB-CP ngay 04/01/2012 cia Chinh phu sia
dbi, bd sung, thay thé hojic bai bd, hiy bd cac quy dinh cb lién quan
dén thd tyc hanh chinh thudc chac nang quén 1y cua B$ Van hoa, Thé
thao va Du lich.
Thi tuc cép gidy phép khai - Lujt di san vin héa s6 28/2001/QH 10 ngay 29/6/2001.
. $¢ Vin hoa . . ,
quét khdn cap . - Ludt sira dbi, bd sung mot sb didu cua Ludt di sin vin héa sé
va Thé thao :

'32/2009/QH12 ngay 18/6/2009.








" Nghi dinh s5 98/2010/ND-CP ngay 21/9/2010 cdia Chinh phd quy
dinh chi tié thi hanh mét sé didu cha Luit di sin van hba va Luat sia
dﬁ_i, b5 sung mét st diéu cua Ludt di séﬁ vin hoa.

- Nghi dinh sé 01/2012/ND-CP ngay 04/01/2012 cia Chinh phi sia
_déi, bd sung, thay thé hnéc bdi bd, iy bd chc quy dinh ¢6 lién quan
dén thi tuc hanh chinh thuge chifc ridng quan Iy cia B4 Van héa, Thé
thao va Du lich. ? |

- Quyét dinh sé 86/2008/QD-BVHTTDL ngay 30 thang 12 n&m 2008
cia Bd trrémg Bo Van hoa, Thé thao va Du lich ban hanh Quy ché
tham do, khai quit khio cd.

Tht: tuc cip chning chi
hanh nghé mua bén di vat,

¢b vit, bio vit quéc gia

S& Vin hda y
va Thé thao

- Lufit di san van hoa sb ZSQUbl/QH_lﬁ ngay 29/6/2001.
|

- Ludt sta a6i, bbd sung mét sé d.iéu cia Ludt di sén vin héa sé
32/2009/QH12 ngay 18/6/2009.

- Nghi dinh s 9872010/ND-CP ngay 21/9/2010 ciia Chinh phtt quy
dinh chi tiét thi hanh mot s& didu ciia Luat di s4n vén héa va Lot sira
dbi, bd sung mot s& didu ciia Ludt di 54n viin héa,

- Nghi dinh sb 01/2012/ND-CP ngay 04/01/2012 cha Chinh phi stra
d6i, bb sung, thay thé hofic bai bd, hiy bd céc quy dinh ¢6 lign quan
dén thi tyc hanh chinh thude chirc nang quan 1y cia B4 Van héa, Thé
thac va Du lich. _ _

- Thong tw sé 07/2004/TT-BVHTT ngay 19/2/2004 cia B$ VHTT
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hudng din trinh tir, thi tyc ding ky di vat, cd -'_Jét, bo vit qudc gia.

Th tuc clp gidy chimg
nhiin dit diéu kiénkinh
doanh giam dinh cb vat

S& Vin hoa
va Thé thao

- Luét di san vin hoa sé 28/2001/QH10 ngay 29 thang 6 nam 2001

- Luit sira dbi, bd sung mdt sé didu cia Ludt di san van hoa sb
32/2000/QH12 ngay 18 thang 6 nam 2009,

- Nghi dinh s 61/2016/ND-CP ngiy 01 thang 7 nam 2016 ciia Chinh ph
quy dinh diéu kién kinh doanh gi4m dinh o6 vt va hanh nghé bao quin, tu
b8, phuc héi di tich lich sir - viin héa, danh lam thing canh.

16

Thi tuc cﬁp lai giﬁy chimig
nhén du didu kién kinh
doanh gidm dinh cb vat

8d Van hoa
va Thé thao

- Lut di sin viin hoa s& 28/2001/QH 10 ngay 29 thang 6 nam 2001.

- Luat sia déi, b4 sung mot sb didu ciia Luat di sin vin hoa sb
32/2009/QH12 ngay 18 thing 6 nam 2009.

- Nghi dinh s6 61/2016/NB-CP ngay 01 thang.7 ndm 2016 ciia Chinh phi
quy dinh diéu kién kinh doanh gim dinh cd vt va hanh nghé bao quin, tu
bd, phuc hai di tich lich sif - v&n hoa, danh lam thing canh.

22

Thi tuc cong nhin bao vt
quéc gia d5i véi bdo ting
chip tinh, ban hodc trung
tim quéan ly di tich

S& Vin hoa

va Thé thao

- Luat di sin viin héa s6 28/2001/QH 10 ngay 29/6/2001.

- Lujt sira ddi, bd sung mot 56 didu cha Ludt di san van héa sb |

32/2009/QH12 ngay 18/6/2009.

- Nghj dinh s 98/2010/NBD-CP ngdy 21/9/2010 cia Chinh pht quy
dinh chi tiét thi hanh mét sé didu cua Ludt di san vin héa va Ludt sira
d6i, bd sung mét sb diéu cita Luit di san viin hoa.

- Théng wr sé 13/2010/TT-BVHTTDL ngay 30/12/2010 cua B Vin
héa, Thé thao va Du lich quy dinh vé trinh ty, thi tuc d& nghj cong
nhén Eéo vit quéc gia. -

26








- Lut di sén van héa s0 28/2001/QH10 ngay 29/6/2001.

Tha tuc céng nhén bio vit . ] ) . : 34
o - - Luat sta 43i, bd sung mot sé didu cia Lujt di sin vin héa sb
qubc gia 401 voi 'f’_ﬁ“ tang 32/2009/QH12 ngy 18/6/2009. -
ngodi odng Wp, to chirc, ¢ | . |- Nghi dinh s6 987201/ND-CP ngay 21/9/2010 clia Chinh phi quy
8 | nhan lachi sy hiuhofic ~ |, . dinh chi tiét thi hanh mdt sé didu cia Lust di san vin hoa va Lut sta
dang quan 1§ hop phip vaThethao | &5 b4 sung mot 6 didu cia Ludt di sén van héa. |
hién vat - Théng tr sé 13/2010/TT-BVHTTDL ngy 30/12/2010 cita B6 Van
héa, Thé thao v Du lich quy dinh v& trinh ty, the tyc dé nghj céng
nhin bao vét qudc gia. '
- . - Luat Di san vin héa sd 28/2001/QH10 ngiy 29 thang 6 nam 2001, 43
Thi tye cip phép cho - Luft sfia ddi, bd sung mot sb diéu cia Lujt Di sin vin héa sb
ngudt Viét Nam dinh cuw-& 32/2009/QH12 ngay 18 thang 6 nam 2009.
mu6e ngodi, i chi, o v - Nghi dinl? s6 Q-SI?DIOI?ﬂE?-CP cia Chmh 1::h1'1 n%ay ?1 théljg 9'nﬁn‘1
é nhéin mréc ngod ti én hénh " a | 2010 quy dmh chi tiét thi h.':_fnh mdt 56 dicu eta Ludt Di san vin héa va
o ] va Thé thao | Luét stra d4i, bd sung mdt s6 dicu cia Luat Di san vin hoa.
nghién cira sira tm di san - Nghj dinh sé 01/2012/ND-CP ngay 04/01/2012 cia Chinh phi sira
van héa phi vt thé tai dja 4i, bd sung, thay thé hodc béi'bé, hity b c4c quy dinh c6 lién quan
phuong dén thit tuc hanh chinh thudc chirc ding quin 1y clia B Vin hoa, Thé
, thao va Du lich. | |
. _ - Luﬁt di san vin hoa s6 ZSIZOOIIQHIG ngay 29 thang 6 nam 2001. 47
. , - Luit sira 4di, bd sung mdt s8 didu cua Luat di sin vin héa sb
.1 Thi tyc ¢lp ching chi S¢ Vin hoa .
10 : 32/2609/QH12 ngay 18 thing 6 nam 2009.

hanh nghé tu bd di tich- -

vA Thé thao

- Nghi dinh sé 61/2016/ND-CP ngay 01 théng 7 nam 2016 ciia Chinh
phii quy dinh didu kién kinh doanh gidm dinh ¢b vit va hanh nghé








bao quan, tu bd, phuc hdi di tich ljch si - van hoa, danh lam thing
canh. ' l

- Ludt di san vin hoa sd 28/2001/QH10 ngay 29 thang 6 nam 2001.

- Ludt stra ddi, bd sung mét sb didu cia Ludt di san van héa sb >
Thi tuc ofip loi chimg chi | S6 Vinhoa |- 200> QH12ngay 18 thang 6 ndm 2009. |
11 IR A - Nghi dinh s 61/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 niim 2016 cia Chinh
hanh nght tu bo di tich vaThethao | 14 quy dinh didu kién kinh doanh gidm dinh cb vet va hinh nghd
bao quén, tu bd, phuc hdi di tich lich sit - van hoa, danh lam thing
canh. -
| - Lujt di sdn vin hoa s6 28/2001/QH10 ngay 29 thfmg_ﬁ nam 2001.. 5 6-
y - Lufit sia 86i, bd sung mdt s& diu cda Ludt di san vén héa sb |
Thi tyuc cép giay chimg . - . . .
o a 8¢ Vin héa | 32/2009/QH12 ngay 18 thang 6 nam 2009. L
12| mhén 43 dicu Kign hanh va Thé thao |- Nghi dinh sé 61/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 ndm 2016 cia Chinh
nght tu bo di tich phii quy dinh diéu kién kinh doaoh gidm djnh ¢b vit va hanh nghé bao
quén, tu bd, phyc hdi di tich lich sit - viin héa, danh lam thing canh.
- Lut i sin van héa 56 28/2001/QH10 ngay 29 thing 6 nam 2001. 2
- Lufit sita- d6i, bo sung mdt s6 diéu coa Luft di sin vin hda s6
Thil tyc cép lai gidy chimg Sé Vin héa | 32/2009/QH12 ngay 18 thang 6 nam 2009.
13 | nhan 4u didu kién hanh L - Nghi dinh sb 61/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nim 2016 cta Chinh |
| nghé ru bb di tich vaThethao | 1 é quy dinh didu kién kinh doanh gidm dinh o vat v hanh nghd

bio quan, tu bd, phuc hdi di tich lich sit - van hoa, danh lam théng
canh. '

A2. PIEN ANH
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Thi tuc cép gidy phép phél'

bién phim
- Phim tai liéu, phim khoa
hoc, phim' hoai hinh do co

|so dien anh thusc dia

phirong san xut holic nhﬁp
khéu;

- Cip gidy phép phd bién

- Luat Dién anh s6 62/2006/QH11 ngay 29 thing 6 nim 2006,

- Ludt sia d0i, bd sung mdt sb didu coa Ludt Dién anh sb
31/2009/QH12 ngay 18 ngiy 6 thang 2009.

- Nghi dinh 56 54/2010/ND-CP ngay 21 thang 5 nim 2010 ciia Chinh
phitt quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu cha Luét Pién dnh ngay 29
thing 6 dﬁm 2006 va Luit sira 4éi, bo sung mot s6 diéu coa Luit Bién
anh ng&y 18 thting 6 niam 2009. :

66

phim truyén khi ndm truge | S&Vanhéa |- Thong tw sé 11201 /TT-BVHTTDL ngay 19 ma'mg 9 niam 2011
lién ké, céc ca s& dién 4nh | va Thé thao | huéng din thuc hién mét sé quy dinh lién quan dén thi tuc h&nh chinh
thudc dia phuong dap ing trong linh wvyre dién anh.
cdc didu kién: | - Quyét dinh sb 49!2008!QB-BWTITDL ngay 09/7/2008 cﬂa B§ Vin
héa, Thé thao va Du lich ban hianh quy ché thim dmh \Z cép gidy phép

+ San sudt it nhit 10 phim phé bién phim.
truyén * nhya duqc phép - Théng tu sd 289/2016/TT-BTC ngay 15 thang 11 nim 2016 ctia B Tai
phd bién; chinh quy dinh mirc thu, ché 34 thu, ndp, quin 1 vi sit dung phi, 18 phi

. ' » trong linh virc dién ﬁnh
+ Nhip khau it nhét 40
phim truyén nhya dugc
phép phb bién)

15 | Tho tuc Chp giky phép phd | So Vanboa | Lujt Dign anh s0 62/2006/QH11 ngay 29 théng 6 nim 2006.

- Ludt sira déi, b4 sung mt sé diéu coa Luit Dién anh sb








vi Thé thao

bién phim c6 sit dung hiéu 31/2009/QH12 ngay 18 ngay 6 thang 2009. 71
img d3c biét thc dong dén - Nghj dinh s6 54/2010/ND-CP ngay 21 thang 5 nim 2010 cta Chinh
ngudi xem phim (do che phi quy dinh chi tiét thi hanh m{t sé didu cia Luit Pién anh ngay 29
co 58 dién dnh thude dia théng 6 nim 2006 va Lujt sira i, bd sung mét sb dléu cia Luft Dién
. inh rigay 18 thang 6 nam 2009. -
phuong sin xudt hojic nhip - Théng tr s 20/2013/TT-BVHTTDL ngdy 31 théng 12 nim 2013 quy
khéu) dinh mdt s& ndi dung quan ly ddi v6i hoat dong phd bién phim cb sit
dung hiéu img dic biét tic dong dén ngudi xem phim.
- Quyét dinh s6 49/2008/QD-BVHTTDL ngay 09/7/2008 ciia Bﬁ Vin
héa, Thé thao va Du lich ban hinhquy ché thdm dinh va cdp glay phép
phé bién phim.
- Théng t sé 289/2016/TT-BTC ngay 15 thang 11 nam 2016 cia Bo Tai
chinh quy dinh mirc thu, ché 4 thu, ndp, qua’m Iy va st dung phi, 1€ phi
trong linh ‘arc di€n Anh. :
A3. MY THUAT, NHIEP ANH VA TRIEN LAM '
- Nghj dinh s6 113/2013/ND-CP ngay 02 lhang 10 néim 2013 cida Chinh 75
Thi tuc tiép nhin théng . phi vé hoat dong my thuét.
bio th chite thi séng the the 34 Vifl héa [ . Thang tw sé 18/2013/TT-BVHTTDL ngdy 30 thing 12 ndm 2013 cia
16 . A va Thé thao | B trudng B§ Van-héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh
pham my thugt mét sé didu tai Nghi dinh sb 113/2013/ND-CP ngay 02 thing 10 nm
2013 cia Chinh phii vé hoat déng mj? thust.
| T tue chp gidy phép trién | S& Vénhéa | Nghi dinh s6.113/2013/ND-CP ngay 02 thang 10 nam 2013 ciia Chinh | 77
1am my thuat va Thé thao | phi vé hoat dong m¥ thuat.








cic t& chuc thudc dja
phuong '

va Thé thao

nhac, sin khéu.
- Nghj dinh s 15/2016/ND-CP ngay 15 théng 3 nim 2016 ciia Chinh

| phit sira ddi, b sung mdt s6 didu clia Nghi dinh-sé 79/2012/ND-CP

Th tuc cip gidy phép sao 81
8 chép téc phim my thudt v& | S& Vinhéa | Nghi amp s6 113/2013/ND-CP ngay 02 thang 10 ném 2013 ciia Chinh
danh nhén viin héa, anh v Thé thao | phi vé hoat d@ng m¥ thuit. -
hiing dan téc, 1anh tu
Thit tyc cép gidy phép trién So Vinhéa |+ -' | 84
o i a i dinh sé - 1 thang 7 iia Chinh
19 | téim tac phém nhiép 4nh tai m A Nghj fl;nh 5O 72)’2016!14’5 CP ngay 0 g 7 nam 2016 cia
' va Thé thao | phi v& hoat déng nhiep dnh.
Viét Nam ' - . '
Thi tuc clp gidy phép dua . 87
tac phén nhiép anh tir Viét | S& Van héa Nghi dinh s6 72/2016/ND-CP ngiy 01 thang 7 nﬁm 2016 ciia Chinh
20 | o phti vé hoat ddng Nhlép anh.
Nam ra nuéc ngoai trién va Thé thao
lﬁm L] [
| Ad. NGHE THUAT BEEU DIEN
Tho tuc cip gidy phép b | - Nghi dinh sb 76/2012/NP-CP ngiy 05 thing 10 nam 2012 cia Chinh a0
chirc bidu didn nghé thuft, —_— phu quy dinh v% bidu dién nghé thuit, trinh dién thiri trang; thi ngudi
z . a : of ; anh, ki hi 4m, ghi hi '
21 | trinh din thoi trang cho dep va ngudi mau; lwu hanh, kinh doanh ban ghi 4m, ghi hinh ca mia








ngay 05 thang 10 nim 2012 ctia Chinh pht quy djnh v& bidu dien nghé

thut, trinh dién thoi trang; thi ngudi dep va pgudi miu; hru hanh, kinh
doanh ban ghi 4m, ghi hinh ca mia nhac, sin khiu.,

- Théng tir sb 01/2016/TT-BVHTTDL ngiy 24 théng 3 nim 2016 ciia
B9 trudng Bo Van héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh
mét sé diéu cia Nghi dinh sé 79/2012/NB-CP ngy 05 théng 10 nam
2012 ctia Chinh phii quy dinh v& biéu dién nghé thuat, trinh didn thi
trang; thi ngudi dep va ngudi miw; hwu hanh, kinh doanh bén ghi am,
ghi hinh ca maa nhac, sin khiv va Nghj dinh sé 15/2016/NB-CP ngay
15 thdng 3 nim 2016 ciia Chinh pht sira d6i, bd sung mét sb didn cia
Nghij dinh sé 79/2012/ND-CP.

- Théng tur sé 10/2016/TT-BVHTTDL ngay 19 thang 10 ndm 2016 sua
d4i mdt sb didu cia Théng tr sé 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 thang
3 niim 2016 ciia B§ trrémg B Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh
chi tiét thi hanh mgt s8 didu ciia Nghj dinh sé 79/2012/ND-CP ngay 05
thang 10 nam 2012 cga Chinh phi quy dinh vé biéu dién nghé¢ thudt,
trinh dién thoi trang; thi ngwdi dep va ngudd rodu; i hanh, kinh duanh
bin ghi &m, ghi hinh ca moa nhac, sdn khiu va Nghi dinh sb
15/2016/ND-CP ngay 15 thang 3 nim 2016 tia Chinh ph sita 45i, bd
sung mot s& didu cua Nghi dinh sb 79/2012/ND-CP.

- Théng tr 56 288/2016/TT-BTC ngay 15 thang 11 n3m 2016 cia B
trrémg B§ Tai chinh quy dinh mirc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va si

dung phi thim dinh chuong trinh nghé thuat biéu dién; phi thim dinh |

ndi dung chwong trinh trén bing, dfa, phin mém va trén vit litu khéc.

10








~Nghi dinh s3 7972012/ND-CP ngay 05 thang 10 fm 2012 cia Chinh

phit quy dinh vé biéu di€n nghé thudt, trinh difn thdi trang; thi ngudi 23
dep va ngudi mau; luu hanh, kinh doanh ban ghi m, ghi hinh ca mia
. | nhac, sin khéu.
- Nghi dinh 56 ISHO‘GMB-CP ngay 15 thang 3 ndm 2016 ¢ta Chinh
X R phit sira ddi, bd sung mdt sé didu cia Nghi dinh sé 79/2012/ND-CP
Thu tyc cap gidy phép cho | ngdy 05 thang 10 nam 2012 cda Chinh phi quy dinh v& bidu difn nghé
phép t chitc, c4 nhan Vigt| SO Vanhéa | o o 430 thi trang; thi ngudi dep va ngudi miu; o hank, kinh
22 | Nam thudc dia phuong ra| va Théthao | goanh ban ghl &m, ghi hinh ca mia nhac, sin khiu. _
nuéc ngoai bicu dién nghé .| - Théng tr s§ 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 thang 3 nim 2016 ctia
thuat, trinh di€n thés trang B truéng B Van hoa, Thé thao v Du lich quy dinh chi tiét thi hanh
mét s& diéu cha Nghi dinh 56 79/2012/ND-CP ngdy 05 thang 10 nim
' 2012 ctia Chinh phit quy dinh vé biéu dién nghé thujt, trinh dién thoi
trang; thi ngudi dep va ngudi mau; Ivu hanh, kinh doanh ban ghi &m,
ghi hinh ca mna nhac, san khin va Nghi dinh sé 15/2016/ND-CP ngay
15 théng 3 ndm 2016 cua Chinh phi sta d4i, b6 sung mot s6 diéu cia
Nghi dinh s 79/2012/ND-CP.
Th tuc cdp gidy phép cho - Nghij dinh s ?gﬂply@-cp ngay 05 thang EO nim 2012 cfia Chinh | g
d6i twong thude dja. Sfr Vi héa phi quy dinh w%~ biéu dién nghé thujt, trinh dién théi trang; thi ngudi
hirone mi 13 chire. cé dep va ngudi mau; luu hanh, kinh doanh ban ghi &m, ghi hinh ca mia
a3 PR *® | vaThéthao | phac, sn khéu,
nhén nuée ngodi vio bicu . o , -
. . - Nghi dinh 56 15/2016/ND-CP ngay 15 thang 3 nim 2016 cua Chinh
dién nghé thudt, trinh dién

thi trang tai dia phuong

.| phu sira dbi, bd sung mdt sb diéu cia Nghj dinh 8 79/2012/ND-CP

ngay 05 thang 10 nam 2012 céa Chinh phi quy dinh vé biéu dién nghg
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thut, trinh dién thai trang; thi ngiréi dep va ngirdi mAu; hvu hanh, kinh
doanh ban ghi 4m, ghi hinh ca maa nhac, sn khéu

- Thong tr sé 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 thang 3 nim 2016 ciia |

B§ truémg B Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh
mot s6 diu ctia Nghj dinh sé 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 ném
2012 ctia Chinh phii quy dinh v& biéu dién nghé thudt, trinh dign thoi
trang; thi ngudi dep v ngudi miu; Ivu hanh, kinh doanh ban ghi am,
ghi hinh ca mda nhgc, sin khdu va Nghi dinh sé 15/2016/ND-CP ngay
15 thang 3 n#m 2016 cia Chinh phu sira 48, bo sung mét sé diéu cua
Nghi dinh sé 79/2012/ND-CP.

24

Thii tuc cip gidy phép td
chire thi ngudi dep, ngudi
méu trong pham vi dia
phuong

S& Vin hoa
va Thé thao

~ Nghi dinh s 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 nam 2012 cta Chinh
phii quy dinh vé bidu di&n nghé thust, trinh dién thoi trang; thi nguwdi
dep va ngudi mau; lum hanh, kinh doanh ban ghi am, ghl hinh ¢a méa
nhac, sin khéu. -

- Nghi dinh s6 15/2016/ND-CP ngﬁy 15 thang 3 ndm 2016 ¢va Chinh
phi sira ddi, bd sung mét s6 didu cua Nghj dinh 50 791’2012!]\&_)-(!?
ngdy 05 thang 10 nim 2012 cia Chinh phi quy dinh vé biéu dién nghé
thudt, trinh dién thoi trang; thi nguéi dep va ngudi miu; lu’u hanh kmh
doanh ban ghl am, ghi hinh ca mva nhac, sin khéu.

- Thong tu sé 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 thang 3 nim 2016 cia
B4 trudng Bé Vin héa, Thé thao va Du lich'quy dinh chi tiét thi hanh
mét s6 diéu cia Nghi dinh s6 79/2012/NB-CP ngay 05 thing 10 nim
2012 cia Chinh phti quy dinh vé biéu dién nghé thuat, trinh dién thei
trang; thi nguéi dep va ngudi miu; luu hanh, kinh doanh ban ghi 4m,
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ghi hinh ca maa nhae, sdn khau v Nghj dinh s6 15/2016/ND-CP ngay
15 thing 3 nam 2016 cia Chinh phi sira 46, bd sung mét sb didu cua
Nghj dinh sé 79/2012/ND-CP.

- Théng v s6 10/2016/TT-BVHTTDL ngay 19 thang 10 nim 2016 sira
d5i mot 56 didu cha Thong twr sé 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 thang
3 nim 2016 cia B§ trvdng BO Vin hoa, Thé thao va Du lich quy dinh
chi tiét thi hanh mét s diéu ciia Nghj dinh s6 79/2012/ND-CP ngay 05

.| thang 10 nm 2012 cia Chinh phii quy dijnh vé biéu di€n nghé thust,

trinh dién théi trang; thi ngudi dep va ngudi mu; hru hanh, kinh doanh
bdn ghi 4m, ghi hinh ca mua nhac, sin khiu vd Nghj dinti s6
15/2016/NB-CP ngiy 15 thiang 3 nam 2016 cda Chinh phi sita dbi, bd
sung mét sd digu clia Nghi dinh s6 79/2012/ND-CP.

25

Thi tye cip gidy phép phé
duyét ndi dung bén ghi am,
ghi hinh ca mda nhac, sin
khéu cIjo céc t chirc thudc
dja phuong

S& Van hoa
va Thé thao

- Nghj dinh s6 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 nam 2012 ciz Chmh
phi quy dinh vé biéu dién nghé thuit, trinh dién théi trang; thi npudi
dep vi ngudi miy; luu hanh, kinh doanh bin ghi 4m, ghi hinh ca mia
nhac, sin khiu.

- Nghi dinh s 15/2016/ND-CP ngay 15 thing 3 nam 2016 ciia Chinh
phil sita déi, bd sung mdt sé diéu cua Nghj dinh sé 79/2012/NB-CP
ngay 05 thang 10 nam 2012 cia Chinh phii quy dinh vé& biéu dién nghé

| thuat, trinh dién thei trang; thi ngwoi dep va ngudi maw; luw hanh, kinh
- | doanh bén ghi 4m, ghi hinh ca mia nhac, sin khéu.

- Théng tu sé 01/2016/TT-BVHTTDL ngiy 24 thing 3 nam 2016 cia
B truéng B§ Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh
mdt sb diéu ctia Nghj dinh sé6 79/2012/ND-CP ngiy 05 thang 10 nim
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2012 coa Chinh phé quy dinh vé biéu dién nghé thudt, trinh dién thei
trang: thi ngudi dep va ngudi miv; luu hanh, kinh doanh ban ghi 4m,
ghi hirfh ca miia nhac, san khéu va Nghi dinh sb 15/2016/ND-CP ngay

15 thang 3 nam 2016 cba Chinh phi sira d6i, bd sung mdt sé didu cia |

Nghi dinh sé 79/2012/ND-CP.

- Thong tixr s6 10/2016/TT-BVHTTDL ngay 19 thang 10 nim 2016 sira
48 mdt s diéu cha Théng tw sé 01/2016/TT-BVHTTDL ngiy 24 thing
3 nim 2016 ciha Bd trudng B Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh
chi tlet thi hanh mét s diéu cia Nghi dinh sé 79/2012/ND-CP ngiy 05
théng 10 nim 2012 cia Chinh phi quy dinh vé bidu dién nghé thujt,
trinh dién thoi trang; thi ngudi dep va ngudi mau; luu hanh, kinh doanh
ban ghi Am, ghi hinh ca moa nhac, sin khiu vi Nghi dinh sé
15/2016/ND-CP ngay 15 thing 3 nim 2016 clia Chinh phi sira déi, bd
sung mdt sb didu ciia Nghi dinh s& 79/2012/ND-CP.

- Théng tu sé 288/2016/TT-BTC ngay 15 thang 11 nim 2016 cta B)
truéng BS Tai chinh quy dinh mic thu, ché dé thu, nép, quin 1y va sir
dung phi thim dinh chuong trinh nghé thuat biéu dién; phi thim dinh
ndi dung chuong trinh trén biing, dia, phin mém va trén vit liéu 'khéc.

Th tuc thdng béo t chirc
biéu dién nghé thudt, trinh
26 | difn thoi trang; thi ngudi.
dep, ngudi miu

S& Van hda
va Thé thao

- Nghi dinh s6 79/2012/ND-CP ngdy 05 thang 10 ndm 2012 ciia Chinh | -

phit quy dinh v& biéu di€n nghé thudt, trinh dién thdi trang; thi ngudi
dep vi nguéi miu; hru hanh, kinh doanh ban ghi am, ghi hinh ca mia
nhac, sin khé. |

- Nghi dinh 56 15/2016/ND-CP ngay 15 thiang 3 nim 2016 cia Chinh
phi sita 38, bd sung mot sé diéu ciia Nghi dinh s6 79/2012/ND-CP
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nghy 05 thang 10 nam 2012 cha Chinh phii quy dinh vé bicu dién nghé
thudt, trinh dién thdi trang; thi ngudi dcp vi ngudi mav; hn hinh, kinh
doanh ban ghl am, ghi hinh ca mia nhac, san khiu.

- Thong tw sd 0172016/ TT-BVHTTDL ngiy 24 thang 3 nim 2016 cia
B4 tradmg B6 Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh

“| mét sé didu ciia Nghj dinh s6 79/2012/ND-CP ngay 05 théng 10 nim

2012 cia Chinh phi quy dinh vé biéu dién nghé thudt, trinh dién thoi
trang; thi ngudi dep va ngudi mau; Iy hanh, kinh doanh bén ghi am,
ghi hinh ca mia nhac, sén 'khéun va Nghi dinh s6 15/2016/ND-CP ngay
15 thing 3 nim 2016 clia Chinh phi sira déi, bd sung mot sb diéu coa
Nghi dinh s6 79/2012/ND-CP.

- Théng tu s6 10/2016/TT-BVHTTDL ngy 19 thang 10 ndm 2016 sira
4bi mit s6 didu ciia Thong tir s6 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 thing
3 nim 2016 ciia B trudng B3 Van héa, The thao vi Du lich quy dinh
chi tiét thi hanh médt sé ditn ciia Nghi dinh sb 79/2012/ND-CP ngay 05
thing 10 nim 2012 ciia Chinh phil quy dinh v& biéu dién nghé thuat,
trinh dién thyi trang; thi ngudi dep va ngudi méu; lvu hanh, kinh doanh
ban ghi &m, ghi hinh ca mua nhac, sén khiu va Nghj dinh sb
15/2016/ND-CP ngay 15 thing 3 nim 2016 cia Chinh phi sira d6i, b
sung mot sb didu cia Nghi dinh s 79/2012/ND-CP.

27

Thi tuc chip thuin dia
diém ding cai vong chung
két cudc thi. ngudi dep,

S& Vian hoa
va Thé thao

- Nghi dinh 56 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 nfim 2012 cda Chinh
phil quy dinh vé bidu difn nghé thut, trinh dién thoi trang; thi ngudi
dep va ngudi miu; lwu hanh, kinh doanh ban ghi dm, ghi hinh ca miia
nhac, san khéu.
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ngudi mau

- Nghi dinh s6 15/2016/ND-CP ngay 15 thang 3 nim 2016 cta Chinh
phis sira dbi, bé sung mdt sb didu cia Nghj dinh s6 79/2012/NB-CP
ngay 05 thing 10 nam 2012 ciia Chinh phii quy djnh v& biéu dién nghé
thudt, trinh dién thii trang; thi nguei dep va ngudi miu; luu banh, kinh
doanh bén ghi 4m, ghi hinh ca maa nhac, sén khiu. o

- Thong tr 6 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 thang 3 n3m 2016 cia

B trudng B Vin hoa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh |

mét sb didu cia Nghj dinh sé 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 nim
2012 ca Chinh phi quy dinh v& biéu dién ngh¢ thut, trinh dién thdi
trang; thi ngudi dep va ngudi mau; lun hanh, kinh doanh ban ghi &m,
ghi hinh ca miia nhac, san khiu va Nghj dinh s6 15/2016/ND-CP ngay
15 thang 3 nam 2016 cia Chinh phi sira ddi, bb sung mot 56 didu cia
Nghj dinh s6 79/2012/ND-CP.

AS5. VAN HOA CO SO

28

Thii tuc cip gidy phép to
chire 18 héi

S& Vin hoa
va Thé thao

“Nghj dinh s 103/2009/ND-CP ngay 06 thang 11 niim 2009 cia Chinh
phti ban hamh Quy ché hoat dong viin hod va kinh doanh dich vu van hod
cong odng.

- Nghi djnh sb 01/2012/ND-CP ngﬁy 04 thang 01 nam 2012 cua. Chmh
phil sita ddi, bd sung, thay thé hogc bai bo, hity bo cac quy dinhi ¢6 lién

quan dén thi tuc hanh chinh thudc pham vi chire nfing quéin lﬁ'cﬁa BH|

Vin hoa, Thé thao va Do lich. :
- Thong tu sé 04/2009/TT-BVHTT ngiy 16 thang 12 ndm 2009 cia Bd
Vin hod, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh mot sb quy dinh
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tai Quy ché hoat ddng van hod va kinh doanh dich vy vin hoa cong
cong ban hanh kém theo Nghj dinh sé 103/2009/ND-CP ngay 06 thing

11 n&m 2009 cua Chinh phu.

- Théng tu sb 07/2011/TT-BVHTTDL ngdy 07 thang 6 nim 2011 cia
B Vin héa, Thé thao va Du lich vé sia 4bi, bd sung, thay thé hodc bai
bd, hiy bd cac quy dinh c6 lién quan dén thi tyuc hanh chinh thude
pham vi chifc ning quén 1y cia B Van hda, Thé thao va Du lich.

- Thong tu sb 15/2015/TT-BVHTTDL ngay 22/12/2015 cta B$ Van
héa thé thao va Du lich v& Quy dinh v& t& chirc 18 hoi.

- Thdng tu lién “tich s6 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngay
30/12/2013 giita B6 VHTTDL-BTNMT vé huéng din bao v& mdi trudng
trong hoat dong du lich, t chirc 18 hdi, bio vé phét huy gia tri di tich.

29

Thi tuc cip gify phép kinh

doanh vii trudmg

S& Vian hda
vi Thé thao

~Nghi dinh s 103/2009/ND-CP ngdy 06 thing 11 niim 2009 cia Chinh
phii ban hanh Quy ché hoat ddng vin hod va kinh doanh dich vu vin
hod cong cﬁng

| - Nghi dinh 5 01/2012/ND-CP ngay 04 théng 01 nam 2012 ciia Chinh

phii stra ddi, bd sung, thay thé hoiic bai bd, hiy bé cac quy dinh ¢6 lién
quan dén thd tyc hanh chinh thugc pham vi chirc nang quén 1y cla B3
Vin hoa, Thé thao va Du lich.

- Thong tu sb 04/2009/TT-BVHTT ngay 16 thang 12 nim 2009 cua B
Vin hod, Thé thao va Du lich quy djinh chi tiét thi hanh mot sb quy dinh
tai Quy ché hoat dong viin hoa va kinh doanh dich vu vin hod cong
chng ban hanh kém theo Nghi dinh s& 103/2009/ND-CP ngay 06 thang
11 néim 2009 ciia Chinh pha.
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~ Théng tr & 07/201 /TT-BVHTTDL ngay 07 thang 6 nim 2011 cia
B& Vin hoa, Thé thao va Du lich vé sira ddi, b sung, thay thé hoac bai
bd, hily bd cic quy dinh cb lién quan dén thu tuc hanh chinh thude

pham vi chire ning quan 1y cita B Vi hoa, Thé thao va Du lich.

- Théng tu s& 05/2012/TT-BVHTTDL ngay 02 thang 5 nim 2012 cta
B Vaﬁ hoa, Thé thao va Du lich vé& sira ddi, bd sung mot sb diéu cta
Thfmg tu s& 04/200%/TT-BVHTTDL, Thong tu sé 07/2011/TT-
BVHTTDL, Quyét dinh sb 55/1999/QD-BVHTT.

- Théng tu sb 212/2016/TT-BTC ngdy 10 théng 11 nim 2016 cGa Bo |-

Tai chinh ngdy 10/11/2016 quy dinh mic thu, ché d¢ thu, ndp, quén 1y
v sir dung phi cép gidy phép kinh doanh karaoke, vil trudmg.

- Didu 29, Ditu 30 cia Ludt quing cio ngay 21 thing 6 nam 2012

- Nighi dinh 56 181/2013/ND-CP ngdy 14 thng 11 ndm 2013 clia Chinh ot
pht quy dinh chi tiét thi hanh mdt s6 diéu cia Luat quang cho.
Thi tuc tiép nhin hd so - Khoén 2 Pién 9 cha Théng tr s6 102013/TT-BVHTTDL ngay 06
théng béo san phim quing | S& Vin hoa thfng 12 ndm 2”01 3 j.:ua Bd Vnan Ahé'a‘, Thé thao vi Du lich quy d;r!h .Chl
30 . : tiét va huéng dan thi hinh mdt so dieu clia Ludt quing cdo va Nghi dinh
| cho trén bing quing cdo,| vAThEthao | 0 5 3 \5 Cp ngay 14 théng 11 nam 2013 ciia Chinh phi quy dinh
bing-ron chi tiét thi hanh mét sé didu ciia Lust quang co.
- Quyét dinh sb 01/2016/QD-UBND ngay 20/01/2016 ciia UBND Thanh
phﬁ ban hanh Quy ché quan Iy hoat ddng quang cio ngoai trov trén d;a ban
Thanh phé Ha Noi. _
Thi tuc théng bo t& chirc - Pidm ¢ Khoan 1 Diéu 36 ciia Ludt quang c4o ngay 21 théng 6 nim 2{512. 135
31 S& Vin hoa :

doan npgudi thuc  hién

- Quyét dinh 56 01/2016/QB-UBND ngay 20/01/2016 ciia UBND Thanh
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quing cao

va Thé thao

pho ban hanh Quy chc quéan 1y hoat 49ng quing cdo ngodi trdi trén dia ban
Thanh phé Ha Nbi.

A6. Xudt nhip khau vin héa pha

m khing nhim myc dich kink doanh

- Nghi dinh s 32/2012/ND-CP ngdy 12 thing 04 nim 2012 o3a Chinh

T tyo bp phép nhdp phit v& quén Iy xuft khéu, nhip khéu vin héa .pham khang nhim muc dich 17
_ : o kinh doanh. | -
khéu van héa pham khong: - Théng tu 6 07/2012/TT-BVHTTDL ngéy 16 théng 7 nam 2012 cla
2 nhiim myc dich kinh doanh | S¢ Vanhéa | Bg Vin hoa, Thé thao va Du lich vé viéc huéng din Nghj dinh s6
thuc thim quyén cia 86 | vaThéthac |32/2012/NP-CP ngdy 12 thing 04 ndm 2012 cia Chinh phi vE& quan 1y
Vin héa va Thé thao xuit khau, nhép khiu vin héa phim khong nh&m muc dich kinh doanh.
_ Théng tw sb 260/2016/TT-BTC ngdy 14/11/2016 cita BS trwémg B)
Tai Chinh quy dinh mirc thu, ché dd thu, ndp, quan Iy va st dung phi
| thim dinh néi dung vin hoa phim :mlafit khéu, nhdp khéu. -
[~ Nghi dinh sb 32/2012/ND-CP ngiy 12 thing 04 nam 2012 cda Chinh | .,
phit vé quén Iy xuét khéu, nhap khéu vin héa phéim khong nhim myc dich
kinh doanh.
Thi tuc gim dinh vin hoa - Théng tir s 07/2012/TT-BVHTTDL ngay 16 thing 7 niim 2012 cia
o it ki khng nidm | 6 Vin héa B VHTTDL v viéc huéng din Nghi dinh s 32/2012/ND-CP ngay 12
33 o _ ; thing 04 n&m 2012 ciia Chinh phi vé quén ly xuét khau, nhip khiu van
'muc dich kinh doanh cia ¢A| vaThé thao X \ sy 4
. . héa pham khéng nhim muc dich kinh doanh.
| nhén, t6 chirc & dja pinrong '

- Théng tu sd 04/2016/TT-BVHTTDL ngay 29 thing 6 nam 2016 cila
Bé triedmg BG Van héa, Thé thao va Du lich sita dbi, b sung mdt sé
ditu ciis Théng tu sé 15/2012/TT-BVHTTDL; Théng tu so

07/20124TT-BVHTTDL; Théng tu s6 88/2008/TT-BVHTTDL va
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Thiing tu s& 05/2013/TT-BVHTTDL. |
- Théng tu sb 260/2016/TT-BTC ngdy 14/11/2016 cia By truémg B
Tai Chinh quy dinh mirc thu, ché d§ thu, ndp, quan Iy va sir dung phi

A7. Nhip khau viin hoa phaim nham muc dic

tham dinh ndi dung vén hoa phﬁm xuit khéu, nhép khéu.
h kinh doanh ‘

.- Thong tu 56 28/2014/TT-BVHTTDL ngay 31/12/2014 ciia B& truémg

Tivd tue phé duy§t ndi B Viin hoa, Thé thao va Du lich ban hanh Théng tw quy dinh vé quén 1
dung thc pham tao hinh, S Van hsa | ¥ host dng mua bin hing héa quéc té thuge dién quan 1y chuyén
34 | m¥ thudt img dung, tic 2 nganh vin hoa ciia B§ Vin héa, Thé thao va Du lich.
phim ahiép anh nhap khiu | Thethao | oy ong tr s 260/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cita BO truéng Bo
Tai Chinh quy dinh mtrc thu, ché d6 thu, ndp, quan Iy va sir dyng phi |
thim dinh ndi dung vin héa phim xuét khau, nhip khiu.
“Thong tr 55 28/2014/TT-BVHTTDL ngay 31/12/2014 clia B truémg | | 49
B6 Vin hda, Thé thao va Du lich ban hanh Théng tr quy dinh vé quin
Iy hoat déng mua bdn hang héa qudc té thudc dién quan ly chuyén
Thi tye phé duyft ndi S Vin héa | M&dnh van héa cda BY Van héa, Thé thao va Du lich.
35 |dung tic phim dién anh| - Thong tir 5§ 122/2013/TT-BTC ngay 28 thang 8 nam 2013 cia BY Tai
phip khdu vaThethao | .\ inh quy dinh mirc thu, ché 49 thy, nép, quin Iy vA sif dyng phi thim
dinh kich ban phim, phim, chwong trinh nghé thudt biéu dién; 16 phi cip
gidy phép di diéu kién kinh doanh san xuét phim, cip gidy phép dat vin
phong dai di€én cia co 5¢ dién anh mrdc ngoai tai Viét Nam.
s | T e xéfs nhin danh| . e |- Nebi dinh 187/2013/ND-CP, ngay 20/} 1/2013 cia Chinh pht quy | 154
myc san phidm nghe nhin o Thé thao dinh chi tiét Luét Thuong mai vé& hoat d6ng mua bin hing héa quéc é

cd ndi dung vui choi giai

va cic hoat dgng dai Iy mua, ban, gia céng vi qua canh hang hoa véi
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tri nhip khiu
- Thim dinh sin phim

nghe nhin ¢6 néi dung vui

| choi gii iri nhp khiu

nudc ngoai. S

- Nighi dinh s6 103/2009/NB-CP ngay 06 théng 11 nim 2009 ctia Chinh
phil ban hanh Quy ché hoat déng van ho4 va kinh doanh dich vy vin
hod cong cdng. -

- Théng tu 08/2000/TT-BVHTTDL ngay 31/12/2014 ciia B$ Van héa,
Thé thao va Du lich quy dinh v& quén ly hoat dong mua, ban hiang héa
quéc té thude dién quén 1y chuyén nginh van héa cia Bé Vin hoa, Thé
thao va Du lich- Théng tu sé 04/2009/TT-BVHTT ngay 16 thang 12
ndm 2009 ciia B§ Vin hod, Thé thao va Du lich guy dinh chi tiét thi
hanh mét s& quy dinh tai Quy ché hoat ddng vin hod va kinh doanh

| dich vu vin hod cbng cfng ban hanh kém theo Nghi dinh s

103/2009/ND-CP ngiy 06 théng 11 nim 2009 ciia Chinh phy.

- Thong tir sé 28/2014/TT-BVHTTDL ngay 31/12/2014 ciia Bb trudmg

B& Vian hoéa, Thé thao va Du lich ban hanh Théng tu quy dinh vé quan
Iy hoat dbng mua bén hang héa quéc té thudc dién quén Iy chuyén
nginh viin héa cila B§ Van hoa, Thé thao va Du lich.

- Théng tu s6 288/2016/TT-BTC ngiy 15 thang 11 nim 2016 cia B
truémg B Tai chinh quy dinh mirc thu, ché d6 thu, ndp, quan Ly va st
dung phi thdm dinh chuong trinh nghé thudt bidu dién; phi thim dinh
ndi dung chuong trinh trén bang, dia, phin mém va trén vit lign khéc.

- Théng tir s 260/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cia B trudng B
Tai Chinh quy dinh mirc thu, ché 4§ thu, ndp, quén Iy va sir dung phi
thdm dinh ndi dung vin hoa phim xuit khiu, nhip khiu.
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Th tuc thdm dinh, phé

S& Vanhéa

- Théng t sé 28/2014/TT-BVHTTDL ngay 31 thing 12 nim 2014 cila
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duyét ni dung va dén tem
nhin lvu hinh may trd
choi dign tr cd cal dat
chuong ftrinh tra thudng
cho ngurdi nude ngodi va
thiét bi chuyén ding cho
trd choi sdong bac (sau khi
B Vin héa Thé thao vi
Du Iich ¢6 vin ban chip
thufn xic nhién khong du
diéu kién nhap khiu hang
héa, danh myc hang hoéa
nhép khiu va dugc hai
quan cho tam giai phong
hang)

va Thé thao

B§ trudmg B§ Van hoa, Thé thao va Du lich.

- Nghi dinh 187/2013/ND-CP, ngay 20/11/2013 cia Chinh phi quy
dinh chi tiét Luat Thuong mai vé& hoat dong mua ban hang hoa quic &
vi cac hoat dfng dai ly mua, bén, gia cong va qua canh hang héa véi
mrée ngoai. - |

- Nghi dinh s 86/2013/NB-CP ngay 29/7/2013 cua Chinh phu vé kinh
doanh tro choi dign tir ¢ thudng danh cho ngudi nudce ngodi.

- Thong tur 08/2000/TT-BVHTTDL ngay 31/12/2014 cia BS Vin héa,

Thé thao va Du lich quy dinh vé quén I hoat ddng mua, ban hang héa
qudc té thudc dién quan 1y chuyén nganh vin hoa cia B Vin héa, Thé
thao va Du lich.

- Thong @r s6 11/2014/TT-BTC ngay 17/01/2014 cia B Tai chinh

huéng din mét sé diéu kién quy dinh tai Nghj dijnh s6 86/2013/ND-CP |.

ngdy 29/7/2013 ciia Chinh phd v& kinh doanh trd choi dién tir ¢6
thuéng danh cho ngudi nude ngoai.

A8. QUAN LY SU DUNG VU KHI, SUNG SAN, VAT LIEU NO, CONG CU HO TRQ
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Thi tuc cho phép td chirc
trién khai sir dung vii khi
quan dung, sung sin, vi
khi thé thao, vat lidu nd,
cong cu hd trg con tinh

S0 Vin hoa
vt Thé thao

- Théng tu lién tich s 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA ngay 30 théng
12 ném 2014 cia Bé trudng B Vin héa, Thé thao va Du lich va B
trudmg B Cong an quy dinh quén Iy, s& dung vii khi, vat liéu nd va
cdng cu hd trg lam dao cu hodic dé trung bay, trién 13m trong hoat dong
vin héa, nghé thuat. -

- Thong o 56 30/2012/TT-BCA ngay 29 thing 5 nim 2012 cta B Céng an
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néng, tic dung dugc sir

dung lam dzo cy

quy dinh chi tié thi hanh mt s& ditu cia Phap 1énh quan 1y, st dyng vi
khi, vit liéu n va cbng cu h3 tro va Nghi dinh s6 25/2012/ND-CP ngay 05
théng 4 nim 2012 quy dinh chi it thi hanh mot s6 diéu ciia Phap 1énh quan
ly, sir dung vii kb, vét liéu nd va cong cu hé tro.

- Théng tr s6 06/2015/TT-BVHTTDL ngay 08/7/2015 ciia B trudmg
B Vin héa, Thé thao vi Du lich ban hanh Théng tr quy dinh trinh fi,
thti tuc tiép nhén hd so clp Gify phép mang vii khi; céng cu hd trg vao,
ra khéi lanh thé Viét Nam dé g bay, trién 1am trong hoat déng vin

| hoa, nghé thuat; trinh 1y, thi tue cho phép trién khai st dung vii khi, vit

liéu nd va cong cu h3 trg Jam dao cu.

AY. Thyr vién

- Phap 1énh Thu vién sé 31/2000/PL-UBTVQH10 ngay 28/12/2000.

- Nghi dinh 56 72/2002/ND-CP ngay 6/8/2002 ciia Chinh phi quy dinh 163
Thi: tyc dang ky hoat dgng, chi tiét thi hanh phap 1énh Thur vién.
4o | vién o nhén co von | & Vanhéa |- Nghj dinh s 02/2009/ND-CP ngay 6/01/2009 cia Chinh phit quy dinh vé
séch ban ddu 0 20.000 bin | va Th&thao | t& chirc va hoat 46ng cita thir vién ti nhan ¢6 phuc va ¢dng ddng,
| trd 1&n - Nghi dinh s6 01/2012/ND-CP ngy 04/1/2012 sita 83i bd sung, thay thé
: hofic bii bé hity bé cde quy dinh ¢6 lién quan dén thi tuc hanh chinh thude
pham vi chitc ning quén Iy clia B§ Van héa, Thé thao va Du lich.
‘B. LINH VU'C GIA PINH
| Thi tuc chp Gidy chimg N ;hLﬁlft Phdng, chong bao lye gia dinh s0 02;"200?3’(}}‘[12 duge Qubc héi 169
40 | nhan dang ky hoat dong o g-_qu'ﬂ ngay 21 thang 11 nim 2007. Cé hiéu lye tir ngay 01/7/2008,
N . va The thao . | - Nghi dinh 56 08/2009/ND-CP ngay 04 thang 02 nam 2009 ciia Chinh
cia ¢co sé& ho trg nan nhén

| pht Quy dinh chi tiét va huéng din thi hanh mbt sb didu cha Luit
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bao lye gia dinh

Phong, chung bao lyc gia dinh.

- Thong tr s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thang 3 nam 2010 cua
B& trrdmg B Van hoa, Thé thao va Du lich Quy dinh chi tiét vé thu tyc
dang ky hoat ddng, gidi thé co s hd trg nan nhén bao Iyc gia dinh; co s&
ar vin vé phong, chéng bao lyc gia dinh; tidu chudn ciia nhin-vién tw vén;
cap thé nhin vién tr vén, chimg nhin nghiép vu chim sdc, tw vin va tip
hudn phong, chéng bao lyc gia dinh. - |

- Théng b s& 23/2014/TT-BVHTTDL ngiy 22 thing 12 nam 2014 cua
B¢ tnréng B Van hoa, Thé thao va Du lich sira d3i, bé sung mot sé

diéu cia Théng tw s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngdy 16 thing 3 nim

2010 ciia B trudng B6 Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét
vé thil tyc déing ky hoat déng, gi4i thé co s& h tre nan nhan bao luc gia
dinh; co s& tu vin v& phong, chbng bao lyc gia dinh; tiéu chuén cia
nhén vién tr vin; cp thé nhan vién tw vin; chimg nhén nghiép vy cham
s6¢, tw vin va tip hudn phong, chdng bao lyc gia dinh.

4]

Tha tuc 4bi Gidy chimg
nhn dﬁng ky hoat dong
clia co s& hd trg nan nhén
bao luc gia dinh (thdm
quyén cua Uy ban nhin
dan Thaah phé Ha Nai)

S¢ Vin hoa
va Thé thao

- Nghi dinh s5 08/2009/ND-CP ngay 04 thang 02 nam 2009 ciia Chinh

phi Quy dinh chi tiét va huéng din thi hanh mot sb didu cda Ludt
Phong, chung bdo luc gia dinh.

- Thong, tu s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 théng 3 nim 2010 cia
B& tredng B$ Vin hoa, Thé thao va Du lich Quy dinh chi tiét vé thi tuc
dang ky hoat dong, gidi thé co s& h trg nan nhin bao lyc gia dinh; co s&
tir vén vé phong, chéng bao I gia dinh; tiéu chuin ciia nhén vién tr vén;
cép thé nhan vién tu vén, chimg nhn nghiép vy cham séc, tr vén va tip
hudn phong, chéng bao luc gia dinh. |
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- Théng tr s6 23/2014/TT-BVHTTDL ngay 22 thang 12 nam 2014 ciia
Bé trnréng BS Vian héa, Thé thao va Du lich sira #5i, bd sung mét sé
didu cia Thong tr sé 02/2010/TT-BVHTTDL ngdy 16 thang 3 nam
2010 ciia B6 trrdmg B& Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét
vé thi) tuc dihg ky hoat d4dng, gidi thé co sé hd trg nan nhan bao huc gia
dinh; co s& tr vin vé phong, chdng bao lyc gia dinh; tiéu chudn cia

| nhéin vién tr vén: cfip thé nhén vién tlr}v_ﬁn; ching nhén nghiép vu chim
.| s6¢, tuw vén va tip huin phong, chéng bao luc gia dinh.
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| Thi e cdp Gidy chimg

nhin’ ding ky hoat dgng
cla co s& tr vin vé phong,

| chéng bao lye gia dinh

S& Van héa
va Thé thao

- Lufit Phong, chong bao luc gia dinh 36 02/2007/QH12 dugc Qudc hdi
thdng qua ngay 21 thing 11 niim 2007. C6 higu luc tir ngay 01/7/2008;
- Nghi dinh sé 08/2009/ND-CP ngay 04 thing 02 nam 2009 ctia Chinh
phi Quy dinh chi tiét va hudéng din thi hanh mot sé diéu coa Luat
Phong, chfmg bao luc gia dinh. |

- Théng tr sé 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thing 3 nim 2010 cia
B¢ treéng BY Vin héa, Thé thao va Du lich Quy dinh chi tiét vé thi tye
dang ky hoat djng, giai thé co s& hd trg nan nhén bao luc gia dinh; co s&
tw vén v& phong, chéng bao lyc gia dinh; tiéu chuin ctia nhan vién tr vén;
cﬁp thé nhén vién tu vén, chimg nhéan nghiép vu cham soc, tr vin va tap
husin phong, ching bao lyc gia dinh.

"| - Thong tu s& 23/2014/TT-BVHTTDL ngay 22 théng 12 nam 2014 cia
.| B§ truéng B$ Vin hoa, Thé thao va Du lich stra dbi, bd sung mot sd
| dién cila Théng tr sé 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thing 3 nam

2010 cua B trudng BS Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét
| v& tha tuc ding ky hoat ddng, giii thé co s& hd trg nan nhin bao luc gia
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dinh; co s& tr van vé phong, chong bao lyc gia dinh; tiéu chuan cia
nhin vién tw vén; cip thé nhin vién tr vin; chimg nhin nghiép vu cham
soc, t van va tip hudn phong, chéng bao luc gia dinh.
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Thi tye dbi Gidy chimg
nhin ding ky hoat ding
clia ¢o s& tr vin vé phong,
chéng bao luc gia dinh

S& Van hoa

‘va Thé thao

- Nghj dinh s6 08/2009/ND-CP ngay 04 thing 02 nam 2009 cia Cﬁinh_
phii Quy dinh chi tiét v huéng din thi hanh mdt s6 didu clia Luat Phong,

chéng bao lyc gia dinh.

- Théng tr s8 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thang 3 nim 2010 ciia B3
trémg B3 VHTTDL Quy dinh chi tiét vé tho tuc ding ky hoat dong, giai
thé co s hd try nan nhin bao lye gia dink; co s& tr van vé phong, chéng
bao lyc gia dinh; tiéu chudn cia nhin vién tr vin; cip thé nhin vién tu
vin, chimg nbin nghiép vu chim séc, tr vén va tip hufin phong, chéng
bao kee gia dinh,

- Théng tr 56 23/2014/FT-BVHTTDL ngay 22 thang 12 nim 2014 cia

Bo trudng B Vin héa, The thao va Du lich sira déi, bd sung mot sb
dién cia Thong tr s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngiy 16 théng 3 nim
2010 cia B trwedmg Bo Vin hoa, Thé thao va Du ljch quy dinh chi tié

vé thii tuc diing kY hoat dong, giai thé co sé hd trg nan nhén bao lyc gia |

dinh; co s& tr vin v& phong, chéng bao lyc gia dinh; tiéu chudn cia
nhén vién tw vén; cdp thé nhén vién tr van; chimg nhin nghiép vu chim
soc, tr vén va tip hudn phong, chéng bao luc gia dinh.
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Thu tyc cip Gify chimg
nhén nghi¢p v vé chim s6c
nan nhén bao lue gia dinh

S& Vin hoa

~vi Thé thao

- Nghi dinh s6 08/2009/ND-CP ngiy 04 thang 02 nam 2009 ciia Chinh
phit Quy dinh chi tiét vA hudéng dan thi hanh mdt s diéu coa Ludt
Phﬂmg, chong bac lyc gia dinh.

- Théng tu 56 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thang 3 ndm 2010 cia
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B truémg B& Vin héa, The thao va Du lich Quy dinh chi tiét v& thi tyc
dang ky hoat dng, gidi thé co s& hd trg nan nhin bao lue gia dinh; co sé
tur viin v& phong, chéng bao lyc gia dinh; tiéu chudn ciia nhan vién tr van;
chp thé nhan vién tu vén, chimg nhan nghiép vy chim séc, tr vin va t3p

| huén phong, chong bao luc gia dinh.
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Thii tuc cp Gidy chimg
nhin nghiép vu tu vin vé
phong, chng bao luc gia

‘dinh

S& Vin hoa
va Thé thao

-| - Nghi dinh sﬁ 08/2009/ND-CP ngay 04 théng 02 nim 2009 ciia Chinh

phit Quy dinh chi tiét v4 hudng dan thi hinh mét sb dleu ctia Lujt
Phong, chﬁng bao lyc gia dinh,

- Théng tu s6 02/2610/TT-BVHTTDL ngay 16 thing 3 nam 2010 caa
B& truémg B8 Van hoa, Thé thao va Du lich Quy dinh chi tiét vé thi tyc
ding ky hoat déng, giai thé_ co sd hd trg nan nhin bad luc gia dinh; co s
tr vén vé phﬁﬁg, chéng bao lwc gia dinh; tidu chudn ciia nhén vién fr vin;
cp thé nhan vién tir vén, chimg nhin nghiép vu chim séc, tr vén va tp
hufn phéng, chéng bao lyc gia dinh. -
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Thi tye chp Thé nhén vién
chim s6¢ nan nhin bao e

_gla dinh

S& Vian héa
va Thé thao

- Lugt Phong, chong bao lye gia dinh 56 02/2007/QH12 duge Quoc hi
thong qua ngay 21 thing 11 nam 2007. Cé hi¢u hre tir ngay 01/7/2008;
- Nighi dinh s6 08/2009/NB-CP ngay 04 thang 02 nim 2009 cia Chinh

| phit Quy dinh chi tét va huéng din thi hanh mét sé didu cia Luat

Phong, chéng bao luc gia dinh.

- Théng tu s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngdy 16 thang 3 nim 2010 cva
Br:ftrufmg B& Vin hoa, Thé thao va Du lich Quy dinh chi tiét vé thu tuc
dang ky hoat ddng, gidi thé co s& hé trg nan nhén bao lyc gia dinh; co 56
tw vin vé& phong, chéng bao luc gia dinh; tiéu chudn cva nhan vién tr vén;
cAp thé nhan vién tr vén, chimg nhén nghiép vu chim séc¢, fr vén va p
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hudn phong, chéng bao lyc gia dinh.

- Théng tu 56 23/2014/TT-BVHTTDL ngdy 22 thang 12 niim 2014 cla
B{ trudng Bo Vin hoéa, Thé thao va Du lich stra dbi, bé sung méi sb
diéu cia Thong tu s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thang 3 nim
2010 coa B§ tmﬁng B& Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét

‘vé thi tuc ding ky hoat déng, giai thé co s& hd trg nan nhén bao lyc gia

dinh; co s& tr vén vé phéng, chéng bao lyc gia dinh; tiéu chuin cia
nhin vién tr vén; cép thé nhan vién tir vin; chitng nhén nghiép vy chim
s6c, tu vén va tip huin phong, chéng bao lyc gia dinh.
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Thil tyc cﬁp lai Thé nhén
vién chim séc nan nhan bao
lue gia dinh

S& Vian héa
va Thé thao

- Luat Phong, chong bao lyc gia dinh s6 02/2007/QH12 duge Quéc hi
thong qua ngay 21 thang 11 nam 2007. C6 hién luc tir ngay 01/7/2008;
- Nghi dinh s6 08/2009/ND-CP ngay 04 thang 02 nam 2009 cia Chinh
pht Quy dinh chi tié v huéng din thi hinh mot s diéu cia Luat
Phong, chéng bao Iuc gia dinh.

"~ Théng tr s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thang 3 nim 2010 cua

B$ trrémg B6 Vin héa, Thé thao va Du lich Quy dinh chi tiét vé thi tye
dang ky hoat dong, giai thé co s& hd tro nan nhan bao luc gia dinh; co sé
tur vin vé phong, chéng bao lyc gia dinh; tiéu chudn clia nhan vién tr vén;

cp thé nhan vién tr vin, chimg nhan nghiép vy chim s6e, tw vén va tap

hudin phéng, chéng bao luc gia dinh.

- Théng tr s6 23/2014/TT-BVHTTDL ngay 22 thang 12 nim 2014 ciia
B¢ trudng B Vin héa, Thé thao va Du lich sira dbi, bd sung mét sé
diéu cia Thong nr sé 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thing 3 nim
2010 cia Bo trudng B$ Vin hoa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét
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vé thii tuc d4ng ky hoat déng, giai thé co s& hd trg nan nhin bao Iyc gia
dinh; co s& tr vin vé phong, chéng bao luc gia dinh; tiéu chudn cla

| nhan vién tw vén; cp thé nhin vién tr vén; chimg nhin nghiép vy cham

sOc, vin vatap hudn phéng, chéng bao lue gia dinh.
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Thi e cdp Thé nhén vién
tur vén phong, chéng bao
lyc gia dinh .

$& Van hoa

o ‘.
va The thao

- Lujt Phong, chong bao hre gia dinh s6 02/2007/QH12 duge Quéce héi
thong qua ng&y 21 thing 11 pam 2007

- Nghj dinh 56 08/2009/ND-CP nga}r 04 thang 02 nim 2009 cia Chinh
phit Quy dinh chi tiét va hudng dén thi hanh m6t sé didu cia Ludt
Phéng, chéng bao luc gia dinh. -

- Théng tu sb 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thing 3 nam 2010 cia
B& trrdmg B Vin héa, Thé thao va Du lich Quy dinh chi tiét vé& thi tye
ding ky hoat dong, giai thé co s& hd trg nan nhan bao lyc gia dinh; co s&
twr vin v& phong, chdng bao lyc gia dinh; tiéu chufn cia nhén vién tr vén;
cip thé nhén vién tr vén, chitng nhén nghlép vu chim séc, tr vin va tip

) huén phbng, chfmg bac Iye gia dinh.

- Théng tu s6 23/2014/TT-BVHTTDL ngay 22 thang 12 nam 2014 ciia

' | Bd trudng B$ Van hoa, Thé thao vél Du lich sira 44i, bd sung mot s
| didu cha Théng tr sé 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thing 3 nim
] 2010 cia Bd tredng B Vin hoa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét
'vé th tuc ding ky htl;i_i.t dong, giai thé ca s& hd try nan nhén bao lyc gia

dinh; co s& tir vin v& phong, chdng bac lwc gia dinh; tiéu chuin cia
nhén vién t vén; cdp thé nhan vién tu vin; chimg nhin nghiép vu chim
s6¢, tu vén vi tip huin phong, chéng bao luc gia dinh.
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Tha tuc cép lai Thé nhén

S& Vian hoa

- Luét Phong, chdng bao lyc gia dinh sé 02/2007/QH12 duoc Qufic héi
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vién tr vin phéng, chéng
bao lyc gia dinh

|

va Thé thao

théng qua ngay 21 thang 11 ndm 2007.

- Nghi dinh sé 08/2009/ND-CP ngay 04 thing 02 nam 2009 cia Chinh
pho Quy dinh chi tiét va huémg din thi hanh mdt sé didu cua Luat
Phong, chdng bao lyc gia dinh.

- Théng tu s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thang 3 nim 2010 cia
B{ truong Bo Van hoa, Thé thao va Du lich Quy dinh chi tidt vé tha tuc
dﬁng ky hoat ddng, giai thé co s& hé trg nan nbin bao lyc gia dinh; co s

“tr véin vé phong, chnng bao luc gia dinh; tigu chufin ciia nhan vién tr vén;

chp thé nhin vién ar vén, chimg nhin nghiép vy chim séc; fr vin va tip
hudn phong, chéng bao lyc gia dinh.

- Théng tu 6 23/2014/TT-BVHTTDL ngay 22 thing 12 nim 2014 cda

B§ truéng Bo Vin héa, Thé thao va Du lich stra dbi, bd sung mét sb
diéu cia Thang tu sb 02/2010/TT-BVHTTDL ngay [6 thdng 3 nim
2010 cia B trrdmg B Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét
vé thii tuc dang ky hoat dong, gisi thé co s& hé trg nan nhan bao lyc gia
dinh; co s¢ tw vin v& phong, chéng bao Iye gia dinh; tiéu chuin cia

'nhén vién tir vén; cap thé nhan vién tw vén; chimg nhin nghiép vy chim

soc, t van va tdp huin phong, chéng bao lyc gia dinh.

C. LINH V{'C THE DUC THE THAO
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Thi tue cap gidy chimg
nhédn 4 diéu kién kinh
doanh hoat dong thé thao
d6i véi chu lac b thé thao
chuyén nghiép

S& Vin héa
va Thé thao

-Ludt thé duc, thé thao 56 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Nghi dinh s6 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 ciia Chinh phi quy dinh |

chi tiét va lréng din thi hanh mét s6 didu cia L uit Thé dyc, Thé thao.
- Thong twr s6 0S/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 ciia Uy ban Thé duc,
thé thao huéng din mét sé quy djnh ciia Nghj dinh 56 112/2007/NP-CP
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| ngdy 26/6/2007 ciia Chinh pht quy dinh chi tiét thi hanh mot sé didn

cia Lujt Thé duc, thé thao. -

- Théng tr 56 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sita 85i, b4 sung
mét s& quy dinh cta Thong tv sé 05/2007/TT-UBTDTT ngiy
20/7/2007 huéng din thye hign mét sé quy dinh cia Nghi dinh sb
112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh

| mft sb didu cha Lujit Thé duc, thé thao. _
- Théng tr s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngiy 02/12/2014 cia Bj trudng

B) Van héa, Thé thao vi Du lich ban hanh mét s bidu miu th tuc
hanh chinh trong linh vic thé dyc, thé thao.

- Nghi quyét s6 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 cia Hpi déng
nhén dén thinh phé Ha Noi vé viéc ban hanh mét sb quy dinh thu phi,

| 1€ phi trén dia ban thank phé Ha N&i thudc thim quyén quyét dinh cia

HEND thinh phé.
. | -Luét thé dyc, the thao s6 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006. 213
Thu tuc cép gidy chimg :
: ) s - Nghi dinh s 106/2016/ND-CP ngdy 01/7/2016 coa Chinh phfl quy
nhén di dicu kién kinh S& Van héa dlnh vé didu kl&n kinh doanh hoat déng thé thao.
31 | doanh cia doanh nghigp. - | S The thao |~ VEM quyét s6 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 cia Hoi déng
V. . v
kinh doanh hoat djng thé nhan dan thanh phd Ha N§i v& viéc ban hanh mét s§ quy dinh thu phi,
thao 1& phi trén dia ban thanh phé Ha Ngi thuﬁc thim quyén quyét dinh ciia
_ HDND thanh phé.
Thii tyc cap lai gidly chiing Sé Van hoa |~ Lt thé duc, thé thao sb 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006. 221
32 | nhdn du diéu ki¢n kinh ' VA The than | Nghi dinh s6 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ctia Chinh phir quy
. c 0 - - .
doanh hoat ddng thé thao dinh vé diéu kién kinh doanh hoat dong thé thao.

3








trong trudmg hep thay doi
ndi dung ghi trong gidy
chimg nhén

- Nghj quyét 56 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 cila Hoi dong
nhan dan thanh ph Ha N§i v& viéc ban hanh mét sé quy dinh thu phi,
1¢ phi trén dja ban thanh phé Ha Noi thude thdm quyén quyét dinh ¢ia
HDND thanh phé. |

, ] - Lust thé duc, thé thao s6 77/2006/QH 11 ngay 29/11/2006. 224
Thi tyc cap lai gidy chimg _ Nehi dinh <& ! , , .
. ghi dinh s6 106/2016/NB-CP ngay 01/7/2016 cia Chinh phii quy
nhin 40 diéu kién kinh Sé Van héa | dinh v& dién kign kinh doanh hoat dong thé thao.
53 | doanh hoat dgng thé thao V& Thé thao | - NN quyét s6 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 ciia Hoi ddng
trong trudmg hop bj mét - | nhan dan thanh phé Ha N6i vé& viéc ban hinh mét sb quy dinh thu phi,
hofic hu héng -1& phi trén dja bin thanh phé Ha Néi thude thdm quyén quyét dinh cuia
HPND thanh phé.
- Lugt thé duc, thé thao s§ 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006. 278
- Nghi dinh s6 112/2007/ND-CP ngiy 26/6/2007 clia Chinh phié quy dinh
Thi tyc cép pidy chimg chi tiéf va hudng dan thi hanh mét s6 didu ciia Lujit Thé duc, Thé thao.
nhén di didu kién kinh - Théng t 50 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 ciia Uy ban Thé duc,
doanh cva doanh nghiep thé thao hwéng din mot '56 quy_ dinh cﬁ'a Ngh} efp'nh 31-3 112!2007!1\19-?
o4 | kinh doanh hoat dng thé S& Vian héa 25:;; j::iﬁg{f cl?l;:t1 éC;llmh phu quy dinh Chll tiét thi hanh mft 50 diéu
2 : ue, a0.
thao tb chitc hoat déng vaThethao | Thong tu s6 08/201 1/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira ddi, b sung
billards & snooker mbt sé quy dinh cia Thong tu sb 05/2007/TT-UBTDTT ngiy

20/7/2007 hwéng din thyc hién mot sb quy dinh cia Nghj dinh s
112/2007/ND-CP ngdy 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hinh
mét sb didu ciia Lust Thé duc, thé thao.

- Thong tu 56 15/2010/TT-BVHTTDL ngay 31 thang 12 nim 2010 cia |








B¢ trudng B§ Van hod, The thao va Du lich quy dinh v& diéu kién hoat
dong cia co 5& thé thao 3 chirc hoat ddng billards & snooker.

- Thang t & 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia B trudmg
B{ Vin héa, Thé thao va Du ljch ban hanh mét sé bidu miu thy tuc
hénh chinh trong linh vire thé dyc, thé thao.

- Nghi dinh s 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cita Chinh phu quy
dinh v& diéu kién kinh doanh hoat dong thé thao. .

- Nghi quyét sb 20f2016!NQ-I—IBNb ngdy 06/ 12f2016 cua Hji ddng
nhin din thinh phé Ha Nai vé viéc ban hanh mét sﬁ quy dinh thu phi,
I& phi trén dja ban thianh phé Ha Ni thude thdm quyén quyét dinh ciia

_| HPND thanh phé.
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T tye cép gidy chimg :

nhin di diéu kién kinh
doanh ctia doanh nghiép
kinh doanh hoat déng thé
thao td chirc hoat ddng thé
dyc thé hinh

S¢ Vin hda
va Thé thao

- Luit thé duc, thé thao sb 77/2006/QH] 1 ngay 29/11/2006.

'{ - Nghi dinh 55 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 ciia Chinh phis quytﬁnhchl
' hétvﬁhmmgdan&uha:ﬂlmﬁtsédléumiaLuétTheduc,Théﬂl&o

- Théng tu s& 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 cua Uy ban Thé duyc,
the thao huémg din mét sé quy dinh cila Nghj dinh sé 112/2007/ND-CP
ngdy 26/6/2007 cia Chinh phi quy dinh chi tiét thi hinh mét sé didu
ciia Luft Thé duc, thé thao.

- Théng tw 56 08/201 /TT-BVHTTDL ngdy 29/6/2011 sira déi, bd sung
mit sb quy dinh cta Théng tu sé 05/2007/TT-UBTDTT ngay
20/7/2007 huong din thue hién mét sé quy dinh cia Nghi dinh sb
112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng dan thi hanh
mdt 56 didu cia Ludt Thé duc, thé thao.

- Thong tr 56 16/2010/TT-BVHTTDL ngay 31 thing 12 nim 2010 ciia
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B trudng B3 Vin hod, Thé thao va Du lich quy dinh v& diéu kién hoat
déng cia co s& thé thao td chirc haat doéng _thé dyc thé hinh.

- Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia Bé truéng
B& Van hoa, Thé thao va Du lich ban hanh mit 56 bién miu tha tuc
hanh chinh trong linh virc thé dyc, thé thao.

- Nghi dinh s 106/2016/NB-CP ngay 01/7/2016 cita Chinh pho quy
dinh v& diéu kién kinh doanh hoat dng thé thao.

- Nghl quyét sb 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 cia Hoi déng
nhén dén thanh phé Ha Ngi vé viéc ban hanh mt s6 quy dinh thu phi,
12 phi trén dia ban thanh phd Ha Noi thuc;n: thim quyén quyét dinh ciia
HDND thanh phd.
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Thi tye clp gidy chimg
nhén ¢ didu kién Kinh
doanh cia doanh nighiép
kinh doanh hoat ddng thé
thao t& chic hoat déng mo
t6 murdc trén bidn

S& Vin hoa
va Thé thao

- Luit thé duc, the thao s6 77/2006/QH1 I ngay 29/11/2006.

- Nghj dinh s& 112/2007/NP-CP ngay 26/6/2007 ca Chinh phti quy dinh
chi tiét va huémg din thi hanh mét s6 diéu ciia Lugit Thé dyc, Thé thao.
- Thong tw sd 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 ctia Uy ban Thé dye,

| thé thao huéng din mét sé quy dink cia Nghl dinh sé 1 12/2007/ND-CP

ngay 26/6/2007 cia Chinh phu quy dmh chi tiét thi hanh mdt sé diéu
cliia Lli:;lt Thé duc, thé thao.

- Thﬁng tir 6 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira ddi, b sung
mot sé quy dinh caa Thoéng tu sb 05/2007/TT-UBTDTT ngay

'20/7/2D07 huémg din thuc hién mét sé quy dinh cia Nghj dinh sé

112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét hudng din thi hanh
mét 54 diéu clia Luat Thé duc, thé thao.
- Théng tr 56 17/2010/TT-BVHTTDL ngay 31 thing 12 nim 2010 cda
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B6 trréng BO Vin hod, Thé thao va Du lich quy dinh v& diéu kién hoat
ddng ciia co s¢ the thao td chirc hoat dong mé t8 nude trén bién.

- Théng tr & 16/2014/TT-BVHTTDL ngéy 02/12/3014 ciia BS trudng
B6 Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét 56 biéu miu thi tue
hanh chinh trong linh vye thé duc, thé thao. E

- Thong tu sé 19/2014/TT-BVHTTDL ngy 08 théng 12 nim 2014 stra
ddi, bd sung mdt s& didu cia Théng tr sé 88/2008/TT-BVHTTDL,
Thong tr sé 17/2016/TT-BVHTTDL, Théng tw sb 03/2013/TT-

"WBVHTTDL.
|- Nghi dinh s6 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ciia Chinh phi quy
{ dinh vé diéu kién kinh doanh hoat déng thé thao.

- Nghi quyét sb 20[2016!NQ-HBND ngay 06/12/2016 cia Hoi dﬁng

nhén dén thanh phd Ha N5i v& viéc ban hanh mét sé quy dinh thu phi,

1¢ phi trén dia ban thanh phé Ha N6&i thudc thim quyén quyét dinh cia
HOND thanh phé.
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Thi tuc cfp gidy chimg
nhin 46 diéu kién kinh

doanh cia doanh nghiép |.

kinh doanh hoat déng thé
thao 16 chnrc hoat ddng vil

| dao gidi tri

S¢& Vin héa
va Thé thao

- Lut thé dyc, the thao sb 77/2006/QH 11 ngay 29/11/2006.

- Nighi dinh s6 112/2007/ND-CP ngﬂy 26/6/2007 cia Chinh phii quy dmh
chi tiét va huéng dan thi hanh mét sb diél cia Lust Thé dyc, Thé thao.

- Théng tr sé 0S/TT-UBTDTT ngdy 20/7/2007 cta Uy ban Thé dye,
thé thao huémg din mét sé quy dinh ciia Nghj dinh s6 112/2007/ND-CP
ngdy 26/6/2007 ciia Chinh pha quy dinh chi tiét thi hanh mét sé didu
ctia Ludt Thé duc, thé thao.

- Thong tir s& 08/201 1/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 siia :.161 b sung
mdt s& quy dinh cua Théng tu sé 05/2007/TT-UBTDTT ngay
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20/7/2007 hudng din thyc hién mot 6 quy dinh ca Nghj dinh s
112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét hud'ng dén thi hanh
mét sb diéu ciia Lufit Thé duc, ‘thé thao.

- Théng tr s6 01/201 I/TT-BVHTTDL ngay 6 th{mg 01 nim 2011 cia

Bé& traémg B Vin hod, Thé thao va Du lich quy dinh vé diéu kién hoat |

dong cla co s& thé thao t chirc hoat ddng vii dao gii tri.

- Thong tw sb 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia B truéng
B Vin héa, Thé thao va Du lich ban hinh mét sé bidu méu tha tuc
hanh chinh fmng linh vuc thé duc, thé thao.

- Nghi dinh s 106/2016/ND-CP ngiy. 01/7/2016 ctia Chinh phu quy |

dinh v diéu kién kinh doanh hoat ddng thé thao.
- Nghi quyét s6 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 cia Hoi ddng
nhén dén thanh phd Ha Noi v& viéc ban hanh mét sé quy dinh thu phi,

18 phi trén dia ban thanh phé Ha Noi thudc thim quyén quyét dinh ctia

HBND thanh phé.
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Thii tuc cip gidy chimg
nhin du didu kién kinh
doanh cita doanh nghiép
kinh doanh hoat déng thé

thao td chirc hoat déng boi,

lan

S& Vin hoa
va Thé thao

- Lufit thé duc, thé thao 56 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Nghi dinh s6 112/2007/NB-CP ngdy 26/6/2007 cia Chinh phi  quy dinh
chi tiét v hu¢ng dAn thi hanh mdt s6 diéu ctia Ludt Thé dyc, Thé thao.

- Théng tr sé 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 cia Uy ban Thé duc,
thé thao huéng din mot sb quy dinh ctia Nghi dinh s 112/2007/ND-CP
ngdy 26/6/2007 cia Chinh phil quy dinh chi tiét thi hanh mat sb didu
cia Lujt Thé dyc, the thao.

- Thong tir s6 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira ddi, bd sung

mét sb quy dinh cia Thong tw sé 05/2007/TT-UBTDTT ngay
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20/7/2007 huéng dan thuc hién mét sb quy dinh cia Nghj dinh sb
112/2007/NB-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh
mdt s diéu cia Ludt Thé duc, thé thao.

- Théng tr s6 02/2011/TT-BVHTTDL ngay 10 thang 01 nim 2011 cia
B4 trudng Bo Van hoa, Thé thao va Du lich quy dinh v& diéu kién hoat
ddng ciia co s& thé thao t& chirc hoat dong boi, l3n.

| - Théng tir s6 14/2014/TT-BVHTTDL ngiy 10 thérig 11 nim 2014 cia
.| B& truéng Bo Vin hoa, Thé thao va Du lich sira d4i, bd sung mot sb
| diéu cita Thong tw 02/2011/TT-BVHTTDL ngay 10 thing 01 nim 2011

ol B§ trudng B6 Van hoa, Thé thao va Du lich quy dinh v& didu kién
| hoat déng cita co s& thé thao 18 chirc hoat ddng boi, lan.

- Théng fr 58 16/2014/TT-BVHTTDL: ngay 02/12/2014 ciia B trudong
B§ Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét s6 bidu miu thi tuc
hanh chinh trong linh vire thé duc, thé thao.,

- Nghi dinh 86 106/2016/NB-CP ngay 01/7/2016 ciia Chinh phit quy
dinh v& diéu kién kinh doanh hoat d¢ng thé thao.

|- Nghi quyét 58 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 ciia Hoi ddnig
| nhan dan thanh phé Ha N§i vé viéc ban hinh mét s& quy dinh thu phi,

1¢ phi trén dja ban thanh phé Ha Ngi thude thém qu)rén quyét dinh ciia
HDND thinh phé.

Thi tye cép gidy chimg - Ludt thé duc, thé thao s6 77/2006/QH 11 ngiy 29/11/2006. 768
59 nhén dd diéu kién kinh S& Vanhoa' | - Nghj dinh s 112/2007/NB-CP ngay 26/6/2007 cia Chinh phi quy dinh

doanh cia doanh nghiép | va Théthao | chitiét v hudng dfn thi hanh mét s6 didu cia Luat Thé duc, Thé thao.

kinh doanh hoat déng thé - Théng tir sé 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 ciia Uy ban Thé duc,
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thao t6 chirc hoat dong
khiéu vii thé thao

thé thao huéng din mot sd quy dinh cia Nghi dinh s& 112/2007/ND-CP
ngay 26/6/2007 cia Chinh phi quy dinh chl tiét thi hanh mét sé didu
ctia Luéit Thé dyc, thé thao.

- Thong tr 56 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira d&i, b4 sung
mét sb quy dinh cia Théng tr sé 052007/ TT-UBTDTT npdy
20/7/2007 hudng dan thyc hién mdt sé quy dinh cia Nghi dinh s6
112/2007/NP-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh
mot 56 didu cta Ludt Thé dyc, thé thao.

- Théng tw 56 03/2011/TT-BVHTTDL ngay 14 thing 0! nim 2011 ciia
B4 truong B& Van hoa, Thé thao va Du lich quy dinh vé di2u kién hoat
ddng clia co sé thé thao 16 chire hoat dong khiéu vii thé thao.

- Théng tu 56 16/2014/TT-BVHTTDL ngiy 02/12/2014 ciia Bé tnténg | -

B& Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét sé biéu miu thi tuc
hanh chinh trong linh vire thé dyc, thé thao.
- Ngh| dinh s6 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cia Chmh phi quy

djnh vé diéu klén kinh doanh hoat ddng thé thao.

- Nghi quyét s6 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 cia Hoi ddng
nhin din thanh phé Ha N6i v& viéc ban hanh mét sé quy dinh thu phi,

1¢ phi trén dia ban thanh phé Ha Nai thu@c thim quyén quyét dinh cia.

HDND thanh phéd.
Thi tye cdp gidly chimg - Lusit thé dyc, thé thao s§ 77/2006/QH11 ngay 20/11/2006. 275
o |™hdn di diéu kién kinh 56 Vanhéa | - Nghj dinh s 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 ciia Chinh phi quy dinh
doanh ciia doanh nghiép va Thé thao | chi tiét va hudng dén thi hanh mét s6 didu cia Luat Thé duc, Thé thao.

kinh doanh hoat dong thé

- Théng tw sé 05/TT-UBTDTT ngdy 20/7/2007 cioa Uy ban Thé duc,
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_thao'téu_ chirc hoat dfng
mon v& cb truyén va .

vovinam

thé thao hiréng dén mdt s6 quy dinh clia Nghi dinh s8 112/2007/ND-CP
ngdy 26/6/2007 cia Chinh phu quy dinh chi tiét thi hinh mt s6 diéu
ctia Luét Thé dyc, thé thao.

- Théng tu 56 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira ddi, bd sung

"|mdt s& quy dinh ciia Théng tr sb 05/2007/TT-UBTDTT ngay

20/7/2007 huémg din thuc hién mdt sb quy dinh cia Nghj dinh s

| 112/2007/NB-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi haoh

mét sé didu cia Luft Thé dyce, thé thao.

|- Théng tu s6 14/2011/TT-BVHTTDL ngdy 9 thang 11 n&m 2011 cila

B¢ truémg B Vin ho, Thé thao va Du lich quy dinh vé didu kién hoat
déng cha co Isér thé thao td chirc hoat déng v cb truyén vi vovinam.

| - Théng tr 56 16/2014/TT-BVHTTOL ngay 02/12/2014 ciia B trudmg

B0 Vin hoa, Thé thao va Du lich ban hanh mét §6 bidu miu thi tyc

‘hanh chinh trong linh vuc thé dyc, thé thao.

- Nghi dinh sé 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cia Chinh phii quy
dinh vé diéu kién kinh doanh hoat ddng thé thao.

- Nghi quyét sé 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 cua Hoi dbng
nhn déd thanh phé Ha Ni vé viéc ban hanh mét sé quy dinh thu phi,
1 phi trén dja ban thanh phd Ha Nai thude thim quyén quyét dinh cia
HPND thanh phé.
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Th tuc cap gidy chimg
nhén di didu kién kinh
doanh cia doanh nghiép
kinh doanh hoat déng thé

S& Vin hoa
vd Thé thao

-Luit thé duc, thé thao s 77/2006/QH 11 ngay 29/11/2006.

- Nghi dinh s 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 clia Chinh phti quy dinh
chi tiét va huéng diin thi hink mot sé didu cita Lugt Thé duc, Thé thao.

- Théng tir sé 0S/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 caa Uy ban Thé duc,
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thao t6 chtrc hoat déng’
A
quan vgt

thé thao huéng din mdt s& quy dinh clia Nghj dinh s& 112/2007/ND-CP
ngay 26/6/2007 cua Chinh phii quy dinh chi tiét thi hank mét sﬁ dléu
clia Luat Thé duc, thé thao. :

- Théng tur s6 08/2011/TT-BVHTTDL ngdy 29/6/2011 sira d3i, bd sung
mit s6 quy dish cia Thong tr s 0572067/ TT-UBTDTT ngay
20/7/2007 huéng din thyc hién mdt sé quy dinh cia Nghi dinh sb
112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh
mdt s& didu cia Luit Thé duc, thé thao.

- Thong tw s6 15/2011/TT-BVHTTDL ngay 14 thang 11 nim 2011 cia |

B trwdng B6 Vin hod, Thé thao va Du lich quy dinh vé& didu kién hoat
d8ng cila co s& thé thao t& chac hoat déng quin vert.

- Théng tir & 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia B$ t:rmmg
B-.j Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mot sb bidu miu thu tuc
hanh chinh trong linh vuc thé duc, thé thao.

- Nghi dinh sb 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ciia Chinh phit quy
dinh v& diéu kién kinh doanh hoat déng thé thao. _

- Nghj quyét s 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 cia Hoi ddng
nhan dén thanh phé Ha Noi vé viéc ban hanh mdt s quy dinh thu phi,

18 phi trén dia ban thanh phé Ha Ngi thudc thim quyén quyet dinh ¢oa

HOND thanh phé.
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Thu tue cap gidy chimg
nhéin ¢t diéu kién kinh
doanh ciia doanh nghiép
kinh doanh hoat dgng thé

S& Van hoa
va Thé thao

- Lugt thé duc, thé thao sb 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Nghi dinh sé 112/2007/ND-CP ngéy 26/6/2007 cia Chinh phit quy dinh
chi tiét va huong din thi hanh mot s6 didu ciia Lugt Thé dyc, Thé thao.

- Théng tr s6 05/TT-UBRTDTT ngay 20/7/2007 ciia Uy ban Thé duc,
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thao t§ chire hoat dong thi
duc thim my

the thao hréng dan médt sb quy dinh cia Nghi dinh s& 112/2007/ND-CP
ngdy 26/6/2007 cia Chinh phil quy dinh chi tiét thi hanh mét s§ didu

| ciia Luit Thé dyc, thé thao. _
- Théng tu s6 08/201 /TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira di, b3 sung

|mét sé quy dinh cia Théng tr sé 05/2007/TT-UBTDTT ngay
| 207712007 huémg dan thuc hién mét sé quy dinh cia Nghi dinh sé
'112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh

mét sb didu coa Lujt Thé duc, thé thao.
- Théng tu s6 16/2011/TT-BVHTTDL ngay 14 thang 11 ndm 2011 cfia
B6 trudmg B Van hoa, Thé thao va Du lich quy dinh vé didu kién hoat

.86ng ciia co s& thé thao tb chirc hoat ddng thé duc thim my.

- Théng tu sé 16/2014/TT-BVHTTDL ngy 02/12/2014 ciia B trréng
B Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mdt sé bidd miu thi tuc
hanh chinh trong Iinh vuc thé duc, thé thao. '

- Nghij dinh sb 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ctia Chinh phi quy
dinh v& diu kién kinh doanh hoat dong thé thao.

- Nghj qpyé: s& 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 coa Hoi ddng
nhan dan thinh phé Ha N§i v& vige ban hanh mét sé quy dinh thu phi,
1 phi trén dja ban thanh phé Ha Ngi thudc thim quyén quyét dinh cia
HPND thanh phb.

Thi tyc cap giay chimg - - Lugit thé duc, thé thao sé 77/2006/QH]11 ngay 29/11/2006. 295
6 nhin di diéu kién kinh SO Vinhéa . Nghi dinh sé 112/2007/NB-CP ngay 26/6/2007 ctia Chinh phil quy dinh

doanh ciia doanh nghiép va Thé thao _ | chi tiét va hudng dén thi hanh mét sb diéu ciia Luat Thé duc, Thé thao,

kinh doanh hoat ddng thé - Thong tr 58 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 cia Uy ban Thé duc,
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thao t& chirc hoat di lugn
va diéu bay dong co

thé thao hudng dan mét s§ quy dinh ctia Nghj djuh sb 112/2007/ND-CP
ngdy 26/6/2007 ciia Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh mot s& didu
ctia Luft Thé dyc, thé thao.

- Thong tr 56 08/201 /TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira dbi, bd sung
mdt s0 quy dinh cia Théng w sé 05/2007/TT-UBTDTT ngay
20/7/2007 huéng din thuc hién mdt sé quy dinh ciia Nghi dinh sé
112/2007/NB-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh
mdt 56 didu cita Ludt Thé dyc, thé thao.

- Thong tr s6 19/2011/TT-BVHTTDL ngay 05 thng 12 nim 2011 cua
B§ truémg B Van hod, Thé thao va Du lich quy dinh v& didu kién hoat

dong clia co s6 thé thao td chirc hoat déng di lugn va didu bay déng co. |
- Théng t s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia B truéng |-

B§ Vin hoa, Thé thac vA Du lich ban hanh mjt sé biéu miu thi tuc
hanh chinh trong linh wire thé dyc, thé thao.

- Nghi dinh 56 106/2016/NB-CP nghy 01/7/2016 ciia Chink phi quy
dinh v didu kién kinh doanh hoat dgng thé thao,

- Nghi quyét sb 20/2016/NQ-HDND ngdy 06/12/2016 cia Hbi ddng
nhin dén thanh phé Ha Noi v& vige ban hinh mdt s§ quy dinh thu phi,
¢ phi trén dja ban thanh phé Ha Néi thudc thdm quyén quyét dinh cia
HBND thanh ph.
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Thu e cap gifly chimg
nhéin di diéu kién kinh
doanh cia doanh nghigp
kinh doanh hoat déng thé

S& Vin hoa
va Thé thao

- Lut thé dyc, thé thao sé 77/2006/QH11 ngay 2971 1/2006.

- Nghj dinh 56 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 ciia Chinh phii quy dinh
chi tiét va huémg din thi hanh m6t sé didu ciia Lust Thé duc, Thé thao,

- Théng tz sd 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 ciia Uy ban Thé duc,
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thao 15 chirc hoat dong
quyén anh

the thao huéng dan mét 58 quy dinh cia Nghj dinh 53 112/2007/ND-CP |

ngdy 26/6/2007 cia Chinh pht quy dinh chj 1iét thi hanh mot sb diéu

'| cba Luét Thé duc, thé thao.
| - Thong tr s6 08/201 1/TT- BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira dbi, bd sung
‘mdt sb quy dinh cia Thong tu sé 05/2007/TT-UBTDTT ngay

20/7/2007 huéng dén thyc hién mét sé quy dinh cia Nghi djnh sé
112/2007/NB-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng dén thi hanh
mét sé didu cia Ludt Thé duc, thé thao.

- Thng tw sé 20/2011/TT-BVHTTDL ngay 9/12/2011 cia B truémg

B Vin héa the thao va Du lich quy dinh v& didu kién hoat dong cia co
s& thé thao 1 chirc t3p luyén quyén anh.

- Thong tur sb 16)2014ITT-BVHTTDL ngdy 02/12/2014 cia BQ trudng
BG& Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét sé bléu maéu thd tuc
hanh chinh trong Iinh vire thé duc, thé thao.

- Nghi dinh s6 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ciia Chinh phi quy
dinh vé diéu kién kinh doanh hoat dong thé thao.

- Nghi quyét s6 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 ciia Héi dbng
nihén dén thinh phd Ha Noi v& viéc ban hanh médt 56 ::ruyr dinh thu phi,
I€ phi trén dia ban thanh pho Ha Noi thude thim quyén quyét dinh cia
HDND thinh phb.
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Thi tyc cép gify chimg

nhén & diéu kién kinh

doanh ciia doanh nghiép
kinh doanh hoat dfng thé

S& Vin héa

va Thé thao

- Ludt thé duc, thé thao sé 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006

- Nghi dinh 56 112/2007/ND-CP ngdy 26/6/2007 céia Chinh phtt quy dinh
chi tiét va huéng din thi hanh mt sb didu ciia Luat Thé dyc, Thé thao:

- Thong tu 56 OS/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 ciia Uy ban Thé dyc,
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thao td chirc hoat déng
Taekwondo

thé thao hudng din mét s§ quy dinh ciia Nghi dinh s& 112/2007/ND-CP
ngay 26/6/2007 cua Chinh pht quy dinh chi tiét thi hanh mét sé didu
cua Luit Thé dyc, thé thao.

- Thﬁng tr 6 08/201 1/TT-BVHTTDL nga}r 29/6/2011 sita ddi, bé sung
mét sb quy dinh cia Théng tr s& 05/2007/TT-UBTDTT ngﬂy
20/7/2007 huéng din thirc hién mét sb quy dinh cia Nghj dinh sé
112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh
mét s& didu ctia Lut Thé duc, thé thao.

- Théng tw sb 21/201I/TT-BVHTTDL ngay 27 thing 12 nam 2011 ciia
B{ truéng BS Vin hod, Thé thao va Du lich quy dinh v diéu kién hoat
d9ng cha co sir thé thao th chitc hoat ddng Tackwondo.

- Théng tir so 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia B& truéng
B& Vin héa, Thé thao va Du Jich ban hanh mét sé bidu mBu thi tuc
hanh chinh trong linh virc thé duyc, thé thao.

- Nghi dinh sé 106/2016/ND-CP ngiy 01/7/2016 cia Chinh pha quy
dinh v& diéu kién kinh doanh hoat dong thé thao.

- Nghi quyét s6 20/2016/NQ-HEND ngay 06/12/2016 cia Hoi ddng
nhén dén thanh phé Ha Noi v& vige ban hanh mdt sé quy dioh thu phi,
1€ phi trén dja ban thanh phd Ha N§i thubc thdm quyén quyét dinh ciia
HDND thanh phé.
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Thu tuc cap gidy ching
ithdn du didu kién kinh
doanh cia doanh nghigp

kinh doanh hoat déng thé

5& Vin hoa
va Thé thao

- Luat Thé duc, thé thao s& 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006,

- Phdp 1énh quén 1y, st dung vii khi, vat lidu nd va céng cu hd trg sb

16/201 l/UBTVQH ngdy 30 thiang 6 nam 2011. |
- Nghi dinh s 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 cia Chinh phii quy dinh
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thao to chﬁ;; hoat déng
Bin simg thé thao '

| chi tigt va hu’éng dan thi hanh mét sé didu cua Luit Thé duc, Thé thao.
|- Nghi dinh s 25/2012/NP-CP ngdy 05/4/2012 cﬁa Chinh phu quy
‘dinh chi tiét thi hanh mot s didu cua Phap lénh quén 1y, sir dung vii

khi, vét liéu nd va cong su hd trg.
- Théng tw 56 06/2014/TT-BVHTTDL ngay 04/6/2014 cia Bé Vin hoa,
Thé thao va Du lich quy dinh vé didu kién hoat d6ng ciia co s¢& thé thao

_té chirc hoat dﬁng Bin sting thé thao.

- Thong fir 56 16/2014/TT-BVHTTDL ngéy 02/12/2014 cia B trudng
B& Vin hda, Thé thae v Du lich ban hanh mét s& bidd miu tha tyc
hanh chinh trong linh vuc thé dyc, thé thao.

- Nghi djnh sb 106!2016NB~CP ngay 01/7/2016 ciia Chinh phil quy
dinh v& didu kién kinh doanh hoat ddhg thé thao.

- Nghi quyét s6 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 cua Héi ddng
nhan din thanh phé Ha N&i vé viéc ban hanh mét s& quy dinh thu phi,

1¢ phi trén dia ban thinh phé Ha N§i thude thim quyén quyét dinh ciia
HBND thanh phé,
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Thit tuc cép gidy chimg
nhin di didu kién kinh
doanh ciia doanh nghiép
kinh doanh hoat dong thé

thao t6 chirc hoat dong -

Karatedo

S& Vian hoa -
vi Thé thao

- Lugit The duc, thé thao sb 77/2006/QH11 ngay 29 thang 11 nam 2006.

- Nghi dinh s 1122007/ND-CP ngiy 26/6/2007 clia Chinh phit quy dinh chi
nctvﬁhuéngdmﬁnhénhmtptsodramuamat'lhéduc, thé thao,

- Théng tr 56 09/2013/TT-BVHTTDL ngay 26/11/2013 cita B Vin héa,
Thé thao va Du hch quy dinh diéu kién hoat dong cia co s& rhé thao t&
chirc hoat dong Karatedo.

- Thong tir s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciis B trudng
B Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh m&t sé biéu mu thi tuc
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hanh chinh trong linh vic thé dyc, thé thao.

- Nghi dinh s6 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ciia Chinh phi quy
dinh v& didu kién kinh doanh hoat dong thé thao.

- Nghj quyét sé ZOIZOIGH\IQ-}IBND ngdy 06/12/2016 cia Hpi dong
nhén dén thanh phd Ha Nai vé v:éc ban harh mdt sb quy dinh thu phi,
J¢ phi trén dja ban thanh phé Ha Ngi thudce thim quyén quyét dinh coa
HPND thanh phé.
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Thil tyc cdp gidy chimg
nhén dit dide kin kinh
doanh ctia doanh nghiép
kinh doanh hoat déng thé
thao t chirc hoat déng Lan
Su Réng

S¢& Vin hoa
va Thé thao

- Luét Thé duc, thé thao s6 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006. .

- Nghi dinh 55 112/2007/NB-CP ngly 26/6/2007 ciia Chinh phi quy dinh chi
i€t va huéng din thi hinh mét s6 diéu cia Lugt Thé dyuc, Thé thao.

- Thong tr s& 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 cia Uy ban Thé dyc,

thé thao huéng din mét sé quy dinh coa Nghj dinh sb 112/2007/NDB-CP

ngﬁy 26/6/2007 cia Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu
ciia Luit Thé dyc, thé thao.
- Thong tir 56 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 stra dbi, b sung

mdt s§ quy dinh cia Thong tr sé 05/2007/TT-UBTDTT ngay |

20/7/2007 huémg din thuc hién mét s& quy dinh cia Nghj dinh sb
112/2007/ND-CP ngiy 26/6/2007 quy dinh chi tiét hwéng din thi hanh
mét s didu ciia Ludt Thé duc, thé thao.

- Théng tu s6 10/2012/TT-BVHTTDL ngiy 29 thang 11 nim 2012 cia
B{ truémg B§ Vian hoa, Thé thao va Du'lich quy dinh vé diéu kién hoat
déng cuia co sé& thé thao 16 chirc hoat dong Lan Su Réng.

- Théng tw 56 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia B§ trréng
Bg Vah héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét s6 bidu miu thi twe
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hanh chinh trong linh vuc thé duc, thé thao. -

- Nghi dinh s 106/2016/ND-CP ngdy 01/7/2016 ciia Chinh phi quy
dinh vé didu kién kinh doanh hoat ddng thé thao.

- Nghi quyét sb 20/2016/NQ-HPND ngay 06/12/2016 cia Hoi déng

nhén din thinh phé Ha N§i vé viéc ban hanh mot sé quy dinh thu phi,

1& phi trén dia ban thanh phé Ha Noi thusc thdm quyn quyét dinh ca
HDND thanh phd.
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Thil tyc cép gidy chimg
nhén du diéu kién kinh
doanh ctia doanh nghiép
kinh doanh hoat ddng thé
thao td chirc hoat déng
Judo

Sé& Vin hda
va Thé thao

- Lt Thé duc, thé thao sb 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006,

- Nghi dinh s 112/2007/ND-CP ngay.26/6/2007 ciia Chinh phi quy dinh chi
tiét va huémg din thi hinh mét sé didu ciia Lust Thé duc, thé thao.

- Théng tu sé 0S/TT-UBTDTT nghy 20/7/2007 cia Uy ban Thé duc,
thé thao huéng din mét sé quy dinh cia Nghij dinh s6 112/2007/ND-CP
ngay 26/6/2007 cia Chinh phit quy dinh chi tiét thi hinh mét sé dida
ciia Lujt Thé duc, thé thao.

- Théng tu s6 08/201 1/TT-BVHTTDL ngéy 29/6/2011 sira d8i, b sung
mdt sd quy dinh cia Théng tv sé 05/200%/TT-UBTDTT ngay

20/7/2007 huémg din thyc hign mét sé quy dinh cia Nghj dinh sé

112/2007/NB-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét hréng din thi hinh
mét s diéu ciia Lujt Thé duc, thé thao. .

- Thong tr 56 11/2012/TT-BVHTTDL ngay 06 thang 12 nim 2012 cia
B3 truémg B Vin hoa, Thé thao va Du lich quy djnh vé diéu kién hoat
d6ng cia co sd thé thao td chire hoat déng Judo.

- Théng tr s& 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia Bd truéng
Bé Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét sé biéu miu thi tye
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hanh chinh trong linh vuc the duc, thé thao.

- Ngl'u dinh s 106/2016/NP-CP ngay 01/7/2016 cia Chinh pht quy
dinh vé diéu kién kinh doanh hoat d6ng thé thao.

- Nghi quyét sé 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 clia Héi dong

nhén dan thanh phd Ha Néi v& viéc ban hinhk mot 6 quy dinh thu phi,

1§ phi trén dia ban thanh phé Ha Nji thude thim quyén quyét dinh cia
HPND thanh phé.
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| THG tye cdp gidy chimg

nhin i didu kién kinh
doanh ctia doanh nghiép
kinh doanh hoat dgng thé
thao t chirc hoat déng
Bong d4

S& Vin hda
va Thé thao

- Lujt The duc, the thao s 77/2006/QH11 ngdy 29/11/2006. |

~ Nghj dinh 56 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 cia Chinh phii quy dinh chi
tiét va hudng din thi hanh mét s diéu olia Lugt Thé duc, thé thao,

- Thong tw s6 0S/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 cia Uy ban THé duic,

| thé thao huéng din mét sé quy dinh-ciia Nghij dinh-sé 112/2007/ND-CP |

ngay 26/6/2007 cva Chinh phii quy dinh chi. tiét thi hanh mét sé didu
cia Ludt Thé duc, thé thao.

- Théng tur s6 08/2011/T T—BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira dbi, bd sung
mdt sb quy dinh cia Thong tr s& 05/2007/TT-UBTDTT nga}'
20/7/2007 huéng dan thye hién mét sé quy dinh cia Nghi dinh sb
112/2607/ND-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh
mot s6 diéu ciia Ludt Thé duc, thé thao,

- Thong tur s6 12/2012/TT-BVHTTDL ngy 10 théng 12 nim 2012 ciia
B{ truéng B6 Van héa, Thé thao va Du lich quy dinh v& didy ku;n hoat
ddng cia co 5 thé thao 1§ chic hoat déng Bong da.

- Théng tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL hgdy 02/12/2014 cia B trudng
Bé Van hoa, The thao va Du lich ban hanh mét sé biéu miu tha tye
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hanh chinh trong linh vire the dyc, thé thao. _
- Nghi dinh s 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cia Chinh ph quy

"dinh & didu kién kinh doanh hoat ddng thé thao.

- Nghi quyét sb 20/2016/NQ-HDND ngy 06/12/2016 cia Hoi dbng
nhin din thanh pho Ha Nbi vé viée ban hanh mdt sé quy dinh thu phi,
[ ph1 trén dia ban thanh phé Ha Néi thude thdm quyén quyét dinh cta
HDND thanh phd.
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Thi tuc cip _g,iﬁy chimng
nhén do diéu kién kinh
doanh cda doanh nghiép
kinh doanh hoat dfmg thé
thao th chirc hoat déng
Béngban .

S& Vin héa ™

va Thé thao

- Ludt The duc, thé thao sb 712006/QH11 ngay 29/1 I;’20{]6

- Nghi dinh sﬁ__l 12/2007/NB-CE nghy 26/6/2007 cita Chinh phii quy dinh chi

1iét va hrémg din thi hanh mdt s8 didu cita Lugt Thé dyc, th thao.

- Thong ar s§ 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 ctia Uy ban Thé dyc,
thé thao hwéng din-mot sb quy dinh cia Nghi dinh sé 112/2007/ND-CP
ngdy 26/6/2007 cua Chinh phi quy dinh chi tiét thi hanh mét sb diéu

‘clia Ludt Thé duc, thé thao.

- Théng tu s6 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira ddi, bd sung
mot sb quy dinh cia Théng tr sb 05/2007/TT-UBTDTT ngay
20/7/2007 huéng din thyc hién mdt sé quy dinh ctia Nghi dinh s6
IIEQOOTINB-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng dén thi hanh
mét sb didu ctia Ludt Thé duc, thé thao.

- Thong tr s& 13/2012/TT-BVHTTDL ngay 10 thing 12 nim 2012 ¢ia
B§ trudmg Bé Van héa, Thé thao va Du lich quy dinh vé diéu kién hoat
déng clia co s& thé thao td chirc hoat déng Bong ban.

- Théng tu sb 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia B$ truéng
B$ Vin héa, Thé thac va Du lich ban hinh mét s6 biéu miu thi tuc
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hanh chinh trong linh vyre thé dyc, thé thao.

- Nghi dinh sé 106/2016/NB-CP ngay 01/7/2016 cia Chinh phi quy
dinh vé didu kién kinh doanh hoat déng thé thao. _

- Nghj quyét sé 20/2016/NQ-HBND rnigdy 06/12/2016 cua Hdi dong
nhén din thanh phé Ha Ni v& viéc ban hanh mét sé quy dinh thu phi,
1& phi lrén dja ban thanh phé Ha Ngi thude thim quyén quyét dinh ciia
HBND thinh phé. '
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Thi tyc cép gidy chimg
nhjn di diéu kién kinh
doanh cia doanh nghiép
kinh doanh hoat déng thé
thao t4 chirc hoat déng
Ciu long

S0 Vian hoa
va Thé thao

- Ludt Thé duc, thé thao s& 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Nghj dinh s6 112/2007/NP-CP ngdy 26/6/2007 ciia Chinh phi quy dinh
chi tiét vi hwémg din thi hanh mét 56 didu ciia Lufit Thé dyc, thé thao.

- Théng tr s§ 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 ciia Uy ban Thé dye,
thé thao huéng din mét sé quy dinh ciia Nghi dinh s 112/2007/ND-CP
ngay 26/6/2007 ciia Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh mét sé didu
ciia Lugt Thé duc, thé thao,

- Thong tr s& 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sita ddi, bd sung
mit s6 quy dinh otia Thong tw sé 05/2007/TT-UBTDTT ngiy

'20/7/2007 hudmg din thyuc hién mdt sé quy dinh cha Nghi dinh sb

112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh
mot s6 didu cia Luit Thé dyc, thé thao.
- Théang tir 56 14/2012/TT-BVHTTDL ngay 10 thang 12 nZim 2012 cia

B¢ trudmg B Vin hoéa, Thé thao va Du lich quy dinh vé diéu kién hoat |

dong ciia oo s& thé thao td chitc hoat ddng Cu long.
- Théng tr sb 16/2014/TT-BVHTTDL ngiy 02/12/2014 cia B truéng
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Bé Van héa, Thé thao va Du lich ban hanh mot sb bidu miu tha tuc








hanh chinh trong Tinh virc thé duc, thé thao.

- Nghj dinh sé 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cia Chinh phi quy
dinh v& didu kién kinh doanh hoat d8ng thé thao.

- Nghi quyét sb 20/2016/NQ-HDND ngiy 06/12/2016 clia Hbi dong
nhin dén thinh phé Ha Nji vé viéc ban hanh mét 6 quy dinh thu phi,
1€ phi trén dia ban thanh phé Ha Ni thudc thim quyén quyét dinh ciia
HBND thanh phd.
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-Thﬁ tuc clp gify chirng

nhén d0 diéu kién kinh
doanh cfia doanh nghiép,
kinh doanh hoat déng thé
thao t& chirc hoat dgng

| Patin

8& Viin hoa
va Thé thao

- Lufit The dyc, the thao s6 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Nghi dinh 56 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 clia Chinh phi quy dinh
chi tiét w?} hudéng dén thi hanh mét sd didu cia Ludt Thé dyc, thé thao.

- Théng tu 56 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 ciiza Uy ban Thé duyc,
thé thao hiéng din mdt s6 quy dinh ciia Nghi dinh sé 112/2007/ND-CP

| ngdy 26/6/2007 ctia Chinh pmi quy dinh chi tiét thi hinh mét sé didu

ctia Ludt Thé dyc, thé thao. - Théng tir s6 08/2011/TT-BVETTDL ngﬁy
29/6/2011 stra d8bi, bd sung mot sb quy dinh cia Théng tw sb
05/2007/TT-UBTDTT ngiy 20/7/2007 huéng din thl,rc: hién.mét sb quy
dinh ciia Nghi dinh sé 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 quy dinh chi
tiét huéng dan thi hanh mot s6 didu cia Ludt Thé duc, thé thao.

- Théng tr s& 16/2012/TT-BVHTTDL ngay 24 thing 12 nim 2012 cia
B¢ trudng B¢ Van héa, Thé thao va Du lich quy dinh vé dieu kién hoat
dong clia co 50 thé thao td chirc hoat dong Patin.

- Thong tu sb 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia B truéng
B Vin hda, Thé thao va Du lich ban hanh mdét sﬁ biéu miu thi tyc
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hanh chinh trong linh vuc thé duc, thé thao.
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dinh vé didu Rién kinh doanh hoat dong thé thao. |

- Nghj quyét 56 20/2016/NQ-HDND ngay 06/12/2016 cia Hoi déng
nhén din thanh phé Ha Noi vé viéc ban hanh mot s& quy dinh thu phi,
1& phi irén dia ban thanh phé Ha Néi thude thim quyén quyét dinh ctia
HOND thinh phé. |

- Nghj dinh s0 106/2016/ND-CP ngdy 01/7/2016 ciia Chinh phi quy








PHAN 11
THU TUC HANH CHINH CAP THANH PHO
A. LINH VUC VAN HOA
Al. DI SAN VAN HOA
' Thi tuc §: Ding ky di vit, ¢ vit, bio vit qudc gia

1. Trinh tyr thue h]én | 1

- Chl s&r hiru di vét, ¢d vat, bao vit quic gia 06 don dé nghj ding ky di
vét, cd vit, bao vit quéc gia g\l Gidm dbc S& Vin hoa va Thé thao thanh phé
Ha N§i. |

- Sau khi nhin duoc don cda chil s& hiru di vat, ¢ vat, bao vit quic gia,
trong thoi han 15 ngdy lam viéc, Gidm ddc 8& Vian hoa va Thé thao thinh phé
Ha Npi xem xeét va tra 1&vi v& thosi han t chirc dang ky.

- Trong théi han 15 ngiy 1am vige ké tir ngay hoan thanh thi tuc ding ky,
Giam dbc S& Vin héa va Thé thao thanh phé Ha Ngi cp Gily chimg nhan ding

ky di vat, cb vat, bao vat quéc gia cho chi s& hﬁ'u di vit, cb vét, bao vt quéc gia.
| 2. Cach thirc thye hién |

- Nop hé so tryc tiép tai B phan tiép nhan hd so va tra két qua S& Van
héa va Thé thao théanh phd.Ha Noi, sb 47 Hang Dau, Hoén Kiém, Ha Nbi.

- Qua hé théng buu chinh. |

3. Thanh phin, sé lwong hd so

* Thank phin ho so gom: ,

- Pon xin ding ky di vat, ¢b vit, bio vét quéc gia (theo m&u Phy luc I -
ban hanh kém theo Théng tir sé 07/2004/TT-BVHTT ngay 19/02/2004 cia Bb
Vin hod - Théng tin huéng dan trinh ty, thil tuc ding ky di vat, ¢ vét, bao vit
quéc gia). -

* 86 lwgng hé so: 01 bd.

4. Th&i han gidi quyét |

- Trong th&i han 15 (mudi 1am) ngay 1am viée ké tir ngdy nhin 4 hé so
" hop 18, Giam déc $& Vin héa va Thé thao thanh phé Ha Néi xem xét va tra 10i

vé thii haa t§ chirc déing kY. -







- Trong théi han 15 (mudi lﬁlﬁ) ngdy lam viée ké tir ngay hoan thanh thi
tuc ding ky, Gidm dbc S& Vin héa| va Thé thao thanh phé Ha Ngi cip Gidy
chimg nhan ding ky di vét, cb vat, bio vat quéc gia.

5, Dbi twong thye hi¢n TTHC

Tb chire, ¢4 nhin '_

6. Co quan thue hién TTHC |

- Co quan c6 thim quyén quyél‘t dinth: S& Vin héa va Thé thao thanh phé
Ha Ni; S '

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC Phong Quan 1y Di san - 8& Van hoa
v& Thé thao thanh phé Ha Néi. |

7. Két qua thyre hién TTHC |
Gify ching nhéin
8. Phi, 1¢ phi
Chura ban hanh vin ban phi, 1§ phl
9, Tén mau don, ti khai |
Pon xin dang ky di va.t cd vat, l.'lan vit qudc gia (theo mau Phy luc 1 - ban
,hénh kém theo Thong tur 6 07/2004/TT-BVHIT ngdy 19/02/2004)
10. Yéu céu, didu kign thue hién TTHC
Ngudi ¢b don xin ding ky di vét cd vit, bao vt quoc gia phai la cha s&
hiru hoac dang quan ly hop phap di vat,! cb vit, bao vét qudc gia.
11. Can cir phap Iy ciia TTHC
- Ludt Di san vin héa sé 28/2001/QH10 ngdy 29 thing 6 nim 2001. .
- Luat sira d3i, bd sung mdt ]sé diéu cta Luat Di sin vin hda sb
32/2009/QHI2 ngay 18 thang 6 nam 2009.
- Nghi dinh s6 98/2010/NB-CP ngay 21/9/2010 cta Chinh phi quy dinh
chi tiét thi hinh mét sé didu ciia Ludt di sin van héa va Lujt sira 481, bd sung

* ‘mét sé diéu clia Luat di san vin héa. |

 Théng tu s6 07/2004/TT-BVHIT ngay 19/02/2004 cia Bo Vin hoé-
Théng tin huéng din trinh tur, thi tye dang ky di vat, cb vét, bio vat quéc gia.
- Théng tir 07/2011/TT-BVHTTDL, ngiy 07 théng 6 nim 2011 cia Bd

VHTT&DL vé viéc sita ddi, b sung, thay thé hofic bii bo, hily bd cic quy dinh

|
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- — ,
CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
DPje ldp - Tir do - Hanh phiic

PON XIN PANG KY DI v@rl co VM, BAO VAT QUOC GIA

|
|
Kinh giri: S& Viin ho 7 va Thé thao thank phé Ha Ngi

Ho va tén chu snr hira: .

Dia chi:..

- Noi ding ky hd khiu thuéng tllu

- Noi dang cw trit: {ghi #3 30 ana, ngé (xom, lang, dp, bdn), phd (thdn),
phuong (x@, thi trdn), qudn (mpén, th_:';xa”), thanh phé Ha Néi.

|
....j----cu.u.nu. LR T (LRI T L R PR Y PR Y FY P

Di¢n thoait.............

Téi lam don ndy tran trong dé nghi 8¢ Vin hod va Thé thao Ha Néi xem
xét td chirc dAng kY .ovovvvevreven.ns (s luong) di v4t (hodc cb vét hojic bao vit

quéc gia) thude s& hiru hep phap ciia tf.‘ﬁ
Téi cam két chép hanh diy di cac quy dinh ve phi, 1& phi va yéu cau vé

chuyén mon nghiép vu khi t& chirc dan% k¥ céc di vit (hodic cb vat hoéc bao vit

qudc gia) néu tren
i
' |

e , NEAY.on o thERG. . ndm
_ | \ - Nguriri viét don
 ciia Uy ban nhdn dén xa (phwong, | _(Ky;, ghi 75 ho tén)

thj trén) nei ding .I_q" h$ khéu ' - " '

| thwéng tri : |

.........

Xac nhin dia chi







Thii tue 2: Xdc nhén di didu kién dwge cip gidy phép hoat dong bio
ting ngodi cong lap:

1. Trinh ty thyc hi¢n

- T chirc, ¢4 nhén cé yéu ciu xc nhén &d didu kién dugc cap gify phép
. hoat d9ng bao ting ngoai cdng 1ap giri 01 bd hd so dén Gidm dbc S& Vin héa va
Thé thao thanh phé Ha Néi.

- Trong thoi han 15 ngay lam viée, ké tir ngay nhin dugc hé so hep 18,
Giém déc S& Vin héa va Thé thao thanh phd Ha Néi ¢6 trach nhiém xéc nhin
&i didu kién duoc cdp gidy phép hoat ddng bio tang ngoai cong lap Trudmg hop
tlt chéi phai néu 18 ly do bing vin ban. |

2. Céch thire thg*c-lnén

- Ngp hd so tryc tiép tai B phin tidp nhin hd so v tra két qua S& Van
héa va Thé thao thanh phé Ha Nbi, sé 47 Hang Déu, Hoan Kiém, Ha Ngi.

" - Qua hé théng buu chinh. |

3. Thanh phin, s6 legng hd so

* Thanh phin hé so gom:

- Don 42 nghi x4c nhan 4 didu kién duoc cip gify phép hoat déng bao
ting ngodi cong lap (Miu Phu luc V ban hinh kém theo Nghj dinh s
01/2012/ND-CP ngay 04/01/2012 clia Chinh phii); S

- D& 4n hoat dong bio tang (MAu Phy luc VI ban hinh kém theo Nghj
dinh s5 01/2012/ND-CP ngy 04/01/2012 cila Chinh phi); |

* $4 lugng ho so: 01 (bp).

4. Thoi han gidi quyét
" - Trong thoi han 15 (mudi 1im) ngdy 1am viée ké tl.rngay nhan di hd so hop Ic

5. Di twgng thye bién TTHC

Té chirc, ca nhan

6. Co quan thye hién TTHC

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S& Vﬁn hoa va Thé thao thanh phé-
Ha Nbi ;







l

- Co quan truc tiép thyc hién '|ITHC: Phong Quén Iy Di san - S¢& Vin héa

vi Thé thao thinh phé Ha Néi. ',
7. Két qui thye hign TTHC |

- Vian ban xac nhén |

8. Phi, 1¢ phi I.

Khéng | :

9. Tén miu don, t& khai | _

- Don dé nghi xdc nhin di didu kién duge cdp gidy phép hoat dong bao
ting ngodi cong lap (MAu Phu lu¢ V ban hanh kém theo Nghi dinh sé
01/201 2/ND-CP ngay 04/01/2012 clia ||Chinh phu);

10. Yéu cdu, didu kién thye hiégn TTHC

(1) C6 suru tdp theo mét hodic nhidu chi dé;

(2) Co noi trumg bay, kho va phtlmng tién bao quan;

(3) C6 ngudi am higu chuyén mén phi hop v&i hoat déng bao tang.

11. Cén cir phap Iy ciia TTHCl

- Ludt di sin van hoa sé 28;’2001!QH10 d3 duoe Québce hdi nude Cong hoa
x8 hdi chi nghia Viét Nam khoa X, ky !Ihqp thir 9 théng qua ngay 29/6/2001.

- Luét sua dbi, bd dsung mbt!sé didu cla Luét di sin vin hoa sbé
32/2009/QH12 43 duge Qubc hoi nll.roc Coéng hoa xd ht;u chil nghia Viét
Nam khéa XII, k¥ hop. thir 5 thong qua ngay 18/6/2009.

- Nghj dinh s6 98/2010/ND-CP figay 21/9/2010 ctia Chinh pha quy dinh
chi tidt thi hanh mét sb didu caa Lugt di sin vin héa v Luét sira dbi, b sung
mot & didu ctia Ludt di sén vin héa. .

- Nghi dinh $6 01/2012/ND-CP ngay 04/01/2012 ctia Chinh phi sira dbi,
bé sung, thay thé hoc bai bd, hily bé cic quy dinh ¢6 lién quan dén thii tue hanh
chinh thudc chirc niing quan ly ciia B Vin hoa, Thé thao va Du lich.







TEN CO QUAN, TO CHUC  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DE NGH] CAP PHEP Boc lp - Tw do - Hanh phic

vr ren e , ngay ...... thang ..... nam

PON DE NGH]
Xéc nhin dd didu kién dwge cip giay phép
hoat dfng bio ting ngoai edng ldp

Kinh giri: Giam &8¢ S& Van héa va Thé thao thinh phé Ha N§i

1. Tén th chirc/cé nhan d& nghi (Viéf ChiZ in HOG): ccveverercreeronmessccsisissesiecenne

- Nigay thing nAI sinh (481 V61 €& RAGR): e.eovsersresesereessims s

- Noi sinh (d6i vdi cd nhdn):.... '

- Qubic tich (@01 VO € HRAN): .cvverrrrereccsriissiecies s srsscninin s sbssra s

- Chimg minh thu nhén dén (361 véi cd nhdn ngudi Vzer Nam):

88 iy sressenerereesnesnneneNEAY €AP e
" Noi CAP vvorresraensesererssessacsssnesssnts bensrssRssaa et s erassem SRR e e s e

- Ho chiéu (@6i v&i cd nhan ngw&i nudc ngoadij:

S8 e I.............Ngé.y CAD .iiiiiannnn) TR

- -bién 1171 S PP TS OISO PRt
2, Ngudi dai dién theo phép lut (61 véi 16 chirc).
- Ho va tén (viéf chik in hoa): ..........................................................
-Qubctich: . .ovvviveier v Pién thoai: ....ccevrunns
3. Dia diém 4t tru s& bao tang d& nghj cdp gidy phép hoat dong;:

=







(Ghi 13 56 nha, duomg phd, thn, lang, xa/phudng/thi trén, huyén/quin/thi
xd/thanh phé triec thuge tink, tfnh/fhgnh PhS tryec thude frung wongj.

4. Can oir quy dinh clia phipludt vé di sin vin hée, trén trong d& nghj
Gidm dbc S& Vin héa va Thé thao thanh phé Ha Néi x4c nhan dd didu kién
duge cdp gidy phép hoat dang bao tihg ngodi cong l4p cho OO ..
16 chirc/cd nhén d@é nghi cdp gidy phgp).

5. Cam két: Chiu tréch nhigm vé tinh chinh xAc ciia ndi dung ké khai
trong don va s& td chirc cac ho;at dﬁn% cua bao tang theo dling quy dinh ctia phép
tudt sau khi duge cip gidy phép. |

|
TO CHUC/CA NHAN DE NGHI XAC NHAN
Xy, oLIa'ng ddu, ghi vd ho tén (361 véi 16 chiec)
Ky, ghi r8 ho tén (d6i véi cd nhdn)








Thit tuc 3: CAp pidy phép khai quit khin cip

1. Trinh ty thye hi¢n

- T4 chite xin cip gidy phép khai quét khin cdp giri 01 bd ho so dén Gidm
d6c.S& Vin hoa va Thé thao thanh phé Ha N§i dja phuong noi c6 dia diém khao
c& ¢An khai quit khén cép;

- Giam déc S& Van héa va Thé thao thanh pho Ha Ngi ¢6 trach nhiém trinh
Chu tich Uy ban nhén ddn thinh phé Ha N§i cép gifly phép khai quat khin cép;

- Chi tich Uy ban nhén dan thanh phé Ha N§i cfp gidy phép khai quit
khén cdp va bdo cao ngay cho BS Vin héa, Thé thao va Du lich. Thoi han cap
gidy phép khai quét khén cép khang qua 03 ngay, ké tir ngay nhin duge vin ban
d& nghi; trrémg hop khéng cép gidy phép, phai néu r6 1 do béng van ban.

2, Cach thire thye hién

- Nép hé so trye tiép tai BO phén tiép nhin hd so va tra két qua S¢ Van
| héa va Thé thao thanh phd Ha Nai, s& 47 Hang D3u, Hoan Kiém, Ha N§i.
3. Thanh phén, s6 lwgng hd so
* Thank phan hésogom: :
_ (l) Vin ban 4 nghij cép phep khai quat khan cap cia t& chtc chu tri thim
dd, khai quét khao ¢b (Phu lye 3 Quy ché ban hanh kém theo Quyét dinh sb
86/2008/QD-BVHTTDL ngay 30/12/2008),
(2) So 83 ti 18 1:500, thé hién 18 vi iri, dién tich dja diém khao cb cén khai
quat khén cap,

(3) Van ban & nghi cap phep tham do, khai quit khéo cb ciia 16 chire phdi .

hop khai quit khin cép (néu cé). -
' * S8 heong hé so: 01 (bd) o
4, Thoi han giai quyét _
_ - Trong thdi han 1,5 ngdy, k& tir ngay nhin duoc vén ban dé nghi, Giam
dbc S& Van héa va Thé thao-thinh phé Ha N@i 6 trich nhiém trinh Cha tich Uy
 ban nhén dan thanh phé Ha Noi oép gidy phép khai quat khin cép;

PRTE P







khao cb.

- Trong théi han 1,5 ngay, k«lé ttr ngdy nhén duoc van ban dé nghj va céc
vin ban khéc ¢6 lién quan, Chi t,irljh Uy ban nhén dén thanh phé Ha Néi xem
xét, cp gidy phép khai quit khén cip va bio cdo ngay cho BS Vin héa, Thé
thao va Du lich. |

5. Bi twgng thee hign TTHC

T4 chirc '

. n
6. Co quan thire hién TTHCi

- Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: UBND Thanh phé Ha Ni;
- Co quan tryc tiép thite hign TTHC: Phong Quan Iy Di sin - S¢ Vian hoa
va Thé thao thanh phé Ha Nbi. l
7, Két qué thye hign TTHC |
Quyét djnh hanh chinh |
8, Phi, 1& phi
Khéng

I
| |
9. Tén mau don, t¥ khai

Vin ban dé nghj cAp phép khai quét khin cip ctia t chic chil tri tham do,
khai quit khio ¢6 (Phy e 3 Quy ché ban hanh kém theo Quyét dinh s
86/2008/QD-BVHTTDL ngay 30!12,'2608).

10. Yéu chu, didu kién thyc hign TTHC

(1) Trong trurdmg hop dja diém khio cd dang bi iy hoai ho3c ¢6 nguy cor
bi hiy hoai. : | . o
(2) Céc t6 chirc duge thim do, khai quét khio cé:
+ Co quan nghién ciru khio ¢b hoe clia Nha nude.

| .
+ Truong dai hoe ¢6 bd mén khat}l 6 hoc.

+ Bio tang va Ban Quan-ly di tich ciia Nha nudc ¢6 chitc niing nghién ciru

+ Hét ¢6 chirc néng nghién ol lché.o c§ & trung uong.
(3) Ngudi chu tri cude thim do, khlai quét khio cd phai c6 cic didu kién sau
day: '

y
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+ Cod bﬁng cir nhan chuyén nganh khao ¢b hoc hoiic bﬁng cir nhén chuvén
nganh khéc ¢6 lién quan dén khéo ¢b hoc;

+ C6 it nhét 05 nim tryc tiép 1am cbng tic khao cd;

+ Birge th chitc xin phép thim do, khai quit khao cb d& nghi bing van ban
v&i Bé Vin hoa, Thé thao va Du ljch.

Trong trudmg hop cAn thay ¢8i ngurdi chi tri thi phai duoc sy ddng ¥ bing
vin bén cia B9 trudng Bd Vin hoa, Thé thao va Du lich.

11. Céan cir phap ly cua TTHC

“7" "CLugt di san vin héa 56 28/2001/QH10 @i duoc Quéc hdi nwéc Céng hoa
xa hdi chil nghia Viét Nam khéa X, k¥ hop thir 9 thong qua ngay 29/6/2001.

- Lujit sira d46i, bd sung mot sé didu cla Ludt di sin van hoa sb
32/2009/QH12_d5-dugc. Qudc héi muée Céng hoa xd hdi chi nghia Viét
Nam -k_héa XH, ky hop thi 5 théng qua ngay .18/6/2009.

- Nghi dinh sé 98/2010/ND-CP ngay 21/9/2010 ca Chinh phi quy dinh
chi tiét thi hanh mét sé didu cia Luat di sén van héa va Luat sira déi, bd sung
mdt 56 -didu cha Ludt di san vin hoa, - - o o

= s Nghj dinh s§' 01/2012/ND-CP ngay -4/01/2012 ciia Chinh phii v& viéc
stra 481, bd sung, thay thé hojc bai b, hity b c4c quy dinh c6 lién quan dén thi
" tuc hanh chinh thuéc pham vi chic niing quin 1y clia B§ Vin hoa, Thé thao va
Du lich; - | -

- Quyét dinh sé 86/2008/QD-BVHTTDL ngdy 30 théng 12 ndm 2008 cia
Bé truémg B Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh Quy ché thim do, khai

quét khao cb.
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TEN CO QUAN CHU QUAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Tén co quan, t5 chire | Pde lap — Ty do — Hanh phic

_____________________________ flﬁ NGi, ngay . théng ... nim
|

Kinh gitic ...
1. Gisi thigu v& vi tri dia Iy, tod d8, ¥ nghfa, gi4 tri ciia dja didm khio cb.
2. Nguyén nhin de doa sit tdn Ltai cla dia diém khéo ¢d dang c6 nguy co
bi hity hoai. |
3. Ube dodn nién dai cla di chi, di vt (kém theo énh ctia di chi, di vit va
cdc tai ligu cd lién quan). |
4. Muc dich khai qudt khan cip.,
5. T4 chite chit tri khai qugt khn chp.
6. Ngudi chi tri khai quat khin Hp.
7. T6 chite phéi hop khai quét khin cép (néu cé).
8. Vi trf dja diém d kién khai quét khdn clp,
8. Dién tich khai quét khén cép.‘ '!
9. Théri gian khai quét khén cép. |
10. P& kuét co quan, t& chire digc giao lwu gir hidn vt thu thip duoc

trong qui trinh khai quét khin cép. |

Noi nhdn: _ 1| Thik truémg don vi

;;)I;iu trén (kém so 46 vi tri khai quit @ﬁ - (Ghi 15 chirc danh)

¢t - | (Ky tén vi déng dau)
- Luu

........................................ | Ho va tén cia ngudi ky







Thii tuc 4: Cdp Chimg chi hanh nghé mua ban di vit, ¢ vit, bao vit
quée gia |

1. Trinh ty thyre hign

- Chti cira hang mua ban di vét, cd vat, bao vit qudc gia giri 01 b hd so dé
nghi cp chimg chi dén S& Van hoa va Thé thao thanh phé Ha Ngi.

- Trong thdi gian 30 ngay, ké tir ngay nhdn d hé so hop 1§, Giam dbc S&
Vin héa va Thé thao thanh phé Ha Ngi xét cip chimg chi. Trudng hop tir chdi
phéi néurd Iy do bang vanban.

2. Cich thire thye hign

- Nop hd so true tifp tai B6 phén tiép nhin hd so va tra két qua S& Vin
héa va Thé thao thanh phé Ha Néi, sé 47 Hang Dau, Hoan Kiém, Ha Nbi.

- -Qua hé théng buu chinh.

3. Thanh phin, s6 hrq'ng ho so

"% Thank phén ho so gom: _

- Pon d nghi cp Chimng chi hanh ﬁghé mua ban di vét, cb vit, bao vat
quoc gia (MAu Phy lyc [V ban hinh kém theo Nghi dinh sé 01/2012/ND-CP
ngdy 04/01/2012 ciha Chink phu);

- Bén sao hqp phap cic vin bing chuyen mdn ¢ lién quan,

- So yeu 1¥ lich ¢6 xéc nham cia Uy ban nthan dan x4, phudmg, thi trdn noi
cur tri.

Y !l:p?lg hi se: 91 (b3).

4. Thori han gidi quyét .

Trong théi han 30 ngay k& tir ngdy nhn di hd so hop 18

5. Dbi twgng thye hién TTHC

T4 chirc, ¢4 nhin ]

6. Co quaﬁ thye hién TTHC L

- Co quan ¢b thdm quyén quyét dinh: 8¢ Vin héa va Thé thao thanh phé
. -Ha Néi; | ' | -
- Co quan trye tiép thye hién TTHC: Phong Quan Iy Di san - $& Van héa
va Thé thao thinh phb Ha Nai.

7. Két qué thye hién TTHC
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Chimg chi hanh nghé¢ - |
8. Phi, 1€ phi
Khéng g
9. Tén mAu dom, t& khai |
Don dé nghi cép Chimg chi Han.h nghé mua ban di vat, c§ vat, béo vt
qudc gia (Mu Phy lyc 1V ban hanh kém theo Nghi dinh sé 01/2012/ND-CP
ngay 04/01/2012 cia Chinh pha); !
10. Yéu chu, didu kién thire hién TTHC
(1) Cé trinh 4§ chuyén mén hoic am hiéu v& di vat cd vét, bao vit quéc gia;
(2) Khéng dang trong thoi gian l.[u cim hanh nghe hodc lam ¢éng viée lién
quan dén di san vin héa theo quyét dlfllh cua toa an, khong dang bj truy ciru trach
nhiém hinh sy, khéng dang trong thm| gian bj quin ché hinh sy hodic quin ché

* hanh chinh;

(3) Cin b, cdng chitc, vién chirc dang cong téc trong nginh di sén van héa
khéng duge phép mé cira hang mua bain di vat, cb vat, bao vat quéc gia.
11. Ciin cir phép 1§ cita TTHC|
- Luat di san vin hoa sb 28/200 l;fQHIO da duge Quoc hdi nude Cong hoa

- xd hé1 chi nghia Viét Nam khéa X, ky hop thir 9 théng qua ngay 29/6/2001.

- Luat sira d6i, b6 sung mot lso didu cia Luit di san vin héa sb
32/2009/QH12 d3 duge Québc hoi mrcrc Céng hoa xi "héi chi nghia Vu::t
Narn khéa XTE, ky hop thi 5 théng qua ngay 18/6/2009.

- Nghi dinh s8 98/2010/ND-CP ngly 21/9/2010 cia Chinh phii quy dinh
chi tiét thi hanh mét s didu cia Luat dl san vin hoa va Ludt sira dbi, bd sung
mt s didu cua Luat di san vin héa. !

- Nghj dinh s6 01/2012/NB-CP nigay 04/01/2012 ctia Chinh phit sira di,
bb sung, thay thé hojc bai bo, hity bé cit quy dinh ¢4 lién quan dén thd tye hanh
chinh thudc chiic ning quan 1y ciia B Vin héa, Thé thao va Du lich.

- Thong tir 6 07/2004/TT-BVHTT ngay 19/02/2004 ciia Bd Vin hoa-
Théng tin huéng din trinh ty, thi tyc ding ky di vit, cd vat, bio vit quéc gia:

[y
I - S ———







TEN CO QUAN, TOCHUC  CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

PE NGH] CAP PHEP Pic lip - Ty do - Hanh phic
.y NGAY ...... thdng ... ndm ...
DPON DE NGHI

Cép chimg chi hanh nghé mua bén di vit, cb vat, bio vit qu_ﬁc gia
Kinh gvi: Gism déc S& Vin hoa va Thé thao thanh phé Ha Ngi

1. Tén tb chirc/ca nhin d.nghi (Viét chit in BOG): vueeercecer ces dviremssisniiisivens
- Ngay thing niim sinh (61 VOT €O FRAN): .verevvrrervenri cae vrvereresvarmssenssssissenses

= NI SINR (B8] VG CF FHBR): <oooerereveeconmesessessnsssessssssrees 2o sssessrasstisesesseseseses

- Chimg minh thu nhin dan (@6i véi cd rhdn}: 80 s i ,
Ngay r.:ép .................................. Noi cép
- Dia chi (noi thuong rr:i ABi v cd nhbR): ...oecrivninne, IR

- Pign thoait....ccoeeeveeeeinirnirnenns et beratatets e smen s eres s b e b dAe s Sheat b abat et sReAranrbaRenaranne eas '
2. Ngudi dai dién theo phép ludt (5 véi 16 chire):
-Ho vatén (w'e"r chit in hoa):...........
- Chire VI cvevaeninnien [RTUPO IR DYOPOS DieN thOGL: .eveereeeeneserneeserseesnons

3. (N&u chi tiét v trinh 6 chuyén mén, nghiép vu va kinh nghiém lién quan
61 di vét, ob vAt, bao vit qubc gia cila th chirc/cd nhin dé nghj cAp chimg chi).

4. Cin cir quy dinh cla phép Jugt v& di.sn vin hés, tréin trong €& nghi Giam
dée S& Vin héa va Thé thao thanh phd Ha Noi cip chimg chi hanh nghé mua ban di
vit, cb vit, bao vat quéc gia cho . ... (tén t& chirc/cd nhan d2 nghj cAp gidy phép).

5. Cam két: Chiju trach nhigm vé tinh chinh xdc cia ndi dung ké khai
trong don v s& hanh nghé.‘mua ban'di vit; ch vit, bao vat quic gia theo diing
quy dinh cia phap luft sau khi duge cﬁp chimg chi.

. TO CHUC/CA NHAN DE NGHI CAP CHU'NG CHI
Ky, dong ddu, ghi r3 ho tén (36i vch 15 chizc)
‘ Ky, ghz rd ho tén (do: vor cd nhan)

15







|

Thit tuc 5: Cap Gidly chimg nh.§||1 @i diéu kién kinh doanh gidm dinh b vat

1. Trinh tr thye hién

- Co s kinh doanh gidm dinh ¢6 vat ndp truc tiép hodc giri qua dudng
buu dién 01 bj hé so dén Gidm déc S¢ Van héa va Thé thao thanh phé Ha Néi.

- Trnng thdi han 15 ngiy lAm viée, ké tir ngay nhén dd hd so theo quy
dinh, Gidm dbc S& Vin hoa va Thé théo thanh phd Ha N&i c6 trach nhidm xem
xét, quyét dinh cp Gidy chitmg nhén qu diéu kién kinh doanh gidm dinh cd vat,
déng thei bdo cdo B4 truémg BO Van héa, Thé thao va Du lich. Trudng hop tir
chdi, phai tra 1 bng vin ban va néu rd Iy do.

2. Cach thirc thyre hién l

- Nop hd so true tiép tai By phén‘jtiép'nhan hd so va tré két qua S¢ Vin
hoa va Thé thao thanh phé Ha Noi, s 47 Hang Dau, Hoan Kiém, Ha Nai.

- ng hé théng buru chinh. 1
3. Thanh phén, s hrgng bé so |
* Thanh phin hd so gém:

(1) Bon dé nghj theo Méu sé 01 téi Phu lyc ban hanh kém theo Nghj dinh
56 61/2016/NB-CP ngay 01/7/2016 cia Chinh phu;
(2) Ban sao quyét.-dinh thanh lgiﬂ hojic gidy chimg nhin ding ky doanh
nghiép hoac gidy chimg nhén dang ky kinh doanh cé gié tri phép ly;
" (3) Danh sach kém theo 1y lich kl%oa' hoc.theo MAu sé 02 tai Phy lyc ban
hanh kém theo Nghi dinh s6 61/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ciia Chinh ph va
ban sao vin bing, chimg chi clia cic chuyén gia;

(4) Ban sao quyét dinh tuyén dung holc hop ddng lao dong gilta co s&

kinh doanh gidm dinh ¢b vat va cac chuyén gia;

(5) Dank muc trang thiét bi, phuong tién dé thuc hién gidm dinh;

(6) Danth muyc cac ngudn t3i liéu vé b vat dé phuc vy hoat dong gidm dinh.
* S8 liegng b so: 01 (b3). 1

4. Th&i han gidi quyét |

|5 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan di hd so theo quy dinh. .
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5. Péi twgng thire hign TTHC

Té chirc

6. Co quan thye hi¢gn TTHC

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S& Vian héa va Thé thao thanh pho
Ha Néi;

- Co quan trl,rc tiép thuc hién TTHC: Phong Quan 1y Di san - S& Vin héa
va Thé thao thanh pho Ha Noi.

7. K&t qua thyc hitn TTHC

* Gidy chirng nhan di diéu kiénkint doanh giamdjnh cb vat. -

8. Phi, 1& phi

Khdng.

9. Tén mAu dom, t& khai

- Don 48 nghi cp Gidy chimg nhan di didu kién kinh doanh gidm dinh cé
vit (Mau s 01 tai Phy Iyc ban hinh kém theo Nghj dinh s6 61/2016/ND-CP
ngay 01/7/2016 cita Chinh ph); |

- Ly-lich khoa hoc cia chuyén gia gidm dinh cb vat (Mau sé 02 tai Phu lyc
ban hanh kém theo Nghj dinh 6 61/2016/ND-CP. ngay 01/7/201 6-cﬁa Chinh phu).
'10. Yéu clu, didu kién thire Iuén TTHC _

Co sd kinh doanh giam dinh ¢ vat phéi bao dam cé.c didu kién sau:

1. Cé kho lu'u giit, bdo quan hién vit giam dinh.

2. ca’tra.ng thiét bi, phirong tién thye hién gidm dinh phi hop véi linh vuc
da dﬁng ky. -
3. Co ngudn tai lidu vé cb vit & tham khao, phuc vu hoat déng giam dinh
b vit. . ' .

4. C6 it nhét-03 chuyén gia gidm dinh cb vt vé céc chuyén nganh theo
hudng din ciia B§ Vin héa, Thé thao va Du lich.

11. Ciin ¢ir phap Iy ¢iia TTHC

- Luit di san vén héa_sé 28/2001/QH10 ¢4 duge Qubc hdi nude Cong hoa
x& hdi chu nghia Viét Nam khoa X, k¥ hop thit 9 thong qua ngay 29/6/2001.
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- Lugt sira doi, bé sung mét|sé didu ctia Luat di san vin héa sb
32/2009/QH12 di duoc Qqéc hdi nwée Cong hoa xd hoi chi nghia Viét
Nam khéa XII, ki hop thit 5 théng qua ngay 18/6/2009.

- Nghj dinh sb 61/2016/ND-CP r!lgé.y 01 thang 7 ndm 2016 ctia Chinh phu
quy dinh didu kién kinh doanh gism dinh cé vit va hanh nghé béo quén, tu bd,
* phuyc hdi di tich lich sit - viin héa, danh lam thing canh.
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TEN C()' SO KiINH DOANH CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
GIAM BINH C coO VAT Pgc lap - Ty do - Hanh phiic

PON PE NGH] CAP GIAY CHUNG NHAN
PU PIEU KIEN KINH DOANH GIAM DINH CO VAT

Kinh giti; $& Van hoa va Thé thao thanh phé Ha Nai

1. Tén co sé kinh doanh gidm dinh cd vét (viét bing chit in hoa): e
S 5 5T W o\ LTSS O RSO POOTO
=Dign thoai: .o e R0

- Quyét dinh thanh lap (s, ngay, thang, nam-quyét.dinh) hojc Gidy chimg
nhén ding ky doanh nghiép hoic Gidy chitmg nhan dang ky kinh doanh (s8, ngay
TR 1107 Rt 1) L et s b At

2. Ngwdi dai dién theo phap luit:

- Ho va ten (wet bang chir in hoa)

- Chirc danh. ............... ferueeveervea T e ReR TR R AR AL R SR eb At et h e bt s ba bt b e e
- Gidy CMND hoc Mi s dinh danh cd nhén: $6 ........................ ngdy
cip oud NN . - -

Can ¢t didu kién kinh ‘doanh gidm dinh ¢ vat quy dinh tai Nghj dinh
* s6 61/2016/ND-CP ngay 01 thdng7 nim 2016 ctia Chinh phi quy dinh didu kién
kinh doanh gi4m dinh cb vt va hnh nghé bao quan, tu bd, phuc hdi di tich lich
sir - vén hoa, danh lam- thﬁng canh, . ... (tén co sd gidm dinh cé
vét) tran trqng dé ngh; S& Vin héa vi Thé thao thanh phé Ha Noi xem xét clp
Gidy chimg nhan d didu kién kinh doanh gidm dinh ¢ vat.

3. Ho so giri kém: ' |

.......................................................................................................................................

-
........................................................................................................................................







1
|
|
|

4. Cam két:

- Chiu trach nhiém vé tinh chithL Xac, trung thirc clia ndi dung hd so dé
nghij cdp Gidy chimg nhén da didu kién|kinh doanh gidm dinh cb vét;

- Thuc hién ding céc quy dinh tai Nghi dinh- sé 61/2016/ND-CP
ngay 01 thang 7 nam 2016 cta Chinh Lhﬁ quy dinh didu kién kinh doanh giim

dinh cb vit va hanh nghé bao quan, ttr bd, phuc hdi di tich ljch st - vin hda,

danh lam thing canh va cdc quy dink phéap Iuat khac ¢6 lién quan.

DAI DIEN CU O KINH DOANH
| GIAM PINH CO VAT
(KY tén, déTg ddu v ghi v ho, tén, chirc v ngudi kp)

|
1 20
|







TEN CO SO KINH DOANH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

GIAM BINH CO VAT Pic 1ap - Trdo - Hanh phic
beesevensnny EAY . TRARG o RAM
LY LIJCH KHOA HQC _
CUA CHUYEN GIA GIAM PINH CO VAT
1. Thiong tin ¢4 nhiin:
~-Hovatén:.........................;Némsinh: ................ : Gidi tinh...............
- Gidy CMND hofic M s6 dinh danh c4nhan: S8 .....oooovvovvvveennn, ngay
~rrep s Lot noicdp v v e a | '
= B8 Ol sttt e ea e ra e R s
-Biénthoai: ..o Faxt o Eomaili e e
2. Hoc ham, hoc vi: |

~.Hgc ham {giao su, pho gido su): .o
-Hoc vi (tién sT, thae sT, S ThAN, ..vvvv v )5 s
3. Qui trinh cong tic:

o= Tlrndm........ dén nam ....... (A0 Vi€ § GAU): cooromcr e

.= Tundm ... 8¢ n&m .. (1AM VIEC & BAUY: oot Eorecnnes

b) Mét s6 cong trinh/dy 4n 4 thue hién 1ién quan dén gidm dinh b vat:...

5. Cam két: .

- Chiu tréch nhiém vé tinh chiph x4, trung thye ciia ndi dung khai;

- Thyc hién ding cic -quy dinh tai Ngh; dinh s 61/2016/ND-CP
ngay 01 théng 7 nﬁm 2016 ciia Chinh phii quy dinh didu kién kinh doanh gidm
~ dinh.cé vét va hanh nghé béo quén, tu bd, phuc hdi di tich lich sir - vin héa,
danh lam thing cinh va céc quy dinh phdp luat khac ¢é lién quan.

DAIDIEN CO SO KINH DOANH ... ngay ........ thng ..... ndm ......
GIAM DINH CO VAT NGUOI KHAI
(Ky tén, dong ddv vé ghi rd ho, tén, (Ky, ghi rd ho tén}

chire vu ngudi ky)
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|
Thii_tuc 6: Cip lai Gidy chl’rnL nhin di didu kién kinh doanh gism
dinh cb vat |

1. Trinh ty thye hién o

- Khi bj mét, bj hong hoéc co sy thay dbi théng tin da duﬁ_rc ghi nhén trong
Gidy ching nhan du didu kién kinh doanh giam dinh ¢ vt d cip, co sé kinh
doanh giam dinh cé vt ndp trye tiép qoac gli qua dudmg buu dién 01 bd hd so
dén Gidm dbc S& Van hoéa va Thé theo thanh phé Ha Ngi dé dé nghi cfp lai
Giy chimg nhin du diéu kién kinh doanh gidm dinh c8 vt.

- Trong thai han 05 ngay lam wlriéc ké tir ngdy nhan 0 hé so theo quy
dinh, Giam déc S& Vin héa va Thé théo thanh phé Ha N§i xem xét, quyét dinh
cép lai Gidy chu:ng ‘nhin do didu ki kmh doanh gidm dinh cb vit, déng théi
bao cdo B truéng B Vin héa, Thé thao va Du lich. Trudng hgp tir chéi, phai
trd 181 bing van ban va.néu rd 1y do. |

2. Cach thirc thyc hién |

- Ngp hé so tryc tiép tai BG phén tiép nhén hd so va tra két qua S& Vin
héa va Thé thao thianh phé Ha Néi, sé 47 Hang Diu, Hoan Kiém, Ha Nai.

- Qua hé théng buu chinh.
3. Thanh phén, s6 lvgng hd sof
* Thanh phin hé so |

. (1) Pon & nghj theo M3iu sb 04 tai Phy Iyc ban hanh kém theo Ngh1 dmh
sé 61/2016/ND-CP ngdy 01/7/2016 cith Chinh phi

(2) Ban chinh Gidy chimg nhan :Tﬁdiéulden kinh doanh giam dinh cb vt 44
duoc cip dbi véi trudmg hop Gidy chimg nhdn bi héong hofic c6 sy thay ddi théng tin;

. Trudng hop thay dbi théng tin di dugc ghi nhan trong Gidy chimg nhin
dit diéu kién kinh doanh gidm dinh c8 vét da cp thi phai giri kém theo béan sao
chic gidy t& c6 lién quan dén sy thay d8i théng tin,

* Sb hegng hé so: 01 (bd).
4. Thiri han.gidi quyét |
Trong thoi han 05 ngay 1am vié¢ ké tir ngay nhén dii hd so theo quy dinh
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5. Bbi twong thye hign TTHC

Tb chiic

6. Co quan thye hién TTHC

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: S& Vin héa va Thé thao thanh phd
Ha Néi;

" - Co quan truc tiép thyc hién TTHC: Phéng Quan iy Di san - S& Vin hoa
v& Thé thao thanh phd Ha Nai.

7. Két qua thye hién TTHC |

Gidy chimg nhén &G diéu kién kinh doanh giam dinh cd vit

8. Phi, 12 phi

Khéng.

9. Tén miu don, tir khai

- Don d2 nghi cép lai Gidy chimg nhan di didu kién kinh doanh gidm dinh
co vét (Mau s5 04 tai Phiu lyc ban hanh kém theo Nghi dinh sb 61/2016/NB-CP
gy 01/7/2016 cia Chinh phit). |

10. Yéu chu, didu kién thye hién TTHC:

11, Cén cir phap ly cia TTHC

- Lugt di sin vén héa s 28/2001/QH10 dd duge Quc hoi nuée Cong hoa
x4 hdi chit nghia Viét Nam khéa X, ky hop thit 9 théng qua ngay 29/6/2001.

- Luat stra di, bb sung mot s& didu cua Ludt di san vin hoéa sb
32/2009/QH12 -3 duge Quéc héi nude Céng hoa x& hdi chdr nghia Viét
Nam khéa XI1, k¥ hop th 5 théng qua ngdy 18/6/2009.

- Nghi dinh sé 61/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nim 2016 ctia Chinh phi
quy dinh didu kin kinh doanh gidm dinh 8 vAt va hinh nghé bio quan, w bé,
- “phye hdi di tich lich sit - van héa, danh lam thing cinh, ©
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TEN COSG KINHDOANH ~ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
GIAM DINH CO VAT Bic 1dp - T do - Hanh phac |

- Ha Ngi, ngay ... thdng ...... nam ...

PON PE NGH] CAP LAI GIAY CHUNG NHAN
P PILU KIEN KINH DOANH GIAM PINH CO VAT

Kinh givi: Giam dc S¢ Vin héa va Thé thao thanh phé Ha Ngi

1. Tén co s& kinh doanh giam dinh o vat dé nghi céip lai Gidy chimg
nhin di didu kiégn kinh doanh giam dijnh b vit (viét bing chit in-hoa):

.........................................................................................................................................

- Dién thoai: ......cceae.. I treeet bbbt etba s Rt AR Eas A et e bt eresses e raeniee

2. Noi dung: D& nghi cip lai Gidy chimg nhén du didu kién kinh doanh
gidm dinh cb vat. -

S6 Gifly ChiME MHAN 8 CAD: ..o oo oescsmsmetrsssssmessssss st

Npay cép: ....................................................................... et e b et s erenaas

Ly do cép lai: :

- Gidy chimg nhén d dugo cdp bj mét (néu 16 1y do bi mét);

- Gifly chimg nihdn d3 duge cép bj héng (néu 13 1y do b héng);

- Thay d6i thong tin trong Gidy chimg nhin 4% duge cdp (néu 16 nhlmg
thong tin d& nghi thay dbi).

3. H) so giri kém:

4. Cam két:
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- Chiu trach nhiém v& tinh chinh x4c, trung thye cia ndi dung hd so xin dé
nghi cép lai Gidy chimg nhén da diéu kién kinh doanh giam dinh ¢ vit;

- Thue hi(;‘-.ﬁ ding cac quy dinh tai Nghi dinh sb 61/2016/NB-CP
ngdy 01 thing 7 niim 2016 cia Chinh phil quy dinh diéu kién kinh doanh gidm
dinh cé v4t va hinh nghé bao quan, tu bd, phuc héi di tich lich sir - van hoa,
danh lam thfing cinh va cdc quy dinh phap ludt khac ¢6 lién quan.

DAL DIEN CO SO KINH DOANH
- - GIAMDINH CO VAT
(Ky tén, dong ddu va ghi ri hp, tén, chirc vy ngudi k)







Thii fuc 7: Cong nhin Bao vit quc gia dbi voi Bao tang cip tinh,
Ban hoac Trung tim quan ly di tich

1. Trinh ty thye hién

- Bao tang Ha Nai, Ban quan Iy di tich danh thing Ha Nbi, Ban quan ly di
tich Nha t Héa L, Trung tim hoat ddng van héa khoa hoc Vin Miéu - Quéc
T Giam hoéc UBND cac quan, huyén, thj x4 trén dja ban thanh phd Ha Néi giri
van ban dé nghj vi Hé so hién vt dén Giam déc S& Vin hoa va Thé thao thanh
phé Ha Ngi. |

- Trong thisi han 30 ngay, ké tir ngay nhin duge vin ban d& nghi va Hb so
hién vat, Giam dbc S& Vin héa va Thé thao thanh phé Ha N§i ¢6 trach nhigm tb
chirc thim dinh hién vat va Hb so hién vit, '

- Trong th&i han 10 ngay, ké tir ngdy c6 két qua tham dinh, Giam déc S&
Vin héa.va Thé thao thanh phé Ha Néi quyét dink viéc giri van ban dé nghi, HS
so hién vt vA cdc vin ban ¢6 lién quan dén Cha tich Uy ban nhan dan thanh phé
HaN§i.

- Trong thdi han 10 ngay, ké tir ngay nhin dwge vin ban dé nghi, Hb so
hién v4t va cdc van ban ¢é 1ién quan, Chi tich Uy ban nhan dan thanh phé Ha
Nbi xem xét, quyét dinh giri van bén dé nghi, H so hién vﬁt va cAc van ban cé
lién quan dén B$ trudng B6 Vin hoa Thé thao va Du lich.

- Trong théi han 30 ngay ké tir ngay nhéin duge vin ban dé nghij, Hé so
hién vt va cac vin ban cé lién quan, B trudng B Vin hda, Thé thao va Du
lich-giao Hoi ddng gidm dinh c6 v4t tham dinh hién vat va H so hién vit.

- Trong thdi han 10 ngay, ké tir ngé.j' cé két qua thim dinh cia Hai ddng
giam dinh cb vit, Cuc truéng Cuc Di sin viin héa bdo cao BO truémg B Van
hoa, Thé thao v Du lich xem xét, quyét dinh viéc giri van ban d& nghj Héi dbng

Di san van hoa quoc gia thim dinh hién vat va Ha so hién vit.

- Trong th&i han 10 ngay, ké tir ngay c6 ¥ kién tham dinh cta H01 ddng Di - -

sin vin héa qudc.gia, Bé trudng B Van hoa, Thé thao va Du lich trinh Tha
tudng Chinh.phii xem xét, quyét dinh cng nhin bao v4t qudc gia.
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2. Céch thirc thue hién

- Nop hd so tryc tiép tai Bé phan tiép nhin hé so va tra két qua S& Vin
héa va Thé thao thanh phé Ha Ni, s6 47 Hang Diu, Hoan Kiém, Ha Noi.

- Qua hé thdng buu chinh.

3. Thanh phén, s6 hrong hd s

* Théanh phin ho so gém:

(1) Vn ban 6 nghi cdng nhin bio vt quéc gia (MAu sb 2a ban hanh kém
theo Thang tr s& 13/2010/TT-BVHTTDL ngay 30/12/2010 cia B3 Vin hoa, Thé
- thao va Du lich quy dinh trinh ty, thi tuc 42 nghi céng n.han béo vt qubc gia);
| (2) H so hién vit, gdm:

- Ban thuyet minh hién vat dé nghi cong nhan bio vit qudc gia, trong dé
“phai trinh bay rd dac dlern cla hién vittheo cdc-tiéu chi quy dinh tai khoan 21
Didu 1 Luét stra dbi, b sung mét s6 didu cia Lujt di san vin hda (M5u sb 1 ban
hanh kém theo Théng tu sé 13/2010/TT-BVHTTDL ngiy 30/12/2010 cia B3
Van hoa, Thé thao v& Du lich quy dini; trinh tu, thi tuc d& nghi cdng nhan bio
. vitqubcgia)y. - - SO -
' ." Anh: 01 &nh-tng thé va 01 anh-ddc 14 chi tiét (anh mau, tir ¢& 9cm x
12cm trér 1én), chi thich dy 44, ¢Am bao thé hign c4c djc tnmg co ban ciia hign
véit. Khuyén khich gii kém theo anh luru tri¥ trén céc phuong tién k thuat s;

- Ban ghi dm, ghi hinh (néu ¢6) phii c6 4m thanh, hmh anh rﬁ net thé
hién sy d0¢ d4o ctia hién vat (ghi trén bing hodic dia); |

- Béan sao, ban dép (néu c6), ban dich i voi nhi.'mg hién vat 1a sach, tai
'liéu chi¥ ¢d hodic hién vit co hoa vin trang tri, ¢6 chif viét thé hién trén hién vat;

- Tai liéu khéc lién quan dén hién vt (nu c6) gdm: Bai viét vé hién vit,
xdc nhén ciia nhan chimg d6i véi céc hién vét ¢6 gid tri lich stx; gidy chimg nhén
ding ky di vét, ¢b vit theo quy dinh tai khodn 1 Pidu 2 Théng tu s
13/2010/TT-BVHTTDL ngiy 30/12/2010 ciia B3 Vin héa, Thé thao va Du lich
quy dinh trinh ty, thil tuc d3 nghj cong nhin bo vat quéc gia.

* S8 liegmg hé so: 04 b, gom:

- 01 by hd so lwu gt tai tb chirc 14p hé so;
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- 03 b hd so giri dén cdc co quan c6 thim quyén dé nghj cong nhén bao
vit quéc gia theo quy dinh tai Difu 3 Théng tu sé 13/2010/TT-BVHTTDL ngay
30/12/2010 clia B6 Van héa, Thé thao va Du lich quy dinh trinh ty, thi tuc dé
nghj céng nhén béo vat quéc gia.

4. Th¥i han giai quyét

- Trong thai han 30 ngay, ké tir ngdy nhan dwge viin ban d8 nghj va Hj so
hién vit, Gidém dbc S& Vin hoa va Thé thao thanh phd Ha Néi ¢6 trach nhiém td
chirc thim dinh hién vat va Ho so hién vat.

- Trong théi han 10 ngdy, ké tir ngay c6 két qué thim dinh, Gidm déc S&
Van hoa vi Thé thao thanh phé Ha Néi quyét dinh viéc giti viin ban dé nghi, Hb
so hién vat vi cac van bin cé lién quan dén Chu tich Uy ban nhén dén thanh phé

" Ha Nbi.

- Trong théi han 10 ngay, ké tir ngay nhan dugc vin ban dé nghi, Hb so
hién vat va cac vin ban co lién quan, Chil tich Uy ban nhin dan thanh phé Ha
Ngi xem xét, quyét dinh giri viin ban 48 nghi, Hb so hién vét va cdc van ban c6
lién quan dén B§ trudmg B Vin héa, Thé thao v Du lich.

- Trong thoi han 30 ngay ké tir ngdy nhin duge vin ban d& nghi, Hb so
hién vat va cic vin bdn co lién quan, B trudng B6 Vin hoa, Thé thao va Du
lich giao Hgi dong giam dinh b vat thim dinh hién vit va HA so hién vit.

- Trong thoi han 10 ngdy, ké tir ngdy ¢6 két qua ’ghém dinh ctia Héi dbng |

- gidm dinh c6 vit, Cyc trudng Cuc Di sdn vin héa béo co B¢ trudng Bé Vian
héa, Thé thao va Du lich xem xét, quyét dinh viéc giri viin ban d& ngh; Hoéi déng

Di san vin héa quoc gia thdm dinh hlf;n vit va HO so hién vit.

- Trong thai han 10 ngdy, ké tir ngay ¢6 ¥ kién thim dinh cﬁa Hbi dbng Di
sdn vin héa qudc gia, Bo trudng Bd Van hda, Thé thao va Du lich trink Thé
tudng Chinh phi xem xét, quyét dinh céng nhéan bao vit quéc gia. |

5. Péi twgng thye hién TTHC

Té chirc |

6. Cor quan thye hign TTHC

- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: Chink phi;
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- Co quan tryc tiép thyuc hién TTHC: Phong Qua.n 1y Di san - 8¢ Vin hoa
va The thao thanh phb Ha Noi.

7. Két qua thye hién TTHC

Quyét dinh hanh chinh

8. Phi, I€ phi

Khéng

9. Tén méu dam, to khai

- Ban thuyét minh v& hién vat d2& nghi cong nhin bio vat qudc gia (Miu
s6 1 ban hanh kém theo Théng tu sb 13/2010/TT-BVHTTDL ngay 30/12/2010
cia Bd Vin hoda, Thé thao va Du lich quy d;nh vé trinh ty, thii tue 4 nghi cong
nhén bao vit qubc gia). '

- Van ban d& nghi~céng nhan bio-vit-quéc gia (MAu sd 2a ban hanh kém
theo Thong tir s6 13/2010/TT-BVHTTDL ngay 30/12/2010 cia B$ Vin héa, Thé
thao va Du lich quy dinh vé trinh t, thil tyc d& nghi céng nhén bao vét quéc gna)

10. Yéu clu, diéu kién thqc hién TTHC

Hién vét dugc dé nghi congnhénbﬁovatquncgiaphmco cac tiéu chi sau ddy:

- La hién vat gée ddc ban;

. La hién vat ¢ _hmh thirc d6c dao;

- La hién vit c6 gid trj 43 biét lién quan dén mot sy kién trong dai ciia
dht nude hodic lién quan dén sy nghiép cia anh hiing dén t4¢, danh nhn tidu
biéu; hodc 14 tac phir_n nghé thuat ndi tidng vé gid tri tu tirdtﬁg, nh:f.in vin, gia tri
thAm m¥ tidu bidu cho mot khuynh huéng, mét phdng cich, mdt thdi dai; hodc
13 sin phim duge phat minh, séng ché tiéu biéu, c6 gid trj thyc tidn cao, 6 the
dung thiic diy x& hi phat trién & mét giai doan lich sit ahét dinh; hogc 14 méu
vét ty nhién ching minh cho céc gla.u doan hinh thanh va phat trién cua lich s
tréi dét, lich st tw nhién.

‘11. Can cir phap ly cita TTHC

- Lujt di san vin héa s6 28/2001/QH10 43 duge Quéc héi nm&c Cong
hoa x3 hdi chil nghia Viét Nam khoa X, ky hop thir 9 théng qua ngay 29/6/2001.
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- Luft sira d6i, bd sung mét sé didu cua Luft di san vdn héa sd
32/2009/QH12 @3 duoe Québc hdi nwde Céng hoa x3 hdi chi nghia Viét
Nam khda XII, ky hop thit 5 thong qua ngay 18/6/2009.

- Nghi dinh s 98/2010/ND-CP ngay 21/9/2010 cha Chinh phii quy dinh
chi tiét thi hanh mét sb diéu cia Ludt di sén vin héa vi Ludt sira dbi, bo sung
mét sé didu clia Lut di san vin héa.

- Théng tu sé 13/2010/TT-BVHTTDL ngay 30/12/2010 cia BS Vin hoa,
Thé thao va Du lich quy dinh v trinh tu, thil tuc d& nghj céng nhén bao vat qudc gia.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pjc [ap - Ty do - Hanh phiie

BAN THUYET MINH VE HIEN VAT
PE NGHI CONG NHAN BAO VAT QUOC GIA

"~ "1.Tén hién vit (t&n goi phd théng):

2. Tén khéc (néu co):

3. Tén don vj Juu giir hign vit:

4, $6 aing ky: Do don vi, ¢4 nhén dé nghj ty quy dinh

5. Chét ligu: Chit ligu chinh

6. Kich thuéc (cm): ghi rd 03 kich thudc co ban: Puong kinh miéng,
Puéng kinh déy, chidu cao; Déi véi hién vat thé khéi det: chidu dai, chidu réng,
chiéu cao.

7. Trong hrgng (gram): -

8. S8 lwong: Néu hién vit 1a 1 dcm v thi ghi 1, néu la b hién vét thi ghi
cac thanh phén hgp thanh cilia don vi hién vét.

9, Miéu ti: Miéu ta ngin gon dic diém cia hlf;n vat hinh dang (tir trén
xuéng dudi, tir trong ra ngoai), méu sac, dé tai trang tri, ky thuat trang tri, déu
tich ddc biét (co anh kém theo). |

10. Hién trang: Ghi rd hién trang, nguyén, sut, phai mau, mot, da sua
chita, phong héa. '- ' |

11. Nién dai: ghi nién dal tuyet dm, turong dﬁl

12. Ngubn gbc, xuit xit: dia diém st tam; hinh thire sum tim (hiéﬁ ting,
mua, khai quét, ting, cho).

13. Ghi chii: |

14. Ly do lya chqn* Chimg rnmh cac tiéu chi sau:

- Hién vit gbc dée. ban;
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- Hién vit 6 hinh thixc doc dio;

- Hién vét ¢6 gid trj dic biét lién quan dén mét sir kién trong dai cua dit
nuée hogic lién quan dén sy nghiép cia anh hing dén tdc, danh nhan tiéu bidwy,
hoiic 14 tic phim nghé thudt ndi ting vé gid trf tr tudng, nhn vin, gié tr thim
m§ tiéu bidu cho mét khuynh huéng, mdt phong chch, mot thdi dai; hodc L4 san
phim dugc phat minh, séng ché tidu bidu, c6 gid tri thue tidn cao, cb tic dung
thic ddy xa héi phat trién & mét giai doan lich sir nhét dinh, hodc 1a miu vat tu
nhién chimg minh cho céc giai doan hinh thanh va phat rién cba lich st tréi dit,
lich sir ty nhién./.

v reeny HEAY L. thdng ... ndm ...
- TENDON VI, CANHAN PE NGH]
(Ky tén vé ghi r3 ho tén, néu la t6 chic

thi phdi déng déu, ght rd chire vu nguoi ky)
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TEN CO QUAN CHU QUAN  OQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
(néu cd) Dic lip - Tw do - Hanh phuc
TEN TO CHUC PE NGH] CONG
NHAN BAO VAT QUOC GIA
Sé: -
Vv lam thi tyc 4 nghj cong nhén
bdo vit quc gia.

v HEAY ... thdng .. ondm ..

Fl 4
"
P APETEsvrEsmsmn s m s me bk DA A NI AR I PN R AN AR R R DI E Rt

Cin cir Thong tr sb 13/2010/TT-BVITTDL ngay 30 thang 12 nam 2010

ciiz BS Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh trinh ty, thii tuc dé nghi céng

" nhén bao vat quéc gia, sau khi nghién ciru céc tiéu chi va quy dinh d5i véi hién

vat duge dé nghi céng nhin béo vét quic gia,

(Tén 13 chirc dé nghi cong nhdn bdo vt qudc gia) tran trong dé nghj ...,

(nhue kink giri) xem xét trinh Thit tuéng Chinh phit céng nhén bao vt quéc gia

cho ... (56 lwomg) hién vat thudc quyén quan 1y, s& hit cla..... (tén 16 chiec 38
nghi cong nhdn bdo vit guéc gia). Danh séch hién vt cy thé nhu sau:

STT| Ténbignvat | Dicdiém chinh chahiénvdt | Ghichd

1

2

(Tén 16 chire @€ nghi cong nhidn bdo vt quoc gia) cam két thyc hién day
dit chc yéu cAu v& chuyén mén nghiép vy trong qué trinh 1am thi tuc dé nghi cong
nhan bio vit qubc gia va cic quy dinh ciiz phap luat cé lién quan./.

Tai ligu kém theo - TO CHUC DE NGH] CONG NHAN
- HB 5o hign vt; - BAO VAT QUOCGIA
(Ky, déng diu vir ghi 3 hp tén,

- Vdn bén thim dinki Eaa Hpi dong - - v )
, chite v ngudi ky
khoa hpe ctia Bdo tang (néu cd); : %

.....................................

......................................
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Thi tuc 8: Cdng nhan Bio vit quic gia d6i véi Bio tang ngoai chng
_ Iap, t6 chirc cd nhén 1 chii s& hiru hodc dang quan Iy hgp phap hién vat.

1. Trinh tir thye hién

- Bao tang ngoai cong 14p, td chirc, ¢4 nhén 13 chu s& hitu hodc dang quan
Iy hop phap hién vét giri viin ban & nghi va Ho so hién vt dén Giam dbéc So
Vin hoa va Thé thao thanh phé Ha Ngi.

- Trong théi han 30 ngay, ké tir ngay nhén dwoc viin ban dé nghj va Hb so
hién vat, Gidm d6c S& Vin héa va Thé thao thanh phé Ha Ni ¢6 trach nhiém t
chirc thdm dinh hién vét va Hb so hién vat.

- Trong thii han 10 ngay, ké tir ngdy ¢6 két qua thim dinh, Gidm déc S&
Vin héa va Thé thao thanh phé Ha N&i quyét dinh vide giti vin ban_dé nghj, Hb
sohién vat vi cdc viin ban c6 lién quan dén Chi tich Uy ban nhan din thanh phé
Ha Nai. ]

- Trong thdi han 10 ngay, ké tir ngay ﬁhg’in- dugc vin ban dé nghi, Ho so
hién vét va cac vin ban c6 lién quan, Chu tich Uy ban nhén dén thanh phén Ha
Nai xem xét, quyét dinh giri vén ban d& nghi, H3 so hién vit va c4c vin ban c6
lién quan dén B9 trirong B Van héa, Thé thao va Du lich.

- Trong thi han 30 ngiy ké tir ngdy nhén duoc vin ban dé nghi, Hb so
hién vit va cic vin ban c6 lién quan, B§ truomg B$ Van héa, Thé thao va Du
lich giao Hoi déng gidm dinh ¢ vit thim djnh hién v4t va H3 so hién vat.

- Trong th&i han 10 ngay, k& tir ngdy c6 két qua tham dinh ctiia Hai ddng
gidm dinh cb vét, Cuc trudmg Cuc Di san van héa bdo cdo Bf trudng Bd Vin
héa, Thé thao va Du lich xem xét, quyét dinh viéc gifi van ban dé nghi Hm dong
Di san vin hoa quéc gia thdm dinh hién vit va Hé so hién vét.

- Trong thds han 10 ngay, ké tir ngay ¢ ¥ kién thém dinh cia Hai déng Di
" san viin héa quéc gia, B truéng B Vin héa, Thé thao va Du lich trinh Thi

tudng Chinh phil xem xéf, quyét dinh céng nhén bao vit quéc gia. '
- 2. Cich thire thie hién
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_ Nop hd so truc tiép tai Bo phén tiép nhan hd so va tra két qua S& Vin
héa va Tha thao thanh phé Ha Nji, s6 47 Hang Dau, Hoan Kiém, Ha Nji.

- Qua hé théng buru chinh.

3. Thanh phin, s6 hrong hd so

* Thank phin ho so gom:

(1). Don d nghi thim dinh va lam thd we d& nghi cong nhan bio vat quéc
gia (Mau sb 2b ban hanh kém theo Thong tu s6 13/2010/TT-BVYHTTDL ngay
30/12/2010 cia BS Vin hoa, Thé thao va Du lich quy dinh trinh ty, thd e dé
nghi céng nhin bio vit qudc gia);

(2). Hd so hién v, gﬁm:

- Ban thuyét minh hién vét d& nghi cbéng nhin bao vit québc gia, trong doé
phéi trinh bay 5 dic diém cia hién vit theo céc tiéu chi quy-dinh tai khoan 21
Pidy 1 Lujt sira dbi, b sung mét s6 didu cda Lujt di san van héa (Miu s6 1 ban
hanh kém theo Théng tu s6 13/2010/TT-BVHTTDL ngay 30/12/2010 cua B
Van héa, Thé thao vi Du lich quy dinh trinh ty, tht tuc 4 nghj cong nhin bao

vit quéc gia); |

- Anh: 01 anh tdng thé va 01 dnh dic ta chi tiét (anh mau, tr c& 9em X
12cm trs 16n), chu thich diy 40, dam bao thé hién cic dac trung co ban cla hién
vat. K_huyén khich gu'l kém theo anh luu trit trén céc phuong tién k§ thust so;

- Bin ghi 4m, ghi hinh (néu c6) phai c6 am thanih, hinh dnh r6 nét thé hin
su ddc d4o ciia hién vat (ghi tréh bang hoic d’l'a);

- Bén sao, ban dip (néu cb), ban dich déi v&i nhitng hién vat 14 sach, tai
liéu chit ¢b hoac hién vét c6 hoa vin trang tri, ¢ chif viét thé hién trén hién vat,

- Tai ligu khéc lién quan dén hién vit (néu c6) gbm: Bai viét v& hién vat;
xc nhan cha nhdn chimg déi véi céc hién vét o6 gia tri lich si; gidy chimg nhén
ding ky di vat, cd vat theo quy dinh tai khoan 1 Pidu 2 Tﬁﬁng twr sb
13/2010/TT-BVHTTDL ngay 30/12/2010 ciia B$ Vin héa, Thé thao va Du lich
quy dih trinh tu, thii tuc d& nghi cong nhén bo vat quéc gia.

* 8 liwgng hd so: 04 b§, gdm:

-01 bﬁ hé so hru giit tai td chirc, ¢4 nhéan 1ip hé so:
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- 03 bd hé so giri dén cc co quan ¢6 thim quyén dé nghi cong nhin bio -
vit quéc gia theo quy dinh tai Didu 3, Théng tir s6 13/2010/TT-BVHTTDL ngay
30/12/2010 ctia B$ Vian hoa, Thé thao va Du lich quy dinh trinh tir, thi tuc 48
nghj ¢ong nhén bao vit quoc gia.

4. Thivi han giai quyét

- Trong thoi han 30 ngay, ké tiz ngay nhin duoc viin ban dé nghi va Hé so
hién vat, Giam dbc S& Vin héa va Thé thao thanh phd Ha Ngi ¢6 trach nhiém td
chirc thdm dinh hién vat va 1 so hién vat.

- Trong thdi han 10 ngy, ké tir ngay c6 két qua thim dinh, Giam déc S&
Vin héa va Thé thao thanh phd Ha N&i quyét dinh viée giri vin ban dé nghi, H3
so hign vt va céc viin ban c6 lién quan &én Cha tich Uy ban nhan dan thénh phd
Ha Nai.

- Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngdy nhin duge van ban dé nghi, Hb so
hién vit va cic viin bin c6 lién quan, Chd tich Uy ban nhan dén Thanh phé Ha
Nai xern xét, quyét dinh gusi viin ban d& nghi, Hb so hién vit va céc van bin ¢
lién quan dén B truémg Bo Vin héa, Thé thao va Du lich.

- - Trong théi han 30 ngay ké tir ngdy nhan duoc vin bin dé nghi, Hb S0
hién v4t va cic van ban ¢6 lién quan, B trudng Bo Van héa, Thé thao va Du
lich giao Héi ddng gidm dinh cd vit thdm dinh hién vat va Hb so hién vt

_Trong théi hizn 10 ngay, ké tir ngdy o6 két qua thm dirk ctia Héi ddng
gidm dinh cb vit, Cuc trudng Cuc Di sén vin héa bio cio Bd truéng BS Vin
héa, Thé thao va Du lich xem xét, quyét dinh viéc giri viin ban d& nghj Hoi déng
Di san viin héa quéc gia thim dinh hién vat va Hb so hién vat.

i Trong théi han 10 ngay, k8 tir ngay c6 v kién thim dmh ctia Héi dbng Di
san vin héa quéc gia, B truéng Bé Vin héa, Thé thao va Du lich trinh Thi
tudng Chinh phit xem xét, quyét dinh céng nhéin béo vat quéc gia.

5. D6i twgng thye hign TTHC

Té chirc, c4 nhan

6. Ce quan thye hién TTHC

- Co quan cé thim quyén quyét dinh: Chinh Phu;
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- Co quan tryc tiép thye hién TTHC: Phong Quén 1y Di sin - 86 Vén héa
va Thé thao thanh phd Ha Néi.

7. Két qua thwe hign TTHC

Quyét dinh hanh chinh

8. Phi, 1€ phi

Khdng

9, Tén méu don, ti khai

- Don ¢ nghj thim djnh va lam the tyc dé nghi cong nhan béo vit qubc
* gia (MAu 56 2b ban hanh kém theo Théng tu s6 13/2010/TT-BVHTTDL ngay
30/12/2010 ciia B6 Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh vé trinh ty, thil tuc dé
nghij céng nhan bao vt qubc gia).

- Bén thuyét minh v& hién vit 48 nghj céng nhn bio vét qudc gia (Mau
sé 1 ban hanh kém theo Thong tr sé 13/2010/TT-BVHTTDL ngay 30/12/2010
ctia B& Van héa, Thé thao va Du lich quy dinh vé trmh tu, thu tuc d& nghj ¢éng
nhan bao vét qubc gia).

10. Yéu chu, didu kién thye hign TTHC |

Hién vét duoc d nghi cdng nhén bo vit quc gia phai c6 céc tidu chi san day:

- L4 hién vét gbc doc bn; |

- La hién vt cé hinh thirc dqc dao;

- La hién vit ¢4 gia tri diic bu;:t lién quan dén mdt su l{len trong dai cla dat
nude hodc lién quan dgn S\ nghiép cua anh hiing dan toc, danh nhén tiéu biéu,
hoiic 13 thc phém nghé thuat ndi tiéng v& gié tri tu tuéng, nhén vin, gid tr tham
m§ tidu biéu cho mét khuynh hudng, mét phong céch, mét thoi dai; hofic la san
phim dugc phat -minh, sang ché tiéu 'biéu, ¢ gia tri thye tién cao, €6 tic dung
thic d3y x4 hoi phat trién & mét giai doan lich sir nhat dinh; hofic ta mau vit ty |
nhién chimg minh cho céc giai doan hinh thanh va phét trién cila lich s trdi dat,
lich sirty rhién. '

11. Ciin ¢ phép Iy cia TTHC

- Ludt di san van hda s 28/2001/QH10 da duqc Quéc hdi nudc Cong hoa
X3 hqt chir nghia Viét Nam khéa X, ky hop thir ¢ théng qua ngay 29/6/2001.
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- Ludt sira d6i, bd sung mot s§ didu cha Lujt di san vin hoa sé
32/2009/QH12 @3 dugc Qubc hdi nude Cong hoa xd hol chi nghia Viét
Nam khéa XII, ky hop thi7 5 théng qua ngay 18/6/2009.

- Nghi dinh s6 98/2010/NB-CP ngay 21/9/2010 ctia Chinh phi quy dinh
chi tiét thi hanh mot s6 diéu cia Ludt di sén van héa va Lujt sia déi, bd sung
mot sé didu cia Luat di san vin héa. |

- Théng tu s6 13/2010/TT-BVHTTDL ngay 30/12/2010 ciia B4 Van héa, Thé
thao v& Du lich quy dinh v& trinh tir, thi tuc d& nghj céng nhén bio vit quic gia.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Pjc lap - T do - Hanh phiic

BAN THUYET MINH VE HIEN VAT
PE NGHI CONG NHAN BAO VAT QUOC GIA

-~ 1,'Tén hign vit {tén ggi_zphézthﬁng)::-..-..--.:-. RPN
2. Tén khéc (néu co):
3. Tén dom vj vi ¢4 nhin hu gifr hién vjt:
4. $6 dang ky: Do don vi, ¢4 nhin d& nghi tu quy dinh
5. Chét ligu: Chit lidu chinh |
6. Kich thwéc (cm): ghi 16 03 kich thude co bin: Pudng kinh miéng,
Pubng kinh ddy, chidu cao; Di véi hién vt thé khéi det: chidu dai, chidu rong, -
CchiBucao. e e b
e T.Tronglwomg (gram): - . . .o i
8. S5 hgmg: Néu hién vat 14 | don vi thi ghi 1, néu 13 b hign vat thi ghi
céc thanh phin hop thanh ciia don vi hién vt
9, Miéu ta: Miéu ta nghn gon dic diém cla hién vat: hinh dang (tir trén
xubng duéi, tir t'rong_ra-ngcéji), miu sc, dé tai trang tri, ki thuét trang tri, diu
tich d%c biét (¢c6 anh kém theo).
10, _Hii‘;n trang: Ghi o hién trang, nguyén, st phai mau, mot, di sira
- chira, phong héa. N _ '
11. Nién dai: ghi nién dai-tuyét déi, twong déi.
12. Ngudn gbe, xuit xit: dja diém swu tm; hinh thitc suu tim (hién tang,
‘mua, khai quit, ting, cho). |
13. Ghi chi: |
14. Ly do lya chgn: Ch‘(mg minh cdc ti€u chi sau:
- Hién vit gbc doc ban;
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- Hién v4t ¢4 hinh thirc doc dio;

- Hién vt c6 gid trj dic biét lién quan dén mot sy kién trong dai cia dit
nude hodc lién quan dén sy nghiép ciia anh hing dan tée, danh nhén tidu bidu,
hodc 14 téc pham nghé thuat ndi tidng v& gid tri tr tuéng, nhan van, gié tri thim
my tiéu biéu cho mét khuynh huéng, mdt phong cach, mét thoi dai; hodc 13 sén
phém dugc phit minh, séng ché tidu bidu, c6 gid tri thue tién cao, cé tic dt;i_ng
thiic dé'ly x4 hoi phit trién & mét giai doan lich sir nhét dinh, hodc la miu vattu .
ahién chimg minh cho c4c giai doan hinh thanh va phét tridn cda lich sir tréi dit,

lich sir tir nhién./.

crveeny NGAY ... thdRg ... ndm ...
TEN PON V], CA NHAN PE NGHI
{Ky tén va ghi vd ho tén, néu la té chic

thi phdi ding dén, ghi r6 chike vu ngusi ky)







CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
| Pic lap - Tw do - Hanh phitc

PON PE NGHI THAM PINH VA LAM THU TUC PE NGHI
. CONG NHAN BAO VAT QUOC GIA

Kinh giti: $& Viin ho# va Thé thao thanh pho Ha Ngi

T Hg VATen (it big chit ivi higay. = = T

- Pja chi:
" - Dién thoai:
- 86 chimg minh thit: ................ Ngay.cAp ....... Noicip...........

- Chire danh trong td chire (néu cé): _

la chii s& hitu hién vitngudi dai dién cia .....(fén 16 chic @é nghi.cong

nhin bdo vét quéc gia) dang quin lf’ hop phép hién vat.
-+ -Can clt Thong tu sb 13/2010/TT-BVHTTDL nghy 30 thang 12 nm 2010
ciia BS Van-hda, Thé thao va Du lich quy dinh trinh-ty, th tuc dé nghi cdng
nhin bio vét quéc gia, sau khi nghién ciru cic tiéu chi va quy dinh 461 véi hién
vit duge dé nghi céng nhén bao vﬁlt quéc gia,

(Tén 6 ch:}c,‘ cd nhdn dé nghi cong nhin bdo vt quéc gia) tran trong dé
nghi S Vin hoa va Thé thao thirh phé Ha Noi thim dinh va 1am thi tuc & nghj
céc co quan o6 thAm quyén trinh Thi téng Chink phi xem xét céng nhén bao vét
qudc gia cho ... (s6 liegmg) hidn vét thude quyén s& hira hop phap cta ..... (Tén 16
chite, cd nhdn dé nghi cong nhin bdo vdt quée gia), Danh sach hién vit cy thé

" nhu sau:

STT Tén hién vit Dic diém chinh cia hiénl vat Ghi chi
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T61 xin chju trich nhigm v& tinh hop phap cta hién vat va tinh chinh xc,
trung thuc cla néi dung Hb so hién vat dé nghj cdng nhéin bao vit quéc gia, va
cam két thuc hién ddy i cac yéu ciu vé chuyén mén nghiép vy trong qué trinh

1am thii tuc dé nghj céng nhin bao vat qudc gia va céc quy dinh chaa phép luit cé

lién quan./.
Tai lidukéemtheo ... , NgaAy ... thang ...... nam ...
- H so hign hign vét; TO CHU'C, CA NHAN BE NGH] CONG NHAN

et BAO VAT QUOC GIA
e Ky tén, néu la t6 chirc thi phdi ddng déu vé ghi 16

ho, tén chikc vy ngudi ky)
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Tha tue 9: Cap phép cho ngudi Viét Nam dinh cw & nwée ngoai, to
chirc, ¢4 nhin nuéce ngodi tién hanh nghién ciru, suu thm di san van héa phi
vit thé,

1. Trich ty thyre hign

- Ngudi Viét Nam dinh cu & riwde ngodi, b chic, ca nhan nude ngoai xin |
nghién ofru, swa thm di san vin héa phi vat thé giri hd so dén Gidm déc S& Van
héa va Thé thao thanh phé Ha Ni. _

- Trong thoi han 20 ngiy lam viéc, ké tir ngay nhin don, Giam déc S&
Van héa va Thé thao thanh phé Ha N&i ¢6 trach nhiém xem xét cip phép.
" Trudmg hop tir chéi phai néu rd 1y do bing vén ban.

2. Cach thire thire hign

- Nop hd so true tiép tai B6 phén tiép nhan hd so va tré két qua S& Vin
hoa va Thé thao thanh phd Ha Néi, sé 47 Hang Diu, Hoan Kiém, Ha Noi.

- Qua hé théng buru chinh.

3, Thanh phén, 56 lweng ho s¢

|  * Thank phin ho so gém: | )

_ Pon d& nghj ¢ip gidy pheép nghién clru, suu tdm di san van hod phi vét
thé (Mau Phu lyc 1 ban hanh kém theo Nghi dinh sé 01/2012/ND-CP ngiy
04/01/201 2 cua Chinh phi); | '

-Béénnghlencuu swu tim di sin vén héa phi vat thé (M3u Phy lyc T ban
hinh kém theo Nghi dinh s 01/2012/ND-CP ngay 04/01/2012 cita Chinh phi).

* S§ lwgmg hé so: 01 (bh).

4. Théi han gidi quyét .

Trong th&i han 20 (hai muoi) ngay lam vige ké tir ngdy nhén di hé so hop lf;

5. Pbi trgng thyre hign TTHC '

To chirc, cd nhin -

6. Co quan thire hién 'ITHC

-Ccrquancoﬂmmquyenquyetdmh SUVanhéamTheﬂmommhphoHaNgl
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- Co quan tryc tiép thyc hi¢n TTHC: Phong Quén Iy Di sén - S¢ Van héa
va Thé thao thanh phé Ha Ngi,

7. Két qua thyc hién TTHC

Quyét dinh hénh chinh

8. Phi, I phi

Khong

9. Tén miu don, t& khai

- Pon dé nghi cdp gifly phép nghién cim, swu tim di sin vin hod phi vt
thé (Mau Phu Iuc I ban hanh kém theo Nghj dinh sé 01/2012/NB-CP ngay
04/01/2012 ctia Chiﬁh phi);

- Dé 4n nghién ciny, swu tm di sén van héa phi vat thé (MBu Phu tuc I ban
hanh kém theo Nghi dinh s6 01/2012/ND-CP ngay 04/01/2012 clia Chinh phi).

10. Yéu ciu, di¢u ki¢én thurc hién TTHC

Khong

11. Céin cir phap ly.cia TTHC

- Luft di san vin hoa s6 28/2001/QHI0 d3 duge Quéc hdi nurde Cong hoa
x8 h¢i ¢hi nghia Viét Nam khéa X, ky hop thir 9 théng qua ngay 29/6/2001.

- Ludt sita déi, bd sung mot sé didu cua Luat di san van héa sb
32/2009/QHI2 da duge Qudc hdi nudc Céng hoa xi hdi chi nghia Viét
Nam khda XII, k§ hop th § théng qua ngay 18/6/2009.

- Nehj dinh s5 98/2010/ND-CP ngay 21/9/2010 cla Chinh pht quy dinh °
chi tiét thi hanh mét sd didu ciia Ludt di san vin héa va Lujt sira déi, bd sung
mot s diéu coa Luit di sdn van héa.

- Nghj dinh s6 01/2012/ND-CP ngy 04/01/2012 cta Chinh phil sira ddi,
b6 sung, thay thé hojic béi b, hity bé céc quy dinh c6 lién quan dén thi. tue hanh
chinh thue chirc ning quan ly cia Bo Van héa, Thé thao va Du lich.







Dia diém, ngay ... thang ... ndm ...,

Location, date ... month ... year ...

~ DON DE NGH]
APPLICATION FOR

Cép gify phép nghién ciru, swu tAm di san viin héa phi vat thé

A license to research on and collect intangible cultural heritage

Kinh giti/To:

- B trwémg B Viin hoa, Thé thao va Du lich nuée Céng hoa xa
héi chii nghta Vigt Nam (67 véi triedng hop dia ban nghién ci,
swu tam cé pham vi tie hai tinh, thanh phé truc thugc Trung
wong tro lén)

Minister of Culture, Sports and Tourism of the Socialist
Republic of Viet Nam {in the ‘case that research and collection
sites carried out in more than one -province/city under
national/governmental authority)

_ Giam dbc S& Vin hoa va Thé thao thanh phd Ha Noi

Director of Department of Culture, Sportsh and Tourism of ....

Province

1. Tén t& chitc/ch nhan & nghi (viét chit in hoa)/ Name of Applicant

-----------------------

..........................................................................................................

- Noi sinh (d6i véi cd nhdn)/Place of birth (for individual): ........c.c.w.

Québc tich (@8i v6i cd nhdn)/Nationality (for individual): ............c.... B
- H chiéu (d6i v6i éd nhdn): S8: ..ocoven R NPT CR—— e

Noi cép: .......

e NgAY REURER ceevereceeereses s sser e enen |

Passport (for individual): No: .................. Date of issue: wooooiiinireinns,

Place of issue: ........... rerein Date of @XPIXY: .oooriiiiieiminmrerseenisinnnssssnea s
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- Bia chi (ru so chinh d@8i véi 16 chire/noi thucmg trie d6i véi cd
nhdn)/Address (headquarter of organization/residential address of individual):,

e DIEN thOATEL ooeieeciiee e vesseesee o

2. Ngudi dai dién theo phap ludt (@57 véi 16 chirc)/Legal representative (of
organization):

- Hg va tén (viét chit in hoa)/Full name (in capital letters): ........unin..

- Chure vufPosmon fe LRI ILARARLLisanere s s et aan e naerE e e e o renen rarasmemaran

- Quic t1cthat:onallty ........................... Dién thoa:fT =] T

3. Loai hinh, déi tugng di sin vin héa phi vat thé dé nghi duge nghién
clru, siru tam/Types, objects of intangible cultural heritage that are applied for
research and collection: ........ reirens e tarre e baaas

4. Pia diém tién hanh-nghién o, suu tim/Research and collection site:

5.Dé nghl BO trirdng Bo Van hoa, Thé thao va Du l;chJ’Glam dbc S& Vian
héa va Thé thao tinh, thanh phé .. . cp gidy phép nghién ciru, swu tdm di sén
vin hda phi vit thé/We propose that the Minister of Culture, Sports and
Tourism/ the Director of Department of Culture, Sport and Tourism issue a
license for the research on and/or collection of the intangible cultural heritage.

6. Cam ket/We hereby commit: Chiu tréch nhidm v& tinh chinh x4 ciia hd
so dé nghj cp gidy phép va s& thye hién nghién ciru, st tim theo quy dinh cia
phap luit Viét Nam/To faka full reéponsibﬂity for the accuracy of the content of
this application and we will undertake the research and collection in accordance

with the Vietnamese laws.

TO CHUC/CA NHAN Bi: NGHI CAP GIAY PHEP
ORGANIZATION OR INDIVIDUALS APPLYING FOR
THE LICENSE
Ky, dong ddu, ghi ré ho tén (ddi véi 16 chirc)
Signed, sealed, and name (in case of organization)
Ky, ghi rd ho tén (ddi véi cd rhdn)
' Signed, sealed, and full name (in case of individuals)
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Tha tuc 10: Cip Chérng chi hanh nghé tu bd di tich

1. Trinh twr thire hién:

- C4 nhén ndp tryc tiép hoc gl qua dudmg buu dign 01 b hd so dén
Gidm déc S& Vin héa va Thé thao thinh phd Ha Nai.

- Trong thoi han 05 ngay 1am viée, ké tir ngay nhén dugc hd so theo quy
ginh, Gidm dbc S& Van héa va Thé thao thinh phé Ha N&i c6 tréch nhiém kiém
fra va yéu cau bd sung hd so néu thiéu hoic khong hop 16.

- Trong thoi han 05 ngay lim viéc, ké tirngay nlifin 4 hd so hop 18, Gidm
dbc S Vin héa va Thé thao thanh phd Ha Noi ¢ trach nhidm xem xét, quyét
dinh cAp Chimg chi hanh nghé, dang thoi bso céo B¢ trudng B Van hoa, Thé
thao va Du lich. Truimg hop tirchéi, phai tré 161 bing viin ban va néu rd ly do.

2, Céch thire thwe hign: :

- Nop hd so trzc tiép tai B phan tiép nhén ho so va trd két qua 8¢ Van
héa va Thé thao thinh phé Ha Ni, sb 47 Hang Du, Hoan Kiém, HaNéi,

- Qua hé thong buu chinh.

3. Thinh phin, sb legag hb so:

| * Thanh phin hd so: _ .
| (1) Bon dé nghi theo Mau sé 05 tai Phu lue ban hanh kém theo Nghi dinh
54 61/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cita Chinh phi;
(2) Ban sao Chimg chi hénh nghé thiét ké quy hoach xdy dung, hank
nghé thiét ké xdy dyng, hinh nghé gidm sit thi cbng xdy dung cdng trinh, bing
tbt nghiép dai hoc trd 1én thude cac chuyén nganh xdy dyng, kién tric lién quan
den hoat déng dé nghi cép Chimg chi hanh nghé,
' (3) Bén sao chimg chi hogc ching nhén da tham gia chuong trinh bdi -
dudmg kién thirc vé tu bd di tich; '
(4) 02 3nh mau ¢& 3xdem chup trong nam d& ngh; cép.

* $3 hegng kb so: 01 bd. '

4. Thiii han gidi quyét:

Trong théi han 05 ngay lam vige, ké tir ngay nhén du hé so hgp 1.
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5. Db twgng thyre hién tha tye hanh chinh:
C4 nhan
6. Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:
- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: $& Vin héa va Thé thao thanh phd
Ha Nbi;
- Co quan trye tiép thye hign TTHC: Phong Quén Iy Di sén - S& Van héa
va Thé thao thanh phé Ha Nai,
7. Két qua thye hi¢n thi tuc hanh chinh:
Chimg chi hanh nghé tu bd di tich.
‘8. L& phi:
Khong
9, Tén mau don, miu ti khai:
- Pon dé nghj cdp Chimg chi hanh nghé bao.quan, tu bé, phuc hdi di tich
(Mau s6 05 tai Phy uc ban hanh kém theo Nghi dinh sé 61/2016/ND-CP ngay
© 01/7/2016 ciia Chinh phi). | |
10. Yéu ciu, didu ki¢n the hién thit tuc hanh chinh: |
Chimg chi hanh nghé tu bd di tich (sau ddy goi chung 13 Ching chi hanh
nghé) duoc clp cho cé nhan khi dip img cic diéu kién dbi véi timg truome
hop cu thé sau: '
L. Chimg chi hanh nghé 13p quy hoach tu bé di tich:
a) Cé chimg chi hanh ngh thiét ké'quy hoach xdy dymg;
b) B4 hoan thanh chwrong trinh béi dudng kién thirc vé tu bo di tich theo
quy d;nh ctia B§ truéng B3 Vin hoa, Thé thao va Du lich.
2. Chimg chi hanh nghé 14p dy 4 4n tu bd di tich, bdo céo kinh té - k¥ thujt
tu bd di tich, thidt ké tu bd di tich: i
a} C6 chimg chi hanh nghé thiét ké xay dung;
b) D3 hoan thinh chuong trinh béi duéng kién thirc vé tu bd di tich theo
quy dinh clia B truémg Bo Viin héa, Thé thao va Du lich. -
3. Chimg chi hanh nghé thi cong tu b di tich:
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a) Cé chimg chi hinh nghé thiét ké xdy dung hofic ngudi ¢é trinh 49 dai
hoc trd 18n thude cdc chuyén nganh xdy dung;

b) P4 hoan thanh chuong trinh boi duéng kién thirc vé tu bd di tich theo
quy dinh ctia B¢ trudmg B3 Vin héa, Thé thao va Du lich.

4, Chimg chi hanh nghé gidm sét thi cong tu b6 di tich:

a) C6 chmg chi hanh nghé gidm sat thi cong xay dung cong trinh;

b) D4 hoan thanh chwong trinh bdi dudng kién thirc vé tu b5 di tich theo
quy dinh clia B§ truémg B3 Van héa, Thé thao va Du lich,
w1 Cam ol phap Iy cda thil tye hanh chinh; = i s
- Lujt di san van héa sé 28/2001/QH10 ngay 29 thing 6 nim 2001.
- Luit sta dbi, bd sung mot sb d'iéu cua Ludt di san vin héa sb
© 32/2009/QH12 ngay 18.thang.6.nam 2009.

- Nghj dinh sb 61/2016/ND-CP ngiy 01 thang 7 ndm 2016 cta Chinh phd
quy dinh didu kign kinh doanh gidm dinh 6 vt v4 hanh nghé bao quén, tu bd,
phue héi di tich lich stt --viin héa, danh lam thing canh, | -
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CONG HOA XA BQI CHU NGHIA VIET NAM
Pjc lip - T do - Hanh phic

Ha Ngi, ngay ... thang ......... nam ........

DON PE NGHI CAP CHUNG CHi
HANH NGHE BAO QUAN, TU BO, PHUC HOI DI TiCH

Kinh gii: Giém doc S& Vian hoa va Thé thao thanh phé Ha Néi

1. Ho va tén (viét bing chit in hoa): .. revreerraeranei S

= Ngay, thang, NAM SINN: oot e eee e
= N SN vt

- Québc tich: ............. ettt R e e st s R b s e .

- Gy CMND hosc Ma s8 dinh danh 4 nhan: S .......................... ngay
1 SO SO G T 1 S
- Dia chi thuémg trid: .o,
2. Trinh-d§ chuyén mén (ghi r3 chuyén nganh dio tao duge ghi trong

vin bang, chimg chi d4 duge cip):

3. Kinh nghi¢m chuyén mon ve biﬁ quan, tu bd, phyc hdi di tich lién
quan dén ﬁm_at d9ng d¢ nghj cdp Chimg chi hanh nghd (ghi theo ban khai
kinh nghiém chuyén mén 43 duoc 5 chire noi d lam vide hojic dang lam viée
XAC AN ... ottt et et es et _

Cin cir quy dinh tai Nghj dinh s6 61/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nim
2016 ciia Chinh phii quy dinh didv kién kinh doanh gidm dinh cd vat va hank
nghé bio quan, tu bd, phuc héi di tich lich'sir - van héa, danh lam théng cinh, t6i
trén trong d& nghj Giam déc S& Van héa va Thé thao thanh phé Ha N&i xem xét,
cp Chimg chi hanh nghé bao quar, tu bd, phyc hdi di tich cho c4c hoat déng
sau (cin ctr vio quy dinh tai Diéu 9 Nghj dink s6 61/2016/ND-CP dé x4c dinh
hoat dng & nghj cép Chiing chi harth nghé) |
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Téi xin chju trach nhiém v& tinh chinh x4c, trung thue cia ndi dung hé so
d2 nghi cdp Chimg chi hinh nghé béo quan, tu bd, phuc hdi di tich (gii kém hé
s0); cam két hinh ngh# bao quan, tu bd, phuc hdi di tich theo ding ndi dung ghi
trong Chimg chi hinh nghé duoc cép, thuc hién dung quy dinh tai Nghi dinh
. 58 61/2016/ND-CP ngy 01 théng 7 nim 2016 cia Chinh ph( va cdc quy dinh
phap ludt khac ¢ lién quan. |

CA NHAN LAM PON
(Ky, ghi rd ho va tén)
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Thi tue 11: Cép lai Chimg chi hanh nghd tu bd di tich

1. Trinh fir thwe hién:

- Cé nhan ndp tryc tiép holc g qua dudmg buu dién 01 bd b so dén
Giam déc S& Van héa va Thé thao thanh phé Ha N,

- Pi véi truémg hop cép lai Chlimg chi hanh nghé hét han sir dyng hoic bi
héng, trong thoi han 05 ngay lé-tm viéc, ké tir ngay nhan du hé sor hop 18, Gidm
d6c 8¢ Van héa va Thé thao thanh phé Ha N&i xem xét, quyét dinh chp lai
Chimg chi hanh nghé, déng thisi béo c4o B trimg B3 Vin héa, Thé thao va Du
lich. Trudng hop tit chéi, phai tr2 [oi bing vin ban va néu rd Iy do.

- Béi véi truimg hop cép lai Chimg chi hanh nghé bj mat hoac bb sung
ndi dung hanh nghd, thoi han cap duge thue hién nhir quy dinh dm voi tredmg,
hep cip méi.

" 2. Cich thire thye hign:

- Ndp ho so truc tiép tai B4 phan tiép nhin hd so v tra két qui S& Vin
héa va Thé thao thanh phd Ha Ngi, sé 47 Hang Déu, Hoan Kiém, Ha N&i,

- Qua hé thong buu chinh.

3. Thanh pilﬁn, s6 lwgng hd so:

* Thanh phén hd s

(1) Pon dé nghj theo Miu s6 07 tai Phu Juc ban hanh kém theo Nth dinh
sb 61/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ctia Chinh phi; - .

(2) Ban chinh Chimg chi hinh nghé da dugc cAp déi véi trudmg hop bd
sung i dung hanh nghe hoic Chimg chi hanh nghé hét han sir dyng, bi héng:

(3) 02 anh mau ¢ 3x4cem chyp trong nim dé nghj c:’flp lai;

Truong hop bd sung néi dunghanh nghé ¢ duge ghi nhan trong Ching chi
hanh nghe da cip, phai giti kém theo hd s cée ban sao chimg chi, chimg nhén:

- Bin sao Chimg chi hinh nghé thiét k& quy hoach xay dyng, hanh ngh’
thiét ké xdy dyng, hanh nght gidm sét thi cong xay dung cdng trinh, bing tt
nghiép dai hoc tré [&n thude cac chl,;yén nganh xdy dyng, kién triic 1ién quan dén

hoat déng dé nghj cdp Chimg chi hinh nghé:
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+ Cé chimg chi hinh nghé thiét k& quy hoach xay dung;
+ C6 chimg chi hanh nghé thiét ké xay dyng;
+ C6 chimg chi hanh ngh? thiét ké x4y dyng holic ngudi cé trinh do dgi
hoc trd lén thudc cac chuyén nganh xay dung;
+ C6 chimg chi hanh nghé gidm sat thi cong xay dyng cdng trinh;
- Ban sao chimg chi hoic ching nhan 44 tham gia chuong trinh bbi dudng
kién thirc v& tu bd di tich; |
* $5 liegng hi so: 01 b).
© * 4. Thi han gidi quybt: - 2o
- Déi v6i trudmg hop cép lai Chimg chi hanh nghe hét han s dyng hoéc bi
héng, trong thds han 05 rigiy lam viéc, ké tir ngay nhan di hd so hop 1¢, Gism
d6c SO Vinhoa va Thé thao thanh phd Ha Néi xem xét, quyét dinh cép lai’
Chimg chi hanh nghé, déng thdi bio cso B trudng B Van héa, Thé thao va Du
lich. Trromg hop tir chéi, phai tra 151 bing van ban va néu 1d 1y do.
| - Déi véi trudmg hop cp lai Chimg chi hanh nghé bj mét hojc bé sung
ndi dung hanh nghé, thii han cé.p duge thue hién nhu quy dmh dbi vai trudmg
hop cip méi. | ' " '
5. Déi tmmg thgrc hién thu tl,lc hhuh chmh.
_ C4 nhan.
6. Co quan'.thq_rc hién thi tuc hanh chinh:
- Co quan o6 thim quyén quyét dinh: S& Vin héa va Thé thao thanh phé Ha Noi;
- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: Phong Quan 1y Di sén - S& Van héa
va Thé thao thanh phd Ha Noi. |
7. _Ket qua thwe hién thé tyc hanh chinh:
Chimg chi hanh nghé tu b6 di tich.- -~
8. L£ phi: '
- Khoéng. "~

9. Tén miu don, m3u tr khai:
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Pon dé nghi clp lai Chimg chi hinh nghd bio quén, tu bé, phuc hdi di'
tich (Mau sb 07 tai Phu luc ban hank kém theo Nghi dm.h s6 61/2016/NB-C
ngay 01/7/2016 cta Chinh phi).

10. Yéu céu, didu ki¢n thye hign thi tyc hanh chinh:

Khéng.

11. Cin cir phap Iy céa thi tye hanh chinh:

- Lugt di sn van hoa s 28/2001/QHI0 ngy 29 théng 6 ném 2001.

- Luft sita d6i, bd sung mot sé didu cla Lult di sin vin héa sb
32/2009/QH12 ngdy 18 thing 6 ném 2009.

- Nghi dinh 56 61/2016/NB-CP ngdy 01 thing 7 nim 2016 ctia Chinh phis
quy dinh didu kién kinh doanh gidm dinh ¢é vt va hanh nghe bdo quén, tu bd,
phuc hdi di tich lich st - véin hoa, danh lam thing cénh.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dée lip - Ty do - Hanh phic

.............. , NEAY ........ thang ........ ndm .....

PON PE NGH] CAP LAI
CHUNG CHI HANH NGHE BAO QUAN, TU BO, PHUC HOI DI TiCH

Kinh giti: Gism ¢bc S& Van hoa vi Thé thao thanh phé Ha Ngi

1. Ho va tén c4 nhan a& nghj cip lai Chimg chi hanh nghé (viét bing

ChIT 111 BORY: oo merse s essaseenssenisnemssssss s sssssases s s s s srssseesessanass R
cBHACKE: .o b s b e s s b
= PHEN tHORAL: ....oeovvcernrrecree s rar st esb s b sab e ssas s s s b
- Gidy CMND hofic M3 sé dinh danh cé nhan: $6 ... ngay

¢8p oo oot ........n01 chp (461 vOi trutmg hop ca nhén dé nghi cép lai Chimg
chi hinh nghd) ..o

2. N§i dung:

D2 nghi cép lai Chimg chi hanh nghé. |

- §6 Chimg chi hihh nghé da cip: ........ovree SO, S

- Nigity, thang, NEM CAP: oevunnvreererr o erecrereneesresn

- Ly do cip lai: '

+ B sung ndi dung hanh nghé (néu 15 nhimg thong tin d& nghi bd sung
néi dung hanh nghd).

+ Chimg chi hanh nghé da dwoc chp bi hong (néu 6 1y do bj hang);

+ Chimg chi hanh nghé 3 duoc cAp bi mat (néu r3 1y do bi mat).

3. Cam két: Chiu trach nhiém vé tinh chinh x4c, trung thuc cua ndi dung
hé so 4 nghij c4p lai Chimg chi hanh hghé (gii kém hé so); thyc hién ding cac
quy dinh tai Nghi dinh sé 61/2016/ND-CP ngay 0lthéng 07 nim 2016 cia.
Chinh phd va cdc quy dinh phap ludt khéc c6 lién quan.

" CA NHAN BE NGHI.CAP LAT CHUNG CHi HANH NGHE
(Ky, ghi ré ho, tén déi véi cd nhdn)
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Thi tye 12: Cap Gidy chimg nhin @i didu kién hanh nghd tu b di tich

1. Trinh ti thyc hign: |

- T chirc dé nghi cdp Gidy chimg nhin hanh nghé np trre tidp hodc giri
qua dudng buu dign 01 b hd so dén Gism dbe S& Van héa va Thé thao thanh phé
Ha Nbi.

- Trong thri han 05 ngay lam viée, ké tir ngay nhén dugc hb so theo quy
dmh Gidm ddc S& Van héa va Thé thao thanh phé Ha Nbi cé trach nhiém kidm
tra va yéu cau bé sung hé so néu thiéu hodc khéng hop 16,

- Trong thoi han 10 ngiy lam vige, ké tir ngdy nhén du hé so hop 18, Gidm
doc SO Vinhoa vi Thé thao thanh phé Ha NGi o6 trich nhiém xem
xét, quyét dinh chp Gidy chimg nhén hanh nghé, &fij{lg théi bao cdo B trudmg
BS Van héa, Thé thao va Du lich. Trudng hop tir chéi, phai tra 1] bang van ban
va néurd ly do.

2. Céch thirc thye hién:

- Nop ho so truc tiép tai Bo phan tiép nhan hd so va tra két qua 8¢ Vin
hoa va Thé thao thanh phé Ha Nbi, 6 47 Hang Dau, Hoan Kiém, Ha Ngi.

- Qua hé théng buu chinh.

3. Thanh phén, sé lwgng hila.sur:

* Thinh phin hé so:

(1) Don dé nghi theo Miu s6 08 tai Phy luc ban hinh kém theo Nghij dinh
s6 61/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 clia Chinh phi:

(2) Danh sach ngudi dugc cdp Chimg chi hanh nghé kém theo ban sao
Chimg chi hanh nghé:-

- Cé it nhét 02° ngudi dm;rc cép Chimg chi hanh nghé Idp quy hoach tm bd

di tich,

- C¢ it nhit 03 ngudi duge chp Chimg chi hanh ngh? lap dy 4n tu bd di

-tich, bdo cao kinh té - k¥ thudt tu bb di tich, thiét ké tu b di tich.

- C4 it nhét 03 ngudi dugc cAp Chimg chi hinh nghd thi cong tu b di tich.
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- C6 it nhit 02 ngudi dwoe clp Chimg chi hinh nghé giam st thi cdng tn
bd di tich. |

(3) Bin sao Quyét dirh thanh 13p hoic Gifly ching nhan dang ky doanh
nghiép hogc Gidy ding ky kinhdoanh.

* S8 legng hd so: 01 bd.

4. Thoi han gidi quyét:

- Trong thai han 05 ngdy lam viée, ké tir ngdy nhin duoc hé so theo quy
dinh, Gidm déc S& Vin héa va Thé thao cb trach nhiém kiém tra va yéu cau bd
" gnfig hid so néurthiéu hogc khéng-hop 1§ ... . - T

- Trong thixi han 10 ngay am vic, ké tir ngy nhan dd hé so hop 1§, Giam
dbc S5 Vin hoa va Thé thao cé tréch nhidm xem xét, quyét dinh cép Gidy chimg
nhin hinh nghd, ddng thdi béo céo B truéng By Van héa, Thé thao va Du lich.
Trudmg hop tir chéi, phai tra 11 bing vin ban va néu rd 1y do.

5. D6i twgng thue hign thi tue hanh chinh:

T4 chirc. | |

6. Co quan thye hién thia tyc hanh chinh:

- -Co quaé'l c6 thim quyén quyét dinh: S& Van héa va Thé thao thanh phé
Ha Nbi; | | -

- Co quan tryc tiép thye hién TTHC: Phong Quén 1 Di sin - S& Van héa

 va Thé thao thanh phé Ha Ni. |
7. K&t qui thye hién tha tyc hanh chinh;

Gidy chimg nhén hanh nghé tu bb di tich,

8. L§ phi: '

Khong. | |

9, Tén miu don, miu t& khai: _

Pon dé nghi cdp Gidy chimg nhin & didu kién hanh nghé béo quén,
bb, phuc hdi di tich (MAu s5 08 tai Phy luc ban hinh kém theo Nghi dinh
6 61/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ciaChinh phu),

10. Yéu clu, didu kién thyc hién thil tye hanh chinh:
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Gidy chimg nhan du diéu kién hinh nghé tu b di tich (sau day goi chung
ta Gidy chimg nhén hanh nghé) duoc cép cho td chuc khi dép ing di céc didu
kién quy dinh déi voi timg trdmg hop cu thé sau:

1. Gidy chimg nhan hanh nghé 14p quy hoach tu bd di tich:
a) Buge thanh 1dp theo quy dinh ctia phap luft;

b) Co du didu kién hanh nghé thidt ké quy hoach xdy dung theo quy dinh
phép [uat vé xy dung;

¢) Cé it nhét 02 ngudi duge cdp Chu'ng chi hanh nghé lap quy hoach tu bé
di tich, | '

2. Gidy chmg nhén hanh nghé 18p du 4n tu b di tich, bdo co kith té - k§
thut tu bd di tich, thiét ké tu bd di tich:
a) Bugc thanh [4p theo quy dinh cﬁaj:hép Tudt;

b} C6 du diéu kién hanh nghé thiét ké xdy dyng theo quy dinh phép lujt
vé Xy dung;

c) Cé it nhét 03 nguén duge cip Chimg chi hanh nghé 18p dy 4n tu bd di
tich, béo cdo kinh té - ky thuat t bd di tich, thiét k& tu bd di tich.

3. Gidly chimg nhan hanh nghé thi céng tu bd di tich:
a) Bugc thanh l3p thec quy dinh cia phép luit;

b) C6 du didu kién nang Iy cha td chirc thi céng x4y dymg theo quy d;nh
phap lujt v& xay dung;

¢) Co it nhét 03 ngudi dugc cdp Chimg chi hanh nghd thi céng tu bé di tich.
4. Gidy chimg nhén hanh nghé tir vin gidm sét thi cong tu bd di tich:
a} Buge thank 13p theo quy djnh cla phép lut;

b) Cé du diéu kién ning luc ciia t§ chirc nr vén khi gidm sat thi cong xay
dung ¢Ong trinh theo quy dinh phdp lujt vé xdy dung;

¢) Cé 1t nhét 02 ngudi duoc cip Chimg chi hanh nghé giam sat thi cong tu
bé di tich. '

_11. Ciin cir phap Iy cda thi tyc hanh chinh:

- Lugit di sén vén hoa s0 28/2001/QH10 ngay 29 théng 6 nim 2001.
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4‘
- ' 1. A - H + A . - - P r H
- Lujt sia doi, bo sung mdt s6 diéu cia Ludt di san vdn héa so

32/2009/QH12 ngay 18 thang 6 nim 2009.

 Nehi dinh s 61/2016/ND-CP ngdy 01 thang 7 nim 2016 cia Chinh phi
quy dinh didu kién kinh doanh gi4m dinh cb vat va hanh nghé bio quén, tu bb,
phyc hdi di tich lich sit - vn héa, danh lam théng canh.
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TEN TO CHUC CQONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
| Pic lap - Ty do - Hanh phiic

Ha Ngi, ngay ... thdng ...... nam ........

PON DE NGHI CAP GIAY CHUNG NHAN
bU PIEU KIEN HANH NGHE BAO QUAN, TU BO, PHUC HOI DI TICH

Kinh giri: Gidm d8c S$& Vin héa v Thé thao thanh phé Ha N

1. Tén td chire d& nghj cip Gidy chérng nhin hanh nghé (viét bing chir
IN N0AY o

=Bia chii o

= DUHEILHNOR: ittt e ramsm e s s st st eeeessrseree e e roes

- Quyét dinh thanh lap (s, ngdy, thang, nim quyét dinh) hodic Gidy chimg
nhén dang ky doanh nghiép hojic Gidy chimg nhin ding ky kinh doanh (sé, ngay
cép, T ) L

2. Ngudi dai dién theo phip lejt;

- Ho va t8n (viét bAng chit i hOA): oo oo

- Ngay, thing, n3m sinh: ..o

T T OO

- Gily CMND hofc Ma sb dinh danh cé nhén:S6 .............. ngly
CAD c..ooend oo oo IO CAD e

Can cir quy dinh tai Nghj dinh s 61/2016/ND-CP ngay 01 théng 7 n¥m
2016 cia Chinh phit quy dinh didu kién kinh doanh giém dinh o vat va hinh
nght bio quan, tu bé, phuc hdi di tich lich & - van héa, danh lam théng
canh, ........ e, (tén t& chirc) trdn trong d& nghi Gidm dée
S&r Van hoa va Thé thao thanh phd Ha Noi xem xét, cAp Gidy chimg nhén du
dii—"tu kién hanh nghé bao quan, tu bd, phuc hi di tich cho céc hoat ddng sau (cin
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cir vao quy dinh tai Didu 14 Nghi dinh 5661/2016/ND-CP dé x4c dinh hoat dong
dé nghi cip Chimg chi hanh Tt (1) LR

3. Cam KEE .ooovioovoeereecerereeisionsereeene. (180t chite) chju tréch
nhiém v& tinh chinh xac, trung thye ctia ndi dung hé so dé nghi cap Giay chimg
nhan db diéu kién hanh nghé bao quén, tu bd, phuc hdi di tich (gl kém hé so);
thwe hién diing quy dinh tai Nghj dinh s6 61/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nim
2016 ciia Chinh phi va céc quy dinh phép Iujt khéc c6 lién quan.

e TO CHUCDE NGHI CAP GIAY CHUNG NHAN
(KY, ghi ré ho, tén va chirc vy nguct kp, dong déu)
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Thi tuc 13; Cép lai Gidy chiing nhin di diéu kién hanh nghé tu bd di tich

1. Trinb tir thue hu;n

- T4 chire ndp trye tidp holic giri qua dudng bu'u dién 01 bo hé so dén
Giém ddc S& Vin hoa va Thé thao thanh phé Ha Néi.

- Dbi véi truomg hop cap lai Gidy chimg nhan hanh nghé hét han sit dung
hodc bi hong, trong théi han 05 ngay lam viéc, k& tir ngay nhan di hé so hop 18,
Gism dbc S& Vin hoa va Thé thao thanh phd Ha Noi xem xét, quyét dinh cép lai
. Gily chimg nhan hanh nghé, déng thisi bao cdo BS truéng Bo Vin hoa, Thé thao
va Du lich. Trudng hop tir chdi, phai tra 10 bing viin banva néu rd Iy do.

- D6i véi truomg hop cdp lai Gidy chimg nhén hanh nghé bj mét hoic bd
sung ndi dung hanh nghé, thdi han cép duoc thyc hién nhu quy dinh déi véi
trudmg hop cdp mdi.

2. Cach thirc thue hién:

- Nop hé so truc tiép tai B4 phin tiép nhan kd so va tra két qua S& Vin
hoa va Thé thao thanh phé Ha Nji, s6 47 Hang Diu, Hodn Kiém, Ha Noi.

- Qua hé théng buu chinh.

3. Thanh phén, sé legng hé so:

* Thanh phin hé se:

(1) Pon dé nghi theo Mau sb 07 tai Phy Iuc ban hanh kem theo Nghl dinh
s6 61/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cuia Chinh phu;

(2) Ban chinh Gidy chimg nhin hinh nghd di dugc ofp di véi truomg
hop bé sung ndi dung hanh nghé hoic Gidy chimg nhén hinh nghé hét han sir
dung, bj hong; _ -

T ‘Trirdmg hop b sung ndi dung hanh nghé di dugc ghi nhin trong Gidy
- chimg nhan hanh nghé da cép, phai gl kém theo hd so cic bén sao:

- Danh sich ngudi duge cip Chimg chi hanh nghé kém theo bén sao
Chimg,chi hinh nghé: |
 +C6 it nhat 02 ngudi dugc cip Chimg chi hanh nghé 14p quy hoach tu bé
di tich.
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+ Cé it nhit 03 ngudi duge chp Chimg chi hinh nghé I8p dy &n tu bd di
tich, béo céo kinh t& - k¥ thuat tu bd di tich, thiét ké tu bd di tich.

+C6 it nhét 03 ngudi duge cip Chimg chi hanh nghé thi edng tu b di tich.

+ C6 it nhit 02 ngudi duge clp Chimg chi hanh nghé gidm sét thi cdng tu
bé di tich.

- Ban sao Quyét dinh thanh idp hodc Gidy ching nhan dang ky doanh
nghiép Hoac Gidy dang ky kinh doanh.

* S& lieong ho so: 01 bd.

- -4, Théi han giai quyét:

- Déi véi trudmg hop chp lai Gidy chimg nhén hanh nghé hét han sir dyng
hoic bj hong, trong thoi han 05 ngdy 1am viée, k& tir ngdy nhan du hd so hop 1€, -
Gidm déc S& Vin héa va Thé thao xem xét, quyét dinh cip lai Gidy chimg nhén
hanh nghé, .ddng thoi bdo cdo Bd trudmg By Vin hoéa, The thao va Du lich.
Trudmg hop tir chdi, phai tra 1 bing véin ban v& néu 3 1y do.

- Déi véi truimg hop cip lai Gidy chimg nhin hanh nghé bi mét hosic b
sung nii dung hanh nghe thdi han.cép dugc thue hién nhua quy dinh dbi véi
trutmg ht;rp cip méi. '

5 DPéi twyng thlrc hu;n thii tye himh cllinh T4 chuc

6. Co quan thyc hién thd tyc hanh chinh:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S Vn héa va Thé thao thanh phé Ha Ngi;

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: Phong Quan Iy Di san - 8¢ Vin héa
va Thé thao thanh phé Ha Nbi. |

7. K&t qué thye hién thi tue banh chinh:

Gidly chimg nhdn hanh nghé w bé di tich,

-8, Lg phi Khéng, '
9, Tén méu don, mAu t& khai: _ ]

. Don d&'nghi cAp lai Gidy chirmg nhén di didu kién hinh nghé bio quan,
bé, phuc hdi di tich (Mu sb 07 tai Phy luc ban hanh kém theo Nghi dinh
s 61/2016/ND-CP ngdy 01/7/2016 ciia Chinh phd).

10, Yéu cﬁu_, diéu_ kién thuc hi¢n thi tye hanh chinh:
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- Khong.

11. Céin cif phap Iy ¢ita thi tyc hanh chinh:

- Luat di san viin hoa s6 28/2001/QH10 ngay 29 thang 6 nim 2001,

- Luat sira ddi, bd sung mot sé didu ctia Lut di sén vin héa sb
32/2009/QH12 ngay 18 théng 6 nim 2009,

- Nghj djnh s6 61/2016/ND-CP ngay 01 thing 7 nim 2016 cita Chinh phu
quy dinh diéu kién kinh doanh gim djnh cb vat va hanh nghé bio quan, tu bd,
phuc héi di tich lich sit - viin héa, darh lam théng canh.







TEN TO CHUC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Péc 1ap - Tu do - Hanh phitc

(Ddi véi trucmg hop 16 chizc yéu cdu
cép lai Gidy ching nhin hinh nghé)
Ha NGi, ngay ... thang ... ... nam ........

PON PE NGH] CAP LAI
GIAY CHUNG NHAN bU PIEU KIEN HANH NGHE
BAO QUAN, TU BO, PHUC HOI DI TiCH

Kinh giri: Gidm déc S& Viin hoa va Thé thao thanh phé Ha Noi

1. Tén t} chite d nghj cip lai Gidy chimg nhin hanh nghé (viét bang
chif in hoa): ...... eeoeeee e et R b ek AP R SRR SVIORIN
DA CRLY oo s e
2 EHEI THOAL .ovvvverersoaeerosersssssssessessssessseros e sensees s e sasA TS b
2. N§i dung:
D& nghi cdp lai Gidy chimg nhén hanhnghe.
- $6 Gify chimg thin hAnh Ngh 4B CAD: .o -
- Ngay, thing, ndm CAP: wevveremsveresssneron R SO ersieer bt esarssemsesteeaeens
- Ly do cép lai: |
+ B sung ndi dung hanh nghe (neu rd nhimg thong tin dé& nghi bd sung
ndi dung hanh nghe)
+ Gidy chimg nhan hinh nghé ¢4 dugc cip bj hong (néu r3 Iy do bi hong);
+ Gidy chitng nhén hanh nghé d4 duoc cp bi mét (néu rd 1y do bi.mat).
3. Cam két: Chiu trich nhidm vé tinh chinh xac, trung thuc cia ndi dung
ho S0 dé nghl chp lai Giay chung nhdn hanh nghe (g kém b so); thuc hién
ding céc quy dinh ta.l Nghi dinh so 61/2016/ND-CP ngay 01 thang 07 nim 2016
cla Chmh phi va cac quy dinh phéap lua.t khéc cd lién quan.

. TO CHI’J’C PE NGH_! CAP LAI GIAY CHUNG NHAN-HANH NGHE
(Ky. ghi r ho, tén vé chike vu ngudi ky, dong déu dbi véi 16 chirc)
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A2. PIEN ANH

Thii tuc 14: Cap gidy phép phd bién phim

(- Phim tai liéu, phim khoa hgc, phim hoat hinh do co sé dién anh thuéc dja
phirong san xudt hoic nhp khéu;

- Cép gidy phép phd bién phim truyén khi nim trude lién k&, cic co s& dién
anh thudc dia phuong dap img céc didu kién:

+ San suét it nhit 10 phim truyén nhya duge phép phd bién;

+ Nhap khiu {t nht 40 phim truyén nhya dugc phép phd bién)

1. Trinh tir theee hién: _

- Co s& dién anh dé nghi cép gidy phép phd bién phim nép truc tiép hoic
giri qua duémg buu dién 01 b ho so dén S& Van héa va Thé thas Ha Noi.

- 8& Vin héa vi Thé thao-Ha Noi cdp Gidy phép phd bién phim. Trudng,
hop khéng cp gidy phép phai tré [&i bing vin ban néu 1 1y do.

2. Cach thirc thye hign:

Nop tryc tiép hodc giri qua dudng buu dién dén S& Van héa va Thé thao Ha Noi.

3. Thanh phan, sb lrgng hd so:

- Thanh phin hé so: |

(1) Pon dé nghj cép gidy phép (Mau sb 01 ban hanh kém theo Quyét dinh
56 49/2008/QD-BVHTTDL ngay 09 thing 7 nam 2008);

(2) Gidy chimg nhén bin quyén phim.

- 86 lugng hé so: 01 (b9).

4. Thiri han giii quyét:

15 ngdy ké tir ngay nhén dd hd so hop 18 va phim trinh duyét.

5. Déi twgng thyre hign thii tuc hanh chinh: T3 chirc,

6. Co quan thire hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan ¢6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhén dan thinh phé Ha Noi

- Co quan hoiic ngudi c6 thim quyen duge tiy quyén hoiic phan cAp thyc
hién: S& Van héa va Thé thao Ha Nai |

- Co quan tryrc tidp thue hién TTHC: S& Van héa va Thé thao Ha Noi.

7. Két qua thire hign thi tuc hanh chinh: Quyét dinh hinh chinh.
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8. Phi, 1¢ phi

Miic thu phi thim dinh kich ban phim, thm dinh va phén loai phim nhu sau:

TT

Néi dung cong vige

Mre thu
(déng)

I. Tham dieh kich ban phim

1

ich ban phim truyén (trir quy dinh tai diém 3 muc nay):

5 dai dén 100 phit (1 tip phim)

4.500.000

o| m

l’c‘)édﬁitir 101 - 150 pht tinh thanh 1,5 tap

ID&dmtulSl-ZOUphuttmhthmﬂl ah 02tap 7 T

phim hoat hinh {trir quy dinh tai diém 3 muc nay):

[Kich ban phim ngan, bao gdm: phim ti liéu, phim khoa hoc,

Do dai dén 60 phit

1.800.000

o dai tir 61 phit trd 1én thu nhu kich ban phim truyén.

| jch ban phim dirge thyc hién tir hoat dong hop tac, cung clp
ich vy 1dm phim voi nudc ngoai:

a

Il(ich ban phim truyén:

a.l

D% dai dén 100 phit {1 tap phim)

7.200.000

a2

D6 dai tir 101 - 150 phut tinh thanh 1.5 tip

a3

3 dai tir 151 - 200 phat tinh thanh 02 tip

b

ll(ich ban phim ngén:

b.1

| 1B dai dn 60 phi

2.800.000

b.2 ]B@ dai tir 61 phit trd 1én thu nhr kich ban phim truyén

1. Tham dinh va phin loai phim

]

Phim thuong mai: .

a,

him truyén:

Ia.l

D5 dai dén 100 phist (I tip phim) _

3.600.000

a.2 ID-.;":- dai tir 101 -150 phit tinh thanh 1,5 tip

a3 (D& dai tix 151 - 200 phit tinh thanh 02 tip

b

Phim ngén:
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Mirc thu

TT No§i dung céng vide .
0i dung cong vi¢ (ding)
b.1 | D3 dai dén 60 phit: 2.200.000

b.2 | D§ daitir 61 phut trd [&n thu nhu phim truyén

2 Phim phi thuong mai:

a Phim truyén:

a.l | Do dai dén 100 phut (1 tap phim) 2.400.000

a.2 | Do daitir 101 - 150 phit tinh thanh 1,5 tdp

a3 | Do daitur 151 - 200 phiit tinh thanh 02 tip

b Phim ngan:

b.1 | Do da dén 60 phut | 1.600.000

b.2 |- Do dai tir 61 -phit tré1én thu nhur phim truyén

Mirc thu quy dinh trén d4y 14 mirc thim dinh l4n diu. Truong hop kich ban
phim va phim ¢é nhiéu vén phirc tap phii stra chita dé thim dinh lai thi cdc
lﬁn sau thu bing 50% mirc thu tuomg tng trén diy.

9. Tén miu don, miu t khai:

Phiéu dé& nghj cdp gidy phép phé bién phim (Mdu sé 01 Quyét dfnf: 56
49/2008/QD-BVHTTDL ngay 09 thdng 7 ndm 2008 vé Ban hanh Quy ché thdm
dinh va cdp gidy phép phé bién phim), ]

10. Cin ci¥ phap Iy ciia thi tuc hanh chinh:

- Lujt Dién anh sb 62/2006/QH11 ngy 29 thang 6 nim 2006.

- Ludt sita dbi, bé sung mét sb didu cia Luat Dién anh sé 31!2009!QH12
ngdy 18 ngay 6 thang 2009,

- Nghi dinh s6 54/2010/ND-CP ngay 2! thng 5 nim 2010 ciia Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mét sb didu ciia Luat Dién anh ngdy 29 thing 6 nim
2006 va Ludt sira ddi, bé sung'mot sé didu cia Ludt Dién anh ngly 18 thing 6
nim 2009, '
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- Théng tu s& 11/2011/TT-BVHTTDL ngay 19 thang 9 nim 2011 huéng
din thue hién mét s6 quy dinh lién quan dén thi e hanh chinh trong linh vyc
dién anh. | ' |

- Quyét dinh sé 36/QP-BVHTTDL ngay 24 thang 4 nim 2008 clia B4 Vin
héa, Thé thao va Du lich quy dinh chirc ning, nhidm vu va co cau t6 chirc cla
Cuc Bién anh.

- Quyét dinh sb 49/2008/QD-BVHTTDL ngay 09/7/2008 cia B§ Vin hoa,
Thé thao v& Du lich ban hanh quy ché thim dinh v& cip gidy phép phd bién phim.

- Théng tw s 289/2016/TT-BTC ngay 15/11/2016 ciia B§ Ti chinh quy dinh
mirc thy, ché 45 thu, ndp, quan 1y va sit dung phi, 18 phi trong linh vy dién anh,

6%







TEN CO SO BIEN ANH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
PE NGH] THAM PJNH PHIM Pée 1ap - Ty do - Hanh phic

PHIEU DE NGH] CAP GIAY PHEP PHO BIEN PHIM

Kinh giri: S& Vin héa va Thé thao Ha Nai

Co s& dién dnh (tén co s3) d& nghi thdm dinh:......oovovveeinricreieieeiena,
Bé phim:.............

Tén gbc (81 v4i phim NUGC NEOATY........eeieiviinieiiniiinseieeeeaeesaeiasneas
Thé loai (truyén, tai liéu, khoa hoc, hoat hinh):............
Hang san xudt hodic phat BANK: .. ...eeen et
NUFC SAN XUAL . .oveivieer i, NEM SAN XUAL:......veveeireesens

Nhép phim qua déi tac (d6i v&i phim nude NEOATY....cvieerrereeieereereeraens
2 0 3 T8 0 T Y SO

A0 QI . e ettt et et et e et e e et r ettt aen v———— e areaa—
Quay phim:.........coooviiinnnn. _ .
Chiét ligu phim trinh duyét (nhwa, bing h_inh, dia hinh}...............c.cconl .
Dé dai (HNh DANE PhULY . ..eveeeetieeeeieieeieeeeeee e e s ee e e ea e eaaenenas
Mau sée (mau hodc den trang):......coeeereieereennnn. Ngén ngi

Chil 8¢ iU AN GUYRII . ..ottt ee e e eneea e neeste e
TOM AL BT AUNE o overeeeeeeeeeeereseeereeernaesnnns et

Giim dbe

(Ky tén va dong ddu)
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- —

biét

Th tue 15: Cap gidy phép phd bién phim c6 sir dung hi¢u img dic
tac dgng dén nguréi xem phim (do cde co s& di¢n dnh thuje dia phreng

san xuit hojic nhip khiu)

L. Trinh ¢ty thye hi¢n:
- Co s¢ dién anh de nghj cip gidy phép phd bién phim ndp trisc tiép hodc

giri qua duong buu dién 01 b hé so dén S& Vin hoa va Thé thao Ha Ngi.

- S& Vin héa va Thé thao Ha Noi cip Gidy phép phd bién phim. Trudng

hop khéng cip gidy phép phai tra i bang vin ban néu rd 1y do.

2. Céich thike thyre hién:

Nigp true tiép hofic g qua dudng buu dién dén S& Vin héa va Thé thao Ha Néi.
3. Thanh phan, s6 lugng hd se:

- Thanh phén hé so:

(1) Don d8 nghi cip gidy phép (MAu sb 01 ban hanh kém theo Quyét dinh

sb 49/2008/QD-BVHTTDL ngay 09 thing 7 ndm 2008)

(2) Gidy chimg nhin ban quyén phim.

- 84 lugrig ho sg: 01 (b§).

"4, Théi han gidi quyét:

hién:

15 ngay k& tir ngay nhan d hd so hop I¢ va phim trinh duyét.

5. D6i twgng thye hién thi tye hanh chinh: T4 chic.

6. Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

- Ca quan ¢ thim quyén quyét dinh: Uy ban nhén dén Thanh ph'é.Hé Noi

- Co quan hogc ngudsi c6 thim quyén duge Gy quyén hodc phin clp thye
S¢& Van hoa va Thé thao Ha Néi.

- Co quan tryc tlep thl,rc hig¢n TTHC S& Van héa va Thé thao Ha N§i

7. Két qua thyre hién thi tue hanh chinh: Quyét dinh hanh chinh.

8. Phi, 1€ phi:

S6 | Mirc thu
NGi dung cang viée A
TT _ (déng)
I. Tham djnh kich ban phim :
1 P(.ich ban phim truyn (trir quy dinh tai diém 3 muc nay):
IBé dai dén 100 phit (1 tap phim) _ | 4.500.000
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So | Mirc thu
N{i dung cong viée .
TT {dbng)
b [P dai tir 101 - 150 phat tinh thanh 1,5 tdp
¢ [P dai tir 151 - 200 phit tinh thanh 02 tip
2 Kich ban phim ngin, bao gom: phim tai lidu, phim khoa hoc,
phim hoat hinh (trir quy dinh tai diém 3 myc nay):

a [Dd dai dén 60 phit 1.800.000
b D§-dai tir 61 phit trd 1én thu nhur kich ban phim truyén.

Kich ban phim durge thyc hién tir hoat déng hop tdc, cung cap
dich vu lam phim véi nude ngoai: '

a IKi_ch ban phim truyén:

a.]l [Dé dai dén 100 phit (1 tip phim) 7.200.000
a2 D daitir 101 - 150 phit tinh thanh 1,5 tép
a3 [©¢ daitir 151 - 200 phat tinh thanh 02 tip

b [Kich ban phim ngin:

b.l [P§ dai dén 60 phit 2.800.000
b.2 [ daitir 61 phit trd 1én thu nhu kich ban phim truyén
II. Tham dinh va phén loai phim

1 [Phim thuong mai:

a [Phim truyén: _
a.l [D¢ dai dén 100 phat (1 tdp phim) 3.600.000
2.2 DG dai tr 101 -150 phut tinh thanh 1,5 tap
a.3 [Dg dai tir 151 - 200 phat tinh thanh 02 tip

b Phim ngan:

b.1 [P dai den 60 phat: | 2.200.000
b.2 {9 dai tir 61 phut trd [én thu nhu phim truyén

2z ’Phim phi thuong mai:

a {Phim truyén:

a.l [P dai ¢én 100 phat (1 tip phim) 2.400.000

5 dai tir 101 - 150 phit tinh thanh 1,5 tip

D§ dai tir [51 - 200 phut tinh thanh 02 tip
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S6 . A Mikc thu
N§i dung cong viec

TT | (déng)
b |l'-‘him ngin: |
b.1 |Bi:. dii dén 60 phiat 1.600.000

b.2 IB@ dai tir 61 phut trd 1én thu nhwr phim truyén

Mifc thu quy dinh trén day 12 mizc thim dinh lin dau. Trudng hop kich ban
_ phim va phim cé nhidu vén d& phic tap phai sira chita dé thim dinh lai thi cc
14n sau thu bing 50% mirc thu tuong img trén déy.

" 9. Tén m&n don, miu ti khai: |

Phiéu @2 nghi cp gidy phép phd bién phim (Mdu sé 01 Quyét dirh 56
49/2008/0P-BVHTTDL ngay 09 thang 7 nant 2008 vé Ban hanh Quy ché tham
dinh va cdprgidy phép phé bién phim).

10. Cin cir phép Iy cia thd tyc hanh chinh:

- Lugt Pién anh sb 62/2006/QH11 ngay 29 thang 6 nim 2006.

- Lut sira ddi, bd sung mét sé didu cia Ludt Dign anh 56 31/2009/QHI12’
ngay 18 ngay 6 thang 2009,

. - Nghi dinh sé 54/2010/ND-CP ngay 21 thang 5 nim 2010 cia Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mdt s6 didu cha Ludt Pién anh ngdy 29 thing 6 nim
2006 vi Lujt sta d5i, bd sung mot s dicu cia Lujt Dién anh ngay 18 thing 6
nam 2009, L

- Théng tir s 20/2013/TT-BVHTTDL ngy 31 thing 12 nam 2013 quy
dinh mét sb néi dung quan Iy 4i véi hoat dong phd bién phim ¢ sir dung higu
g & bit thc ddng dén ngudi xem phim.

* Quyét dinh sb 49/2008/QD-BVHTTDL ngay 09/7/2008 cia BY Vin hda,
Thé thao va Du lich ban hanh quy ché thim dinh va cip gidy phép phd bién phim.

- Théng tr sb 289/2016/TT-BTC ngay 15/11/2016 ciia B6 Tai chinh quy dinh
mirc thu, ché @6, thu, ndp, quén 1Y va si dung phi, 1¢ phi trong linh vyrc dién anh.
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TEN CG $0 PIEN ANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
PE NGH] THAM DINH PHIM Piéc lap - Tir do - Hanh phie

PHIEU PE NGH] CAP GIAY PHEP PHO BIEN PHIM

Kinh giri: S& Vin héa va Thé thao Ha Néi

Tén gbc (d6i véi phim nude ngodi)......... e nee e
Thé loat (truyv;;n tai liéu, khoa hoc, hoat hinh):............covveveiiniiiinae,
Hang san xuat hoe phat AN .......ooeiiiiiieee e eeeeeeseenns e
NUGC SAN XUAL: . ....veveeeeeennnnnnn, NEm $An XUAE . ..oevvereieereenne e
Nhip phim qua déi tac (25i véi phim nuéc ngoa.i) ........................ e
Bienkich: ..o, e,
Paodidn:......oooooiiiiii e et vrenrerrraeerenaeaeraeaaaas
Quay phim:. ... e e e
Chét ligu phim trinh duyét (nhua, bang hinh, dia hmh).,.... bererrraraer e
B6.dai (tinh bang phut)i...o...ovneeene. PO
Mau sic (mau hojc den tring):......... DU Ngdnngli:.......cocvvvnvennnn.
Chil s¢ hitu ban quyén:................. D NN everre e

Tém tat ndi dung: ;oo ereieanns P

GIAM POC
(K tén va dong ddu)
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A3. MY THUAT, NHIEP ANH VA TRIEN LAM

Thii tuc 16: Tiép nhin théng bio td chire thi sdng tic tac pham my thujt

1. Trinh ty thue hién: |

- T chire, c4 nhin td chirc thi, sing tic téc phim my thudt quy md cdp
tinh giti trye tiép hodc qua dudng b dién 01 b -hd su théng béo dén S& Van
hoa va Thé thao Ha Ngi chim nhét 14 30 ngay trude ngay 6 chirc cude thi.

- Trong thai han 07 ngay lam viée ké tir ngay nhén day du hé so hop 18,
S& Vin héa va Thé thao Ha Noi c6 vin ban tra 1&i, trudng hop khdng déng y
phai néu rd ly do.

2. Cach thirc thye hién:

Gii trye tiép hodc qua dudmg buu dién dén S& Vin héa va Thé thao Ha Ngi

S.Hﬁnhmhﬁmsﬁ_lmg_hé 807 '

- Thanh phén hé se:

(1) Dé 4n th chuc thé 18 cude thi;

{2) Truimg hop phéi hop véi t4 chirc, c4 nhan nudc ngoai, t& chu'c qubc té
phai kém theo van ban thoa thuan gilra cac bén. -

. -86 lugng hd so: 01-(bd). -
4. Théi han gidi quyét:
| 07 ngay lam viée, ké tir ngdy nhén dhy di hd so hop 18
5. Déi twgng thire hién thii tyc hanh chinh: T4 chirc, cé nhan,
6. Cor quan thy hign thi tyc hanh chinh:
. - Co quan o6 thdm quyén quyét dinh: S& Vin héa va Thé thao Ha Nbi.

- Co quan tryc tiép thuc hién: $& Van héa va Thé thao Ha Noi.

7. Két qua thwe hién thii tyc hanh chinh: Vin bén tré 11,

8. Phi, 1& phi: Khéng. o

9. Tén miu dom, miu & khai: Khong.

10. Yén cAu, didu kién thye hign TTHC: |

- Té chirc, c4 nhan Viét Nam c6 chitc ning hoat dng trong linh vye m¥
thudt, vin-hoa, nghé thuét theo quy djnh cia phap luzfﬁ;
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- T6 chirc ¢4 nhén nudc ngodi, th chirc quéc & td chirc thi sing tic tic
phim my thudt tai Viét Nam phéi phéi hop véi co quan, t§ chirc ¢é chic ning hoat
dong trong linh vire m§ thut, vin héa, nghé thuét theo quy dinh cia phap lut.

11, Céin cir phap ly cia TTHC:

- Nghi dinh s6 113/2013/ND-CP ngay 02 lhang 10 nim 2013 cua Chinh
phil vé hoat dong m§ thujt.

- Théng tu s6 18/2013/TT-BVHTTDL ngay 30 thing 12 nagm 2013 cia B$
trudmg BO Vin héa, Thé thao va Du ljch quy dinh chi tiét thi hanh mdt sé didu
tai Nghj dinh s 113/2013/ND-CP ngay 02 thang 10 niim 2013 ciia Chinh phii vé
hoat ddng m¥ thuit.
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Thii tuc 17: Cép gidy phép trién 1dm my thudt

1. Trinh tr thye hign:

- T chirc, ca nhan @& nghi cip phép trién lim my thudt trong cac truimg
hop dudi diy giri true tiép hodic qua dudmg buu dién 01 bd hd so dé nghi cap
phép dén S& Vin héa va Thé thao Ha Noi: .

+ Trién 1&m m§ thust tai Ha N&i do co quan, 5 chize thude thanh phd Ha Néi,

cé nhin, nhém ¢4 nhin ngudi Viét Nam holic ngudi nude ngoai to chir; |

_+ Dua tac phdm m¥ thujt Viét Nam ra nudc ngoai trién lam khéng mang
m nghia dai dién cho quéc gia Viét Namh. o o 1

- Trong thir han 07 ngay lam viée k& tir ngay nhn diy di hé so hop 18,
S& Viin hoa vi Thé thao Ha Ngi, trudng hop khong cip gidy phép phai co vin
bén tra &, néu 18 1y do. '

2, Cach thirc thye hién: .

Gili trye tiép hoic qua dudmg buu dién dén S Viin héa va Thé thao Ha Noji.

3. Thanh phin, s6 lwgag hd so: |

. - Thanh phin hé so:.
(1) bon dé nghi cap glay phep (mAu sb 1 ban hanh kém theo Nghi dinh sb

' 113:'2013!NB-CP ngay 02 thang 10 nam 2013 cia Chinh phil vé hoat dong my thudt);

(2) Danh séch tAc gi, tic phém, chit liéu, kich thudc tac phidm, nim sing tac;

(3) M3i tac phdm mét anh méau kich thwée 10x15 em. Riéng d6i véi trién
15m nghé thuat sip dit phai cé anh chinh dién, bén phai va bén trdi tac phém,
kém theo vin ban trinh bay ¥ tudng néi dung tac phém. Truémg hop tac phim c6
chit mréc ngodi thi phai c6 ban dich ra tiéng_Viét. Té chire, ca nhén phai chiu
tré,ch phiém vé ndi dung ban dich;

(4) B6i véi men 1am ngoai trod duge to chuc tai Viét Nam phal ¢6 van ban

cla chi dia diém trién 13m cam két dam bao cac didu kién vé wit ty, an todn xa

* hdi, vin minh cdng cong, vé sinh méi tudmg f«é. phong chéng chay no;

| (5) Dbi vdi trudng hop dua tic phdm m§ thuit ra nuée ngoai trién lam,
ngodi don dé nghi cp gidy phép (mAu s6 2 ban hinh kém theo Nghi dinh s
113/2013/ND-CP ngay 02 thing 10 nm 2013 cia Chinh phi vé& hoat ddng my
thudt) va hd 50 quy dinh tai thanh phin hd 5o (2) v (3) néu trén phai kém theo
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gidy moi hofic vin ban thoa thuin ctia d8i tic nude ngoai va ban dich tiéng Viét
{cé xac nhén cia co quaﬁ ¢6 tham quyén).

- S6 luong hé so: 01 (b§).

4, Thoi han gidi quyét:

07 ngay lam vigc, ké tir ngay nhan diy di hd so hop 1.

5. Pbi tirgmg thue hién thii tue hanh chinh: T chic, ca nhan.

6. Co quan thire hién thi tuc hanh chinh:

-Co quan ¢é tham quyén quyét dinh: Uy ban nhan d4n thanh phé Ha Nbi.

- Co quan ho3c ngudi c6 thim quyén duge dy qﬁyén hoac phan cip thye
hién: S& Van hoa va Thé thao Ha Néi. -

- Co quan tryc tiép thye hign: $6 Viin héa va Thé thao Ha N

7. Két qué there hién thii tyc hanh chinh:

- Gidy phép trién ldm-my thuat tai Viét Nam-hodc-van-ban tra 1ai.

- Giéy phép dra trién 1am my thujt tir Viét Nam ra nude ngoai. hoc vin
ban tra 151, '

8. Tén miu don, miu tir khai:

- Pon dé nghi cip gify phép (mAu sb 1 ban hanh kém theo Nghj dinh sé
113/2013/ND-CP ngéy 02 thang 10 nim 2013 ciia Chinh pht v& hoat déng m§ thuat).
| - Bon d¢ nghi cdp gidy phép (mfu s6 2 ban hinh kém theo Nghi dinh sé
113/2013/ND-CP ngay 02 thing 10 nim 2013 ciia Chinh phi v& hoat déng my
thuat) d6i véi trudmg hop dua téc phim m§ thuat ra nude ngodi trién lam.

9, Yén-chu, didu kién thue Im;n TTHC:

Pia diém td chic trién 1am phai cé dién tich, trang thiét bi dap mg v&n
quy md cua trién lim; dam bao cac diéu kién vé trit ty an toan x& hoi, vin minh
cong céng, vé sinh mbi trudng va ph&ng, chdng chdy nd.

10. Cin cir phap Iy caa TTHC;

Nghi dinh s 113!'2013;"ND CP ngay 02 thang 10 nim 2013 cda Chinh
phu vi hoat dqng m¥ thuét,
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TEN TO CHUC PE NGH] CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic lip - Tw do - Hanh phic

PON DL NGH] CAP GIAY PHEP
TRIEN LAM MY THUAT TAI VIET NAM

Kinh giti: S& Vin hoa vi Thé thao Ha Nji.

Tén cé nthén, t6 chitc 48 nghi: ..., e FTTURIRRI
3 TRl s | T OO POPOP PP
Dién thoai ....oovvvveiiicineeece e, | 3V O

D& nghi duge cp gidy phép trién1am my thuit tai Viét Nam:

- Tidu 48 cla tridn JAM: ...oovveece et s

- Dia didm trung bay: ..., _

- Théi gian trumg bAY 6 ..vecovereereeernenn, BB e

- S8 IUonE tA PhAIME .\ vveeieerieeeereee e e e e

-Sé,luofngtécgié:..... . .

Cam két* |

- Thire hién diing cic quy dinh cua phap luat vé tnen lam my thudt va cac
quy dinh lién quan khi td chiic trién lﬁm

- Chju tréch nhiém vé tink chinh x4c, trung thuc cia néi dung hé so dé nghi
cép gidy phép trién lam m¥ thuat tai Viét Nam./.

ooy RGOY.....tRENE. .. .nOM ...
CA NHAN/ NGUOI bAI DIEN THEO PHAP LUAT
. CUA TO CHUC PE NGH[ |
(Ky, déng diu, ghi r8 ho tén, néu la 16 chirc)
(K5, ghi r6 ho tén, néu la cd nhan)
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TEN TO CHUC BE NGH] CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
' ' Dée 1dp - Tir do - Hanh phic

PON PE NGH] CAP GIAY PHEP
DUA TRIEN LAM MY THUAT TU VIET NAM RA NUGC NGOAI

Kinh giri: 8¢ Van hoa va Thé thao Ha N&i

pé ngn dugc cép gidy phép cho trién lam my¥ thuft tir Viét Nam ra ntréc ngodi
Tidu dé trién 1Am:..........covveereecerererecrsrnen
Dia didm trumg bay:.......ccverervrnssresrereonnn.

Thoi gian trung bay tir. ..o dén.......... et irsesenene

85 lugng tac phm........c..........

88 IUEOME LAC Zi&:. .o vvvrvvveessecrnsvmeesesmesmeenesseseesesessesessesessseseesesesssssssenns

Cam két:

- Thyuc hién dung cac quy dinh cta phap luat vé trién 14m my thudt va céc
quy dinh lién quan khi t& chic trién 13m va phap luat clia nudge so tai.

- Chiu trach nhiém vé tinh chinh xéc, trung thyc ctia ndi dung ho so dé nghi
cap gidy phép trién lim my thudt tir Viét Nam ra nuéc ngoai./.

.., BEAY.....thdng....ndm ... ...,
CA NHAN/ NGUOI DAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHU'C PE NGHI -
(Ky, dong ddu, ghi r5 ho tén, néu la t4 chirc)
(KY, ghi 8 ho tén, néu la cé nhdn)
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Thii tue 18: Cép gidy phép sao chép tic phim my thut vé danh nhan
van héa, anh hung din tgc, lanh ty.

1. Trinh ty thirc hién:

- T chirc, c4 nhan d& nghi ¢dp phép sac chép tic phAm my thudt vé danh
nhén vin héa, anh hiing dan toc, tEnh tu nhim myc dich kinh doanh hodc dit &

" noi chng cdng giti trye tidp hojc qua dudng buu dién 01 b hd so d& nghj cép

phép dén S& Vin héa va Thé thao Ha N@i .
S& Van héa vA Thé thao Ha Nai cép gidy phep, trurdmg hop khong cip giay phep
phai ¢6 van bén tra 164, néu 1 1y do.

2. Céch thirc thurc hién:

G tnue tlep hodc qua dudng bu chen S& Van héa va Thé rhao Ha Nji.

3. Thanh phin, 56 lwgng hd so: '

- Thanh phén hé so:

(1) Don & nghi cip gidy phép (mAu sé 5 ban hanh kém theo Nghj dinh s
113/2013/ND-CP ngay 02 théng 10 niim 2013 ciia Chinh phu vé hoat dong m§ thuat);

(2) Anh méu kich thuéc 18x24 cm chup ban miu va ban sao;

(3) Ban sao chimg thue hqp dong sir dung tdc pham hogc vén ban dong v
cha chu s& hifu tac pham rnau _ '

- 86 luong hc- s0: 01 (bq) _

4. Thoi han giai qnyét

07 ngay lam viéc ké tir ngay phén day du ho so hop 1€.

5. D6i tigng thure hign tha t_l__lc hanh chinh: Té chirc, ca nhan.

6. Co quan thyre hi¢n thi tyc hanh chinh:

- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: S& ;\fﬁn héa va Thé thao Ha Ni.

© - Co quan tryc tlep thuc hién TTHC 8¢ Vian hoa va Thé thao Ha Néi.

7. Két qua thwe hién thé tuc hanh chinh: _

‘Gifly phép sao chép tranh, twgng danh nhan vin héa, anh hiing dan tdc, Inh t.

8. Phi, I§ phi: Khéng.
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9. Tén miu don, miu t& khai:

Pon ¢é nghi cép gidy phép (mfu s6 5 ban hanh kém theo Nghi dinh sé
113/2013/NBD-CP ngay 02 théng 10 néim 2013 ctia Chinh phii v& hoat déng m§ thudt),

10. Yén cau, diéu kién thyc hign TTHC: Khong.

H. Cén cir phap Iy cia TTHC:

Nghi dinh s6 113/2013/NB-CP ngdy 02 thing 10 nim 2013 ciia Chinh
phti vé hoat déng m¥ thuét,
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TO CHUC DE NGHI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phiic

PON DE NGHI CAP GIAY PHEP
SAO CHEP TRANH, TUQGNG DANH NHAN VAN HOA,
ANH HUNG DAN TOC, LANH TU

Kinh giri: $& Vin héa va Thé thao Ha Ngi

Tén c4 nhan/th chirc d& nghi......cocoeees v, avrererieneaaes

BHA CRE: ©ooe s viaieeiieeeriiee e e e ee i rerr e rern st e e e e aa et saena

Diénthoai: ....c.ooociiiniiiinnenns P P PP PPRRRS

D¢ nghi dugc cp gidy phép sao chép tranh, tugng danh nhén van héa, anh
hing din téc, [anh ty: |

Tén tac phim (ban mAu)....ccovvvrvnririvrivimmrasiannn

Tén tac gia (ban MAW) .. .cororerrvericnsrrsnrnisennns

Khuén khé ban sa0 chép .

ChAL LI BAD 520 CHED: +vvvvvvesireceeeeiomseeeeseesesesscrsssere e et nares

$6 lugng ban sao chép: ....... e e et aa e s sasaaras

Pia chi ¢4 nhan/td chirc sao chép: ...............\...
Muc Aich ST AUBE .....covrinrcrirrcmeinr i st
Dia GIAM S QU ..o rveeeeesasssssreeras e sssnenesesereseresssssssesssssssssssssas s saseassosess
Cam két: - , _
- Thye hién ding céc quy dinh ciia phép lujt vé sao chlép tdc phim my
thuft va céc quy dinh li€n quan. _ '
- Chiu tréch phi¢m v& tinh chinh xéc, trung thye clia ni dung hé so/.
| - e MGAY..... rh&ng.....na"m - |
CA NHAN/ NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHUC PE NGH]

(Ky, dong ddu, ghi r3 ho tén, néu la 16 chirc)
' (Ky, ghi rd ho tén, néu la cd nhdn)
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Thii tuc 19; Cép gifly phép trifn lim tic phim nhiép anh tai Vigt Nam

1. Trinh tir thye hién; _

T6 chitc, ca nhan t§ chirc trién 1im tic phim nhiép anh tai Ha Néi trong
céc trudng hop khong thude thdm quyén cip phép ctia B Vin hc’:ra, Thé thao v?a
Du lich nép truc tiép hodc qua dudng buu dién 01 bd hé so dé ngh; cép glay |
phép dén S& Vin héa va Thé thae Ha Nai. ,

- Trong théi han 07 ngay lam viée, ké tir khi nhén 40 hd so hop l¢, S& Vin
hoa va The thao Ha Ngi céip gidy phép. Truomg hop khong cap gidy phép phai co
vin ban tra g1, néu r6 ly do. - _

- Sau khi duge clp phép néu thay dbi ndi dung, théi gian, dia didm ghi
trong_gidy phép thi té chirc, ¢4 nhén td chirc_trién 14m téc phim nhiép anh phii
lam lai thil tye xin cp phép. |

2, Cach thirc thyre hién: .

NGp trye tiép hodic qua dudng buu dién dén S& Viin héa va Thé thao Ha Nai.

3. Thanh phin, s6 lrong hd so:

- Thanh phén hé so: | .

a) Don dé nghi cép gidy phép trién 1am tac phim nhiép anh tai Viét Nam
(MAu s6 01 ban hanh kém theo Nghj dmh 58 72/2016/ND-CP ngay 01 thing 7
nim 2016); | |

b) Danh séch thc phim béng tiéng Vidt (ghi 16 s thir tw tic phim, tén th
phém, tén tic gia, chat ligu, kich thuéc, sb hugng);

c) Anh s& trién 1am ¢ chu thich; anh in trén gifly kich thuéc nhéd nhét
13x18cm;

d) Pdi véi trudmg hop b chirc trién 1m tic phdm nhidp nh tai céc dia
diém khéng phai 12 nha trién lam phai ¢é van ban dong § cia cha dia diém t6
chire trién lam; | | -

&) Péi v6i céc thc phim nhidp anh khéa thin 16 16 danh tinh phéi c6 van
ban thoa thudn giira ngudi chup anh va ngudi duge chup vé néi dung chup, thin
gian va pham vi céng bé tac phim.
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- 84 lrong hd so: (01) bé.

4. Thri han giai quyét: 07 ngay lam viéc, k& tir ngay nhin i ho so theo
quy dinh. '

5. Déi twomg thye hi¢n thi tyc hanh chinh: T4 chirc, ¢4 nhin.

6. Co quan thye hign thi tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy bari nhén dan Thanh phé Ha Néi.

- Co quan ho#c ngudi <6 thim qﬁyén duge uy quyén hodc phén cap thuc
hién: 8¢ Vin hoa va Thé thao Ha Nai. |

'~ Co quan tryc tiép thyrc hign: S& Vin héa vi Thé thao Ha Néi.

7. Két qua thyre hi¢n tha tue hﬁnh chinh: Gidy phép.

8. Phi, 1€ phi: Khdng

9, Tén miu don,-tokhai:

Pon d& cip gidy phép trién lim téc phdm nhiép anh tai Viét Nam (mau s6
01 ban hanh theo Nghi dinh 6 72/2016/ND-CP ngy 01 thing 7 nfm 2016).

10. Yén ciiu, diéu kién thye hi¢n thit tuc hanh chinh:

- Téc phém tham gia trién 14m phi hop véi chd d&, ndi dung cia trién 13m
d-ﬁ' dugc cép phép: ¢6 ngudn gdc, xudt xu vi quyén sir hiru hodc quyén sir dung

hop phap. : _

| - Dia diém tb chire trién lam phd hqp tinh chét, quy md tnén BT

11. Cén ¢ phﬁp ly cia thi tuc hanh chinh:

Nghi dmh s6 72/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016 c¢ta Chinh phi
'vé hoat dong nhiép anh. |
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Bée lip - Ty do - Hanh phiic

DON PE NGH] CAP GIAY PHEP TRIEN LAM
TAC PHAM NHIEP ANH TAI VIET NAM

Kinh giri: S& Viin héa va Thé thao Ha Ni.
1. Tén 16 chitc, c4 nhan d& nghi cdp gidy phép trién lam (viét cht in hoa):

- Dija chi: ..

- Dién thoa.: cnene

- Gidy Chung mmh thu nhﬁn danf The cin cudc cong dan (dm v ca nhan
Viét Nam): 85.. .. Ng&y cap.. .noi ¢ip ..

- Hg chiéu (dm véi ca nhan Ia ngu'm Vlet’ Nam sinh séng tai nude ngoéu va
ngudi nuéc ngoai): $6... ..'....ngay cap . noi cap

2. N§i dung d& nghi cip gidy phép trién la.m tic pham nl'uep anh tai
Viét Nam:

- Tén trién lam:,

- Cht d&, ndi dung tnen Iﬁm .

- Quy mb trién JAm: o,

-Théi gian trién 1m: Tir ngay....thang. ...ndm.....dén ngdy. ....thang. . ..n3m.

- Dia didm trién [M: oo

3. Cam két: :

- Chju tréch nhiém vé ban quyén tac phim nhiép anh, quyén c4 nhan déi
voi hinh anh quy dinh tai B§ luft Dén sy, tinh chinh xéc, trung thyre cia ndi
dung hd so dé nghi cdp gidy phép trién lam tac phim nhiép anh tai Viét Nam,

- Thuc hién ding céc quy dinh tai Ng}u dinh s6 72/2016/ND-CP ngay 01
thang 7 ném 2016 cia Chinh pha quy dinh v& hoat déng nhiép anh va cac quy
dinh khdc ¢6 lién quan khi to chitc trién 13m./:

TO CHUC, CA NHAN
DE NGHI CAP GIAY PHEP
Ky, ghi ré ho tén c6 dong diu (361 véi 16 chirc)
Ky, ghi ¥3 ho tén (d6i voi cd nhin)
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Thi tuc 20: Chp gidy phép dwa tic phim nhiép anh tir Viét Nam ra
nude ngoai trién lim

1. Trinh ty thye hién:

- T4 chirc, ca nhan dua tic phém nhiép anh tr Viét Nam ra nudc ngoai
trién 13m khéng thude thdm quyén cip phép cha Bé Van héa, Thé thao va Du
lich ndp truc tiép hodc qua dudmg buu dién 01 b hd so dé nghi cép gidy phép
dén S& Vin hoa va Thé thao Ha Nai. |

- Trong thosi gian 07 ngay 1am viéc, k& tir khi nhan dt ho so theo quy dinh,
S& Van héa va Thé thao Ha N&i cip gify phép. Trudng hop khong clp gidy
phép phai c6 viin bén tra 16i va néurd 1y do.

- Sau khi duge cip phép néu thay ddi ndi dung, thoi gian, dia diém ghi
trong giby phép thi td chirc, ca nhin dua uic phérﬁ nhiép anh tir Viét Nam ra
nuéc ngodi trién 13m phai 1am lai thit tuc xin cép phép. ]

2. Céch théac thwe hién: ng true tiép hodc gl qua dudmg buu dign dén
dén,sa Vin héa va Thé thao Ha Néi.

Thanh phin, s lugng hd so:

- 'I'hénh phin hé so:

a) Bon dé nghj chp gidy phép dua tac phim nhiép anh tir Viét Nam ra
nurdc ngoal trmn lam (M3u sb 03 ban hanh kém theo Ng,l:u dinh s& 72!2016)NB-
CP ngay 01 thang 7 nam 2016). '

b) Danh séch tac phim bing tiéng Viét (ghi rd s6 thir ty téc phim, tén tic
phém, tén téc gi4, chit ligu, kich thuée, sb luong);

¢) Anh s& trién lim o6 chil thich; anh in trén gidy kich thudc nhé nhét
13x18 cm hodc ghi vao dia CD; - - .

d) Thur mas, thong béo, séch ank (néu c6), vén ban théa thugn hoge hop
dbng véi déi_ tac nudc ngodi dad dugce dichra tiéng Viét. |

d) D5i véi tac phAm nhiép anh khéa thén 19 16 danh tinh phéi 06 vin bin .
thoa thufin gilta ngudi chup anh va ngudi duge chup vé ndi dung, thoi gian va
pham vi cdng bé tac phém.
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-Sé lrng hd so {01) bo.

4. Thoi gian gidi quyét: 07 ngay 1am viéc, ké tir khi nhin & hd so theo
quy dinh.

5. Pdi twgng thye hién thii tuc hanh chinh: Té chitc, 4 nhén.

6. Co quan thye hién thi tyc hanh chinh:

- Cor quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan Thanh phé Ha Noi.

- Co quan hofic ngudi ¢é tham quyén duge iy quyén holic phén cdp thuc
hién: $& Vin hoa va Thé thao Ha Nai.

- Co quan tryc tiép thyc hién: S& Vin héa va Thé thao Ha Ngi.

7. Két qui thyc hign thii tuc hanh chinh: Gidy phép.

8. Phi, Ié phi: Khong

' 9. Tén miu don, ti khai:

Don d& cép gidy phép dira tdc phim nhiép anh tir Viét Nam ra nuéc ngodi
trién 1am (m3u s6 03 ban hanh theo Nghi dinh sé 72/2016/ND-CP ngdy 01 thing
7nim 2016). |

10. Yéu céu, di¢a ki¢n thye hién thi tyc hanh chinh:

- T4c phim tham gia trién lim cé ngudn g&g, Xudt xir va quyén s& hitu
hofic quyén sir dung hop phip. _

- Té chire, cd nhan dua téc phim nhiép anh tr Viét Nam ra mréc ngoai

| tru:n 1am phai thyc hién dung trach nhiém quy dinh ctia phap ludt.

11. Can cir phap ly ciia tha tyc hanh chinh:
Nghi dinh sé 72/2016/ND-CP ngdy 01 thang 7 ndm 2016 cia Chinh phi

k vé hoat déng Nhiép anh .
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Péc lip - Tw do - Hanh phile

PON BE NGHI CAP GIAY PHEP DUA TAC PHAM NHIEP ANH
© TU VIET NAM RA NUGC NGOAI TRIEN LAM

Kinh giri: S& Vin héa va Thé thao Ha Ngi

1. Tén t cht'rc ¢4 nhin dé nglu cip guay phep (viét chit in hoa);

rasamsarrherARE R FR A Fa AT E BRIy

- D;a Chl

- Bl{:n thoal v

- Gidy Chung mmh thu nhan danfT he cén cudc cong dan (dm Vi ca nhan
- Vidt Nam): S6.vviveeeeerinnnnns NEAY CAP ..oveeeeeeiiniinni noi cép ... : -

- Ho chidu (d8i v&i c4 nhén 1A ngudi Viét Nam sinh séng tai nm:’rc ngoai va
. ngudi nuée ngoai): SH......... n'gé.y cip ... noi cap

2. Ngi dung aé ngln cap gmy phép: _
= TE0 AN LM cecvveieres et et cranaes st s asssbesns s anen s ssntaness R
- Chu d8, ndi dung ETa L L s SO PP OO O
- Quy md tnen Hm: o e e
- Tén, d;a chi, sé dign thoai cia td chirc nm:rc ngoa: td chuc tnen 1am:

C - Bla dlem td chuc trién lam ..................... Quéuc 141 1: SRR
- Théi glantrlen lam: Tir ngy... .thang. ..ém... .dénn@y Jhdng. . ..ndm..
3. Camkét:

. - Chju trich nhiém v& ban quyén tic pham nhiép anh quyén cé shan déi
- v@i hinh anh quy dmh tai B ludt Dén sy, tinh chinh xéc, trung thuc cia ndi dung
hd so d& nghi clp gify phép dua tac phim nhiép anh tir Viét Nam ra nuéc ngoéi
trién 1am.

- Thae hién ding cac quy dinh tai Nghl dinh sé 72/2016/ND-CP ngay 01
thang 7 nim 2016 cla Chmh phu quy dinh vé& hoat ddng nhiep anh.va cac quy
dinh khac ¢6 lién quan khi t4 chirc trién lam /.

TO CHU’C CA NHAN
DE NGH] CAP GIAY PHEP
Ky, ghi 13 ho tén cd déng ddu (d6i véi 16 chirc)
Ky, ghi rd ho tén (d9i v5i cd nhan) ‘
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A4, NGHE THUAT BIEU DIEN

Thii tue 21: Cdp gidy phép 5 chirc bidu diim nghé thust, trinh didn
thiri trang cho cic td chire thuge dia phrong

1. Trinh ty thirc hién:

- T chirc dudi ddy thudc dia phwong 8 nghi cip gify phép td chirc bidu
dién nghé thuat, trinh din thoi trang giri 01 bd hd so tryc tiép hodc qua duwdmg
buu dién dén S Vin héa va Thé thao Ha Néi.

+ Nha hat; Poan nghé thuit; Nhi Vin héa; Trung tdm Vin hoa; Thé thao;

+ Doanh nghigp ¢6 dang ky kirth doanh dich v biéu difn nghé thut, trinh
dién théi trang;

 +Hoi van hoe, nghé thudt; co s& dio tao vin hda nghé thudt;

+ Cc quan phét thanh, co quan truyén hinh.

- Trong thdi han 03 ngay lam viéc, ké tir ngiy nhn hd so, néu thiy hd so
chua déy du theo quy dinh, co quan cép gidy phép phai ¢ vén ban yéu cau td
chitc, c4 nhﬁn bé sung hé so. |

- Trong théi han 05 ngay lam vide, ké tir ngay nhén di hd so hep 1€, S&
Vin héa va Thé thao 16 chirc thim dinh h so, cdp gidy phép 8 chic bidu didn
nghé thuét, trinh dién théi trang. Truémg hop khong chp gidy phép phai tra 1ai
bing vin ban va néu 13 1y do.

- D5 v6i cée chuong trinki bidu didn nght thugt, trinh didn thor trang phuc
vu nhiém vy chinh tri, cc ngay 13, 18 hoi, chwong trih c6 bén vé thu tidn vé céc
chuong trinh biéu dién véi muc dich khac, khi dugc co quan quan by nha nuﬁr;:
¢é thim quyén yéu ciu duyét chuong trinh, & chirc d& nghj cAp phép phai 18
chirc d& Hoi déng ngh thuat duyét chrong trinh true khi bidu didn.

2. Cach thite thye hién: o .

Nop trirc tiép hodc giri qua dudng bunu din dén S& Vin héa va Thé thao Ha Noi.

3. Thanh phén, sé lrgng hé so:

- Thanh phan hé so: _ )

(1) 01 don d nghj chp gidy phép td chirc biéu dién nghé thuat, trinh dién
thei trang (MAu s6 01 Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s& 79/2012/NB-CP):
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(2) 01 ban ndi dung chuong trink, tac gia, dao didn, ngudi biéu difn; danh
myc bd suru tAp va mAu phéc thao thiét ké ddi véi trinh dién thoi trang;

(3) 01 bén nhac hofic kich ban dbi véi tic phém dé nghj cng dién lan dau
(461 véi ban nhac hoiic kich bin sir dung tiéng nuée ngoai phai ¢6 ban djch tiéng
Viét va ching nhén cia cong ty dich thuét);

(4) 01 vin ban cam két thyc thi diy i cdc quy dinh cla phap luat vé
quyén thc gia hodc bin sao hop ddng hodc vn ban thoa thuan véi téc gia hodc
chd s& hiru quyén tic gié' '
ngodi, ¢4 nhan 14 ngudi Viét Nam dinh cur & nuée ngoai vao Vigt Nam biu dién
nghé thujt, trinh didn thoi trang (¢éi véi chuong trinh c6 sy tham gia cua t
chirc, .c4 nhin audc ngodi, ¢4 nhin 13 ngudi Viét Nam.dinh cu & nude ngodi);

(6) 01 bin sao quyét dinh thinh l4p hofc gidy chimg phan ding ky doanh
nghiép (D4i turong lfinﬂéu thue hién thi tpe hanh chinh va 45i tugng trong qua
irinh hoat dong d5 c6 hanh vi vi pham quy dinh tai-Didu 6 Nghi dinh sb

- 79/2012/ND-CP nép ban sao ¢ chimg thuc hojic mang ban gbc dé abi chiéu).
-86 luong ho so: 01 (bd).
4. Thini han giai quyét: 05 ngay lam viée ke tr ngay nhan & hd so hop 18
5. Pbi twgng thwe hién thi tyc hanh chinh: T4 chiic.
6.Co qﬁan thirc hién thi tuc hanh chinh;
- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: 8& Vian hoa vi Thé thao Ha Ni.
- Co quan tryc tiép thye hign TTHC: $& Van héa va Thé thao Ha Noi.
7. Két qua thire hién thi tyc hanh chinh: Gidy phép.
8 Phi, 1€ phiz: . . .
' Phi thim dinh:
Mitc thu phi thim dinh chuong trinh nghé thuat biéu dién nhw sau:

S0 PO dai thoi gian cia mot chuong | Mikc thu phi

TT | trinh (v& didn) bidu dién nghé thulit | (déng/chuong trinh, vé dién)
1 Pén 50 phut 1.500.000
2 Tir 51 dén 100 phit | 2.000.000
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1 ————

86 D§ dai thd gian cta mdt chrong Mirc thu phi

Tir 101 dén 150 phut 3.000.000

Tir 151 dén 200 phut 3.500.000

TT | trinh (v& di€n) biéu dién nghé thugt | (ddng/chuong trinh, vé didn)
3
4
5

Tl 201 phttt tr& 1én 5.000.000

Trieong hop mién phi

Mién phi tham djnh chuong trinh nghé thuat bidu di¥n déi vei chuong trinh
phuc vy nhiém vy chinh trj, d8i ngoai cép quéc gia. .

Chuong trink phuc vu nhiém vy chinh tri, d6i ngoai cdp quéc gia theo quy

. dinh tai Théng v ndy bao gom: cac hoat dgng biéu dién nghé thuat nhan ki niém

ngay thiét 13p quan hé ngoai giao véi cic nuée, ki niém ngay quéc khanh céc nurde
tai Viét Nam; to chic nhén chuyén tham ciia lanh dao cdp cao cdc nude dén Vigt
Nam; ky nigm ngay sinh-nhét cia mét sé lnh tu cac nuée tai Viét Nam hojic nhan

~ ky niém sy kién diic biét ciia nurde ngodi dugc t5 chire tai Vist Nam.

9, Tén min dom, miu t& khai:

- Bon dé nghj cdp gidy phép biéu dién nghé thudt, trinh difn thei trang
(Mau s6 01 Phu Iyc ban hanh kém theo Nghi dinh 4 79/2012/ND- CP)

10. Yéu cau, didn kién thyc hién thii tuc hanh chinh:

Truong hop dm_ tuong la doanh nghiép thi phai c6 ding ky kirh doanh dich
vu bidu dién nghé thuat, trinh dién théi trang.*

11. Cén cir phap ly cia thil tue hinh chinh:

- Nghi dinh s6 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 ndm 2012 ciia Chinh phi
quy dinh vé biéu didn nghé thuit, trinh dién théi trang; thi ngudi dep vi ngudi .
mAu; liru hanh, kizh doanh ban ghi &m, ghi hinh ca mga nhac, sin Khu. C6 higu

Tyre tir ngay 01/01/2013;.

- Nghi dinh sé 15/2016/ND-CP ngay 15 thang 3 nim 2016 cda Chinh phu
sita dbi, bd sung mét sé didu cita Nghj dinh s 79/2012/ND-CP ngay 05 thang
10 nim 2012 cta Chinh phi quy dinh v& biéu difn nghé thudt, trinh didn thai
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trang; thi ngudi dep va ngudi mAu; leu hanh, kinh doanh ban ghi 4m, ghi hinh ca

mua nhac, sin khiu.

- Théng tu sb 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 thing 3 nim 2016 cua Bd
truéng Bo Van héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu
ciia Nghi dinh sb 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 ndm 2012 cia Chinh phu
quy dinh v bidu din nghé thut, trinh di€n théi trang; thi ngudi dep va ngudi
m3u; luu hinh, kinh doanh ban ghi 4m, ghi hinh ca mia nhac, san khiu va Nghi
dinh sé 15/2016/ND-CP ngay 15 théng 3 ndm 2016 cda Chinh phil sira dbi, bo

sung midt sb didicid Nghj dinh s 79/2012/ND-CP.:

- Théng tw sb 10/2016/TT-BVHTTDL ngay 19 thang 10 nam 2016 sira doi
mét s didu ciia Théng tr s& 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 thang 3 nam 2016

_otia B§ trwémg B Van hoe, Thé thao va Du.lich quy dinh chi tiét thi hanh mét

sb diéu ciia Nghi dinh sb 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 nim 2012 ciia
Chinh pht quy dinh vé bidu dlen nghe thuat, trinh dién thdi trang; thi ngudl dep
va ngudi méu; luu hanh, kinh doanh bén ghi 4m, ghi hinh ca mia nhac sin khéu
va Nghi dmh'so'lﬁf'ZOlﬁfND CP ngdy 15 thiang 3.ndm 2016 cia Chinh pha sira
ddi, bd sung mqt s didu cla Nghl dinh s6- 79/2012/ND-CP.

- Théng tr sb 288:’2016!'1'1' BTC ngay 15 thang 11 nim’ 2016 cia Bo
trudmg B& Téi chinh quy dinh muc thu, ché 4o thu, ndp, quan 1y v sit dung phi |

' thim dinh chuong trinh ngh§ thudt bidu dién; phi thim dinh ndi dung chwong
' trinh trén bing, dfe, phin mém vi trén vat ligu khée.
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TEN CO QUAN, TO CHUC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

PE NGH] CAP GIAY PHEP Bée l3p - Tyr do - Hanh phic
ey NEAY ... thang....... ndm ... ..
PON DE NGH]

Cip gity phép biéu din nghé thut, trinh din thoi trang

Kinh giti: 8¢ Van héa va Thé thao Ha N6i

- Nha hat (Pon vi) ....... d& nghj S& Vin héa va Thé thao Ha Nai cip gidy
phép biéu didn nghé thut, trinh dién thdi trang:

L Tén chuong trinh..........cooeciiivi e

2. Nbi dung chuomg trinh:. ..o
3. Thén lugng churong trinh (S8 PAULY ..oveeeemevreneere e resenesereseeee s es s ssees
4. Ngudi chiu trich nhiém chuong trinh:.....ccocoeecvnrveireee.

5. Thoi gian: Tix ngdy... théng... ndm..... dén ngay... thing ... nam............

6. DA GIEIMI .. eee et eesereree s eeee e s st et et eee e e eese oo

7. Chiing t6i xin cam ké.t:--

- Thyc hién ding cic quy dinh tai Nghj dinh s6 79!2012!NB-CP ngay 05
thang 10 ndm 2012 cia Chinh phii quy dinh v& biéu dién nghé thudt, trinh dién
thisi trang; thi ngum dep va ngudi mAy; lwru hanh, kmh doanh ban ghi dm, ghi
hinh ca mia nhac, san khéu.

- Chiju trch nhiém v& moi vi pham phép luat vé quyén téc gié vi quyén
| lién quan. '
- Chiu trach nhiém vé tinh chinh xdc, trung thuc cia nn;u dung hé so dé nghi

chp gidy phép. f
Noi nhin: NGUOI DAL DIEN THEO PHAP LUAT CUA

-+ Nin trén; - COQUAN, TO CHUC BE NGH] CAP GIAY PHEP
- Ling; Viin thur (Ky, dong ddu, ghi r& ho tén)







Thik tuc 22; Cip gidy phép cho phép td chirc, ca nhin Viét Nam thudc
dia phuong ra nwdc ngoai biéu dién nghé thuit, trinh dién thi trang.

1. Trinh tir thure hién:

. T chirc dudi diy thude dia phuong d& nghi cip gidy phép cho té chirc, ca
nhén ra nuGe ngodi bidu dién nghé thujt, trinh dién théi trang gl 01 bd ho so
true tidp hodc qua dudng buu dién dén S& Vin hoa va Thé thao Ha Nbi:

+ Nha hét; Doan nghé thugt; Nha Van héa; Trung tim Viin héa; Thé thao;

+ Doanh nghiép co ding ky kinh doanh dich vu biéu dién nghé thut, trinh
dién thdi trang; |

+ Héil vin hoc, nghé thuat; co s&r dao tao véin hoa nghé thuit;

+ Co.quan phéat-thanh, co quan truyén hinh,

- Trong thdi han 03 ngay lam viée, ké tir ngay nhén hé.so, néu thdy hd so
chira diy du theo quy dinh, co quan cip gidy phép phai ¢6 van ban yéu chu td
chitc, c4 nhan bd sung hd so. | |

- Trong théi han 05 ngay lam vige, k& tir ngdy nhéan &0 hd so hop 18, S&
" Van hoa va Thé thao Ha Nbi td chirc tham dinh hd so, trinh Uy ban nhéan dan
* Thanh phé cép glay phép.cho 4 chirc, ca nhin Viét Nam thugc dia phucmg ra
nuéc ngodi biéu dién nghé thudt, trinh dién thdi trang. ’I‘m'cmg hop khéng cip
| gidy phép phai tra lai biing viin ban va néu rd ly do.

2. Cach thire thye hién: ’
Nép truc tiép hodc gui qua (‘Iﬁbng buu dién dén $& Van hoa va Thé thao
Ha Ni. B |

3, Thanh phin, s8 hrgng hd so;

- Thanh phan hé so: _

(1) 01 don dé nghi cAp phép ra nudc ngodi biéu dién ngher thuit, trinh dién
thosi trang (MAn s6 03 Phy luc ban hanh kém theo Nghi dinh s 797201 2/NB-CP);
{2) 01 ban néi dung chuong trinh, tic gia, dao dién, nguoi biéu dién; danh

muyc b suu tip va mau phéc thio thiét ké déi v6i trinh dién thi trang;
(3) 01 ban nhac hoic kich ban d6i véi tic phim cong dién Ian dv;
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(4) 01 bén sa0 vén bin thoi thuin véi 1 chitc nudc ngodi (bin dich tiéng
Viét c6 chimg nhén cia céng ty dich thuit); ,

(5) 01 ban sao quyét dinh thanh 13p hoac gidy chimg nhan ding ky doanh
nghiép (D& twong lan diu thyc hién thi tye hanh chinh va d6i tuong trong qué
trinh hoat déng d4 c6 hanh vi vi pham quy dinh tai Pidu 6 Nghj dinh sb
79/2012/ND-CP ndp ban sao ¢ chi.’mg thyrc hofic mang bén géc dé dbi chiéu).

- S hrong hd so: 01 (b3).

" 4. Thivi han giai quyét:

- Trong thdi han 03 ngay 1am viéc, k& tir ngdy nhén du hd so hop 18, S
Vian hoa v Thé thao Ha Noi t§ chic thdm dinh hd so, trinh Uy ban nhén dan
Thanh phb cép gidy hhép cho té chite, ¢4 nhan Viét Nam thude dia phuong ra
nuéc ngodi bidu dién nghé thut, trinh didn thoi trang.. Truimg hop khéng cdp
giay phép phai tra Ioi bing viin ban va néu 16 ly do.

- Trong théi han 02 ngdy lam viée, ké tir ngdy nhén dugc van ban dé nghi,
hd so thim dink va céc van bén cé lién quan, Chi tich Uy ban nhén dan Thanh
phd xem xét, quyét dinh cp gidy phép cho t chirc, c4 nhan Viét Nam thugce dia
phuong ra nude ngoéi_lbiéu dién nghé thudt, trinh dién thoi trang. Tniimg hgp
khéng cp gidly phép phai tra 11 bing van ban vi néu rd Iy do.

5. D6i twgng thye hién thi tyc hanh chinh: TS chirc.

6. Co quan thue hign tha tue hanki chinh:

- Co quan ¢ thém quyén quyét dinh: Uy ban nhan din Thanh phé Ha Néi.

- Co quan trye tiép thue hién TTHC: S& Van héa v Thé thao Ha Néi.

7. Két qui thye hién thii tuc hanh chinh: Gidy phép.

8. Phi, I¢ phi: Khéng.

9. Tén miu don, miu tor khai: _ .

Pon dé nghi cp gidy phép cho 16 chirc, c& nhén Vist Nam ra nuée ngodi -
biéu dién ngh¢ thut, trinh didn thoi trang (Mu sé 03 Phy lyc ban hanh kém
theo Nghj dinh sé 79/2012/ND-CP).

10. Yéu céu, diéu kién tﬁgn: hién ti:i’: tuc hanh chinh:
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Trudng hop ddi tugng 13 doanh nghiép thi phai ¢6 ding ky kinh doanh dich
vy bidu dién nghé thudt, trinh dién théi trang.

11. Ciim cir phdp 1y ciia thi tuc hanh chinh:

- Nghj dinh sé 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 nim 2012 cia Chinh phu
quy dinh vé biéu difn nghé thudt, trinh dién thoi trang; thi ngudi dep va ngudi
méu; T hanh, kinh doanh bén ghi m, ghi hinh ca mia nhac, sin khau.

- Nghi dinh sé 15/2016/ND-CP ngay 15 théng 3 nim 2016 ciia Chinh ph
sira d5i, bd sung mét sé didu ciia Nghj dinh sé 79/2012/ND-CP ngay 05 théng

*10 ndh 3012 ctia Chinh phit quy dinh v& biéu dién nghé thujt, trinh dién thoi
trang; thi ngudi dep va ngudi mu; lwu hanh, kinh doanh ban ghi &m, ghi hinh ca
mia nhac, san khéu.

- Théng, tir 56.01/2016/TT-BVHTTDL ngy 24 thing 3 nam 2016 cia B
truémg B Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu
ciia Nghj dinh sé 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 nim 2012 cta Chinh phu
quy dinh v& biéu dién nghé thuat, trinh dién thdi trang; thi ngudi dep va ngudi
méu; I hanh, kinh doanh ban ghi 4m, ghi hinh ca mia nhac, sin khau va Nghi
dinh s6 15/2016/ND-CP ngay i5 thang 3 nim 2016 Gia Chinh phi sira d8i, b6

' sung mét sé didu_cia Nghi dinh sb 79/2012/ND-CP.
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TEN CO QUAN, TO CHUCBE  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
NGH] CAP GIAY PHEP Péc lip - Ty do - Hanh phiic

v NEAY...... thdng....... ndm ... ...

PON PE NGHI
Cip gidy phép cho t3 chire, ¢4 nhan Vigt Nam
ra nudc ngoai bidu dién nghé thuit, trinh difn thoi trang

Kinh giti: S& Vin héa va Thé thao Ha Néi.

Nha hét (Pon vj) ....... dé nghj S& Vin héa va Thé thao Ha Noi cép gidy phép
cho t8 chirc (¢4 nhan) ra nuée ngoai bidu dién nghé thujt, trinh din théi trang

1. Tén doan nghé thuét (hodc cd nhin):

2. NG dung chuong trinh:. ..o e s e

3. Nguoi chiu trach nhiém chuong tAnh: ... rerear s

4. Thoi gién: Tirngay ... thang ... nim ... dén ngay .... thing ... nim ....

03T TN

6. Chiing t6i xin cam két:

- Thyc hién ding cc quy dinh tai Nghj dinh 6 79/2012/ND-CP ngay 05
thing 10 nam 2012 c@a Chinh phi quy dinh vé bidu di&n nghé thuat, trinh dién _
théi trang; thi ngudi dep va ngudi miu; luu hanh, kink doanh ban ghi am, ghi
hinh ca miia nhac, sin khiu. :

- Chiu trach nhiém v& moi vi pham phap luat vé quyén tic gla va quyén
lién quan,

- Chju trdch nhiém vé tinh chinh Xac, trung thire cla Il{)l dung hé so dé nghl
cép gifly phép./.

------------------------------------------

-

Not nhin: CA NHAN, NGUOT DAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA

- Nhur trén; CO QUAN, TO CHU'C BE NGH] CAP GIAY PHEP
- Liru: Van thur. (K, dong déu, ghi r3 ho tén)
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Thi tue 23: Cép gidy phép cho d6i twgng thude dia phwong moi td
chire, ¢4 nhdn nuwde ngodi vao bidu dién nghé thuét, trinh dién thoi trang tai
dja phwong.

1. Trinh ty thyc hién:

- Té chirc duéi day thuge dja phuong mbi t& chitc, c4 nhén nudc ngodi vio
bidu didn nghé thudt, trinh didn thai trang tai dja phuong giri 01 bd hé so trye
tiép hodic qua dudmg buu dién dén $& Vin héa va Thé thao Ha N§i:

+ Nha hat: Doan nghé thust; Nha Vin héa; Trung tim Vin héa; Thé thao;

+ Doanh nghiép ¢6 dang ky kinh doanh dich vy biéu dién nghé thuat, trinh
dién thoi trang;

+ Hdi-vén hoc, nghé thudt; co s¢.dao tao van hoa nghé thuat;

+ Co quan phat thanh, co quan truyén hinh;

+ Chi dia diém, h¢ kirh doanh 6 chirc bigu dién ngh¢ thust, trinh dién thi trang,

- Trong théi han {3 ngay lam viée, ké tir ngay nhan hd so, néu thiy hé so
chua diy di theo quy dmh, co quan cép gidy phép phai c6 vin béan yeu ciu td
chuc ca nhﬁn b sung ho S0,

- Trong _thm_han 05 ngay Iam vidc, ké tir ngay nhan dd hé so hop 18, S&
Vin hoéa va Thé thao Ha N1 td chirc tham dinh hd so, trinh Uy ban nhén dén
Thanh phé-cip gifly phép cho té chue, ¢4 nhan nuéc ngoai vio biéu didn nghé
thudt, trinh didn théi trang tai dja phuong. Trutmg hop khong cép gidy phép phai
tra 161 bing vin ban va néu rd ly do.

2. Cheh thiec thye hign:

Nop tryc tiép hodc giti qua dudmg buru dién dén S& Vin héa va Thé thao
Ha Noi. . '
3. Thanh phﬁn, s6 lrgng hé so:
- Thanh phén hé so:

(1) 01 don dé nghi clp phép vao Viét Nam bleu difn nghé thudt, trinh dién thai

trang (M3 56 02 Phu Iyc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 79/2012/NB-CP);
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{2} Ol ban sao van ban thoa thuan véi t6 chire, c4 nhén nudc ngoai (ban
dich tiéng Viét ¢6 chimg nhéin clia céng ty dich thuat);

(3) 01 ban sao hd chidu; |

(4) 01 ban sao quyét dinh thanh ldp hoic gidy chimg nhin ding k¥ doanh
nghiép (D4i tuong lén diu thyc hién thi tuc hanh chinh va déi tuong trong qué
trinh hoat déng d& cé hinh vi vi pham quy dinh tai Didu 6 Nghj dinh sb
79/2012/ND-CP ndp bén sao0 6 chimg, thye hodic mang ban géc ¢ déi chiéu).

- 86 lugng hé so: 01 (bd).

4. Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viée k& tir ngay nhén dg hd so hop 18.

5. Poi twegng thyre hién thi tue hanh chinh: T4 chie.

6. Co quan thure hi€n thi tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thdm quyn quyét dinh: Uy ban nhan dan Thanh phé Ha Néi.

- Co quan hodic ngudi ¢é thim quyén duge vy quyén hoic phin cip thure
hién: S& Van héa va Thé thao Ha Néi.

- Cer quan tryc tiép thye hién TTHC: S& Vin héa va Thé thao Ha N§i,

7. Két qua thire hign thii tyc hianh chinh: Gidy phép.

8. Phi, 1€ phi: Khéng.

9, 'i;én mau don, miu ti khai: )

Pon d& nghj cip gidy phép cho td chirc, cd nhan nuéc ngodi, cé nhin 14 |
ngudi Viét Nam dinh cu & nuéc ngoai biéu didn nghé thust, trinh didn thoi trang
(M#u s5 02 Phu fyc ban hanh kém theo Nghi dinh sé 79/2012/ND-CP).

10. Yéu cu, diéu kién thyrc hién thit tue hanh chinh:

Trudng hop dbi tueng la doanh nghigp thi phéi cé ding ky kinh doenh dich
vu biéu dién nghé thuat, trinh difn thoi trang.

11. Cin cir phap Iy ¢iia thi tuc hanh chinh:

- Nghj dinh s6 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 nim 2012 cia Chinh pha
quy dinh vé biéu dién nghé thudt, trinh dién thoti trang; thi nguéi dep va ngudi
méuw; luu hanh, kinh doanh ban ghi dm, ghi hinh ca mia nhac, sén khiu.

- Nghj dinh s5 15/2016/ND-CP ngay 15 théng 3 niim 2016 ciia Chinh pha
sira d8i, b sung mot sé didu cuia Nghi dinh s6 79/2012/ND-CP ngly 05 théng
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10 ndm 2012 cha Chinh phi quy dinh vé biéu din nghé thuat, trinh dién thin
trang; thi ngudi dep v ngudi méu; hru hanh, kinh doanh ban ghi 4m; ghi hinh ca
mua nhac, san khéu. | |

- Théng tu s6 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 thing 3 ném 2016 clia BY
truémg B Van hoa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hinh mét sé diéu
cfia Nghi dinh s6 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 nam 2012 cia Chinh phd
quy dinh v& biéu dién nghé thudt, trinh dién théi trang; thi nguti dep va ngudi
mAu; Iwu hanh, kinh doanh ban ghi 4m, ghi hinh ca mua nhac, sin khau va Nghi
dinh sé 15/2016/ND-CP ngay 15 thang 3 n3m-2016 ciia Chinh phti sira 46i, bo
sung mft sb didu ciia Nghj dinh s6 79/2012/ND-CP.
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TEN CO QUAN, TO CHUC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DE NGH] CAP GIAY PHEP Déc ldp - Ty do - Hanh phiic

_ BON PE NGH]
Cip gidy phép cho t3 chire, ¢4 nhin nwréc ngodi
biéu dién nghé thudt, trinh dién thoi trang

Kinh giri: ~ 8& Van héa va Thé thao Ha Ngi

Nha hat (Bon vi) ....... d& nghi S& Vin héa v4 Thé thao Ha Néi cp glﬁy phép
cho 6 chitc (c& nhan) nwéc ngoai biéu dién nghé thudt, trinh dién thoi trang, |

1. Tén doan nghé thuat (hodc thdng tin cdnhén: Sé& hé chiéu,dia chi- 11en hé
tai Viet Nam hay ¢.nudc ngoai). .. ...ociiniiiiini e es s vn e

2. N§i dung chuong trinh:. .

3. Théi lugng chuong trinh (so phut) ..........................................................

4. Ngudi chiu trach nhigém chuong trinh:....co v

5. Thoi gian: Tir ngdy .. thang .. afm ... dén ngiy .. thﬁng

B3R 2 OO OO S

7. Chiing t5i xin cam két: .

- Thire hién ding céc quy dinh tai Nghj dinh_s6 79/2012/NP-CP ngay 05
thang 10°n&m 2012 cla Chinh phi quy dinh vé biéu difn nghé thut, trinh dién
théi trang; thi ngudi dep va ngudi miu; luu hanh, kinh doanh bén ghi ﬁ:in, ghi
hinh ca mia nhac, sin khiu,

- Chju trch nhiém vé moi vi pham phép bt vé -quyén tac gia va quyén lién quan

- Chju trach nhlem vé tinh chinh x4c, trung thyc cia ndi dung hd so de nghj

cdp gidy phép./. :

Noi nhin: NGUOQI DAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA

- Nhir trén; CO QUAN, TO CHUC BE NGH] CAP GIAY PI-IEP
- Luw; Van thu, : (K, dong ddu, ghi rd ho tén) _ i
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Thii tuc 24: Cip gify phép ¢3 chirc thi ngwdi dep, ngudi miu trong

. pham vi dia phrong

1. Trinh ty thyc hign:

- T chirc 4 nghi cp gidy phép td chirc thi ngudi dep, ngudi méau trong
pham vi dja phuong gui 01 bﬁ hd so truc tiép hoic qua dwdmg buu dién dén So
Vin héa va Thé thao Ha Ngi

- Trong thoi han 15 ngay m viéc, ké tir ngdy nhn da ho so hop 18, S&

" * *Viin héa va Thé thao t chic thim djnh hd so, trinh Uy ban phéin dén Thanh phd

cip gidy phép. Truimg hop khang cip gifly phép phii tra 1&i bang van ban va
néu rd ly do.
2, Céch thirc thyc hi¢n:

Ngp tryc tiép holic giri qua dudng bum dién dén S& Vin béa va Thé thao
Ha Noi. |

3.Thanh phin, sb Irgng hé so:

- Thanh phan ko so:

~{1) 01 don d& nghi cap- gidy phép té chire cudc thi (M3u.sé 04 Phy lyc ban
hanh kém theo Nghi dinh s 79/2012/ND-CP); .

(2)01 & an th chirc cudc thi, trong d6 néu rd: |

Tén cude thi thé hién bng tiéng Viét (trudng hop tén cudc thi cé st dung
tiéng nudc ngoai thi viét t2n bing tiéng Viét trudc, tén nuéc ngoai sau).

- Mye dich, ¥ nghia ciia cude thi phai thé hién rd va phi hop véi tén goi cia
cube thi, quy mé, pham vi td chirc cude thi.

- Fhé 18 cudc thi quy dinh r diéu kién, tiéw chi cia thi sinh dy thi.

- Noi.dung, trinh ty t3 chiifc, thoi gian va dia diém 16 chirc cude thi.

- Danh hiéu, co ciu giai thudng, gié trj giai thuéng va thai gian trao giai.

- Quy2n va nghia vu ciia té chirc, c4 nhan th chirc cude thi.

- Quyén vi nghia vy cba thi sinh dy thi va thi sinh dat giai.

- Danh séch va quy ché hoat ddng ciia Ban td chirc, Ban giam khéo.

- Kinh phi t4 chitc cude thi.

103







- M&u don ding ky dy thi ciia thi sinh (Miu sé 05 ban hinh kém theo
Théng tu s6 01/2016/TT- BVHTTDL)

(3) 01 ban sao quyét dinh thanh 14p hodic gidy chimg nhén déing ky doanh
nghiép (D6i tuong 1n diu thye hién thi tuc hanh chinh va dbi tuong trong qud
frinh hoat ddng dd c6 hanh vi vi pham quy dinh tai Pidu 6 Nghi dinh s
7972012/NB-CP ngp bén sao c6 chimg thye hoic mang bin géc dé déi chiéu).

- S& Iwgug b s0: 01 (b3),

4. Thoi han gii quyét:

- Trong thdi han 09 ngay lam viée, ké tir ngdy nhin di hé so hop 18, 8¢
Vin hoa va Thé thao t6 chirc thdm dinh hd so, trinh Uy ban nhan d4n Thanh phd
cép gidly phép. Trudng hop khéng cé vin bin d& nghj cép phép hoiic bé sung hd
so phat tr 131 bng van ban vi néu 13 1y do.

- Trong théi han 06 ngdy lam viée, ké tir ngay nhén duoc vin ban ¢é nghi,
hd 5o thém dinh va cac viin ban c6 lién quan; Chi tich Uy ban nhén dén Thinh
phé cip giéy phép. Truéng hop khéng cip gidy phép phdi tra 101 béng vin ban
va néurd Iy do, _

5. Doi trgng thuc hign thi tye hanh chinh: T4 chirc.

6. Co quan thye hién thii tyc hanh chinh:

- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan din Thanh phé Ha Néi

- Co quan tryc tiép thye hign TTHC: S& Vin héa va Thé thao Ha Noi

7. Két qué thye hign thit tuc hanh chinh: Giy phép.

8. Tén miu don, miu tiv khai: |

- Bon dé nghi cép gidy phép tb chite cude thi ngudi dep, ngudi mﬁuitrong_
nuge (Mu s6 04 Phy luc ban hanh kém theo Nghi dinh sé 79/2012/ND-CP).

- Bon'ding ky tham dy cudc thi cla thi sinh (M sé 05 ban hanh kém theo
Théng tu s 01/2016/TT-BVHTIDL).

9. Yéu cdu, didu ki¢n thyc hién thd tue hanh chinh:

_Té chirc Viét Nam cé ding ky kinh doanh dich vy vin hoa, nghé thujt hogc
quyét dinh than.h 13p cé chirc ndng hoat djng vin hod, nghé thudt cla co| quan

nha nuée c6 thim quyen
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10 Cin cii phép 1y cia thi tyc hanh chinh:

- Nghi dinh sb 79/2012/ND-CP ngay 05 théng 10 nam 2012 ctia Chinh phu
quy dinh v& bidu difn nghé thudt, winh dién tho trang; thi ngudi dep va ngudi
méu; luu hanh, kinh doanh ban ghi 4m, ghi hinh ca mia nhac, san khau.

- Nghi dinh sé 15/2016/NB-CP ngay 15 théng 3 nam 2016 cua Chinh phu
sira déi, bd sung m@_t sé diéu cta Nghi dinh s6 79/2012/ND-CP ngay 05 thang
10 nim 2012 cita Chinh phi quy dinh vé bidu dién nghé thudt, trinh dién thoi
trang; thi ngum dep va ngudi miu; huu hanh, kinh doanh ban ghi d4m, ghi hinh ca
miia nihag; sarkhén. PI B

- Théng tu s6 01/2016/TT-BVHTTDL ngiy 24 thing 3 nam 2016 cia B
truéng B3 Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hinh mét sb diéu
cta Nghi dinh s 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 niim 2012 cia Chinh phi
quy dinh vé biéu dién nght thujt, trinh din thi trang; thi ngudi dep va ngudi
m¥u; lru hanh, kinh doanh bén ghi am, ghi hinh ca mia nhae, sén khéu va Nghi
dinh s6 15/2016/ND-CP ngay 15 théng 3 nam 2016 ciia Chinh phu sira d8i, b

sung mot sb diéu ctia Nghi dinh sb 79/2012/ND-CP.
. - Thong tu s§ 10/2016/TT-BVHTTDL ngay !9 thang 10 nam 2016 sira ddi -

mét s& didu ciia Thong tu s6 01/2016/TT-BVHTTDL ngdy 24 thing 3 nim 2016
' ciia Bb trudng B Van héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh mét
s& didu cia Nghi dinki s5 79/2012/ND-CP ngiy 05 thang 10 nim 2012 cia
Chinh phit quy dinh v& biéu difn nght thuat, trinh dién théi trang; thi ngudi dep
va ngudi mau; luu hanh, kinh doanh bén ghi &m, ghi hinh ca mba nhac, sn khiu
va Nghi dinh sé 15/2016/ND-CP ngdy 15 thang 3 nim 2016 cta Chinh phi sira
. d6i, bd sung mét sd didu cita Nghi dinh s& 79/2012/ND-CP.
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TEN CO QUAN, TO CHUC  CONG HOA XA HOQI CHU NGHFA VIET NAM

PE NGH] CAP GIAY PHEP Déc ldp - Ty do - Hanh phiie
. Ngay... ... thang... ... ndm !
DON BE NGH]

Cap glay phép td chire cude thi nguwéi dep, ngurdri méu trong nmjc
Kinh gi: Uy ban nhin dén thanh phé Ha N I

... 48 nghi Uy ban nhan dan thanh phé Ha Ni cip gidy phép td chuc
cudc th1 Nguéi dep, Ngudi mau b chire trong nudc. -
1. Tén dom viteovcerveern.
2. Tén cufc thi:..
'3, NG AUNE CUGC thilinicrii vt i‘
4. Nguoi chju tréch nhiém cude thlL
5. Théi gian: Tir ngdy ... thing ... ndm ... dén ngay ... thang ... nim.. :
6. DA BHEIMIeo.eeeo oo e,
7. Chiing t8i xin cam két:

- Thuc hién dung cdc quy dinh tal Nghj dinh s& 79/2012/ND-CP ngay 05
thang 10 ndm 2012 cia Chinh phi quy dinh vé bidu dién nghé thuat, trmh dién
thoi trang; thi ngudd dep va ngudi mau; luu hanh, kinh doanh ban ghi am ghi
hinh ca miia nhac, san khiu. !

- Chiu trich nhiém vé mr,n vi pham phép luat vé quyén tic gid va quyén lién quan
- Chju trach nhiém vé tinh chinh xdc, trung thue cia ndi dung hd so dé nghi

clp gidy phép./.

Noi nhin: NGUOT PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA |
-Nhowén. - COQUAN, TO CHUC DE NGH] CAP GIAY PHEP
- Luu: Van thu. . (Ky, dong ddu, ghi ré ho tén)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
| Dgc lap - Ty do - Hanh phic

PON DANG KY THAM DU CUQC THI “...”
i_(inh giri: ..(Ban t6 chirc cude thi “...”)

- (R R - | FO PP
. Qubctichni........... SOOUTORT DT O PPPPY
. Ngay, thang, niim sinh:....... oo

--------------------

. Ho khiu thudmg trit: ...vvveeneenensn, R SPITTI L

. Diachiliénlac: ...cooveeviiiniiiinninnn eerarenareasaratans e

W o =] & th S W M
I
Lo 2]
%
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e
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e
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Z
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=

. BiachiEmail: ooveieiene i
Facebook:...... T TR

11. Nai hot tAp/ N tACI... .o iv v DT
12. Khi cin, béo tin cho ai? § dau?

13. Tinh trang hon nhan:

~a. Dgcthin

b. Pakéthén .

c. Ly hon

14. Trinh 46 hoc vén:

a. Tot nghiép Phé théng trung hoe
b. Trung cip

¢: Cao ding
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d. Pai hoc
d. Sau dai hoc _ .
15. Ping ky noi tham 818 SO TUYAN: ..o
16. Cam két: |
- Thye hi¢n ding céc quy dinh tai Nghi dinh s§ 79/2012/ND-CP ngy 05
thang 10 ndm 2012 ciia Chinh pht quy dinh vé biéu didn nghé thuat, tl‘il!’lh dién
thoi trang; thi ngudi dep va ngudi mu; fuu hanh, kinh doanh bén ghi ﬁm, ghi
hinh ca mia nhac, sin khéu; Nghi dinh 6 15/2016/ND-CP ngay 15 théng 3 nim
2016 ciia Chinh phu sira ddi, bd sung mét sé didu cia Nghj djnh s6
79/2012/ND-CP; Théng tu s5 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 théng | 5 nim
2016 cua B trudng B Van hoa, Thé thao vi Du lich va quy dinh phép ]luat co
lién quan; |
- Chiu trich nhiém vé tinh chinh xac vi trung thye cia ndt dung ding ky.dy thi:
- Déng ¥ nhitng didu kién, quy dinh ciia cudc thi ma tdi tham gia.
Hb 50 kém theo gbm: _
~ 01 anh chdn dung; |
- 01 anh todn than; | | |
- 01 anh chup thi sinh mdc trang phuc bikini; ,
- 01 ban sao Béing tét nghiép THPT: Gmy chirng nhdn ot nghiép rgm thoi J
hodic vin bdn xdc nhin ctia rmong Dai hpc/Cao ding/Trung edp dang theb hpc
- 01 So-yéu Iy lich c6 xde nhdn ciia Chinh quyén dia phirong hoac don vi
dang hoc tdp, céng tdc; . !
- 01 ban sao Gidy Khai sink cua co quan c6 thém quyén;

- 01 ban sao Gidy CMND hoge Hé chiéu cia co quan ¢6 tham quyén.

., NgAy... thang .., ném
NGUOI LAM PON
(Ky va ghi vé ho tén)
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Thi tuc 25: Cép gidy phép phé duyét ndi dung ban ghi 4m, ghi hinh ca
miia nhac, sin khau cho cic tb clu‘fc thude dja phwong.

1. Trinh tir thyre hién: |

- T4 chirc thude co quan dia phuong muén luu hanh hojc nhip khiu bin
ahi 4m, ghi hinh c6 ndi dung ca mia nhac, san khiu gii 01 by hd so d& nghi cép
gify phép phé duyét ndi dung bing céch trye tiép hodc qua dudmg buu dién dén
SU Viin hoa va Thé thao Ha Nbi.

- Trong thdi har 05 ngay lam viée ké firngay nhén du hd so hep ¢, $& Vin:
héa va Thé thao Ha Noi td chirc thdm dinh hd so, ni dung ban ghi 4m, ghi hinh
ca miia nhac, sin khiu va cp gify phép phé duyét ni dung. Truémg hop cin gia
han thei han thim dinh, cip phép ciing kﬁﬁng qud 07 ngay lam viéc. Trudng hop
khéng cip gidy phép phai trd 1o bing vin béan va néu rd 1y do.

2. Cach thl'rc thye hién:

Nop trye tiép holic gt qua dudng buu dién dén 8& Vin héa va Thé thao
HaNéi. - .

3. Thanh phén, sé hrgng hd so:

- Thanh phén hd so: .

(1) 01 dom & nghj cip gidy phep phé duyét nfi dung (Mau s6 06 Phu luc
ban hénh kém theo Nghj dinh sé ?9!2012!NB-CP)

(2) 01 danh muc tic gia, tac phém, ngum biéu dién; _

(3) 01 ban nhac va 151 hodic kich bén viin hoc (d6i vai tac phim nudc ngoai
phii c6 ban dich tiéng Viét ¢6 chimg nhan ciia cdng ty dich thujt);

(4) 01 ban ghi 4m, ghi hinh ¢6 ndi dung ca mtia nhac, sén khiu;

(5) 01 vAn bn cam két thyc thi dy dit cdc quy dinh clia phép luit vé quyén
tac gia hodc bén sao hep dbng hodc viin ban thoa thuan voi tac gla hodc chi s&
hiru quyén tac gii;

(6) 01 ban'sac ching thye quyét dinh phé bién tac pham va quyét dinh cho

ngudi Viét Nam dinh cu & nude ngoai tham gia biéu din nghé thudt (néu trong

" chuong trinh ¢ sit dyng tac phdm sing tac trude nim 1975, tac pham do ngudi
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Viét Nam dinh cir & nuéce ngoai sang tic va nghé si 14 ngudi Viét Nam dlnh cu ¢
nuge ngodi tham gia biéu didn);

(7) 01 miu thiét ké vo ban ghi am, ghi hinh;

(8) 01 bén sao quyét dinh thank 14p ko gidy chimg nhin ding ky doanh
nghiép (Déi twong 1n déu thye hién thi tuc hanh chinh v déi tuong trong qué
trinh hoat dng d& ¢6 hanh vi vi pham quy dinh tai Didu 6 Nghi dinh s
79/2012/ND-CP nép ban sao c6 chimg thuc hodc mang ban géc dé déi chidu).

- 86 lwong hé so: 01 (bd).

4. Théni han gidi quyét:

- 05 ngdy 1am viée ké it ngdy nh4n di hé so hop 1.

- 07 ngdy 1am vigc ke tir ngdy nhén dit hd so hop 18 trong trrémg hop cin
gia han thai han thim dinh, cdp phép

5. Doi twgng thyc hién thi tuc hanh chinh: Té chie.

6. Co quan thire hign ¢hii tyc hanh chinh:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: $& Van héa va Thé thao Ha Néi.

-Co qualn truc tiép thue hién TTHC: S& Vin héa va Thé thao Ha Nji.

7. Két qua thye hign ¢hi tyc hanh chinh: Gidy phép.

8. Phi, I¢ phi:

- Phi thim dinh: -

Mrc thu phi thdm dinh ni dung chuung trinh trén bang, d" a, phan mem va
trén vat lidu khéc nhir sau: '

a) Chuong trinh ca miia n.h:;\c, sdn khiu ghi trén bang dia:

- D6i v6i ban ghi 4m: 200.000 ddng/1 block thir nhét céng (+) mirc phi ting
~ thém 1a 150.000 ddng cho mdi block tiép theo (M&t block ¢ do dai thai gmn 1a
- 135 phat). |

- Doi v6i ban ghi hinh: 300.000 déng/1 block thir nhét cong (+) mitc phi
ting thém 12 200.000 dong cho mdi block tiép theo (Mot block c6 d6 dai thoi
gian 14 15 phat),

b) Chuong trinh ghi. trén dia nén, & cung, phén mém va céc vét lidu khéc

- Déi v6i ban ghi 4m
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+ Ghi duéi hoic bing 50 bai hat, ban nhac: 2.000.000 déng/chuong trinh;

+ Ghi trén 50 bai hét, ban nhac: 2.000.000 déng/chuomg trinh cong (+) miic
phi ting thém 13 50.000 ddng/bi hit, ban nhac. Tong mirc phi khéng qua
7.000.000 dbng/chuomg trinh.

- P&i v&i ban ghi hinh:

+ Ghi dudi hodc bing 50 bii hat, ban nhac: 2.500.000 déng/chuong trinh;

. + Ghi trén 50 bai hat, ban nhac: 2.500.000 déng/chuong trinh cong (+) mirc
phi ting thém 14 75.000 dbng/bai hat, ban nhac. Téng mirc phi khéng qua
9.000.000 dong!chucmg trinh.

9, Tén miu dom, miu ti khai:

Don 4 nghj cép gidy phép phé duyét ndi dung bin ghi &m, ghi hinh ca mia
nhac, sin khiu (Miu sb 06 Phy luc ban_hinh kém theo Nghi dinh s
79/2012/ND-CP).

10. Yéu ciu, dicu kién thyc hign thi tyc hanh chinh:

"Té chirc, ¢4 nhin luu hanh hodc nhdp khiu ban ghi 4m, ghi hinh c6 ni
dung ca mua nhac, sin khéil phii 'lﬁl.'té chitc ¢6 chitc ndng san xudt, kinh doanh,
nhp khiu céc sin phim ghi &m, ghi hinh theo quy dinh ciia phap lugt.

11. Ciin cir phép Iy ciia thi tyc hanh chinh: '

- Nghi dinh s 79/2012/NB-CP ngay 05 thang 10 nam 2012 cia Chinh phu

quy dinh v& biéu di&n nghé thujt, trinh dién théi trang; thi ngudi dep va nguoi

méu; luu hanh, kinh doanh ban ghi 4m, ghi hinh ca mta nhac, sin khiu.

- Nghj dinh s8 15/2016/ND-CP ngdy 15 thing 3 n&m 2016 cta Chinh phi
sira ddi, bd sung mat sb didu cia Nghi dinh s6 79/2012/ND-CP ngay 05 thang
10 nam 2012 cia Chinh pht quy dinh vé& biéu dién nghé thudt, trinh dién thoi

trang; thi nguoi dep v ngudi méy; L hanh, kinh doanh bin ghi &m, ghi hinh ca

-mua n.hac, $in khau

- Thong tir s& 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 thang 3 ndm 2016 cua Bo

tnromg B4 Vin hoa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh mét sb diéu
ctia Nghi dinh sé 79/2012/ND-CP ngay 05 théng 10 nim 2012 cia Chinh phd

quy dinh v& biéu dién nghé thut, trinh dién thi trang; thi ngudi dep va ngudi
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mau; lwu hanh, kinh doanh ban ghi 4m, ghi hinh ca ma nhac, sin khéu va Nghi
dinh sb 15/2016/ND-CP ngdy 15 thang 3 ndm 2016 cta Chinh phi sua déi, bd
sung mut sb diéu cua Nghj dinh sé 79/2012/ND-C !

- Théng tir s6 10/2016/TT-BVHTTDL ngay 19 tha'ng 10 ndm 2016 sira d6i
mt 50 diéu cua Thong tu sé 01/2016/TT-BVHTTDL ngiy 24 théng 3 nim 2016
cla BY trudng Bd Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh mét
so diéu cia Nghi dinh s& 79/2012/NB-CP ngay 05 thing 10 nim 2012 cia
Chinh phti quy dinh vé biéu di&n ngh# thuit, trinh difn théi trang; thi ngudi dep
va ngudi mu; luu hanh, kinh doanh ban ghi am, ghi hinh ca mia nhac, sin khu
vi Nghi dinh sé 15/2016/ND-CP ngay 15 thang 3 ndm 2016 eia Chinh phu sira
déi, bé sung mot s& diéu cta Nghi dinh sé 79/2012/ND-CP. | |

- Thong tw s§ 288/2016/TT-BTC ngdy 15 thang 11 ndm 2016 éﬁa B&
truéng B Tai chinh quy dinh mire thu, ché 46 thy, ngp, quan 1y va sir dung phi
thim dinh chuong trinh ngh# thuat biéu dién; phi thim dinh nei dung chuong
trinh trén bang, dia, phin mém vi trén vat liéu khac.
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TN CO QUAN, TO CHUC  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
PE NGHI CAP GIAY PHEP Déc lap - Ty do - Hanh phic

——

.............. , NgAy...... thang.......nam .......

PON DE NGHI
Chp gifly phép phé duyét ndi dung ban ghi im,
ghi hinh ca mia nhac, sn khau

- Kinh g St‘.r Vﬁn héa va Thé thao Ha Nm

Pon Vi ...duge thanh 1ip ngdy.. thang ... theo gidy phép
sd ... ciia B3 Ké hoach va Pau tu (8¢ Ké hoach va Péu tr thanh phé- Ha Néi)
cép, c6 chitc nang san xudt, luu hanh v nhap khau ban ghi m, ghi hinh ca mua
nhac, sin khéu. '

Thuc hidn k& hoach ciia don vi, ching t6i d& nghi S& Vin héa va Thé thao
Ha N§i tham dinh va phé duyét ndi dung chucmg trinh dwéi day:

1. Tén chuong trinh:...

2. Thai hugng chu'cmg tnnh (su phut) .............................................

3. Ngud chiu trich nhiém chuong trinh:.........

- 4. Ching tdi xin cam két: | | - .

" - Thyc hién ding céc quy dinh tai Nghi dinh s6 79/2012/ND-CP ngay 05
théang 10 nim 2012 cda Chinh phi quy dinh v& biéu dién nghé thuat, trinh dié{i.
thoi trang; thi ngudi dep va ngudi miu; luw hanh, kinh doanh ban ghi 4m, ghi .
hinh ca miia nhac, sin khiu. | I

- Chiu trich nhiém v& moi vi pham phép lujt v& quyén tic gid va quyén
lién quan. .
- Chiu trach nhlém vé tinh chinh xac, trung thye cua ndi dung hd so d& nghi

cé"tp g1ﬁy phép./,

Noi nhin: NGUOI DAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA

- Nhu trén; CO QUAN, TO CHUC PE NGH] CAP GIAY PHEP
.- Luru: Vin thu, (Ky, dong déu, ghi rd ho tén)
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Thi tuc 26: Thing bdo to chire bidu difn ngh¢ thudt, trinh diEEn théri
frang; thi ngwrixi dep, ngudi miu

L. Trinh ty thywe hién:

- Té chitc, ¢4 nhén t& chirc bidy dién nghé thuit, trinh din thoi trang, thi
ngudi dep, ngudi miu giri truec tidp hodc qua dudmg buu dién 01 b hd S0 thong
bdo dén S& Vin héa va Thé thao Ha Nbi noi t6 chire biéu din trong thdi han it
nhét 5 ngay lam vige trude ngay tb chic,

- Trong thoi han 04 ngdy lam vige, ké tir ngdy nhan di hd so hop Ié, S&
Van hoa va Thé thao Ha Ni c¢ trach nhiém tra 15 bing van ban. S& Vin hoa va
Thé thao Ha N§i ¢6 quyén khong ddng ¥ viée t5 chirc trong truémg hop quéc
tang, thién tai, dich bénh hogc tinh hinh an ninh, chinh tri -Anh -hurdng nghiém
trong dén doi séng, trat tyr, an toan x3 hdi tai dja phuong. |

2. Cach thire thue hién: o

Ngp tryc tiép hodic giri qua dudng buu dién dén S& Vin héa vi Thé thao
Ha Nji.

3. Thanh phin, s lwong hd so:

- Thanh phan h so:

(1) Van ban thong béo cia t chtre, ¢4 nhan (Miu 01 Phu hic ban hanh kém
theo Théng tu s6 10/2016/TT- -BVHTTDL); :

(2) Ban sao ¢ chimg thye holic ban g dé déi clneu gidy phep td chuc biéu
dién nghé thuat, trinh didn thoi trang kém theo danh muc ndi dung chmmg trinh -
dugre. phé duyét; gidy phép cho td chire, ca nhn nudc ngodi, cd nhén 13 ngudi Vit
Nam dinh cur & nuGe ngodi biéu dién ngh thuét, trinh didn thii trang (néu c6) hodc
gitly phép t chirc cude thi ngui dep, ngudi mu (461 véi cac hoat ddng quy dinh
tai Diéu 9 va Diéu 21 Nghi dinh s 79/2012/ND-CP duoc sita ddi, b sung tai
Khoan 5 va Khoan 12 Dieu 1 Nghj dinh s5 15/2016/ND-CP);

(3) Danh myc ndi dung chuong trinh gém tén tic phim, tic gia va nguoi bidu =~
dién (86i véi chuomg trinh biéu didn nghé thuat, trinh didn thei trang khéng phai
thye hign thit tye d¢ nghj cép gidy phép quy dinh tai Khoan 1 Biéu 11, c4c Khoan 1
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v32 Didu 15 Nghi dinh sb 79/2012/ND-CP; Khoan 1 Biéu 12, Khoan 2 Piéu 14
Nghi dinh s6 79/2012/ND-CP dugc sira d5i, bd sung tai cic Khoan 7 va 8 Diéu 1
Nghi dinh'sé 15/2016/ND-CP).

- S8 hegmg hd so: 01 (bd).

4. Thovi han giai quyét: 04 ngay lam viéc ké tir ngay nhén dii hd so hop 1¢.

5. Pbi tirgng thure hién thi tyc hanh chinh: TS chirc.

6. Co quan thye hién tha tuc hanh chinh:

- Co quan cé thim quyen quyét dinh: 8¢ Véan hoa va Thé thao Ha Nbi

- Co quan trye tiép thirc hui:n TTHC: $& Vin héa va Thé thao HA Ni

7. Két qua thire hién thii tyc hanh chinb: Vin ban Thong bio.

8. Phi, I§ phi: Khong, '

9. Tén min.don, miu_t&: khai:

Viin ban théng béo td chirc bidu difn nghé thust, trinh dién thei trang (Mau
01 Phy luc ban hanh kém theo Thong tu s 01/2016/TT-BVHTTDL).

10. Yéu ciu, diéu ki¢n thye hi¢n thi tye hanh chinh:
| - ancmg hop @61 tuong 14 doanh nghiép thi phai cé dﬁng ky kinh doanh

dich R bidu dién nghé thuat, trinh dién théi trang

B chite Viét Nam ;_o dﬁng ky kinh doanh dich vu van hod, nghe thuat
hodic quyét dinh thanh lap <6 chirc niing hoat dong vin hod, nghé thuét cua co
quan nha nudc co thé‘,m quyén. .

11. Cén et phﬁply cua thi tyc hamh chinh:

- Nghi dinh s& 79/2012/ND-CP ngdy 05 thang 10 nim 2012 cia Chinh phi
duy dinh v& biu dién nghé thuat, trinh dién thoi trang; thi ngudi dep va ngudi
mau; luu harih, kinh doanh ban ghi 4m, ghi hinh ca miza nhac, sin khdu.

- Nghj dinh sé 15/2016/ND-CP ngay 15 thang 3 nim 2016 ciia Chinh phu
sira 43, bd sung mot sé didu cita Nghi dinh s& 79/2012/ND-CP ngay 05 thing
10 nm 2012 ctia Chinh phii quy dinh vé bidu difn nght thudt, winh dién thdi
trang; thi ngudi dep va nguéi mau; huu hanh, kinh doanh ban ghi m, ghi hinh ca

miia nhac, sin l(hau
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- Thong tu s6 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 théng 3 nam 2016 cia B
tnrémg Bé Vian héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh mét so didu
ctia Nghi dinh s6 79/2012/NP-CP ngay 05 théng 10 nim 2012 cuia Chmh phu
quy dinh vé biéu didn nghé thudt, trinh dién thoi trang; thi ngudi dep va NELQi
mAau; heu hanh, kinh doanh ban ghi 4m, ghi hinh ca mia nhac, sin khiu va Nghj
dinh 56 15/2016/ND-CP ngay 15 théng 3 nam 2016 céa Chinh phi sita lam bo
sung mdt sb didu coa Nghi dinh s 79/2012/NB-CP. 1

- Théng tur's 10/2016/TT-BVHTTDL ngay 19 thang 10 nfim 2016 sira d8i
mt s dieu ctia Théng tur s§ 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 théng 3 nim 2016
cua B§ truémg B§ Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh mét
30 diéu ciia Nghj dinh sé 79/2012/ND-CP ngdy 05 thang 10 nim 2012 clia
" Chinh phi quy dinh vé bidu difn nghé thui, trinh didn ths trang: thi ngudi dep
va ngurdi mau; luu hanh, kinh doanh bén ghi 4m, ghi hinh ca méia nhac, sin khiu
va Nghi dinh sb 15/2016/ND-CP ngiy 15 thang 3 niim 2016 ciia Chinh phu sira
ddi, bd sung mét sb didu cia Nghi dinh s6 79/2012/ND-CP. l

.
1
i
i
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TEN CG QUAN, TO CHUC  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THONG BAO Péc lap - Tir do - Hanh phic

Sbi...... e, NGQY ... thdng ... ndm
V/v 13 chirc chuomg trinh, cugc thi.. '

Kinh giri: $& Vin hoa va Thé thao Ha Nai

L. (T8 Chite thBNg BAO) s e s
- ME SE thUd: o reeresasasaanes erbse s R
-Pia chi . ,
- Neudi dai dién theo phdp luat (vidt chiF in KOG ...c.oorvvnneee. I
Gily CMND sb: ... chp ngdy ..../..../........ noi CAP.. cererecrersrssmssscssnassmanianeeensiens
- S5 didn thoai t& chic/Ca NNALL .vvvvvveerevsereerermeracssssssessisesas o |
2. Chiing t4i tran trong thong béo dén S& Van héa va Thé thao Ha Noi vige
-tén_ chite chwong trinh, cuge thi “.."
© . - Thii gian t& chire: ;
- Pja QIEILY oottt eesss s aensenesense et ar et ars £ thsrirsrarrEarerase et
- Ngudi chiu trach nhidm: ..nrrrrersenenenns oot oo
3. Ching t6i cam két:
- Thyc hién ding cic quy dinh tai Nghi dinh sb 79!2012!ND-CP ngay 05 thang
10 nfim 2012 cia Chinh phi quy dinh vé biéu dién nghé thudt, trinh dién th&si trang; thi
ngui dq:;vénguéi mau; i hinh, kinh doanh ban.ghi 4m, ghi hinh ca mua nhac, sén
Khu: Nghi dinh s 15/2016/NB-CP ngly 15 thng 3 n&m 2016 cia Chinh phi sira
i, b sung mét sb didu ciia Nghi dinh 6 79/2012/ND-CP; -‘Ihéngltllr s 01/2016/TT- .
BVHTTDL v& Thorig tir 6 10/2016/TT-BVHTTDL ngdy 19 thang 10 nam 2016 cia’
B4 trudng B Van héa, Thé thao va Du lich va quy dinh phap ludt c6 lién quan;
- Chiu trich nhiém tre phép Iuft vé tih chinh xdc, ng thye ot i dung thong
bantéchucbléudlmnghcﬂmanmnhdlmﬂﬁmmg,ﬂnngtm dqavangummau
* Giri kém rhea théng baa nay:
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- Ban sao c6 chimg thuc hodc ban goc dé d6i chidu gidy phép t6 chirc bidu
dién nghé thudt, trinh dién thoi trang kém theo danh muc nji dung chumg trink
duoc phé duyét; gidy phép cho 3 chire, cé nhdn nudge ngodi, cd nhdn lé nguci
Viét Nam dinh cu & nuce ngodi bicu dién nghé thudt, trinh dién thoi trang (néu
cd) hodc gidy phép 16 chirc cudc thi nguoi dep, nguoi mdu (d6i véi cde hoat
dong quy dinh tai Diéu 9 va Diéu 21 Nghi dink 56 79/2012/ND-CP dupe sita
doi, bé sung tai Khodn 5 va Khoan 12 Didu 1 Nghi dink s6 15/2016/NP-CP);

- Danh myc noi dung chirong trinh gom tén tic phdm, tde gid va nguoi bidy
dién (d6i voi chwong trinh bidu didn nghé thugs, tink dién thai trang khing phii
thye hién thi tuc @2 nghi cdp gidy phép quy dinh tgi Khodn | Diéu 11, cde, Khodn
1 va 2 Diéu 15 Nghi dinh 56 79/201 2/ND-CP; Khoan ] Didu 12, Khodn 2 E;eu 14
Nghi dinkh s6 79/2012/ND-CP dwoe sira doi, b6 sung tai-cde Khodn 7 va 8 Piéu 1
Nghj dinh 56 15/2016/ND-CP,). |

Trén trong thong bio ¢é S&@ Vin héa va Thé thao Ha Nu;u blet va thuc hién
cdng tac quan ly./.

Noi nhin: DAIDIEN THEQ PHAP LUAT CUA
- Nhu trén; | CQ QUAN, TO CHUC THONG BAO

- Liru: Vi th, (K, ghi rd ho tén va dong ddu) |
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Thii tye 27: Chap thudn dia diém diing cai vong chung két cude thi ngudi

dep, ngudi mau

1. Trinh ty thwe hi¢n:

- Péi twong td chite cude thi ngudi dep, ngudi mau qudc té; ngudi dep, ngudi
mAu toan quéc; ngudi dep, ngudi mau pham vi ving, nganh, doan thé Trung wong -
¢ nghi Uy ban nhan din Thanh phé Ha Noi chép thuin dia diém ding cai vong
chung két cude thi ngudi de.p, ngudi mau giri 01 bd hd so trye tlep hodic qua dudmg
buu dién dén S& Vin héa va Thé thao Ha Nai.- :

- Trong thoi han 07 ngay lam viée, ké tir ngay nhén du hd so hep le S&
Vin héa va Thé thao Ha Noi ¢6 nhiém vy trinh va Uy ban nhan din Thanh phb
H3 Noi chju_tréch nhiém ban hanh vin bin chip thugn v dia diém dang cai
vong chung két cudc thi ngudi dep, ngudi mAu. Truomg hop khong chap thudn
phai tri 15 biing van bén va néu 16 1y do. -

2. Chch thitc thye hién:

- -NopmuephoacgmquaduongbuudtendenSoVinhoavaThet}mnHéNoL

~ 3.Thanh phén, sb lrgng }lo s0;
: -_Thanhphénhosa R ! |
(1) 01 don ¢& nghi (Mau s 06 Phu luc ban hénh kern theo Théng tu sb
OIIZOIGFH-BWI'IDL),
| (2) Pé an té chirc cude thi;
(3) 01 ban sao quyét dinh thanh lap hoac gidy chl.mg nhén ding ky doanh

nghiép.

- S8 Tugng hd so: 01 (b))

4. Thoi han gidi quyét:

- Trong thdi han 04 ngay lam viéc, c, kb tir ngay nhin 4o hé so hop 18, S&
Vin hda va Thé thao Ha Nqn ‘cd nhiém vy gini vén ban dé nghi, _ho so 43 tham -
dirth va cic vin bin c6 lién quan trinh Uy ban nhan dan Thanh phé Ha Ngi ban -
hanh vin ban chip thugn vé dia diém ding cai vong chung két cude thi ngudi
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dep, ngudi mau. Truomg hop khéng di didu kién holic bd sung hd so, $¢ tra 1o

bing vin ban va néu rd ly do. '

- Trong thén han 03 ngdy lam viéc, ké tir ngay nhin duroc vin ban (élé nghi,
ho so 42 thdm dinh va c4c van ban c6 Tién, Chu tich Uy ban nhén din Thanh phéd
Ha Ngi ban hanh vin ban chip thufin vé dja didm dang cai veng chung két cude
thi nguéi dep, nguoi méu, Tredmg hop khéng chip thuin phai tra loi bang vin
bdn va néu rd 1y do.

5. Poi twgng thyc hién thi tue hanh chinh: Té chirc.

6. Co quan thwe hién thii tyc hanh chinh:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UY ban nhén din Thanh phé Ha NGi.

- Co quan truc tiép thwe hién TTHC: S& Vin héa va Thé thao Ha N-;n

------ 7. Két qua- thwre- hig¢n—thirtuc hanh chinh: Vin ban chép thuin -dladiém
d3ng cai vong chung két cudc thi ngudi dep, ngudi méiu. _

8. Phi, 1& phi: Khng. | )

9. Tén méu don, miu t& khai: . l

Don dé nghj cdp gidy phép té chire cude thi ngudi dep, ngudi mﬁu trong,
nuge (Mau so 06 Phu luc ban hinh kém theo Théng tr sé 01/2016/TT-
BVHTTDL). |

10. Yéu cdu, diéu kién thye hl@ll thi tyuc hanh chinh: |

T6 chirc Viét Nam ¢ ding ky kinh doanh dich vy van ho4, nghe thuat hoiic
quyet_ dinh thanh 14p ¢6 chirc ning hoat_ d0ng viin hod, nghé thuit clia co quan

nhd nuéc ¢6 thim quyén, |

11. Ciin cir phap 1Y ciia thii tyc hanh chinh;

- Nghi dinh sé TQIZOIZINB CP ngay 05 thang 10 nam 2012 ctia Chinh pho
quy dinh vé biéu dién nghé thudt, trinh dién thei tm.ng, thi ngurdi dep va nguédi |
mau; hru hénh, kinh doanh ban ghi am, ghi hinh ca mtia nhac, sin khiu.

-'Nghij dinth s 15/2016/ND-CP ngdy 15 thang 3 nim 2016 cia Chinh phi
sira d8i, bd sung mot s8 didu ciia Nghj dinh s& 79/2012/ND-CP ngiy 05 thang
10 ndm 2012 -cda Chinh phi quy dinh v& biu dién nghé thuét, trinh din thei
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trang; thi ngudi dep vi ngudi méu; luu hanh, kinh doanh bén ghi 4m, ghi hinh ca
maa nhac, sin khéu. -

- Théng tw sb 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 théing 3 ndm 2016 cia B9
tréng BS Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu
ciia Nghi dinh sé 79/2012/ND-CP ngay 05 thang 10 ndm 2012 cta Chinh phu
quy dinh vé& bidu dién nghé thudt, trinh dién thdi trang; thi ngudi dep va ngudi
m3u; luu hanh, kinh doanh ban ghi m, ghi hinh ca moa nhac, san khiu va Nghi
dinh sé 15/2016/ND-CP ngiy 15 thing 3 nam 2016 ciia Chinh phi sira d6i, b

“Sing miot 6 did ciia Nghj dinh 6 79/2012/NB-CP.
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TEN CO QUAN, TO CHUC CONG HOA X4 HOI CHU NGHTA VIET NAM
PE NGH] CAP GIAY PHEP Boc lip - Ty do - Hanh phiic.

DON BE NGH]
Chép thuin dia diém diing cai vong chung két
cufe thi ngirdvi dep, ngwdri miu

Kinh giri: - Uy ban nthdn dan Thanh phé Ha Ngi; |
- $& Vin héa va Thé thao Ha Nai. ;
. (Cor quan, t6 chirc) d& nghi Uy ban nhén dén ... xem xét chdp thuan vé
dia dlem ding cai vong chung két cudc thi ngudi dep, ngudi méu. |
I. Tén cube thi: “..." (gui kem theo DE én) _
2. Ngudi chiu trach NhIM . ..o oo oo, PR
3. Théi gian 16 chire: Tir ngdy ... thang ... nim ... dén ngéy . thang ...
nam... : |
4 Pia diém:..
5. Ching t6i xin cam ket |
- Thye hién ding cic quy dinh tai Ngh: dinh s 79/2012/ND-CP ngay 05
thang 10 nam 2012 ctia Chinh phu quy dinh v& bidu didn nghé thujt, trinh dién thoi
trang; thi ngudi dep va ngudi mau Iuu hanh, kinh doanh bén ghi 4m, ghi hinh ca
muia nhac, sén khiu; Ngh1 dinh s 15/2016/ND-CP ngay 15 thang 3 nim 2016 cia_
Chinh phi sira.d6i, b sung mét s didu cua Nghi dinh sé 79/2012/ND- CP; Théng
tu 56 01/2016/TT-BVHTTDL ngay 24 thang 3 ndm 2016 cia B truimg Bﬁ Vin
héa, Thé thao va Du lich va quy dinh phap ludt ¢6 lién quan;
- Chiju trich nhiém vé moi vi pham phap luat v& quyén tac gia va quyen
lién quan;
- Chiu trach nhiém vé tinh chinh x4c, trung thye ciia nbi dung hd so de nghl

cip gidy phép./.

‘Noi nhén: PAI DIEN THEQ PHAP LUAT CUA
- Nhur trén; o CO QUAN, TO CHUC PE NGH]
- Luu: Vin thy, (Ky, ghi ré ho tén va dong ddu)
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AS. VAN HOA CO SO

Th tuc 28: Cap Gidy phép 6 chirc 1€ hji

1. Trinh tir thyc hién:

- Co quan, t& chitc mudn tb chirc 18 hdi duéi day phai gui don d& nghj cap
gidy phép téi & Vin ho va Thé thao Ha Nai noi t6 chite 1€ hdi truée ngdy du
dinh khai mac 12 hdi it nhat 12 28 ngay lam viée. '

(2) L& hdi duge 16 chirc lan diu;

(b) L& hoi duoc khdi phyc lgi sau nhidu nim gian doan;

(c) L& higi da dugc td chuc dinh ky nhung cé thay dbi ndi dung, thoi gian,

dia.didm so véi truyén théng;

(d) L& héi ¢b ngudn gbe tir nude ngoai do t& chirc nuéc ngodi hoic b chire

ViétNanrtbchirc:

- Trong thoi han 10 ngay lam viée ké tir ngay nhin duge don hop 1€, 56
Vin ho va Thé thao Ha N&i ¢6 trach nhiém trinh Uy ban nhin déin Thanh phé.

- Uy ban nhén din Thanh phé, trong thdi han 10 ngay lam viéc, ke tir ngay
nhin dugc dé nghi ciia S& Van hod va Thé thao, c6 trach nhiém cép gidy phép td
chirc le hoi. | -- )

Truung tigp Uy ban nhan dan Thanh phé phan chp cho S&¢ Vin hoa va Thé
thao Ha Noi cép gidy phép, S& Vin hod vi Thé thao Ha Ndi cé trach nhiém cap
gifly phép trong thoi han 10 ngly lam viéc k& tir ngay nhan-di hd so hop 1&

. trwimg hop khong cdp gidy phép phai tra 101 bing vén ban, néu rd 1y do.

2. Cach thyre thwe hign:

Nop trye tiép hodic gifi.qua dudng buu dién dén S& Vin hod va The thao Ha Noi

3. Thanh phén, s6 legng hd so: |

- Thanh phén hé so: .

(1) Pon dé nghi chp gidy phép td chuc 12 hdi (ghi 10 ndi dung 1€ hoi hodc
ni dung thay dbi 50 voi truyen théng, ther gian, dia diém td chirc, dw dinh thénh
lap Ban Té chic 1€ hol .cam két 4am bao chit lugng va chju trach nhiém trude
phap luét néu vi pham va céc didu klen cﬁn thiét khac d& dam bao an ninh, trat ty
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trong 1& hdi) (MAu 22 Phy luc ban hanh kém theo Théng tu sé 07/2011/TT-
BVHTTDL ngay 07 thang 6 ndm 2011).

(2) Ké hoach béo vé mbi trudng. Noi dung ké hoach phai c6 cam két bio vé
mai truong, phuong 4n img phé trong trudmg hop xay ra ra s ¢b vé méi truémg
trudr, trong va sau qua trinh td chic 1& hai,

- 86 lugng hé so: 01 (bo), ' |

4. Théri han giai quyét: |

Trong théi han 10 ngay lam viée ké tir ngay nhan duge don hep 1, $& Vin
hoé v& The thao Ha Noi c6 trich nhiém trinh Uy ban nhan dan Thanh phé.

Trong théi han 10 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duoc dé nghi ciia S& Vin hoa
va Thé thiao Ha Noi, Uy ban nhan dén Thinh phé cép gidy phép t4 chirc 18 hoi;

Trudng hop Uy ban nhin dén Thanh phé phan cdp cho S& Vinho vA Thé
thao cap gidy phép, S& Vin hoa va Thé thao c6 trach nhiém cép gmy phE[|J trong
thoi han 10 ngay lam viée ké tir ngdy nhén da hd so hop 16.

5. Poi twong thyre hién thi tyc hinh chinh: T4 chirc.

6. Co .quan thye hign thi tyc hanh chinh:

- Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dén Thanh phd.

- Co quan trye tiép thyc hién thi tyc hanh chinh: Phong Xiy dl,mg Nép
song van hoa va gia dinh, S& Vin hoa va Thé thao Ha Ngi. '

7. Két qua thye hlgn thit tue hanh chinh: Quyét dinh hanh chinh. -

8. Phi, Ie phi: Khong

9. Tén miu don, miu to khai:

Bon dé nghi cdp gifly phép t chic 18 hgi (MAu 22 Phu luc ban hanh kém theo
Théng tur sé 07/2011/TT-BVHTTDL ngly 07 thang 6 ném 2011).

10. Yéu cdiu, di¢u kién thyc hién thi tue hanh chinh:

Tét ca cic 1§ hi khi té chic déu phéi thanh lap Ban T3 chie 12 héi.

I1. Ciin cit phdp Iy ciia thi tyc hinh chinh: |

- Nghi dinh s 103/2009/NB-CP ngay 06 théng 11 ném 2009 cia Chish ph
ban hanh Quy ché hoat ddng vin hod va kinh doanh dich vy vn ho# cong obng,
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- Nghi dinh sb 01/2012/NP-CP ngay 04 thang 01 nam 2012 cta Chinh phu
stra 461, bd sung, thay thé hoic bai bd, hiy bo cac quy dinh c6 lién quan dén thu
tuc hanh chinh thude pham vi chiic ning quan ly cia B Van hoa, Thé thao va
Du lich. '

- Théng tr s 04/2009/TT-BVHTT ngdy 16 thing 12 nim 2009 cua B$
Vin hod, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét thi hanh mét s5 quy dinh tai Quy
ché hoat dgng vin hos va kinh doanh dich vu viin hod céng cdng ban hinh kem
theo Nghi dinh s6 103/2009/ND-CP ngay 06 thang L1 ndm 2009 cua Chinh phu.

. Théng tr'sé 07/2011/TT-BVHTTDL ngay 07 thang 6 nam 2011 cua Bg -
Vﬁ.ﬁ héa, Thé thao va Du lich vé sita 46i, bd sung, thay thé hodc bii b, hiy bd
cac quy dinh ¢6 lién qﬁan dén thi tyc hanh chinh thudc pham vi chirc ning quan
1y.ciia B Van héa, Thé thao vaDu lich.

- Quyét dinh s6 39/2001/QD-BVHTT ngay 23 théng 8 nam 2001vé viéc
ban hanh Quy ché té chirc 1€ hdi. | '

_ Théng tu lién tich sb 19!2013.’1'I‘LT-BVH’ITDL—B’I‘NT~1T ngay
30/12/2013 gitra B VHTTDL-BTNMT vé hudng dan bao vé mdi trudmng trong
hoat dgng du lich, td chuc 13 hdi, bao vé phat huy gla tri di tich.

- Théng tu 56 15!2015ff T-BVI-HTDL ngay 22/12/2015 cua B4 Vin hoa
thé thao va Du lich Quy dinh v& b chirc 18 héi.
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TEN COQUAN, TOCHUC  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NaM
DE NGH] CAP PHEP Djc lap - T do - Hanh phic

—— ————

PON BE NGHI
CAP GIAY PHEP TO CHU'C LE HOI

Kinh giri: (#n-co quan cdp gidy phép) iv....oceevoeeeeseeooeee

Tén co quan, t chitc (dé nghi cap PRED): ——eveoveeeeerroeooeosseoooesoeoo
bia chi: ........

Dién thogi: oo,

S

Pé nghj (#n co quan cap gidy phép)...oeun..... cép gify phép td cl!n'rc 18
Noi dung 1€ hoi (ghi r6 néi dung 1€ hoi hodc néi dung thay doi S0 véi
truyén thong)

...........................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------

Théi gian t3 chirc: E | |

Dja diém_-té chire: | |

Thanh phan Ban T4 chire 12 hoj: |

Cam két:

Thye hién dﬁhg'néi dung ghi trong gidy phép, khéng vi pham céc quy: dinh
clm tai Didu 3 Quy ché hoat dgng vin héa va kinh doanh dich vu vin hda cong
cng ban hanh kém theo Nghi dlnh sb 103!2009&4{) CP ngay 06 thing 11
nam 2009 cla Chmh ph./.

DAIDIEN THEO PHAP LUATCUA
CO QUAN, TO CHU'C BE NGHI CAP GIAY PHEP
(Ky, dong ddu, ghi ré ho ren)
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Thi tuc 29: Ca{p Gidy phép kinh doanh Vii trudmg.

1. Trinh tir thire hign

+ Nop h so tryc tiép tai BS phén tiép nhin va wd két qui ho so hanh
chinh ciia 8& Vin héa va Thé thao Ha Noi; nhan phiéu bién nhin c6 hen ngay
giai quyét, .

+ Giri hd so qua biru dién dén Bo phén tiép nhin hd so hanh chinh 8¢ Vin
héa va Thé thao Ha Ndi. | '

- S& Van héa va Thé thao Ha Noi tiép nhan, thy 1y gial quyét va tra két
qua cho td chire theo hen hodc theo quy dinh vé thési han giai quyét hé so.

2. Céich thire thiyre hién:

Truc tiép tai tru s& S& Vanhoa.va Thé thao Ha Noi; sb 47 phé Hang Déu,
quén Hoan Kiém.

3. Thanh phin, sé lwgng hd so

* Thanh phdn hé so, bao gom:

- Don d& nghi cap gify phép kinh doanh v{i truémg;

- Ban sao cong chu:ng ho#c ching thye g:ay chimg nhén dﬁng ky Kinh doanh;

* S5 fwang hé so: 01 (bd).

4. Thoi han guu quyet

- 10 (mudi) ng&y lam viéc ké tir ngay nhan di hé so hap 18 truc tiép tai Bo
phén tiép nhin va tra két qua hd so hanh chinh hodc theo gidy bao nhin ciia Buu
dién dén B phan tidp nhén va tra két qué ho so hanh chinh,

5. Pbi twong thwe hign TTHC

T4 chirc '

6. Co quan thye hlen TTHC

a) Co quan cd thim quyén quyet d;nh G1érn dbc S& Vin hod va Thé thao
| " Ha Noi.

b) Co quan tryc tiép thre hién TTHC: Phong Quan Iy Vian hoa - 80 Vén
héa va Thé thao Ha Ngi.
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d) Co quan phéi hop (néu co): Phong Vin hoa va Théng tin quén, huyén,
thi X& noi ¢ dia diém kinh doanh vii truémg; Cong an Thanh phé (Phcng PA 83
va Phong PC 64).

7. Két qua cda vige thire hién TTHC: Gidy phép

8. Phi, 1¢ phi

15.000.000 ddng/ gidy phép

9. Tén miu dom, miu td khai:

- Pon dé nghj cép gidy phép kinh doarih vii truedng.

10. Yéu ciu, didu ki¢n thye hign TTHC |

- Co s& liru tri 2 duge xép hang sao hodic hang cao cép, nha van héa: trung
tam van héa c6 tr cdch phép nhan kinh doanh vii trudmg phai ¢6 céc didu kién:

+ Phong Khidu vil trong vii trudng phai o dién tich tir 80m? tr lén, céch
trudmg hoc, bénh vign, co sd thn gido, tin ngudng, di tich lich sit - vin héa, co -
quan hanh chinh nha nude tir 200m tré lén, dam bio céc dibu kién vé caclh im,
phdng chdng chay nd;

+ Trang thiét bi, phuong tién hoat dfng cia phong khiéu vii dam bao tiéu
chudn am thanh, 4nh séng, .

'+ Phit hgp voi quy hoach v& vii trudng cha timg dia phurong.

11. Cén ¢ir phap Iy cia TTHC

- Nghl dinh s 103!2009MD-CP ngay 06/11/2009 cia Chinh phu ban '
" hanh Quy ché hoat ddng vin hoé va kinh doanh dich vy vin hod noi céng cong.
| - Nghi dinh sb 01/2012/ND-CP ngiy 04/01/2012 céa Chinh phil sita 43
bé sung thay thé hodic bai be, huy bo céc quy dinh ¢é lién quan dén thi tue hanh
chinh thuge pham vi chirc ning quan Iy ctia B§ Vin hod, Thé thao va Du lich.

- Chi thi s 17/2005/CT — TTg ngdy 25/5/2005 ciia Thi twéng Chinh phit v&
viéc chén chinh cac hogt ddng tiéu cuc trong quan bar, nh hing karsoke, v truémg

- Théng tu so 04/2009/TT-BVHTTDL ngay 16/12/2009 ciia B Vin, hoa,
Thé thao va Du lich Quy dinh chi tiét thi hanh mét sé quy dinh tai Quy ché hoat )
dong viin hoa va kinh deanh dich vy vin hoa céng cdng ban hanh kém theo Nth
dinh 8 103/2009/ND-CP ngay 06/11/2009 clia Chinh pha.
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- Théng tr s 07/201 1/TT-BVHTTDL ngay 07 thang 6 nam 2011 sira dbi .
b sung thay thé hoic bii b, huy bb céc quy dinh c6 lién quan dén thd tuc hanh
chinh thuc pham vi chirc niing quan ly ciia B§ Van hod, The thao va Du lich.

- Théng tur sé 212/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016 ciia B Tai chinh.

- Théng t s& 05/2012/TT-BVHTTDL ngiy 2/5/2012 sira @i, b sung
mdt sé didu ctia Thang tu 6 04/2009/TT-BVHTTDL.
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Miu sb 23
TEN CO QUAN, TO CHUC  CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
BE NGHJ CAP GIAY PHEP * Pic lgp -Ty do - Hanh phiic

PON DE NGH] CAP GIAY PHEP KINH DOANH VU TRUGNG

Kinh giri: S& Vin hoa va Thé thao Ha N§i i

1. Tén co quan, doank nghiép dé nghj cAp gidy phép kinh doanh: i"(viét
bing chirin hoa).........c.oovviviiininnen,
m i i
- DI oA e e e e,
- $& giby chimg nhin dang ky.kinh doanh....ngdy clp.......noi
cAp.......(ddi vdi doanh nghiép), | _- '
- 86, ngay thing niim quyét dinh thanh 14p (¢éi véi nha vin hoa, trung
tm vin héa 1 don vi sy nZhIBP). . vreovevrevereeseeseoeose |
| 2. Ngudi dai dién theo phap lujt:
- Ho va tén: (viét bang chif in Boa):... .oooeoeeeeeeveeeeeeees seeeaves o
B e R S
~SSCMND:S6.......ovvarnn, ngay cAp.../.......n00 CAp...ovcerccssbn,
3. Ngudi didu hanh hoat dong trve tiép tai phang khidu vii:

&
.
- ee— aEma e —
r
3

- Ho va't8n (vidt it 1 hORY ..+ eeveeereeeeee oo
- Sé CMND:-sé....................ngéy_cép...f...f'....n(ri cﬁp
- Trink d chuyén nganh van hod- nghé thudt. . ovoovves oo i
4. Nbi dung dé nghj .c:-’ip gidy phép:

- Bja chi I(mhdoanh
- S6 lut;mgphbngkhiéuﬁ..............
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- Dién tich cu thé cia timg phong khidu viii. ...t v

5. Cam két:
- Thuc hién dimg céc quy dinh tai Nghi dinh 103/2009/ND-CP va cac van

ban phép luét lién quan khi hoat ddng kinh doanh;
- Chiu trach nhiém vé tinh chinh xdac, trung thyc cia ndi dung hé so xin

gify phép kinh doanh./.

Dai dién theo phap ludt cia
¢ quan, t& chirc & nghij cip gidy phép
(Ky, déng diu, ghi rd ho tén)
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Thii_tuc 30; Tiép nhin théng bdo sin phim quiang cac trén bang
quéing cdo, bing rdn quing cio.

1. Trinh ty thuye hién

- Té chirc, c4 nhin gifi tryc tiép Vin ban théng béo sén phim quéng cdo
t6i BS phén tiép nhan va trd két qua cia S& Van hoa va Thé thao Ha N§i.
2. Cach thite thye hién |
Tryc tiép tai try s& S& Vin héa va Thé thao, sé 47 Hang Diu, Hoan Kiém,
Ha Nji. _
3. Thanh phén, s6 lwgng hd so | |
*, Thanh phdn hé so théng bdo san phdm quing cdo, bao gom:
Bang ron: |
- Viin ban théng béo sin phim quang cdo ghi r& néi dung, thdi gian, dia
diém quang cdo, sé lugng bang quing céo, biing rén quang cdo (theo mau).
- Bin sao gify chimg nin ding ky kink doanh cia igudi kinh doanh dich
vy quing cdo hojc gidy chimg nhén dang ky kinh doanh ciia ngudi quang cdo
trong trudmg hop tw thue hign quang cdo.

- Ban sao gidy t chimg mink sy hop chudn, hop quy clia san phdm, héﬁg _
hod, djch vu theo quy dinh cita phap luat hofic gidy to chimg mmh du didu klén dé
. quéng cdo theo.quy dinh tai Didu 20 ciia Luat Quéng cao. . ,
- Ban sao viin ban vé viéc td chic sy kién coa don vi t§ chirc trong trubng
hgp quang céo cho sy kién, chinh sach xi hoi. , _
- Ma-két san phim quang c4o in miy ¢ chit ky cia ngudi kink doanh
dich vu quang céo hoic chit ky cua ngudi quing céo trong trucmg hop tu thu‘c
hién quéang céo. Trong truong hop ngudi kinh doanh dich vy quing cdo, ngtrm :
quang co 1a td chirc thi phai ¢6 ddu cta td Ichlrc (2 ban).
Bang quing cao:
Ngoai céc gidy td néu trén, cin cb thém cic gidy to sau:- )
- Vin béan chimg minh quyén s& hiru hodc quyén sit dung bing quarig cé,o
- Bén phdi canh vi trf dat bang quang cdo.
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- Ban sao gidy phép xfy dung cong trinh quéng cdo déi voi loai bang
quéang cao phai ¢ gidy phép xdy dung theo quy dinh tai khoan 2 Piéu 31 cla
Luit Quang céo.

* S8 lugng hé so: 01 bd

-4, Thoi han gidi quyét -
- 05 (nam) ngay lam viéc k& tit ngdy S& Van hod va Thé thao xac nhin vé

. viéc nhan hd so.

5. Pbi twgng thye hlEll TTl-IC
Chnhan e s

- T4 chiic |

6. Cor quan thyre hién TTHC

a. Co.quan c6 thim quy.én.quyét dinh: S¢ Vin hoa.va Thé thao Ha N&i.

b) Co quan trc tiép thyc hién TTHC: Phong Quan Iy Van hoéa - 86 Vin
hod va Thé thao MAN&i. ' :

¢) Co quan phfn hop {néu c6): Phong VHTT quén, huyén, thi x4, Thanh

7. Két qua thye hi¢n TTHC

Vin ban tra 101 ddng ¥ holic khong dong ¥

8. Phi, I§ phi: Khong

" 9. Tén miu dom, tir khai

- Théng bao san phim quing céo trén bang quang cdo, bing ron (miu sb S
ban hanh kém theo Théng tu s6 10/2013/ TT-BVHTTDL ngay 06 thang 12 nam
2013 clia BQ Viin héa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét va hudng dan thye
hién mét s& diéu cita Luat Quang céo va Nghj dinh s6 181/2013/ND-CP ngdy 14

| thang 11 nam 2013 ctia Chinh phi quy dmh chi tiét thi hanh mét sé didu cua

Luét Quing cao).

10. Yau ciiu, didu kién thye hi¢n TTHC:

Bang quang cao: '

- Theo ding quy hoach quang cdo ngodi troi da duge phé duyét (dm vai
bang quang cio tm 1dm c6 dién tich trén 40m?2).
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- Theo diing Quy hoach cét treo bing 16n di duoc phé duyét
Bing rén

Quang cdo trén bang ron cé ndi dung tuyén truyén, cb dong chmh tri,
chinh sich x3 hi chi dugc thuc hién biéy trung, 16 g6, nhin hig hang héa cua
ngudi quéang céo khdng qud 20% dién tich bing rén.

11. Cén cik phap Iy cta TTHC

Lugt Quing céo sb 16/2012/QH13 Quéc hoi nude Cong hoa x5 hai chi
nghia Viét Nam khoa XIIL, ky hop thir 3 théng qua ngdy 21 thing 6 nim 2012,

- Nghj dinh s6 181/2013/ND-CP ngdy 14 thing 11 nim 2013 cda Chinh
phi quy dinh chi tiét thi hanh mét sé didu cuia Luét Quéng cio. !

- Nghj dinh s6 23/2015/ND-CP ngay 16/2/2016 ciia Chinh phi vé céfip ban
sa0 tir 86 géc, chimg thyc_ban sao tir ban chinh, chimg thue chit ky va il:hl'mg
thuc hop déng, giao djch. |

- Chi thj s6 172/CT-BVHTTDL ngay 06/9/2012 cha B trlmng Btp Vin
hoa The thao va Du lich vé viéc t6 chitc trién khai thire hién Ludt Quang cdo.

Théng tw s6 10/2013/ TT-BVHTTDL ngay 06 thang 12 nim 2013 cia Bb
Vian hoéa, Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét va huéng dan thyc hién mrpt s6

diéu cua Lujt Quing cdo.

- Thong tur 56 19/2013/TT-BXD ngay 31!10!‘2013 cua B Xay dl.mg ban

“hanh Quy chuin k¥ thuit Quéc gia vé xdy dung va lip dat phu'(mg tién qua.ng

cdo ngodi trdi QCVNI17:2013/BXD. :
- Quyét dinh s 01/2016/QD-UBND ngay 20/01/2016 cia UBND thanh

phé Ha Noi vé viéc ban hanh Quy ché quan iy hoat ddng quang céo ngoa:l tron

trén dja ban thanh phd Ha Nai.
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CONG HOA XA'HQI CHU NGHIA VIET NAM
Péc lap -Tw do - Hanh phiic

THONG BAO

SAN PHAM QUANG CAOQ TREN BANG QUANG CAO, BANG RON

ngay....

Kinh giri: & Vin hoé va Thé thao Ha Noi

1. Tén td chire, ¢4 DhAR tTC higN &uvv.coriersemsmmssnrssssss s
Gidy phép kifth doanh 8b..........vcewmimmmssmimmirsrerssssinnsdOnirininssiansess

S6 CMND: 86.....0vvevrneeninnen ngay cBp... ... ...N01 CAP...ooccemreniininines
Dia chi fovvvrsrverecnersni i s
DIEI tHOALL. v veeeerrivesieeasesepeesnnsssereesmmetamsmssrstasts e

2. Néi dung bang quang céo trén bang quang cdo, bing rén :

3. Dja diém thye hién quang cio:

4. i thiTC QUATIE CAO ©uuverersevmumssniersseesessosses inmmsesmsonons saspensessasnessons
5. Thoi gian thyc hién quing céo: tr ngdy....thdng....ndm dén

6. SETUINE teeenteiirririeseeereeas e e s rerveeiims s iasiessrses e

8. Chiing ti (t3i) xin cam két thuc hién ding ndi dung vin-ban thdng bao.

néu trén va thio d déng thoi han ghi trong théng béo. Néu sai hoan toan chju

tréch nhiém va bj xir 1y theo quy dinh clia phép luat.
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|
|
Thi tue 31: Tiép nhin H3 so Poan ngwdi thye hign quang cdo]
1. Trinh ty thire hién
- T chite, ¢4 nhan t3 chirc dodn ngudi thire hién quéng cdo théng | bao dén

S& Van hoa va Thé thao Ha Ngi chdm nhat 13 15 ngéy trde ngay tb chire doan
ngudi quang cio,

]
- Trong théi han 15 ngay 1am viée k& tr ngﬁy nhin duge théng bao, S&
Vian hod va Thé thao Ha Néi khéng ddng v véi théng bao thi phai tra lcu bang

viin ban va néu 15 Iy do.
I

2. Cich thirc thire hién ;

Trye tiép hojc giri qua dubmg buru dién dén S& Van hod va Thé thao Ha
Noi, 47 Hang Déu, Hoan Kiém, Ha N¢i. |

3. Thanh phan, s lwgng hd so _ |

- Vin ban théng béo ciia td chirc, ¢4 nhan té chirc dodn ngudi quétflg cao
néu 15: ndi dung, hinh thire, sin phém quang céo, sb hzong nguti tham gid doan
nguoi quang ééo, théi gian va 16 trinh thuc hién.

4. Thoi han giai quyét

15 (musdi 13m) ngay, k& tir ngay nhan duoc théng béo.

5. Ddi twgng thyre-hién TTHC:

T& chirc (¢4 nhan).

6. Co quan thurc hién TTHC )

a. Co quan ¢6 thAm quy#n quyét dinh: S& Vin hod va Thé thao Ha N{?Iai

b) Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Phéng Quén 1y Vin hoa S& Vin
hoa va Thé thao Ha NG, |

7. Két qua cita viée thire hién TTHC _ _ !

- Van ban tra 15i. ) '

8. Phi, 1¢ phi: Khéng

9. Tén miu don, t& khai: Khang

~ 10. Yéu cdu, diéu kién thyc hign TTHC:

a) Poan ngudi thue hién quang céo Ja doan ngum ¢ tir ba ngudi trd lén
mic trang phuc hofic mang theo hinh anh, vat dung thé hién san pham quang cao
tai mét dja diém hoic di chuyén tren dudng giao théng;

136







b) Poan ngudi thuc hién quang céo phai bao dam trit ty an todn giao
thong, an toan xa hdi; tuan thi cdc quy dinh phép lujt vé hoat déng quing cdo
va quy dinh khéc cia phap ludt c6 lién quan;

¢) T4 chirc, cé nhin 6 chirc dodn ngudi thyre hign quang céo phai thong
bao véi co quan c6 thim quyén vé quing cdo cha dja phuong vé ndi dung, hinh
thitc san phim quing cao, s& lugng ngwdi tham gia doan ngudi thuc hién quang
c4o, thii gian va 16 trinh thye hién chim nhit 1a 15 ngay trude ngay thye hién
quang céo. '

. 11. Ciin cir phép ly ¢ia TTHC

- Lujt quéng ¢4o $6: 16/2012/QH13 Québc hdi nuée Cong hda xa hdi chu
nghia Viét Nam khéa XIII, ky hop thir 3 théng qua ngay 21 thang 6 nam 2012.
- Nghj djnh 181/ND-CP ngay 14/11/2013 Quy dish chi tiét thi hanh mot
s0 didu cia Luit Quang céo.

- Nghi dinh s& 23/2015/ND-CP ngay 16/2/2016 cia Chinh phu vé cép ban
sao tir 36 géc, chimg thyc ban salj tir ban chinh, chimg thyc chir ky va chimg
thuc hqp dbng, giao dich.” |

"~ Thong tu 10f2013;"IT-BVI—1‘TTDL ngay 06,’] 2/2013 Quy dinh chi tiét va
Huéng din thyc hién mét 6 .dleu elia Ludt Quang cdo va Nghi dinh s6
- 181/2013/NB-CP ngay 14/ 11/2013 ctia Chinh iahﬁ quy dinh chi tiét thi hanh mét |
sb dleu ciia Lujt Quéng céo {c6 hidu Iyc tir 01/02/2014). o

- Quyet dinh sé 01/2016/QD-UBND ngay 20/1/2016 cua UBND Thanh
phd Ha Noi vé viéc ban hanh Quy ché quan ly hoat dng quing cdo ngoai tro
trén dia ban Thinh phé Ha Noi. |
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A6. XUAT NHAP KHAU VAN HOA PHAM KHONG NHAM MUC PiCH
KINH DOANH. !

Thi tuc 32: Cép phép nhép khau vin héa phim khéng nhim myc
dich kinh doanh thufe thim quyén ciia S& Vin héa va Thé thao,

1. Trinh ty thyre hign:

. . . . !
* C&rp giay phep nhdp khiu vin hog pham: !

- Cé nhén, t& chic nhip khiu vin héa phim trong céc trudmg hop dudi

ddy nép hd so dé nghj cép gidy phép qua dudng buu dién hodc truc tidp tai S&
Van héa va Thé thao Ha Noi; |

+ Van héa pham @8 phye vy cdng vige clia ¢4 nhan, 16 chitc tai dia phurong;

+ Van hoa phim 1a qua bidy, ting c6 gid tri vuot qué tiéu chuin mifn thué
theo quy dinh cia phap luat;

+ Vin héa phim dé tham gia trién Iam tham dy cde cudce thi, heu hoan;
Iy hanh, phé blen tai dia phuong;

+ Di vit, ¢d vét ciia ca nhan, t& chic tai dia phwong;

+ Viin héa phém do B Vin héa, Thé thao va Du lich ity quyén cép gidy phép.

- 8¢ Van héa v Thé thao Ha Néi.tiép nhan hd so c6 tréch nhiém kidm tra
tinh hop 18 ctia hd so, viét gidy bién nhin va hen théi gian tra giy phép. |

- Trong théi han 02 ngdy Iam viéc, ké tir ngdy nhin dit hd so hop I&, S&
Van hda va Thé thao Ha Néi phai cép glay phép. Truémg hgp khong cip gidy
phep phai cé vin ban néu 15 1y do. | |

- C4 nhén, t& chic nhin gidy phép tai S& Vin héa va Thé thao Ha Néi -
hodc qua durémg buu dién.

. , i
* Gidm dink nji dung vin héa phim nhgp khidu: :
- Cé nhén, 16 chirc ¢6 trich nhiém cung cdp vin héa phim nhap khiu {ré téy

khai hai quan (bén sao khéng cén chimg thyc) dé co quan cip glay phép gidm dmh

2. Cach thire thye hién:

Nop ho so d& nghi capphépnhapkhmvﬁnhoaphﬂmquaduongbuu d1¢nhoac

thire tlep tai S& Viin héa va Thé thao Ha Ndi.

3. Thanh phia, s6 hrgng hd so:
a. Cdp gidy phép nhip khéu van héa phim
* Thanh pflén hé so gdm: |

' 138







(1) Don 88 nghi cAp gidy phép ciia c4 nhin, to chie, trong 46 ghi 16 loai van
hoa phfi:m, ndi dung, s6 lugng, xudt x1, muc dich sir dung va pham vi sir dung (theo
miu don ky hiéu BM.NK ban hinh kém theo Thong tu s& 07/2012/TT-BVHTTDL
ngay 16/7/2012).

(2) Gidy chimg nhdn ban quyén tic gia, hop ddng, ban dich t6m tht ndi dung
phim; gidy ty quyén; chimg nhén hojc cam két s& hiru hop phap d6i véi di vat, cb
vt, oy thé: .

+ Cé nhan, td chirc nhip khau phim dé phd bién theo quy dinh cua phéap
luat phéi-cung cép. gidy chimg nhén ban quyén tdc gia; hop ddng; ban dich tém
tht i dung phim.

_ + Cé nhén, td chizc nhip khiu di vat, ¢d vat phai cung cfip gidy chimg
nhan holic cam két s& hitu hop phap i véi di vat, c6 vét.

+ C4 nhén, td chc 1am djch vu giac nhén vén chuyen viin héa phim nhép
khéu cho khdch hang phai cung cép gidy ty quyén.

“(3) Ban sao vén don hodc gidy bé.c nhén hang (néu cé).

- 86 luong hd so: 01 (bd).

b. Gidm dinh nji dung vdn hba phém vihip khiu

- Vanhoa phim ohsp ki, .

- T khai hai quan (ban-sao khdng cin chimg thuclj

4, Thii-han gidi quyet

* - Chp gifly phép nhép khiu vén hoa phim: 02 ngéy 1am viée ké tir ngay nhén
A hé so hop 16; )

_ Gi4m dinh néi dung vin hoa phém nhip khéu: Téi da 12 ngay 1am vige.

5. Dbi tugng thyre hign thil tyc hanh chinh. Ca nhan, t chit. |

6. Co quan thye hign thi tyc hanh chinh:

- Co quan c¢6 thim quyén quyet dinh: So Vin hod va The thao Ha Néi.

- Co quan truc tiép thyc hién TTHC: S& Van hoa va Thé thao Ha Nbi.

" -'Co quan phéi hop thue hlén (néu cd): Phong PA 83 Cong an Thénh phé,
Thanh tra $& va cong tic vién chuyén mdn ('_1.“0. Cong tdc thdm dinh ndi dung
via héa phim nhap khu theb quyét dinh s 283/QB-SVHTT nghy 14/3/2017
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Gidm dbe S8 Van héa va Thé thao Ha Noi vé viéc thanh 1ap T4 cong tac thim
dinti 0$i dung van héa phdm nhp khiu).

7. Két qua thyc hign thit tye hanh chinh:
- D3I v6i cdp gidy phép nhp khiu van héa phim: Gidy phép

- Déi v6i giam dinh ndi dung vin héa pham nhap khiu: Céng van tra 1o

két qua gism dinh ndi dung vin hoa phém nhép khiuy
8. L& phi:

9. Tén miu don, mAu t& khai:

Don dé nghj cép gidy phép nhdp khiu van héa phim (Miu don ky hicu
BM.NK ban hinh kém theo Théng tu sé 07/2012/TT-BVHTTDL ngay 16ﬂ/2012)

10. Yéu ciu, didu kién thwe hign thii tuc hanh chinh:

- Van héa phdm khéng thudc loai cim nhdp khiu.

- Vin hoa pham dé phuc vu ¢dng viéc cla ci nhan, t& chic tal dla
phuong.

- Vin hda pham 14 qua biéu, ting o gid trj vugt qud tidu chuin min thué
theo quy dinh ctia phip lujt.

- Vin héa pham dé tham gia trién lim, tham dy céc cudc thi, lién hoan:
lweu hanh, phd bién tai dia phuong. ;
- Vin héa phim 13 di vat, cb vat ciia cdc ¢4 nhﬁn tb chirc tai dia phuong,

- Vin hoa phim do B6 truéing B§ Van héa, Thé thao va Du lich uy quyen
clp phép. :

- Cé nhén, t6 chirc Vi¢t Nam nhan van héa phim nhép khiu cia cd nhan

td chirc duge huéng quyén uu dai mién trir n goai giao quy dinh tai Diéu 12 Nghl

dinh sé 32/ND-CP tryc tiép lam thi tuc ¢ nghi cap gidy phép nhdp khiu vin

héa phim tai co quan van héa, thé thao va du lich ¢é thdm quyén quy dmh tai
Diéu 8 Théng tu 07/2012/TT-BVHTTDL.

Gidm dink ndi dung vin héa phim nhip khéu:

Ci nhén, t6 chic ¢6 trach nhiém cung cp van héa phim nhép khiu v t&
hai héi quén (bén sao khéng can chimg thyrc) dé co quan cAp gidy phép gidm dinh
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11. Cin cit phép Iy cha thit tyc hinh chinh:

- Nghi dinh sé 32/2012/ND-CP ngay 12 thang 04 ndm 2012 cta Chinh phd vé
quén I xudt khiu, nhap khiu vin héa phim khéng nham myc dich kinh doanh.

- Théng tu 56 07/2012/TT-BVHTTDL ngay 16 thing 7 nm 2012 cia Bg
Vén héa, Thé thao va Du lich v& viéc hudémg din Nghj dinh s6 32/2012/ND-CP
ngdy 12 théng 04 n3m 2012 clia Chinh phi v& quén 1y xut khau, nhip khéu vin

' héa phim khéng nhim muc dich kinh doanh.

- Thong tur s 260/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cia B3 trudng B Tai

_ Chinh quy dinh mic thu, ché d thu, ndp, quan I v sir dung phi thim dinh nd;

dung van héa phém xuét khéu, nhap khau.
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phim duéi day:

TEN CO QUAN, TO CHUC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
(Néu 1a co quan, t4 chirc) Dde Igp - T do - Hanh phiic |

| DON DE NGH]
CAP PHEP NHAP KHAU VAN HOA PHAM

Kinh giri: 86 Vin héa va Thé thao Ha Nei |
Tén co quan, td chire, ¢4 nhan (d& nghi C4p phép)..enecsinn.,

Piachii e,

bién thoai.................. e FAX i,

................... (tén co quan cap phép) cdp phép nhap khdu vin héa
Loai van hod phm:...........coooovveoeeoo e
S0 IUGIIEL . vveeeee s oo

N§i dung van hod phim:.................
LEIT I 1) R
Dén:....

Muc dich sit dung:........ccooevevervevrnn

Ching t6i xin cam két thue hién diung ndi dung gidy phép nhap khau va

quan Iy, sir dung vin hod phim nhép khiu theo quy dinh ctia phép ludt.

'Ngudi dé nghij cip phép
(Néu 13 co quan, t6 chirc phai ky tén, déng dau)
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Thii tuc 33; Giam dinh vin héa pham xudt khiu khéng nhim muyc dich
kinb doanh ciia ¢i nhin, t§ chirc & dja phtrong | |

1. Trinh tw thye hién:

- C4 nhan, t& chirc c6 vin héa phim 14 cdc loai phim cua cic co quan, td
chirc hofic phim hop thc cung cép dich vu lam phim cho nuéc ngodi chua duoc
cong bb, phd bién; di vat, cb vat, bao vat qubc gia ndp true tiép hd so d& nghi
gidm dinh vin héa pham tai S& Vin hoa va Thé thao Ha N&i.

. S5 Vin héa va Thé thao Ha Nai té chiic gidm dinh van liéa pham trong
théi han 10 ngiy ké tir ngay nhén di hé so hop 1¢. Trong trudng hop dic bict,
thoi gian gidm dinh tdi da khong qud 15 ngay lam viée.

2. Cach-thirc thyre-hign:

Nop truc tip tai SO Van hoa v Thé thao Ha Noi.

3. Thanh phin, sé lwgng bd so:

' - Thanh phan hé so:

{1) Pon d& nghj gism dinh vin héa phim xuét khan (mau don ky higu BM.GD

ban hanh kém theo Thong t s 07/2012/TT-BVHTTDL nghy 16 thang 7 ném 2012).
' (2) Vi hoa phim.dé nghi gidm dinh (6an géc).

(3) Ban sao quyét dinh cho phép hop tic lam phim véi nude ngoai cua co
quan c6 thim quyén; ban sao quyét dinh cho phép xuét khu di vét, c§ vat (bao
g c di vét, ob vit téi xubt khiu) ciia BS truéng B Viin héa; Thé thao va Dulich..

(4) Tai liéu ¢o lién quan ching minh ngudn gc, xuht x& hop phéap cia di
vét, cb vat. | | |

- 86 lugng hd so: 01 (b).

4, Thoi han gidi quyet'

-

Khﬁng qua 10 ngay lam viéc ké ty ngay nhin di hé so hop 1€. Trong trudmg |

_. hop déc bigt, thoi gian giam dinh t8i da khéng qua 15 ngay lam viéc.

5, Pi twgng thye hign thi tye hanh chinh: Cé nhén, t6 chirc.
6. Co quan thye hién thii tyc hanh chinh:
- Co quan ¢6 thAm quyén quyét dinh: S& Van héa va Thé thao Ha Nji.
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- Co quan tryre tiép thue hién TTHC: S& Vin héa va Thé thao Ha Nm
7. Két qua thwe hién thn tuc hanh chinh:

Bién bin gigm djnh va niém phong van héa phdm xuit khiu.
8. Tén mau don, miu t& khai:

Don dé nghi gidm dinh vin héa phim xuit khiu (Mau don ky higu BM.GD
ban hanh kém theo  Thong tr 07/2012/TT-BVHTTDL ngay 17 théng 6 nfim 2012).

9. Yéu caun, didu Ki¢n thye hién thii tye banh chinh: Khéng |

10. Céin cif phap Iy ciia thi tuc hanh chinh:

- Nghi dinh 56 32/2012/ND-CP ngay 12 thing 04 nim 2012 cia Chinh phii v
quan Iy xuit khiu, nhép khén viin héa phim khéng nham myc dich kinh doa.nh

- Théng tur s6 O?f2012f]‘T BVHTTDL ngay 16 thang 7 nam 2012 cia B
Viin hoa, Thé thao va Du lich vé viéc hurdng din Nghij.dinh sé 32/2012/ND-CP
ngay 12 thang 04 nim 2012 cia Chinh phii vé& quan 1y xudt khéu, nhap khau vin
héa phim khéng nhﬁm myc dich kinh doanh. |

- Théng tu sé 04;’20161’1"]‘-]3\«’HTTDL ngdy 29 thang 6 nam 2016 cua Bé

trudng B¢ Vin hda, Thé thao va Du lich s\ra di, bd sung mét sé diéu cia Théng

tr sé 15/2012/TT- BVHTTDL; Théng tr s 07/2012/TT -BVHTTDL,; Thﬁng tu
6 88/2008/TT-BVHTTDL va Théng tw sb 05/2013/TT-BVHTTDL.
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TEN COQUAN, TO CHUC  CONG HOA XA HO1 CHU NGHIA VIET NAM
(néu 12 co quan, i chic) ~ Pée1ap - Tr do - Hanh phiie

PON PE NGHI
GIAM PINH VAN HOA PHAM XUAT KHAU

Kinh giri: S& Vin hoa va Thé thao Ha Nai.
Tén co quan, té chirc, cé nhin (48 nghi gidm dinh VHP)...co. coiiiciniinnnne.

3 ) 1V LU PR e T SR R
Dién thoaiz......ereeeersisnsinnnnmmgernene FAK i imersreater rireve ressbeisEesasrans

duéi day:
L0gi VAN D08 PRAM:...ovvvvvesersasrererscensmresssssassssmsssasssiomes srsiss sersssresssrssnssases
Sé luong:... :
Noi dung van hoapham ....... ............................. SR

' Bén eeeeieersesmstesteseenalensreteesteeeseaeresitoitiaa e re i raere s T Re Rt an s

Chiing t&i xin cam két thye hién ding theo quy dinh cia phap luat vé xukt
khdu vin hoa phim./.

Ngudiaé nghj cip phép
(Néu 1a co quan, t6 chic phai ky tén, déng déu)
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- A7.NHAP KHAU VAN HOA PHAM Vi MUC PICH KINR DOANH

Thit tue 34: Phé duyét ndi dung tdc phim tao hinh, my thuat g
dung, tic phdm nhiép dnh nhip khiu '

1. Trinh ty thwre hién: :

Thuong nhin thuéc dia phuo‘ng d& nghj phé duyét ndi dung tic pham nhép
khéu guxi 01 bd hd so truc tiép hoac qua dudmg buu dién dén S& Vin hoa va Thé
thao Ha Noi; .

- Trong thai han 05 ngdy lam viéc ké tir ngay nhan duge hé so, neu hé so
chura déy du, hop 1€, S& Vin héa va Thé thao Ha No1 ¢6 viin ban thong bdo cho
Thuong nhén dé nghj bé sung déy du hé so hop 18.

- Trong thét han 07 ngay lam viée, ké tir ngay nhin di hé so hop le, SU Vin
héa va Thé thao Ha N&i c6 van ban tra 1oi két qua phé duyét ndi dung tic phim
nhép khéu. Trudng hop khéng phé duyét ndi dung téc phim, S& Vin héa- Vi Thé
thao Ha Noi phai tré 161 bing vin ban va néu rs ly do.

Vin ban phé duyét ndi dung tic phim 1a co s dé Thuong nhin lam thi
tuc nhap khiu tai hai quan,

2. Cach thire thye hign: Trye tiép hoiic qua dudng buu dién.
3. Thanh phin, sé lwgng hd so:

" (1) Don d& nghi cim Thuong nhan nhép khiu (MAu 02 tai Phy luc I ban hanh

theo Théng tur s6 28/2014/TT -BVHTTDL ngay 31/12/2014 coa BY truémg B
Van héa, Thé thao va Du lich ban hanh Théng tu quy dinh vé& quan 1y hoat dong
mua ban hang héa quéc té thugce dign quén Iy chuyén nganh vﬁn héa ciia BS Viin
héa, Thé thao va Du lich; !

(2) Hinh 4nh tic phim nhip khiu, néu rd chit ligu, kich thudc, nguon gbe
clia tac phim:

(3) Hé so tai lidu chimg minh nguc’in géc hode tai he;u chimg mmh tic
phim ducrc chil s& hitu hoac nguot sor hlru quyén cho phep nhip khéu. '
- 86 hrong hd so; 01 (bd). :
3. Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan da hE‘: SO hqja 18
4. Bbi twrgng thwe hién thi tyc hanh chinh: T3 chitc, c nhén,
5. Co quan thire hién thi tuc hanh chinh: . :
- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Sé Van héa va Thé thao Ha Ngi.
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- Cor quan trye tiép thuc hién: S& Van hoa va Thé thao Ha Noi.

6. K&t qua thyc hién thil tyc hanh chinh: Vin bin phé duyét.

7. Lé phi: |

1. Déi véi tac phém tao hinh, m§ thuit ¥mg dung, tranh:

- Péi véi 10 téc phim du tin: 300.000 déng/ tac phém/ 14n tham dinh.

- Tit tsc phim tht 11 t6i thc phim thir 49: 270.000 ddng/téc phim/ 13n
tham dinh. |

- Tir tée phim thir 50 trér di: 240.000 ddng/téc phim/ién thém dinh, ti da
khong qué 15.000.000 ddng/ lan thim dinh.

2. Déi véi tac phim nhiép anh:

- Dbi véi 10 thc phim diu tién: 100,000 ddng/ tac phdm/ l4n tham dinh.

_Tir tac phim thir 11 ti tac phim s6 49: 90.000 ddng/tac phim/ lan tham dinh.

- Tirthc phim thit 50-trd di: 80.000 ddng/ tic phamy lan thém dinh.

8. Tén mAu don, mau to khai:

Bon d2 nghj cia Thuong nhéin nhip khéu (Mau 02 tai Phy lyc 11 ban héanh
theo Thérig tu sé 28/2014/TT-BVHTTDL ngay 31/12/2014 ciia Bd truémg BS.
Viin héa, Thé thao vi Du lich ban hanh Théng tr quy dinh vé quén 1y hoat déng
miua bin héng héa quéc té thuéc dién quan ly chuyen nganh van héa ciia B Vin
héa, Thé thao va Du lich.

9. Yéu ciu, diéu Iuén thyre lm;n thii tuc hanh chinh: Khéng.

~10. Can cit phap Iy cta thi tye hanh chinh:

_ Théng tu 6 28/2014/TT-BVHTTDL ngay 31/12/2014 clia B{ truémg B
Vin héa, Thé thao va Du lich ban han Théng tur quy dioh vé quén 1y hoat déng
mua bén hang héa quéc té thude dién quén Iy chuyén nganh viin héa ciia B§ Vian
hoa, Thé thao va Du lick. '

- Théng tu sb 260!20163”1‘1" BTC ngay 14/1 1/2016 clia B trudmg BO Tai
Chinh quy dinh mirc thu, ché 46 thu, nq:p,_ quan Iy va s dl,mg phi tha_m dinh ndi |
dung vin héa phim xudt khu, nhip khéu.
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TEN THUONG NHAN

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Déc lap - Ty do - Hanh phiic '

s MEAY ... théng ... ndm

DON DE NGH] |
Phé duyét ndi dung tﬁc pham tao hinh/my thuﬁt irng dungl
tdc phim nhiép anh nhip khiu

Kinh givi: S Van hoa va Thé thao Ha Noi.

|. Tén thuong nhén (ghi r5 tén ddy i v tén vidt tdit):., ..o
- Pién thoai:

-----------------------------------------------

i
...............................................................................

-----------------------------------------------------------------------------

3. Glay to chimg minh tu céch phap nhan (Gidy chiing nhdn ddu lw’Gfdy

chumg nhgn ding ky doank nghiép/Gidy chimg nhgn ding ky kinh doarth/Gidy
chiing nhén & didu kign kinh doank) $6..........ocooovoio

4. Hb so kém theo lict ké cdc tai lidu kém theo quy dmh tai khoan 3 B:eu 7
Thong ne nay)

i
------------------------------------------------------------------------------

5. Can cir Théng tur s6 28/2014/TT-BVHTTDL ngiy 31/12/2014 ciia B
Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh vé quan Iy mua bén hang hoa quéc t4
thuge dién quén Iy chuyén nganh vin héa cta B Vin héa, Thé thao va Du lich
va can cit quy dinh cia phap lujt vé quédn 1y tac phdm tao hinh, my thuat vd
nhiép anh;

De nghj S& Van héa va Thé thao Ha Ngi thim dink v& phé duyét no dung téc

phim tae hinh/m¥ thuat {mg dyng/tac phdm nhiép anh dé nghij nhap khéu duéi day:

- Tén tic pham S
- Nguon gdc tic PRAML v

- Chit ligu, kich thudc tac phim: ........

- Ngi dung tac phim: .............

- 6. Chitng t5 xin cam két:
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- Thyc hi¢n ding céc quy dinh vé nhap khiu tic phim tao hinh/my thuit
{mg dung/téc phim nhiép anh;
_ Thue hién ding cic quy dinh ciia phip ludt vé quan |y tac pham my thudt,

ta0 hinh va nhiép anh;
- Ch;utréchrﬂuﬁn vé& moi vi pham phép Iust v& quyén tc gid va quyén lién quan;
- Chiu trach nhiém vé tinh chinh xdc, trung thyc cia né) dung hd so d& nghi

nhép khéu./.
" NGUOI DAl DIEN THEOQ PHAP LUAT .
CUA THUONG NHAN
(Ky, dong déu, ghi ré ho tén déi voi 16 chiic)
(K, ghi 3 ho tén di voi cd nhdn)
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—_—————— —

i ——— —

hu tuc 35; Phé duygt ngi dung tic phim dién nh nhip khau
L. Trinh tir thie hi¢n:
- Thuong nhén c6 chirc ning kinh doanh nhap khéu phim, chiéu phim, phan
phdi phim thuc dja phwrong d& nghi phé duyét ndi dung tic phim dién dnh nhép

khau giri 01 bé hé so tre tiép holic qua dudmg buu dién dén S& Vian hoa va Thé
thao HA Néi d6i véi cac san phim sau:

+ Phim tai liéu; |
+ Phim khoa hoc; : ' |
+ Phim hoat hinh.

- 86 Van héa va Thé thao Hi Ni dugc odp Giky phép phd bién phim
truyén khi ném trwée 1ién ke, cdc co sé dién anh thuge_dia phirong dép ‘g cac
diéu kién sau:

+ San xut it nhdt 10 phim truyén nhya dugc phép phd bién; .

+ Nhap khéu it nhét 40 phim truyén nhya duge phép phd bién. !

Néu trong nim, dia phiong khéng dép img duwoc hai diéu kién quy dinh
trén thi ndm ké tiép S Van héa va Thé thao Ha Néi khéng con tham quyen cap
Gidy phép pho bién phim truyén, :

- Trong thm han 07 ngay lam viéc ké tir ngay nhin duge hd so, néu hd so
chua diy du, hop 1§, co quan ¢ thdm quyén 6 vin ban théng bao cho Thtrong
nhén d& nghj bé sung ddy du hé so hop 1.

- Trong théi han 45 nghy lam viéc, ké ti ngay nhin duge di hd so hop 18,
co quan ¢ thim quyen 6 van-bin tra 11 két qua phé duyét néi dung tic pharn
Truomg hop khéng phé duyét ndi dung tic phim, co quan ¢é thdm quyén phﬁl
tta 1o bang van ban va néu rd Iy do.

Gidy phép phé bién phim hoéc vin bdn phé duyét ndi dung tic phim &ién
anh nhap khau do co quan c6 thim quyén cfp 1 can cir dé Thuong nhin lam thd
tyc théng quan tai hii quan. |

* Ddi v6i cac thc phim didn anh nhip khiu dé phat séng trén truyén hinh:
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Téng gism dbc Dai truyén hinh Vigt Nam, Giam dbc dai phét thanh -
truyén hinh cip tinh dugc quyén ty chu, tu chiu trich nhiém quyét dinh viée
phét song trén i truyén hinh cia mivh tic pham dién anh do minh nhip khiu.

3. Céch thire thye hién: Tryc tiép hojc qua duimg buu dién.

3. Thanh phan, $6 hrgng hd so:

- Thanh phir hd so:

(1) Don déing ky xét duyét ni dung tac pham (Mau 03 tai Phu luc IT ban
hanh theo Théng tu sé 28/2014/TT-BVHTTDL ngéay 31/12/2014 cia B§ wrudng
B3 Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh Théng tr quy dinh vé quan Iy hoat
déng mua bén hang héa qubc té thude dién quan 1y chuyén nganh van héa cia
B Van héa, Thé thao va Du lich; |

(2) Viin bim chimg minh ngudn géc hop phép cda téc phim hodc sin phim;

(3) Téc phiim d2 nghi xét duyét ni dung dé nhép khau;

(4) Bén sao cb chimg thyc Gidy ching nhén du tr hodc Gié.y chimg nhén
dﬁng ky doanh nghiép hodic G1$.y chitng nhén dang ky kinh doanh.

-8 lugng ho so 01 (b3}

4. Théi han gidi quyét: 45 ngay lam viéc, k& tirngay nhan di hé so hop 18.

5. Di twong thire hign thil tyc hanh chinh: T5 chirc, ¢4 nhan. |

6. Co quan tllu-c hién thi tyc hanh chinh:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S& Vin hoa va Thé thao Ha Noi.

- Co quan truc tiép thyc hign: S& Vin hoa va Thé thao Ha Nbi

7. Két qua thyre hign thia tyc hianh chinh: Quyét dinh hanh chinh.

8. L€ phi:

Mirc thu

STT| .- " Ngi dung cbng viée ¢
‘ ' {(dong)

Phim thuong mai:

a him truyén:

2.1 D3 dai dén 100 phut (1 tp phim) T 3:600.000

a2 [Do dai tir 101 -150 phat tinh thanh 1,5 tap

a3 P@ dai tir 151 - 200 phat tinh thanh 02 t3p
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STT Néi dung céng viée Mite thu
(d&ng)
b [Phim ngan: '
b1 D6 daf dén 60 phis: | 2.700.000
b.2 F)é dai tir 61 phit ¢ 1én thu nhw phim truyén

Mire thu quy dinh trén day 13 mie thém dinh 13n diu, Trudng hop kich ban

phim va phim c6 nhiéu vin dé phirc tap phai sita chita d thim dinh l.gu thi cdc
lan sau thu bing 50% mic thu trong Ung trén day.

(Théng tu 56 289/2016/TT-BTC ngay 15/11/2016 cia B Tai chinkh quy dinh
mikc thu, ché A3 thu, ndp, qudn I vi sit dung Phi, Ié phi trong link viee dién anh).
9. Tén miu dom, miu t& khais
Pon ding ky xét duyét-ni dung tac phim (Mu 03 tai Phy luc II ban hanh
theo Thong tr 56 28/2014/TT-BVHTTDL ngay 31/12/2014 cia B§ truémg Bf
Van héa, Thé thao va Du lich ban hinh Théng tur quy dinh vé& quan 1y hoat dong
mua bdn hang héa quéc t& thudc dién quan Iy chuyén nganh van hda cua Bd Van

héa, Thé thao va Du lich.

10. Yéu ciiu, didu kién thye hién thi tye hanh chinh: Khong.
11, Ciin cir phip Iy cila thi tuc hanh chinh: '

- Théng tu s 28/2014/TT-BVHTTDL ngdy 31/12/2014 cia B trudmg Bo'

Van héa, Thé thao va Du lich ban hinh Théng tur quy dinh vé quan Iy hoat dong

mua ban hang héa qudc té thuse di¢n quan Iy chuyén nganh vin hoa ciia B Van
héa, Thé thao va Du lich.

- Thong tr s6 289/2016/TT-BTC ngdy 15/11/2016 cita B4 Tai chinh quy dinh
muc thu, ché d thu, nqp, quan Iy v sir dung phi, 1 phi trong linh vuc dién dnh.
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TEN THUONG NHAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc I3p - Ty do - Hanh phiic

..., hgay ... thdng ... ndm

PON DE NGH]
Ciip gify phép phé duyét ndi dung tic phim di¢n inh nhip khéiu

Kinh giri:  S& Van hoa va The thao Ha Ngi

1, Tén thuong nhin (ghi rd tén ddy &t vé 80 VIEL 1AY: .c.ccvvvvenirnininns .
- Pién thoal,....,, FaX:...oocomirerersenrnreresnsssnsranas
w EINBIL e snseeveereesereesetosssasnsrarsasse sonesens sobmatararnbermabarmerer bt s s e p e de e e
2. Dja chi:..

3. Gidly t& ching minh tr cich phép nhén (Gidy chimg nhdn ddu tw/Gidy
chimg nhdn dang ky doanh ngh:ep/G:ay chung nhdn ding Ity kinh doanh/Gidy
chimg nhdn du diéu kwn kinh. daanh ) 56..

4. Hb so kém theo (I:et ké cdc tai liéu kém theo quy d:nh tai diém d khodn 1
didu 8 Thong te nay)

5. Cin cir Thong tu s6 281’20141’TT -BVHT’I‘DL ngay 31/12/2014 cia B
Vin héa, Thé thao va Du lich quy dmh vé quan ly mua bin hang héa quéde te'
thudc dién quéan ly chuyen nganh van héa cia B Vin hoa, Thé thao va Du lich
va cin cir quy dinh cia phép ludt vé'quén 1y, liu hanh téc pham dién anh;
| Be nghi S¢ Vin théa va Thé thao Ha N6i thdm dinh va phé duyét nm- dung

the phﬁm dién anh nhédp khéu dusi déy: | |
-- Cor s dn:n anh (tén co 56) dé nghi ﬂ‘larn dinh....

- Thé loai (fruyén, tai lidu, khoa hoc, Bogt RIA... ) ecevcvurinsesnrissessassosssereness

- Hiing san Xuht ho3c pht BAMR:....cvrrvceeereesmssenssmsnssssssss sl
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- Nhip phim qua d6i tdc....veoooo

TBIRN KICh: et
- Pao dién...

- Quay phim e e st ae e et paen e
- Chét ligu phim trink duyét (nfuea, being hink, dia kink.. D

- D$ dai (tinh b&ngphu:)......... . b,
- Mau skc (mdu hoge den L

- Chi sé hitu ban quyén:.....

- Tém tit néi dung (rrong ds bao gém: tén goc nude ngodi cua phim; nim

San xudt; ngon ngit géc; 16m tit noi dung phim va rhong tin khde néu cé)
6. Ching t4i xin cam két:

-----------

- Thue hién ding cic quy dinh tai Ludt Bién 4nh sb 62/2006/QH1 1 ngay 29
théng 6 nim 2006, Luft sira déi, bd. sung mét b didu ciia Lut dién anh sé
31/2609/QH12 ngay- 18 thang 6 nim 2009 va céc vin béin huémg dan lign ql_uan'

- Chiu trdch nhiém vé& moi vi pham phip Iuét vé quyén tic gid va quyén lién quan,

- Chiu trdch nhigm vé tinh chinh xéc, trung thyc ctiz ndi dung hé so dé nghj
nhip khéy./.

NGUOT PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA THUONG NHAN o
(Ky, dong ddu, ghi ré ho tén déi va?f t6 chitc)
(K, ghi v5 ho tén 351 véi cd nhan) !
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Thii tuc 36: Xac nhin danh myc sin phém nghe nhin ¢6 ndi dung vui choi
giai tri nhap khiu. _
1. Trinh ty thare hién
a. Tré I¢i hé so ctia Thuong nhén dé nghi xdc nhan danh muc san pham
nghe nkin c6 ngi dung vui choi gidi tri nhdp khdu
- Thuong nhén ndp hd so truc tiép hosc gii hd so qua duimg Buu dién
dén B3 phan tiép nhin va trd két qua ho so hanh chinh cia S¢ Van hoa va Thé
thao Ha N¢i; nhén phleu bién nhan c6 hen ngay gidi quyét
. §& Van hoa va Thé thao Ha Nji tiép nhén, thu ly gidi quyét va tra két qua
theo lich hen hoic quy dinh v théi han gidi quyét hd so (néu qua dudmg Buu dién).
- Vin ban chp thun nhap khdu cia S& Vin héa va Thé thao Ha Néi 1a cin
ot d Thuong nhan lam thirtucnbipkhau-tai-hai quan.
' _P&i véi trrong hop vin héa phim nhip khiu c6 van ban chap thuat, kém
.Danh muc may nhép khéu cua B§ Vin héa, Thé thao va Du lich: tiép nhin hd so
theo muc b dud diy “Tham dinh ndi dung va dén tem luu hanh cho san phém
nghe nhin ¢6 ndi dung vui-choi glal trf nihép khau”. L
- b. Thim dinh npi dung va dan tem heu hanh cho san pham nghe nhin ¢co
m): dung vui choi gidi tri nhdp khau (sau khi thiwong nhdn duge co' quan Hai
quan cho tam giai phong kang)
2. Cich thire thye hién
- Giri qua dudmg buu dién hodc ndp trc tiép tai try'sé S& Van hoava Thé -
thao Ha Noi, 47 Hang D&u, quén Hoan Kiém, Ha Noi.
3. Thanh phén, sé hrqng hd so
a. Trd I¢i hd se ciia Thueong nhin dé nghi xdc nhin danh myc sin phim
,nghgnhincénp:dungvmckotgﬁ:ﬁnh@khﬂzu '
% Thanh phdn hd so gom:
-Pon dé ngh; nhép khau san phémi (theo mau).
- Bén sac c6 chimg thuc Gidy chimg nhin dﬁng ky Thuong nhin hoac G1ay
chfmgnhandéngkylqnhdoanhhoaccacloalglaytbxacnhanhmachphap ly co gia
trj tuong dwong Khéc va Gidy ching nhin di-diéu kién kinh doanh (néu cb).
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- Hb 5o tai lidu chimg minh nguén péc hop phdp ciia san phim hing héa dé
nghj nhap khéu (kém theo vin ban dich ra t:eng Viét). : !

- Ban mé ta noi dung, hinh anh, cach thite vén hanh/sir dung, chiing loai, sé
hrgng, tmhnéngcuatmlglﬂalhanghoavacéctlwngtmhenquankhacdensanpham
nhip khiu (nfu c0). :

- Mau sén phim ¢& nghj nhap khiu.

* S5 lugng hé so: 01 bo |

b. Thism dinh nji dung va ddn tem luwu hink cho sin phim nghe nhin
¢cd nii dung vui choi gidi tri nhip khiu: i

* Thanh phén hd so gém: |

- Cong vin dé nghj thim dinh ndi dung, d4n tem lvu hianh cho san pham
nhap khau (néu dé nghi thm dinh tai kho hang hojc noi kinh cloanh can ghi rd
dia chi).

Ghi chi: Péi véi truimg hop van héa phim nhap khiu cé vin ban chép
thugn, kém theo danh myc m4y nhép khdu ciia Bé Van héa, Th thao va Du lich:
Thuong nhan giri cdng vin d2 nghj thim dinh ndi dung, dan tem luu hédnh cho
san phim nhép khiu giri kém bén sao Céng vin ciia B Vian héa, Thé thao va
Du lich, kém danh sich (néu dé nghj thim dinh tai kho hang hodc noi kinh
doanh cén ghi ré dja chi). '-

- 8an phim, hang héa nhip khau kém theo Td khai hai qua.n (ban sao
khong can chimg thuc). ' _ !

* 56 hrang hd so: 01 bb o |

4. Thoi han giai quyét .

- 07 (biy) ngdy lam viéc ké tir ngdy nhan h so, néu hé so chua dly d,
hop 1€, 8¢ Van héa va Thé thao Ha Noi o6 vin ban théng bio dé d& nghi
Thuong nhan bd sung. ! |

- 10 (mudi) ngay lam viée ké tir ngdy nhén da hd so hop l¢, S& Vin hda -
i Thé thao Ha Noi ¢6 viin ban tré 16f két qua chdp nhan hoiic tir chéi dé nghi
nhip khéu cia Thurong nhén v néu rd 1y do.

5. Doi tirgmg thye hién TTHC:

Thuong nhén _

6. Co guan thye hién TTHC |
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a) Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S5 Vanhoava Thé thao Ha Ni.

b) Co quan tryc tiép thyc hign TTHC: Phong Quan Iy Van héa - $& Vin
héa, Thé thao Ha Nbi.

¢) Cor quan phéi hop thuc hién (néu c6): Phong PA 83-Cong an thanh phd,
Thanh tra S& va cdng tac vién chuyen mdn. (To Cong tic thim dinh ndi dung
vin héa phim nhép khéu theo quyét dinh sb6 283/QD-SVHTT ngay 14/3/2017
Gism dbc S& Vin héa va Thé thao Ha Néi v& viéc thanh 1ap TS cong téc thim
dinh néi dung van héa phém nhip khéu).

7. Két qua thue hién TTHC

- Vin ban chap thudn danh muc sin phim nghe nhin ¢4 ndi dung vui choi -
giai tri nhép khau,

- Céng viin tra 1oi ket qué thim dinh, phé duyét ndi dung va dan tem o
hanh sén phim nghe nhin cd ndi dung vuichot gidi-trinhip khiu.

8. Phi, 1¢ phi: Khéng

9. Yéu ciu, didu kién cta thi tuc. hanh chinh:

- Pbi tugng 12 Thuong nhén o6 try s& tai Ha Noi, khdng c6 chi nhanh tai

~ céc tinh thénh pho khic.

"- Hing héa nhip khiu 13 c4c sn phim nghe nhin duge chira trong may méc,
thiét bi, linh kién, phuong tién hojc san phém nghe nhin khac ghl trén moi chit lidu
¢d ndi dung vui chol gidi tr, trd choi dién t (trir trd choi dién oI truc tuyenvarro
choi dién 6 ¢6 thudng danh cho ngudi nude ngodi) va ndi dung viin hda khéc khing
-_phéjlétécphémdiénénh,bénglﬁﬁmghihhahcamﬁanhacsﬁnkhéu.- '
- Noi dung céc méy trd choi dién tit c6 ndi dung vui choi giai ui lanh
magnh, gép phan phat trién thé chit, ning cao nhin thirc thdm m§ cho con ngudi,
khéng vi pham céc quy dinh héng héa cim nhép khiu. | _
- -Dbia diém kinh doanh trd choi d.‘l@l'l tir thude quyen s& hitu hoic quyen 11
. dung hgp phép cia doanh nghiép, kh&ng gy can trd trit tr an toan giao thong,
cach cng ra vao cla cdc trudng hoc (tir mf”iu gido dén phé théng trung hob) tir
200m tra 1én, khn:mg phan biét trudmg do thude dja phucmg nao.
' 10. Ciin cir phap Iy ciia TTHC
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- Nghj dinh sé 187/2013/ND-CP ngdy 20/11/2013 cia Chmh phit quy
dinh chi tiét Lust Thuong mai vé hoat dong mua ban hang hod quéc té va cac

hoat déng dai ly, mua, bén, gia cong va qua canh hang hod véi nirde NgoAai.

- Nghi dinh sé 103/2009/ND-CP ngay 6/1 12009 cha Chinh phi ban hanh
Quy ché hoat ddéng vin hda va kinh doanh dich vy vin hoa cong cong.

- Théng tr 08/2000/TT — BVHTTDL ngay 28/4/2000 clia B4 Vin héa’
Théng tin hudng dan quan Iy trd choi dién tir,

- Théng tu sb 04/2009/TT-BVHTTDL ngay 16/12/2009 ctia B Vin hoa,
Thé thao va Du lich quy dinh tai Quy ché hoat déng vin héa va kinh doanh dich
vy vin héa cong cong ban hanh kém theo Nghj dinh 103/2609/ND-CP ngay
6/11/2009 ciia Chinh ph.

- Théng tr s6 28/2014/TT — BVHTTDL ngay 31/12/2014 cia Bé Vin
haa;_The thaova Du-ljch-quy-dinh-vé-quan 1y hoat djng mua ban hang héa quic
té thufc dién quan 1y chuyén nganh vin héa cla B¢ Vin hoa, Thé thao va Du
lich. :

- Théng tur sé 260!20161'1"1‘ -BTC ngay 14/11/2016 cia B Tai chmh quy

dinh mirc thu, ché d9 thu, ngp, quan Iy va st dung phi thim dinh noi dung vin
hoa phim xuét khiu, nhap khéu.
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This tuc 37: Thim dinh, ph¢ duyét ngi dung vh din tem nhin hru
hanh mdy tro choi dién tir c6 cii dit chwomg trinh tra thwémg danh cho
ngudi nuwde ngodi vi thiét bi chuyén ding cho trd chei & song bac (Sau khi
Bé VHTTDL c6 vén ban xé4c nhén di diéu kién nhap khéu hing hda, danh muc
hang héa nhap khéu va duge co quan Hai quan cho tam giai phong hang)

1. Trinh tyr thire hién

- Thirong nhén ndp hd so tryc tiép tai BS phén tiép nhén va tré két qua hd
so hanh chinh ctia 8§ Vin héa va Thé thao Ha N¢i; nhan phicu bién nhan c6 hen
ngay giai quyét

- $¢ Van héa v Thé thao Ha Néi tiép nhan, thy 1y gidi quyét va tra két qua
theo lich hen. '

2. Céch thirc thire hién

- Trye tiép tai try s& $¢ Vin héa va Theé thao Ha Ngi, 47 Hang Diu, quén
Hoan Kiém, Ha N§i.

3, Thﬁnh-phéu, sb hegng hoso - -

* Thanhphan h6 so gom: T - -

- -Cong van clia Thuong nhén dé nghi thim dinh, phé duyét ndi dung may
trd choi dién tir ¢ cai dit chirong trinh tré thuéng danh cho ngudl nudc ngodi
va thiét bj chuyén ding cho trd choi & song bac (néu dé nghi thim dinh tai kho
hang hoic noi kinh doanh cin ghi rd dia chi). | | |
_ - Vin ban ¢ta Bd Vin hoa, Thé thao va Du lich chip thuin cho Thucrng

nhan &0 didu Kién nhip khiu hing héa va danh muc hang héa nhap khau.
' - T khai héi quan rihéip khiu (ban sao khéng cén chimg thyc);
- San phﬁm hang hoa nhap khéu '
* S6 hrong ho so: 01 b9
4. Théi han gidi quyét
- 05 (ndm) ngay lam viéc ké tir ngay nhén hé so, néu hd so chua day du,
| hop 18, S& Vin héa va Thé thao Ha Ni ¢6 vén ban thdng bao cho Thucrng nhén

bd sung.
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- 10 (muot) ngdy lam viée ké tir ngdy nhén di hd so hop 18, $& Vin héa
vd Thé thao Ha Néi c6 van ban tra l6i két qua thim dinh ndi dung, din tem Iuy
hanh d6i véi hang héa di diéu kisn phé bién, hw hanh, Trong trmmg hop yéu
cu Thuong nhén tai xudt hoge tidu hily hang héa phai néu ré lydo.

Giri két qua thim dinh nay dén Bo Vin héa, Thé thao va Du Ilch déng
thoi giri cho co quan hai quan dé hoan tit thy tuc hai quan.

5. Péi tugng thiye hién TTHC:

Thuong nhén

6. Co quan thue hién TTHC .

) Cor quan 0 thim quyén quyét dinh: S6 Vain héa v Thé thao Ha Nei.

b) Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: Phong Quan ly Vin héa - S& Vin
héa, Thé thao Ha Néi. '_

¢} Co quan phdi hop thuc hién (néu c6): Phing PA 83-Céng an thanh phé,

- Thanh tra 8& va cdng tic vién chuyén mén. (T3 Céng tic thim dinh ndi dung

viin héa phim nhip khiu theo quyét dinh sb 283/QD-SVHTT ngay 14!'3;'2017
Giam dc S& Vin hoa va Thé thao Ha Nbi vé viéc thanh lap TH cdng tac thim
dinh néi dung viin héa pham nhép khéu),
7. Két qui thye hi¢gn TTHC o
Céng van tré 16 két qua thm dinh, phé duydt ni dung va dén tem nhfin
lirw hinh may trd choi dién tir ¢6 cai it chuong trinh tré thuémg dank cho ngubi

‘nuée ngodi va thiét bi chuyén ding cho 16 choi & song bac

8. Phi, 1€ phi: |

Theo Théng tr sb 260/2016/TT-BTC nghy 14/11/2016 ctia B tmung B$
Tai Chinh quy dinh mixc thu, ché d6 thu, nép, quan ly va it dung phi thim d;nh
ndi dung vin hoa phim xuit khiu, nhép khiu: _ :

.* Déi v&i may tro chod dién tir ¢6 cai dat chuong trinh tra thudmg:

Doi véi | mdy/lén thim dinh: 300.0004/13n thim dinh

Doi véi 2 méy/lan thim dinh: 500.000/14n thim dinh

* D6i véi thiét bj chuyén dimg cho wd choi & séng bac: 500,000d/san
phim/tin thim dinh. |
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9. Yéu ciu, didu kién ciia thi tuc hanh chinb:

- Ngi dung chia mdy trd choi dién r 6 cai dit chuong trinh tra thudng
danh cho ngudi nude ngodi va thiét bi chuyén dung cho trd chai & song bac
khéng vi pham quy dinh v& hing héa cdm nhdp khiu theo Diéu 6 Théng tu
28/2014/TT-BVHTTDL ngdy 31/12/2014 cha B¢ Vin hoéa Thé thao va Du lich
quy dinh v quin 1y hoat ddng mua bén hing héa quéc té thuc dién quan ly
chuyén nganh vin héa ciia B Viin héa, The thao va Du lich.

- My, thiét bi nhap khiu méi 100%, cb ni dung, hinh anh, 4m thanh,
hinh thirc bao dim chét lugng, phi hop v4i thim my cia ngudi Viét Nam va
khong vi pham cac didu kién quy dinh v& ndi dung cam pho bién, luu hanh tai
Viét Nam theo Khoan 4 Piéu 10 Théng tu- 28/2014/TT-BVHTTDL  ngay
31/12/2014 cba B6 Vin hoa Thé thao va Du lich quy dinh vé quén Iy hoat ddng
mua ban hing héa qudc té thudc dién quén ly chuyén ngaoh van héa ctia B§ Vin
hoa, Thé thao va Du lich.

10. Cin o phép Iy cia TTHC

- Nghij dinh so IS‘TIZGIBIN'B CP ngay 20!'11;’2013 cua Chmh pht quy
dinh chi tiét Luat Thuong mai ; vé ho:;tt dﬁng mua ban hang hoa quédc té va cic
hoat ddng dai 1y, mua, bin, gia cbng va qua canh hang hoa véi nudc ngoai.

- Nghj dinh s& 86/2013/ND-CP ngay 29:’7;"201_3 ciia Chinh phu vé kinh
doanh trd choi dién tir ¢ thuémg danh cho ngudi nude ngoai. .-

- Théng tw 08/2000/TT — BVHTTDL ngay. 28/4/2000 ciia Bé Vin héa -

Théng tin huéng din quan 1y trd choi dién tir.
- Théng tw s 11/2014/TT-BTC ngdy 17/01/2014 ciia B Tai chinh hudng
din mdt sé didu quy dinh tai Nghi dinh sb 86/2013/ND-CP ngay 29/7/2013 cia

Chinh phit v& kinh doanh trd choi dién i ¢6 thuéng danh cho ngudi nudc ngodi.

- Thong tu sb 28/2014/TT — BVHTTDL ngay 31/12/2014 ciia B§ Van hoe,
Thé thao va Du’lich quy dinh vé& quin 1y hoat dong mua ban hang héa qubc té

' thudc dién quén Iy chuyén nganh vin héa clia B Vin héa, Thé thao va Du lich.

- Théng tu s 260/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cia B§ Tai chinh quy

dinh mirc thu, ché @6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi thim dinh ndi dung vin -

héa phim xudt khiu, nhap khau.
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A8. QUAN LY SU DUNG VT KHI SUNG SAN, VAT LIEU NO CONG
Cy HO TRQ.

Thi tue 38;: Cho phép t§ chire tridn khai sir dyng vii khi quin dung,
sieg sin, vii khi the thao, vit ligu nd, cong cy hé tre con tinh néing, tic
dung dirge sir dung Iam dao cy

1. Trinh tir thyre hién:

- Co quan, 6 chirc hoat ddng vin héa, nghé thuat ndp true tiép hodc gai
qua dudng buu dién mét 01 bd hd so dén co quan chii quan trye tiép hodc $¢
Van hoa va Thé thao Ha Noi dé d& nghi cho phép t3 chire trién khai sir dung vii
khi quin dung, sing san, vi khi thé thao, vat lidu nd, cﬁng cy hé tro con tinh

nang, tac dyng lam dao cu phit hgp véi kich ban phlm ndi dung chuong trinh
biéu din nghé thuit.

- Trong thdi han ndm 05 ngdy lam viée k& tir ngay nhan da hd so hqp 1€,
co quan chi quén trye tiép holic S& Vin hdéa vi Thé thao HA N§i xem xét, 6
van ban tra I&i vé viéc dbng ¥ trién khai thuc hién; trudmg hop khéng dbng v

phai tra 15i bing van ban néu rd Iy do.

2. Céch thirc thye hign: Trye tiép hodc givi qua dudng biru dién.

3. Thanh phan, sé lvgng hd so:

- Thanh phén hé so:

(1) Pon d& nghj cho phép tb chire tnen kha1 str dung vii khi quin dmgfsung
sdn/vil khf thé thao/vit liéu nofcong cu ho tro dé 1am dao cu (theo miu sé 02 ban

hanh theo Théng tr 56 06/201$/TT-BVHTTDL ngay 08/7/2015 cia B4 tnrdng Bo
Van héa, Thé thao va Du lich ban hanh Théng ar quy dinh trinh tw, thi tuc tiép

- nhdn b8 sor i Gidy phép mang vi khi, cdng cis hé trg vio, ra khdi linh thé Vigt
Nam &€ trung bay, rién 14m trong hoat ddng vin héa, nghé thudt; trinh ty, thi tuc
cho phép trién khai sir dung vii khi, vat 1igu nd va céng cu hd tro lam dao cu).

(2) Ban sao chimg thuce quyét dinh thanh 18p hodic gidy chimg nhan ding ky

~ kinh doanh ciia co quan, t chirc hoat ddng viin hoa, nghé thuat;

(3) Kich ban phim hojic Bén néi dung chuong trinh biéu difn nghé thuit.
-586 lucmg hé so: 01 (bd).
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4. Thai han gigi quyét: 05 ngay 1am viée, ké tir ngay nhan da hd so hop 18.

5. Déi twong thirc hign this tuc hanh chinh: T3 chirc.

6. Co quan thye hién thii tuc hanh chinh:

- Co quan co thdm quyén quyét dinh: Co quan chli quan truc tiép hodc S&
Vin héa va Thé thao HANgi .

- Co quan trye tiép thye hign: Co quan chi quén tryc tiép hoge §& Vin hoa
va Thé thao Ha Ndi.

7. Két qua thyc hién thi tye hinh chinh: Vin bin tra loi.

- & Tén méu dom, miu t¥ Khai: e
Pon @& nghi cho phép trién khai sir dung vii khi quan dungfsung san/vil khi

_thé thao/vit liéu né/edng cy hé try dé 1am dao cu (theo mau 02 ban hanh theo

Théng tr 56 06/2015/TT-BVHTTDL ngiy 08/7/2015 ciia B3 truong BO Van-hoa,
The thao v& Du lich ban hanh Théng tir quy dinh trinh t, thi tyc tiép nhén h so

| cép Gidy phép mang vii khi, cong c1.1 'hd tro vao, ra khéi lanh thd Vit Nam dé

tnmg bay, trién 1am trong hoat ddng vin hoa, nghé thuit; trinh t, thil tuc cho
phép trien khai s dung vii khi, vt lidu né va c¢dng cu hé trg 1am dao cu).

9, Y?éli chu, dién kiéli thyre hign thi tﬁc hanh chinh: Khing.

10. Cin cir phip ly ciia thil tuc hﬁnh chinh: |

- Théng tur lién tich s6 24/2014/TT LT-BVH'ITDL-BCA ngay 30 thang 12
nam 2014 cua Bo truomg B§ Vin hoa, Thé thao va Du lich va Bd truomg Bd
Céng an quy-dinh quan 1y, st dung vii khi, vat lidu nd va cﬁng cu hd trg 1am dao
cu hoiic dé tnmg bay, tridn 1&m trong hoat ddng van hoa, ngh¢ thuat.

- Théng tu sb 30/2012/TT-BCA ngdy 29 thing 5 niim 2012 cia Bg Cong an

* quy dinh chi tiét thi hinh mét s6 diéu ctia Phap [§nh quén 1y, sir dung vil khi, vat

lidu nd va cong cu hd trg va Nghj dinh s6 25/2012/ND-CP ngay 05 thang 4 nim
2012 quy dioh chi tiét thi hanh mét sb didu cia Pha'p lénh quén 1y, sit dyng vil
khi, vat liéu nd va c&ng ey hd tro.

Théng tu s& 06/2015/TT _BVHTTDL ngay 08!7f2015 cia. Bo truong B§
Vian hoa, Thé thao va Du lich ban hanh Théng tr quy dinh trinh ty, thi ue tiép
nhéin hé so cép Gidy phép mang v khi, cong cu h trg vio, ra khoi lanh thd Viét
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CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CO QUAN, TO CHUC Pic 14p - Tir do - Hanh phiie
BE NGHI

DON DE NGH| CHO PHEP TRIEN KHAI SU DUNG
v KHE QUAN DUNG/SUNG SAN/VU KHi THE THAO/ -
VAT LIEU NO/CONG CU HO TRY DE LAM PAO CU

Kmh gl.'ri ' & Vin héa vi Thé thao Ha Nr;-l

1. Ten co qua.nfto chu:c (gha bang chif in hoa)
2. Dia chi tru s& chinh: . .
3112 1R 1111 ORI RUROROIL D O+ SRSV RS I B

Website:.. - Emall ereretrere v
3. Ho t&n nguot da1 dlen theo phap luat cna co quan}to chuc ..................
Giéi tinh:.. ...Chirc danh:..

Sinh ngay:.. f . 1' Dan toc:. Quoc t;ch

Giby chu'ng mmh nhén da.n (hoﬁc ho chleu) ¢on g1é tri sir dung % F,
Negay cap v e ovend . Noi cap
4. Néi dung dé ng]u
. - Loagi vii khi d& ngh1 ST dung -
[[] Vi khi quin dung
(] Stng sin
[] Vii khi thé thao
- Vit lidu nd d& nghi sir dung; ..
- Cong cu hd trg dé& nghi six dung, ‘ .
Loai hinh: Phimfchuung trinh biéu dién ngh¢ thuat (g}u rd tén phtmfchmg
trinh biéu dién nghe thudt) ...
 Lydo 42 nghi: ..
Pé nghi S& Vin héa va T’he thao Hét NQI cho phép tnen khal thuc hlf;n st
dung vii khi quin dyng/sting sén/vii khi thé thaofvit liéu nofcong cu hd trg con

" - tinh ning, tac dung dé 1am dao cu trong phim/chuong trinh bidu dién ngh¢ thuat.

Cam két: Chép héanh nghiém chinh céc quy dinh cia phép ludt ve quén 1y,
su dl,mg vid khi vat 11¢u né va cing cu hd trq

DAL DIEN THEO PHAP LUAT CUA CO QUAN, TO CHUC
(Ky, dong ddu va ghi v ho tén)
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A9. THU VIEN

Thi tuc 39: Thi tuc diing ky hoat dgng thir vién twr nhin ¢ vin sich
ban diu tir 20.000 bén tré 18n

1. Trinh ty thyc hién:

Ngudi dimg tén thanh 14p thy vién gii hé so ding ky hoat dong dén So
Vin héa va Thé thao Ha Noi, noi thr vién ¢t try s&. Sau khi nhan 44 hd so hep
1¢ cvia ngudi ding tén thinh 1ap thu vién, co quan nhén hd so ¢6 trach nhidm cip
gidy chimg nhén déing ky hoat ddng thu vién cho thu vién. Trong trudmg hep tir
chdi phai ¢6 y kién bing vin ban va néu r3 Iy do.

2. Cach thire thye hién:

Ngp hd so tai S& Vin héa va Thé thao Ha Néi, noi th vién &t try s6.

3. Thanh phén, s6 lwgng hd so:

- Thanh phén hé so:

(1) Pon ding ky hoat déng thur vién (M3u 1 ban hanh kém theo Nghj dinh
s6 02/2009/NB-CP ngay 06 thang 01 nim 2009); |

(2) Danh muc vén tai lidu thu vién hién c6 (MAu 2 ban hanh kém theo
Nghi dinh s 02/2009/ND-CP ngay 06 thang 01 nim 2009);

(3) So yéu Iy lich cita ngudi dimg 1én thanh lap thur vién ¢d xéc nhén cua
Uy ban nhén dan cAp x4 noi cu trit;

(4) Noi quy thu vién, .

- §6 luomg hé so: 01 (bd). -

4. Thi han gidi quyét:

- Trong 1,5 ngdy 1am viéc, ké tir ngay nhin hd so dang ky hoat dong dén
S& Vin héa va Thé thao Ha Noi, noi thur vién djt try s3. S& Van héa va Thé thao
c6 trdch nhiém girt viin ban dé nghj, hd so thim dinh va cc vin ban cé lién quan
trinh UBND Thanh phé cp gidy chimg nhan déng ky hoat ddng thur vién cho
thu vién. Trong trudmg hop tir chéi hodic bé sung hd so phéi b ¥ kién bing vin
ban va néu rd ly do. _

- Trong 1,5 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhén vin ban & nghi, hd sc tham
dinh' va céc vin ban ¢6 lién quan, Chu tich UBND Thanh phd cép gidy chimg
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nhén ding ky hoat déng thu vién cho thir vign tr nhén. Trong trudmg hop tir chéi
phai cé ¥ kién bang vin ban va néu 15 1y do.

5. Di twgng thwre hién thii tyc hanh chinh: C4 nhan, 6 chirc

6. Co quan thyre hién thi tge hanh chinh:

_Co quan cé thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhén dén Thanh phé.

- Co quan truc tlep thyc hién TTHC: S& Vin hoa va Thé thao Ha Noi.

7. K&t qui thye hi¢n thi tyc hanh chinh: Gidy chimg nhin.

8. Phi, 1¢é phi: Khong.

-9, Tén maa dom, mau t& Khai:
- Pon dang ky hoat dong thu vién tur nhan c6 phuc vu cong dong (Miu 1
ban harh kém theo Nghi dinh s6 02/2009/ND-CP ngay 06 thang 01 nim 2009).

- Bang ké danh muyc céc tai ligu hién co trong thu vién (Mau 2 ban hanh
kém theo Nghj dinh s6 02/2009/ND-CP ngay 06 thang 01 nim 2009).

10. Yéu chu, didu kién thire hign thi tyc hanh chinh:

(1) C6 vbn tai liéu ban diu v& mgt hay nhiéu mén loai tri thic khoa hoe
véi sb lugng it nhét 1a 500 ban sich va 1 tén 4n phim dinh ky, duge xi ly theo
. quy-thc nghiép vy thu vién. ,

(2) Cé dién tich dap vmg yéu cau vé bao quan vbn tal 11¢u va phuc vu cbng
chiing véi sé hugng chd ngdi doc it nhét 10 chﬁ, khong &nh hudng tdi trét tir, an
todn giao théng; d4m bio vé sinh mdi trubng v cdnh quan vén hoa. _

(3) C6 dii phuong tién phong chiy, chifa chéy va cac trang thiét bi chuyén
" diing ban diu nhur gi, i 48 ti ligu; bin, ghé cho ngudi doc; hdp muc luc hoge ban |

danh muc vén tai liéu thu vién &8 phuc vi ra ciny; ty diéu kién cu thé ciia thur vién
o6 thé ¢ céc trang thidt bi hién dai khéc nhu méy tinh, c4c thiét bi vién théng,

(4) Nguri dimg tén thanh 14p va 1am vige trong thu vign:

a) Nguéi dimg tén thanh 1ap thw vi¢n phai co qudc tich Viét Nam, da 18
tudi trdy 18n; 6 ddy du ning luc phap 1y va ning lyc hanh vi; am hiéu v& sach
bao va linh vn,rc thu vién. _ .

b) Naudi lam viéc trong thw vién phai t6t nghiép dai hoc chuyén nganh
thu vién - théng tin. Néu tét nghiép dai hoc chuyén nganh khac thi phai duge boi
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dudng kién thirc nghiép vu thu vién tuong duong trinh d6 dai hoc thﬁ vién -
thdng tin. | '

11. Ciin cir phap Iy caa thi tuc hanh chinh:

- Phap 1énh Thu vién s& 31/2000/PL-UBTVQHI0 ngay 28/12/2000.

- Nghj dinh s6 72/2002/ND-CP ngéy 6/8/2002 ctia Chinh phid quy dinh
chi tidt thi hanh phap 1énh Thir vién.

- Nghi dinh sé 02/2009/ND-CP ngay 6/01/2009 ciia Chinh pht quy dinh

vé 10 chirc va hoat ddng cua thu vién tu nhan co phuc vu cong dong.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic lip — Ty do — Hanh phac

PON PANG KY HOAT PONG
THU VIEN TU NHAN CO PHUC VU CONG BONG

KN IS +veveeernennssessrenssessresmmminrers s see

Tén t6i la:

- Sinh ngay/thang/nim:

- Nam (nit):

- Ttinh 45 vin hoa:

- Trinh 46 chuyén mon:

- H6 khiu thuomg tri: ,

dimg tén thanh 13p thu vién tu nhén cb phuc v cong déng.
Tén thar vi¢n:

" Diachi: 77 -~ §édiénthoai: - - — yFax/E.mail:
. Tdng s6 ban sach: | - : Téng sb tén béo, tap chi:

(tinh dén thivi diém xin thanh 1gp thu vién)
Dién tich thu vién: . .86 chd ngdi:
Nhin vién thu vign: © '
-S6luong:

- Trinh 44:

‘Nguén kinh phi cla thu vién:

Téi lam don ndy d& nghi ding ky hoat ddng cho Thu vién..

Nguwdi lam don

(K tén)
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BANG KE DANH MUC CAC TAI LIEU

HIEN CO TRONG THU VIEN
_ Nguon | Hinh thic tai
Nha xuét Niam , '
STT | Tén sach | Tén tac gia . goc tai | liéu (sach bdo,
bén xudt ban .
liéu CD-ROM...)
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B. LINH VU'C GIA DINH

Thi_tuc 40: Cip Gily chimg nhjn ding ky hoat déng ciia co s& hd
trg' nan nhin bao lyc gia dinh (thém quyén ciia Uy ban nhén din cép tinh).

1. Trinh ty thye hién: -

- Co sé hé trg nan nhén bao lyc gia dinh cé try s& chinh G4t tai tinh, thanh
phé trye thuge Trung uong do cée B4, co quan ngang BJ, oo quan thudc Chinh
phi, co quan Trung wong clia ¢ac td chirc chinh tri - x4 hdi thanh 14p; co s& hd
't:rq nqm nhén bao Tuc gia dinh &6 try s& chinh &3t tai tinh, thanh ph tryc thude
Trung wong do cic td chire, c4 phan nudc ngoai thanh 14p; co s¢ hd try nan nhén
bao lyc gia dinh do Uy ban nhan dan Thanh phé thinh 14p ndp ho so cho S& Van
héa va Thé thao Ha N§i. '

- S& Vin héa va Thé thao Ha Noi tiép nhéin hd so va cép gidy bién nhin
cho bén ndp hé so. -

- Trong thoi han 15 ngdy lam vige ke tir ngdy nhan du hd so hop 1§, co -
_quan nhan hd so phai ¢ két qué thdm dinh hd so. Truomg hop hé so chua hop 1§

" thi co quan tiép nhan hd 5o cd trach n]némhuo'ng_dan ¢o 56 lioan thién hd so, thai
hmcﬁketquaﬁlﬁmdmhduacunhlaltirkhlnha.nduhosuho‘plf; "

- Trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tir khi c6 két  qua thidm dinh, co quan
tham dinh phai g-.n mdt bﬁ ho $0 va bién ban thdm dinh co sd hd tro nan nhén
bao lyc gia dinh tdi Uy ban nhén dén Thanh phé Ha N§i.

- Trong th&ri han 10 ngdy lam viée ké tir ngdy nhén & hd so va bién ban
thim dinh, U ban nhén dan Thanh phé Ha N§i ¢é trich nhi¢m cdp Gidy ching
" 'nhan dang ky hoat dgng cho co s hd trg nan nhan bao lurc gia dinh.

Trudmg hop tir chéi cip Gidy chimg nhén ding ky hoat ddng thi phai néu
r3 1y do bing vin ban. | '

2. Cich thire thire hién:

Nop hé so truc tlép hojc g buu dign cho Sﬁ Van héa va Thé thao Ha |
N&i, 47 Hang Diu, Hoan Kiém, Ha Ngi.

" 3, Thanh phin, s& hrgng hd so:
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a. Thanh phén hé so:

I. Don ding ky hoat dong cia co s¢ hd trg nan nhén bao luc gia dinh
(theo miu s6 M4b, ban hanh kém theo Thong tu sé 02/2010/TT-BVHTTDL);

2. Du thao Quy ché hoat ddng cia co s& h tro nan nhan bao luc gla dinh.
Quy ché phai 6 céc noi dung co ban sau: _

- Muc tigu, tén goi, dia ban va quy mé hoat ddng cta co s& hd trg nan
nhén bao luc gia dinh; '

- Co chu td chic, méi quan hé trong chi dao, didu kinh cla co s& hi trgr
nan nhan bao lyc gia dinh; |

- Trich nhiém cia ngudi dimg dau, nhin vién truc tiép cham sdc, tr vin
va nhitng ngudi khde 1am viée tai co s& hd trg nan nhén bao luc gia dinh;

- Trich nhiém, quyén lgi.clia nan nhin bao Ivc gia dinh khi dugc tiép
nhén vdo ¢o s& b trg nan nhan bao lyc gia dink; '

- Nguyén téc quan [y taj san, tai chinh va nhimg quy dinh cé tinh chét
hanh chinh phd hop véi &fw diém cta loi hinh co s& b trg nan nhén bao luc
gia dinh, _

3. Xéc nhéin bing vin bén ciia Uy ban nhén x4, phutmg, thi trdn vé dia diém
cla co s¢ hé trg nan nhan bao lyc gia dinh ¢6 try s& hoat dong dat trén dia baq;

4 Bén thuyét minh vé nguon lye tai chinh, gém nhimg néi dung sau:

- T‘mh hinh tai chinh hién c6 cda co-s& (bao gbm: tién mit, t1en g cé
trong tai khoan tai ngan hang, kho bac); ngudn kinh phi néu nhin tir ngudn ti
trg, cin néu ré tén, dia chi cua t chie, c4 nhan tii trr,r, s tidn, hién vit va théi
gian taj tre; _ _

- Ngudn tai chinh duge ¢am két dim bio cho hoat déng cla co s& (néu cb).

5. S0 yéu 1y lich clia ngudi dimg diu co s& c6 xdc nhn cia Uy ban nhin
dén cip X4 noi cu trt hcﬁc c¢.quan quén ¥ nhi nude quz’m 1y ngudi dung dau;.

6. Danh séch ngudi lim viéc tai co s¢ ¢6 xéc nhin cia ngudi dimg ddu co -
56, kém theo ban sao Gidy chtmg nhan tap hudn nghié¢p vy chiim sé¢ ngn nhin .
bao luc gia dinh (néu cd). Néu chua ¢6 Gléy chimg nhén tip hufn nghiép vu

172







chéim soc¢ nan nhén bao lyc gia dinh thi trong hd so phéi néu 13 ké hoach tham
gia tip hudn che ngudi lam vige.

b. S8 heong hé so: 02 bj.

4. Thoi han gidi quyet:

Théi gian thirc hién 13 30 ngay lam viéc'ké tir ngdy nhin di ho so hop €.

5. Déi twgng thye hién thi tye hank chinh: T8 chirc, c4 nhan.

6. Co quan thuye hié¢n tha tyc hanh chinh:

- Co quan ¢ thém quyen quyét dinh: Uy ban Nhan dén Thanh pho Ha Ngi.

- C¢ quan tryc tiép thure hién thi tyc hanh chink: $& Van hoa va Thé thao
Ha Noi.

7. Két qua thye hign thi tuc hanb chinh:

1. Gidy chmlg'-nhgndang-ky hoat ddng.co s¢ h®.tronan nhén bao lyc gia dinh.

2. Quy ché hoat ddng clia co s duge Uy ban nhén dén cép tinh phé duyét.

8. L phi: Khong quy dinh 1¢ phi trong céc vén ban. -

9. Tén miu don, mau t¥ khai:

Pon ding ky hoat déng cla co s¢ h’ trg nan nhan bao lyc gia dinh (mau
& M4b ban harh kém theo W“ﬁﬂﬁmm-svmmm

" 10.Yéu chu, didu kién thyc hign thi tyc haoh chinh;

L Cu nm lam viéc b dmh c¢6 ngudn kinh phi dé dam bao hoat dong cla
cosd;, .. i
2. Ngudi dimg du co sd cé nang lyc hanh vi din sy diy dd va khong
thuge cdc tnromg hop dang trong thoi gian chép hanh bén &n, quyét dinh hinh syr
cia Toa 4n hodc quyet dinh dp dung bién phdp gide dyc tai x4, phuong, thi trén,
dua vao co sO chﬁa bénh, dua vao co 80 glao duc theo quy dinh cta phap ludt vé
xU1 1y vi pham hanh chinh; | .

| 3.Co nhan vién tu vin va ngudi 1am viée tai co s& dép Ung tiéu chudn quy
dinh tai Didu 15 Nghj dinh s6 08/2009/ND-CP, gdm céc tidu chufn:

a. C6 nling e hanh vi dan sy déy di; c6 phdm chét ddo dirc 10t;
b. Céldéqﬂlﬁcvéldnhnghiérnphﬁhgpvé‘iﬁnhvucm\rénvéhé trg nan nhn;
c. Cé chimg chi nghiép vy chdm soc nan nhén bgo lyc gia dinh.
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d. Ngudi tam vige tai co sé hb tro nan nhén bao luc gia dinh phél duge tip
huén vé phong, chdng bao luc gia dinh. |

4. Co s6 ¢o dién tich téi thidu 1a 30m? 6 phong duoc bé trf 14 noi tam
lanh cho nan nhin bao lyc gia dinh, dap (ng céc yéu cdu vé vé sinh, mét trudmg;

11, C&n cir phip iy:

- Lugt Phong, chéng bao lyc gia dinh sé 02/2007/QH12 dugc Quéc hoi
thong qua ngay 21 théng 11 nam 2007. '

- Nghi dinh sé 08/2009/ND-CP ngay 04 thing 02 nim 2009 ciia Chinh
phit Quy dinh chi tiét va huéng dAn thi hanh mét s8 didu cia Ludt Phésg, chéng
bao lyc gia dinh. |

- Thérig tu 56 02/2010/TT-BVHTTDL ngdy 16 thang 3 nim 2010 cia B

truong Bo Van héa, Thé.thao.va Du lich Quy dinh chi tit v thy tuc ding ky
hoat dong, giai thé co s& h trg nan nhén bgo lue gia dinh; co sé tir vin'vé phong,
chdng bao luc gla dinh; tidu chudn chia nhan vién tu van; cap thé nhén vién tr vin,
chimg nhén nghlep vu chim séc, tir vin va tap huén phong, chéng bao luc
gia dinh,
. - Thong tw sb 23/2014/TT-BVHITDL ngly 22 thang 12 nim 2014 ctia B3
tru'cng B$ Vin hoa, Thé thao va Du lich sira ddi, bé sung mét sb diéu cia Thong tir
s6 02/2010/TT-BVHTTIDL ngay 16 thing 3 nidm 2010 cia B{ trudng B$ Vin héa,
~ Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét v& thi tyc ding kv hoat dong, gidi thé co sir hi
tm‘ nan nhén bao lye gia dinh; co & hr vin va phong, chéng bao hye gia dinh; tiéu
chudn ciiz nhan vién tu van; cap thé nhan vién tu vén; chimg nhén nghiép vy chim
soc, tu van va tip huin phéng, chéng bao Iye gia dinh.
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(Khé gidy 210mm x.297mm)
CONG HOA XA HQ1 CHU NGHIA VIET NAM
Pbe lap - Ty do - Hanh phic

vy NEQY. thdng. ... 0.

PON DANG KY HOAT DONG
CUA CO $6 HO TRY NAN NHAN BAO LYC GIA DINH

Can cit Luat Phong, chdng bao lyc gia dinh ngay 21 thang 11 nam 2007,
Cin o Nghi dinh s6 08/2009/ND-CP ngly 04 thing 02 nam 2009 ciia
Chinh phi Quy dinh chi tié va huéng dan thi hinh mdt s didu ciia Luat Phong,
chéng bao lyc gia dinh; |
, Can ¢t Thong tu 56.../2010/TT- BVI-ITTDL ngay... thang .. _nim 2010 coa
- B&NVin hoa, Thé thao va Du lgch Hudng dﬁ“ﬂ l".‘“: thLl '_cy_tE_ _d@g ky hoat dong, gial
thé co s& hd tro nan nhén bgo Iy gia dinh; co s& tw van vé phong; chong bao fuc
gia dinh; tiéu chudn ctia nhan vién tu vén; cép thé nhin vién vén, chimg chi
nghiép vu chim sbc, tw vin va tip hufnphong, chong bao luc gia dinh.
. Sau khi da xdy dyng dy thio Quy ché hoat ddng clia co sO hd {rg nan
" nhin bao luc gia dinh VO 180 GOT 1 «evvecrrviiiiii s
Chiing ti gdm':
. -Ho vatén (v1et bing chif in BO):. .uvvvererrvieriii
 Namsinh:... -
- Dia chi thudng I oo o ssese sttt
. 54 chimg minh nhan dA/hG ChIU: ...v.evvevenesreecs e
Ngdy oip! vveverennerreers D01 CAP coecs _
- Qubc tich: ev.rveenes SR S -







Lam don ndy dé nghi co quan c6 thim quyén, kém theo céc loai gidy to
can thiét theo quy dinh, ding ky hoat d9ng ciia co s& hé trg nan nhin bao luc gia
dinh, hoat dfng trong pham vi dia phuong (tinh/huyén), try so tai:

- Hoat déng ciia co s& ho trg nan nhan bao lue gia dinh cia chiing t4i chic
chin s& gop phén vao viéc phong, chéng bao lye gia dinh tai dja phirong.
Chiing t8i (t6i) cam ket thyc hién ding Quy ché hoat dong ciia co s& duoc
cap c6 thim quydn phé duyét va cac quy dinh ciia phap luat hién hanh.

Dai dign t chirc, ¢ nhén xin
ding ky hoat ddng ciia co sé

(ky tén}

! Néu ls 1p thé thi ghi G théng tin cée thinh vién sdng ldp
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Thi tuc 41: Doi Gidy chirng nhin diing ky hoat dfng cia co so hd trg
nan nhiin bao lye gia dinh

1. Trinh ty thyc hi¢n:

- Co si hd tro nan nhin bao lyc gia dinh dd dugc UY ban nhén dén Thanh
phn chp Gidy chimg nhén dﬁng ky hoat dong néu ¢6 su thay ddi vé tén gol dia.
chi &4t tru sd, ngudi dimg dau, ndi dung hoat dong thi nop hd so dé nghl dm

Glay chung nhin ding ky hoat dgng tai 8¢ Vin héava Thé thao Ha Noi.
o iR Hiéava Thé thao Ha NGi tiép nhan hd so va cip gidy bién nhén
cho bén ndp hé sa.

- Trong thoi han 10 ngdy lam viéc ké tir ngay nh:;m & hd so hop 18, So
Vin hoa va Thé thao Ha Noi phai ¢6-két. qua tham dinh hd so. Trudmg hop hd
so chua hop 1¢ thi S& Van hod va Thé thao Ha N§i c6 trich nhi¢ém huong dan co
s& hoan thién hd so, th¥i han c6 ket qua thim dinh duge tinh lai tir khi nhén da

hé so hop 18. _
" _ Trong thoi han 03 ngdy [m viéc k& tir khi.co két qud thim dinh, co
| quan thim d;nh phal giti ‘mét bd hd sa v bién b‘én‘_ﬂféfﬁ ‘dinh t6i Uy ban nhan
déin Thanh phé dé 46i Gidy chimg nhin déng ky hoat dong
. - Trong thoi han 07 ngdy lim viéc k& tir khi nhan &G hé so va blen ban
th%\m dinh, UY ban nhén dan Thanh phé cé trach nhiém d4i Gidy chu'ng nhién
ding ky hoat ddng cho co 5& h trg ngn nhén bao lyc gia dinh. i

- Quy ché hoat dong sira ddi, b4 sung cuia co s& hd trg nan nhén bao lyc
gia dinh dugc.co quan chp Gidy chimg nhén déing ky hoat ddng phé duyét dbng
thoi Vi vige clp Gléy chimg nhén dang ky hoat déng cho co'sd.

 Trudmg hqp tir chéi ¢bi Gidy chimg nhan dang ky hoat dong thi U'j; ban_
hhan dan Thanh phd phai néu 1o 1y do biing van ban.

2. Céch thirc thye hién: ™ |

Ngp hé so tryrc tidp hoje gir buu dién tai S& Vin héa va Thé thao Ha Noi.

3, Thanh phén, s6 lvgng hd so: | J

a. Thamh phdn ho so:
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1. Bon dé nghj ddi Gidy chimg nhan ding k¥ hoat déng;

2. Gidy chémg nhan ding ky hoat dfng da dugc cdp cho co sa:

3. Céc gify to lién quan dén nai dung thay dbi (tén £0i, dia chi, ngudi
dimg dau, ndi dung hoat déng);

- 4. Dur thdo Quy ché hoat ddng stra dbi, bd sung cia co sé (neu ¢6 sita dbi,
bé sung). '

b. 86 huomg ko so- 01 bj.

4, Thin han gidi quyét:

Thm gian thyuc hién 14 20 ngdy 1am viéc ké tir ngay nhén da hé so hop 1.

5. D6i twgng thire hi¢n thi tuc hanh chinh: T4 chérc, ¢4 nhan.

6. Co quan thire hign thi tuc hanh chinh: _

- Co quan ¢6 tham_quyén quyét dinh: Uy ban nhan din Thanh phé.

- Co quan trye nep thuc hién TTHC: 8& Vin hoa va Thé thao Ha Néi.

7. Két qua thye hi¢n thi tyc hanh chinh: | |

1. Gidy chmgnhandangkyhoardgngcoschotrqnannhanbao Ive gia dinh,

2. Quy ché hoat déng sira dbi, bd sung ctia ¢o s& duge Uy ban nhan dén
cép tinh phé duyét (trwong hop Quy ché hoat dong dwgc stra dbi, bd sung)

8. L¢ phi: Khéng quy dinh 15 phi trong cc vin ban,

9. Tén méu dom, miu t& khai: Pon & nghj ddi Gidy chung nhan ding
ky hoat dnng o 5 hd trg nan nhan bao huc gla dinh (MAu sé M8b1 Phu luc ban
hanh kém theo Théng tuv'sé 23/2014/TT- -BVHTTDL). |

10. Piéu kién thire hi¢n thi tye: Khéong,

11. Can cir phap Iy: |

- Nghi dinh 55 08/2009/ND-CP ngay 04 thing 02 nam 2009 cia Chinh
phil Quy dinh chi tiét va hudéng din thi hanh mét sb didu cia Lujt Phong, chéng

bao luc gia dinh.

- Thong tu 56 02/2010/TT-BVHTTDL ngiy 16 théng 3 nim 2010 ciia BS
truéng B Van héa, Thé thao va Du lich Quy dinh dinh chi tiét v& thil tyc dang ky hoat
dong,glalmemschotmnannhanbaolucguadmh cosctuvanvephong,chong
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bao Iy gia dinh; fiéu chuln cla nbén vién tr vén; cép thé shén vién tr vén, chimg
nhan nghiép vis chim séc, tur vén va tip hudn phéng, chong bao luc gia dinh.

- Théng tr s6 23/2014/TT-BVHTTDL ngdy 22 théng 12 nédm 2014 cua Bo
trromg B Vin héa, Thé thao va Du lich sira dbi, bd sung mét sé diéu cua Théng
t1r s& 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 théng 3 n&m 2010 cia B trudng Bé Van
héa, Thi thao vi Du lich quy dinh chi tiét vé thi tyc dang ky hoat ddng, giai thé co
s 1 tro nan nhin bao lyc gia dink; co s tr vén vé phong, chéng bao luc gia
dinh; tiu chudn cva nhén vién tr vén; cép thé nhin vién w vén; chimg nhin

nghiépi chiimi séc, ‘tu'vén va tp huan phong, chéng bao hye gia dinh.
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(Kh gidy 210mm x 297mm)
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dic 1dp - Tr do - Hanh phic
..........  Rgay...... thing....... ndm.......

DON PE NGHJ
POI GIAY CHUNG NHAN PANG KY HOAT PONG
CUA CO SO HO TRQ NAN NHAN BAO LUC GIA PINH

- Ho va tén (viét bing chirin hoa ... veesreeneneas
-Paidign Cosdu.nnn
- Dia chi thudmg trit: ...o.vvoeeereoio
- 56 chimg minh nhan din/h$ CRIBUL ..o
ngay cép 0T CEP cevvorerrorerrese oo,
Qude tich: S et
- Pai dién Co 50'
Lam don nay dé nghi co quan c6 thim quyén déi Gidy chimg nhin ding
- ky hoat ddng ciia cosérhd trqnan nhén bao lyc gia dinh.
'Ly do d& nghj cip dbi: Co s& c6 nha cdu thay di
£9i, ngudi dimg dau, dja diém dat try s&). |
Cam két cia Cor sé: :
- Vige d6i Gidy chimg nhan ding ky hoat ddng cia co s khdng nhim
muc dich trén tranh thirc hién nghia vy cling nhu cédc hoat dong khéc:
- Thyc hién ding Quy ché hoat déng cia co s& duge cip c6 thim quyén
phé duyét va cic quy dinh cta phap lugt hién hanh. '

Dai dién t6 chire, ¢4 nhén xin
ding ky hoat déng ciia co sé
(ky tén)
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Thii tuc 42: CAp Gidy chimg nhiin ding ky hoat djng ciia co' s& tu
vén vé phing, chdng bao lye gia dinh

1. Trinh tir thye hién:

. Ca s& tir vin vé phong, chéng bao lyc gia dinh ¢6 tru s6 chinh ¢t tai
tinh, thanh p]:ié truc thude Trung uomg do cac B, co quan ngang B, co quan
thuéc Chinh phis, co quan Trung wong clia cdc t& chire chinh tri - x& héi thanh
ldp; co & tu vén vé phong, chéng bao luc gia dinh ¢6 try s& chinh dat tai tinh,
thanh phé trye thude Trung uong do céc td chirc, ¢4 nhan nuée ngodi thanh lap;
ca s& tir vén vé phong, chéng bao lyc gia dinh do Uy ban nhén dén Thanh phd
13 Noi thanh 14p n6p hd so cho S& Van héa va Thé thao Ha Noi.

_ S& VAn héa v Thé thao Ha Noi tisp nhan hd so va cép gidy bién nhén
cho bén ndp hé sc.

- Trong thai han 15 ngay lam viéc ké tir npay nhén di hé so hop 1§, co
quan nhén hé so phai c6 két qué thdm dinh hd so. Trudng hqp hd so chua hep 18
thi co quan tiép nhan hé so ¢b trich nhiém hudng din co s& hodn thign hé so, thod
~han c6 k&t qua tham &jnh @i fint 14 T khi fitndirhidso hop 16.- “ee

- Trong théi han 05.ngdy lam vige k& tir khi co két quéa thdm dinh, co quan
thim dinh phai g mot bd hd so vA bién ban thim dinh co & tu vén vé phong,
chéng bao lyc gia dinh téi Uy ban nhan dén Thanh phd Ha Noi.

- Trong thoi han 10 ngay lam vige ké tir ngﬁgf nhén di hé so-va bién ban
thim dinh, Uy ban nhn din Tharh phé cé trach nhiém cép Gidy chimg nhin
diing ky hoat dng cho co s& tr van vé phbng, chéng bao luc gia dinh. '

Trm:rng hop tir chbi cap gifly chimg nhén dang ky hoat dﬁng thi pha1 néu
15 1y do bing vin ban.

2. Céch thire thire hién: Nop hd so truc tiép hotic guri buu d1en cho S&
Viin héa va Thé thao Ha Néi.

3. Thanh phén, s6 lrgng ho so?

a. Thank phén hi so: |

181







1. Pon déing ky hoat ddng clia co s& tu vén vé phong, chdng bao lve gja
dinh (mau s6 M4a, ban hanh kém theo Théng tir sé 02/2010/TT-BVHTTDL);

2. Dy thao Quy ché hoat ddng cia co s& tr vAn vé phong, chéng bao hre
gia dinh. Quy ché phai c6 c4c ndi dung co ban sau:

- Muyc tidu, tén goi, dia ban va quy mé hoat ddng cia co sd ar vén vé
phong, chéng bao luc gia dinh: |

- Co chu td chirc, mbi quan hf; trong chi dao, didu hanh ctia co s& tir van
vé phéng, chéng bao luc gia dinh;

- Trich nhi¢m cia nguoi ding diu, nhin vién truc tiép chim séc, tu
vén va nhimg ngudi khic lm viée tai co s& tu vin vé phong, chéng bao luc
gia dinh;

- Trach nhiém, quyén loi cia ngurdi gy bao hwe gia dinh khi dugc tiép
nhﬁn vao ¢o s& tr van vé phong chéng bao Iuc gia dinh; i

- Nguyén tic quén Iy tai san, tai chinh va nhing quy dinh cd tinh chat
hanh chinh phd hop véi dic diém cia loai hinh co s& ha tro nan nhan bao hre
gia dinh,

3. Xéc nhin bing vin ban cia Uy ban nhin x4, phuong, thi trén vé dja
diém ciia co s tr vén vé phong, chéng bao hrc gia dinh ¢6 try s& chinh hoat

ddng dat trén dia ban; |
_ 4. Ban thuyét minh vé ngudn luc ti chinh, gbm nhitng ndi dung sau

- Tinh hinh tai chinh h1¢n ¢é eia co s& (bao gbm: tidn mat, tidn gu.l co
trong tai khoan tai ngan hang, kho bac); nguon kinh phi néu nhan tir ngudn tai
trQ, cin néu ré tén, dja chi cia t chirc, ¢4 nhén tai tro, sb tién, h1¢n vit va thoi
glan tai tro;

- Ngudn tai chinh duoc cam két dam bao cho ho'gt déng ciia co 56 (néu co).

5. 8o yeu Iy lich clia ngudi ding diu co s& ¢6 x4c nhén ctia U§ ban nhin -
dan cép x4 noi cu trit hojic co quan quin Iy nha nuréc quén Iy ngudi dimg diu;

6. Danh sach nguoi 1am viée tai co 80 ¢6 xé4c nhén cta ngudi dimg ddu co
s&, kém theo ban sao Gidy chimg nhin tap huin nghiép vy tu vin vé phong,
chong bao lwc gia dinh (néu c6): Néu chua ¢ Giay chimg nhin tip huén nghlep'
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vu tiz vin vé phong, chéng bao lyc gia dinh thi trong hd so phai néu 5 ké hoach
tham gia tip huan cho ngudi lam vide.
b. 88 liegng hé so: 02 b,
4. Thii han gidi quyét:
Théi gian thyc hién 14 30 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan dii hé so hop 8.
‘S, Pbi twgng thwe hién thi tyc hanh ehinh': T4 chitc, ca nhén.
6. Co quan thyre hign thi tye hanh chinh:
- Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan Thanh phé.
- -Eq quan teye tiép thye hién TTHC: S¢ Vin héa va Thé thao Ha Ni.
7. Két qui thyre 1i¢n thi tyc hanh chinh:
1. Gidy chimg nhan ding ky hoat ddng co s& tu vén v& phang, chéng bao luc
gia dinh.
2. Quy ché hoat ddng cia oo s duge Uy ban nhén din Thanh ph phé duyét.
8.L¢ phi* Khéng quy dinh 1€ phi trong cac vian han
9. Tén miu don, miu t& khai:
Don ding ky.hoat djng ciia co.s& tx van vé phong, chéng bao lyc gia
“‘_‘*ﬂmh‘(mau SUM4a,—ban'hanh“kém*theo Thongiuﬂo 02/2010/TT-BVHTTDL): - -
~10. Yeu ciu, didu kién thye hi¢n thi tue hanh chinh:
1. Co noi lam viée ¢b dinh, cé ngudn kinh ph1 dé dam bio hoat dong cua
co 85, - |
2. Ngudi dimg ddu co sd c6 néing Iy hanh vi dan sy ddy di.va khong
thugc c4c trudng hop dang trong thi gian chép hanh ban 4n, quyét dinh hinh sy
ciia Toa 4n hodic quyét dinh 4p dung bién phap giso duc tai xd, phudng, thj tran,
dua vio co s¢ chira bénh, dua vao co s@ gido dyc theo quyr dmh cuia phap lujt vé
*--xﬁ'lywphamhénhchnﬂl - _
| . 3. Cé nhén viéri tr vén va ngum lam viéc tai co s& dap Ung tiéu chuln quy
dinh tai Didu 15 Nghi dinh s6 08/2009/ND-CP, gbm céc tidu chuén:
- Cé ning luc hanh vi dan sy diy dd; c6 phim chét dao dire tot;
- C6 kién thitc va kinh nghiém phts hop véi linh vire tr vén va b3 trg nan nhan;
- Cé chimg chi nghiép vu tu vén v& phong, chéng bo lyc gia dinh;
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- Ngﬁﬁi lam viéc tai co s& tu vén vé phong, chéng bao lyc gia dinh phai
durge tap hudn vé phong, chéng bao lyc gia dink.

11. C3n cir phap ly:

- Lujt Phong, chéng bao Iyc gia dinh sb 02!2007:’QH12 duoc Quoc hoi
thdng qua ngay 21 thiang 11 nim 2007.

- Nghj-dinh sé 08/2009/ND-CP ngay 04 thang 02 nam 2009 cia Chinh
pht Quy dinh chi tiét v hudng din thi hinh mt sé didu ciia Luat Phong, chéng
bao luc gia dinh.

- Théng tr s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thing 3 nim 2010 cia Bj
trudng B Van héa, Thé thao va Du lich Quy dinh chi tiét vé thi tue diing ky hoat
dong, gidi thé co s& hd trg nan nhan bao lyc gia dink; co s vén vé phong, chéng
bao Iyc gia dinh; tiéu chuan clia nhan vién tu vin; cfp thé nhén vién t vén, chimg
nhdn nghiép vu ¢h3m séc, tir vin va tip huin phong, chéng bao Iyc gia dinh,

- Théng tr 56 23/2014/TT-BVHTTDL ngiy 22 thdng 12 nim 2014 cua B

" trudmg BS Vin hoa, Thé thao va Du lich sira di, bd sung mdt sé didu clia Thﬁng tur

s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thang 3 nam 2010 ¢da B trudmg BS Vin hoa, -
Thé thao va Du fich quy dinh chi tiét vé thi tuc ding ky hoat ddng, giai thé co s& hi
trg nan nhén bac; luc gia dinh; co s&r tur vén vé phbng, chéng bao lye gia dinh; tiéu
chudn cia nhan vién oy van; cip thé nhan vién tur vén: chimg nhén ng,hu:p VU ¢ham

s6c, tr vén va tip hudn phéng, chéng bao lye gia dinh,
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(Khd gidy 210mm x 297mm)
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic lip - Tu do - Hanh phic

PON PANG KY HOAT PONG
CUA CO SO TU VAN VE PHONG, CHONG BAO LUC G1A PINH

Can cir Ludt phdng, chéng bao luc gia dinh ngay 21 thang 11 nam 2007,

Can ¢t Nghj dirth s6 08/2009/ND-CP ngiy 04 thang 02 n3m 2009 cla
Chinh phit Quy dink chi tiét va huéng dfn thi hanh mét s6 didu ciia Luat Phorg,
chéng bao lyc gia dinh;

Cin cit Théng tu sb.../2010/TT -BVHTTDL ngay... thing....ndm 2010 cua.
B Vin héa, Thé thao va Du lick Huéng dén vé thi tyc ding ky hoat dong, giai
thé co s& hd tro nan nhén bao luc gia dinh; co s& o van vé phong, chéng bao lyc

~gia dinhy tiduchudn cianhin vién tu van;cép thé nhin vién tr vén, chimg-chi
nghiép vu cham sdc, tur véin va tip huén phong, chéng bao lyc gia dinh. |
Sau khi da xdy dyung du thio Quy ché hoat déng ciia co s& tu vén vé
phong, chdng bao lyc gia dinh véi tén goi a..
Chiing t6i gdm: i
- Ho va tén (viét bing chit in hoa):.......ccocrveeerean,
| = NAM SR . eerererrmersinns
- Bja chi thuong tra: .
- 86 ching minh nhén ds.n!‘hq chléu
ngdy cip:.. esrrsernsrasssenesenens DO cép
_ - Qudc tich: ..... ereseie s e s erentrne ettt s
- Trinh dé hoc vén ..
Lam don nay d& nghi co quan co thﬁm quyén, kém theo céc loai gidy tér
cén thlét_ theo quy dinh, dang k¥ hoat dong cia co s& tw vAn vé phang, chong
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bao Iyc gia dinh, hoat dong trong pham vi..........c..evivivvncsrernesriennesannCO tr0

SO AR LRI et s s s

Hoat dfng clia co s& tur vén vé phong, chéng bao luc gia dinh cila ching

t6i chéic chén s& gép phin vio viée phong, chdng bao luc gia dinh tai dia

phuong. .
Ching t3i (t6i) cam két thyc hién diing Quy ché hoat déng cia co s& dugc
cAp c6 thim quyén phé duyét vi ¢4C quy dinh ctia phdp luit hign hanh,

Pai di¢n t6 chikrc, ca nhin

xin ding ky hoat d{ng cia co 5o

! Néu la tgp thé sang ldp ghi r3 timg thanh vién theo théng tin trén
? Toan qu&c/tfnh/hu};én .
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Thu tuc 43: Dbi Gidy chitng nh3n ding ky hoat ddng ciia co si tur vin
vé phong, chong bao lyc gia dinh. |

1. Trinh tir thye hign:

- Co s& tr vén v& phong, chéng bao lyc gia dinh dd dugc Uy ban nhén din
cip Thanh phé cip Gidy chimg nhén ding ky hoat dgng néu cb su thay dbi vé tén
goi, dia chi dat tru s&, ngudi ding diu, ngi dung hoat ddng thi ndp hd so d nghi
dbi Gidy chimg nhén déng ky hoat ddng tai S& Vin héa va Thé thao Ha Nji.

- §& Vin-hoa va Thé thao Ha Néi tiép nhén hd so va cip gidy bién nhin
cho bén np hd so.

- Trong thoi han 10 ngay lam viée ké tir ngdy nhin 4o hé so hop 18, 8¢
Vin hod va Thé thao Ha Ngi phéi cé két qua thdm dinh hd so. Trudng hop hd so
chua hop 16 thi S& Vin hod va Thé thao Ha N6i ¢6 tréch nhiém hwéng din co s
hoan thién hd so, thoi han 6 két qua thAm dinh dwogc tinh lai tir khi nhan d ho
sohop &, -

- Trong thofi han 03 ngdy 1am viéc ké tir khi c6 két qua tham dinh, co quan

e ———— —— - m= 1 "

T dih‘h“ﬁhﬁi‘gﬁiﬁﬁfbﬁ*hﬁmé—bién—b&-thim-dinh—_cu*sd-m-vﬁn- v&-phong; ——— -

chéng bgo lyc gia dinh t6i Uy ban rihdn dén Thanh phé Ha Noi dé ddi Gidy
chimg nhén dng ky hoat déng. o
. - Trong théxi han 07 ngay lam viéc k& tir khi nhén dii ho so va bién ban

thém dirih, Uy ban nhan dén oép tinh cé trach nhiém ddi Gidy chimg nhén ding
ky hoat dng cho ca sd tu vén vé phong, chéng bao lyc gia dinh. _

Truémg hop tir chéi d8i Gidy chimg nhan dang ky hoat déng.thi Uy ban
rhén din Thanh phé HéNﬁl phai tra 1& bing vin ban, néu 13 1y do.

- Quy ché hoat déng siva dbi, bd sung clia co s& duoc co quan cép Glay
chimg nhin &ing ky hoat d6ng phé duyét dbng thdt voi vide cip Gidy chimg

-~ nhin ding ky hoat ddng cho co sd.

2. Cich thire thye hign: Nop hd so tryc tiep hode giri buu dién tai S&
Vin héa va Thé thao Ha Nai.
3. Thanh phin, s hrong hd so:
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~a. Thanh phédn hé so:

i. Don dé nghi déi Gidy chimg nhén dﬁng ky hoat dong cla co sé tu vén
vé phong, chéng bao Iyrc gia dinh;

2. Gidy chimg nhan diing ky hoat ddng d duge cip cho co so;

3. Cac gidy to lién quan dén ndi dung thay dbi (tén goi, dia cIu ngudi
dimg déu, ndi dung hoat dong);

4. Dy thao Quy ché hoat déng sira d6i, bé sung cia co s&v (néu c6 sira 481,
bd sung).

b. 86 hegmg hé so- 01 bé.

4. Thoi han gidi quyét:

Thoi gian thye hién 12 20 ngay lam vige ké tir ngay nhan di hd so hop 1¢.

5. Doi twgng thue hién thi tuc hanh chinh: T4 chire, ¢4 nhan

6. Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: |

- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dén Thinh phé Ha Nbi.

- Co quan tryre tiép thuc hién TTHC: S& Vn héa va Thé thao Ha Noi.

7. Két qua thye hign thi tuc hanh chinh:

1. Gidy chimg nhan ding ky hoat déng cho co sé tir vén vé phong, chéng bao
luc gia dinh.

2. Quy ché hoat ddng sa ddi, b sung ciia co s& dwoc co quan cép Gidy
chimg nhén ding ky hoat ddng phé duyét (trrdmg hqp Quy ché hoat dong dugc
sira dbi, bb sung). -

8. L€ phi: Khéng quy dinh 1€ phi trong cdc vin ban.

9. Tén miuv don, man t& khai: _

Don ¢é nghi ddi Gilly chimg nhin ding ky hoat dong co s tr vén vé
phong, chéng bac Iyc gia dinh (MAu s6 M8al Phu lyc ban hanh kém theo Théng
tu sé 23/2014/TT-BVHTTDL).

10. Diu kign thye hign thi tyc: Khong,

11. Cin ci phap ly:
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_ Nghi dinh s6 08/2009/ND-CP ngay 04.thang 02 nim 2009 cia Chinh
phit Quy dinh chi tiét v& hudng din thi hinh mot sb diéu cua Ludt Phong, chéng

~ bao lye gia dinh.

- Théng tu s 02/201/TT-BVHTTDL ngay 16 thing 3 nim 2010 cla B
truémg, B3 Vin héa, Thé thao va Du lich Quy dinh chi tiét vé thii tuc dang ky hoat
dong, gidi thé co sé& hd trg nan nhan bao lyc gia dinh; co sd tu vén vé phong, chéng
bao lirc gia dinh; tigu chuén cﬁa nhin vién fu vén; cip thé nhan vién tu vén, chimg
nhan nghigp vit chim séc, tr vén va tip huén phong, chdng bao Iyc gia dinh.

- Théng tu sé 23/2014/TT-BVHTTDL ngdy 22 thing 12 nim 2014 cia B
truéng BS Van hoa, Thé thao va Du lich sira i, b sung mot sb didu ciia Théng tu
s 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thang 3 niim 2010 ciia Bd trwdng Bo Vin héa,
Thé thao va Du lich quy dinh chi tié v& thd tuc dang ky hoat ddng, gial thé co 50 hd
trg nan nhén bao luc gia dinh; co s& i vin vé phong, chéng bao lyc gia dinh; tiéu
chuin ciia nhan vién tr vén; cip thé nhin vién fr vin; chimg nhin nghiép vu chim
séc, hr vén va tip hudn phong, chéng bao e gia dinh.
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(Khd gify 210mm x 297mm)

' CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Béc lap - Tw do - Hanh phiic

. Ngay...... thang....... ndm........

DON PE NGH]
PO1 GIAY CHUNG NHAN PANG KY HOAT PONG
CUA CO 8O TU VAN VE PHONG, CHONG BAO LUC GIA DINH

-----------------------------------------------------------------------------

- Ho va tén (viét bang chit in BOAY: 1 vt e
= NEM SINN Lo
- Pia chi thardomg tra: . R eAPEA RN SN L Aetr e e reeneaeeta s b b paesateenenans
- 86 chu'ng mmh nhin danfhp ch1éu

ngay cap NOTCAD 1eviieeeiitseeeeseseees e eeeeseeesseneses
- Qubc tich: ..., S
- Pai dién Ccr 53: N
Lam don nay dé nghl ca quan co tharn quyén dm Glay chung nhén déng

ky hoat déng clia co sé tr van vé phong, chéng bao lyc gia dinh.

Ly do de nghj cip ddi: Co s&r c6 nhu chu thay ddi .........c..ooevreenenn.n,

(tén goi, ngudi dimg dau, dia didm cla try sor)

Cam két cia Co sd: .
- Viée dbi Gidy chimg nhén ding ky hoat dong cta co s& khdng nhim

muc dich trén tranh thure hién nghia vy cling nhu cac hoat dong khdc:

- Thue hién ding Quy ché hoat déng clia co s& duge cdp co thim quyen :

‘phé duyet va cdc quy dmh cita phép ludt hién hanh,

Dai dign t6 chiic, ¢4 nhin xin
ddng ky hoat djng ciia co si
(ky tén)
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Tha tue 44; Cip Gidly chimg nhin nghi¢p vy chim sc nan nhan bao lye
gia dinh |

1. Trinh ty thwe hién:

- Dinh ky hing nim hodc trén co s& can ¢ vio sé huong ngudi ding lcy
thi lay Chimg rnhén nghiép vu vé chiim séc nan nhan bao hyc gia dinh;, Ching chi
tu vén v& phéng, chéng bao lyc gia dinh, S& Vin hoé va Thé thao Ha Ngi théng
béo it nhét trén mét ti bio hang ngay cla trung wong hodc dia phuong trong ba
s lidn tiép v viée 14 chitc thi va lap danh sich nhimg ngudi cé diém thi dat yéu
chu d? nghi Gidm dbc S& Van hoa va Thé thao Ha Noi cip Chimg nhén nghiép
vu chﬁm séc; Chimng nhéan nghiép vu tu van vé phong, chéng bao luc gia dinh.

- Giam d6c S& Vin hoa va Thé thao Ha Nii thanh 1ap hdi déng thi va
dénh gia két qua thi.

" - Cé nhén c6 nhu ciu cip Gidy chimg nhén nghiép vu cham séc ngn nhén
bao luc gia dinh gifi hd so ding ky tham dy k¥ thi 161 $& Van héa va Thé thao

Ha N§i @4 tham gia k¥ thi do S Viin héa va Thé thao Ha Ngi tb chirc.

=80 Véﬁhéﬂﬁﬁhéﬂmﬂéﬂpﬂap‘dmﬂrséchﬂnhung nguin c6-diém thi
dat yéu chu 48 nglu Gism doc S& Van héa va Thé thao Ha N6i cdp Giay chimg

| nhén nghiép v chim séc nan nhén ba.o lyre gla dinh.

- Trong théi han 15 ngay lam viée k& tir ngay ra théng béo két qua kidm
tra, ngudi du kidm tra ¢6 quyén yéu chu Hoi ddng kiém tra phic tra hofc gui
khiéu ngi v& két qua kidm tra 161 Gidm dbc S& Van hod va The thao Ha Ni.

2. Céch thire thwe hién: Giri hd 'so téi S& Vin hod va Thé thao Ha Néi.

3, Thanh phén, s6 lwgng hd so:

a.m%ph&nkgsa:'.“' _

" 1. Pon d3ng ky tham dur kiém tra; .

2. Gidy x4c nhan 44 qua khéa dao tao tip huén nghiép vu chiim séc nan
nhén bao hye gia dinh; | |

3. So yéu ly lich c6 x4c nhén cta co quan noi ngudi d6 cong tic hoic cia
Uy ban nhén dén cép x& noi nguoi d6 cu tri
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4.02 anh ¢ 3x4em.

b. 86 hegmg hé sor Khéng quy dinh.

4. Thi han gidi quyét:'Khﬁng quy dinh.

5, Dbi trgng thye hi¢n thid tuc hanh chinh; Ca nh_ﬁn.l

6. Co quan thyre hién thi tue hanh chinh:

- Co quan cé thim quyén cAp: $& Vin héa va Thé thao Ha Néi.

- Co quan tryc tiép thyc hign: S& Vin hod va Thé thao Ha Ni.

7. Két qua thyc hign thi tye hinh chinh:

Gidy chimg nhan nghiép v chim séc nan nhén bao hre gia dinh.

8. L§ phi: Khdng quy dinh |2 phi trong cac van ban.

9. Tén mAu don, miu t¥ khai: Khang quy dinh.

10. Picu kién thyc hién thd twe:

~ Ca nhin phai ¢6 diéu ki¢n:

- C6 Giy chimg nhin di qua d3o tao, tip hudn nghle.p vu chm soc nan
nhén bao luc gia dinh;

- Pat didm tdi thidu [a 50 diém tro lén trong thang diém 100 cia mdi mén
thi do 8¢ Vin héa va Thé thao Ha Néi td chirc,

11. Can cw phap 1y:

- Nghi dmh s& 08/2009/ND-CP ngay 04 thang 02 ndm 2009 cta Chinh
phi Quy dinh chi tiét va huéng din thi hanh mét sé didu cva Luat Phong, chong
bao luc gia dinh, '

- Théng tur sb UZJZUIOII'I’-BVHT'IDL ngay 16 thang 3 nim 2010 clia BQ
trudmg B Vin héa, Thé thao va Du lich Quy dinh chi tiét vé thutucdﬁngkyhoat
dong, giai thecosahotrqnannhmbaoh,rc gia dinh; co sé tir vén vé phéng, chéng
bao hrc gia dinh; tiéu chufn cia nhan vién tu vén; cdp thé nhan vién tr van, chimg
nhdn ng}ué‘p vu chim séc, tr vin va tip hudn phong, chdng bao hue gia dinh.

192







Thi tue 45. Cip Gidy chimg nhéan nghiép vu tw van vé phong, chéng
bao lyc gia dinh |
1. Trinh twr thye hién:
- Dinh k¥ hing nim hojc trén co s¢ cin cir vao s6 lugng ngudi dang ky
thi 14y Chitng nhan nghiép vy vé chim séc nan nhén bao lyc gia dinh; Chimg chi
1 vén vé phong, chéng bao lwe gia dinh, S& Vin hod v Thé thao Ha N¢i thang
bao it nhét trén mét t& bdo hang ngay cta trung wong hodc dia phuong trong ba
s lién tiép v& viéc td chirc thi va 1§p danh sich nhimg ngudi cé diém thi dat yéu
ciu d nghi Giam déc S& Van hoé va Thé thao Ha Néi cip Chimg nhén nghiép
| vu chiam séc; Chimg nhéan nghiép vu tu vén vé phf:mg, chéng bao luc gia dinh.

_ Cé nhén 6 nhu ciu cip Gidy chimg nhin nghiép vu tu van vé phong,
chéng bao luc gia dinh, cin cir vao Thong béo vé viée td chire thi liy chimg
nhén nghiép vu vé cham séc nan nhén bao lyc gia dinh ciia S& Van héa va The
- thao Ha Noi trén bso hang ngdy cia Trung wong hojic cia dia phuong, giri hd so
' diing k¥ tham dy ky thi 16i S& Van hoa va Thé thao Ha Noi dé tham gia ky thi

g S Varhéa v Thé thacr[—[aﬂﬁno-cﬂuu

- Giam déc S& Van hoa va Thé thao Hﬁ Nm thanh 1ap héi déng thi va
danh gia két qua thi,

- $& Vin hiba va Thé thao Ha Noi lap danh sich nhiing ngum cd diém thi
dat yéu cAu d& nghj Gidm dbc $& Vin hoa va Thé thao Ha Néi cip Gidy chimg
.nhan nghiép tr vin vé phong, chdng bao luc gia dinh.

- Trong thoi han 15 ngay lam vige ké tir ngay ra thong bao két qua kiém
tra, ngudni dy kiém tra co quyén yéu ciu Hai dbng kiém tra phuc tra hodc giri
khiéu nai v& két qu kidm tra t5i Gidm dbc S& Van hoa va Thé thao Ha Néi.

2. Céch thire thire hign: Giri hd so t&i S¢ Vin hod v Thé thao Ha Néi.

3. Thanh phiin, sb lwgmg hd so: - '

a. Thank phin hé so:

1. Pon dz‘:l‘tgkjr tham du kiém tra;
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2. Gidy x4c nhdn di qua khoa dao tao tip hudn nghiép vu tr vin vé
phong, chéng bao Iyc gia dinh;

3. So yéuly lich ¢6 xdc nhin cla co quan noi ngudd d6 cong tac hoac cla
Uy ban nhén dan cip xa noi ngudi 46 cur tri;

4. 02 anh ¢& 3x4cm.

b. 86 hrgng hd so: Khong quy dinh.

4. Théi han gidi quyét: Khéng quy dinh.

5. PSi twgng thye hién thii tuc hanh chinh: Cé nhan.

6. Co quan thye hién tha tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thim quyén cAp: S& Viin héa va Thé thao Ha No.

- Co quan truc tiép thuc hién: $& Vin ho4 va Thé thao Ha Nai.

7. Két qua thyc hién thi-tuc-hanh chinh;

Gidly chitng nhén nghiép vy tir vén vé phong, chéng bao lyc gia dinﬁ.

8. L¢ phi: Khong quy dinh 1€ phi trong cdc vin ban. '.

" 9. Tén miu dom, miu t& khai: Khéng quy dinh.

10. Diéu kién thye hién thi tye:

Ca nhan phai co6 diéu kién: N

- C6 Gidly chimg nhén da qua dio tao, tp hudn nghiép vu tr vén vé phéng,
chéng bao ll,rc gia dinh;

- Dat diém t4i thiéu 13 50 diém tré 1én trong thang dlem 100 ciia méi mﬁn" f
thi do S¢ Viin hoa va Thé thao Ha Nai t8 chire.

11. Cin cir phap ly:

- Nehi dinh 6 08/2009/ND-CP ngdy 04 théng 02 nam 2009 cia Chinh
phit Quy dinh chi tiét va huéng din thi hanh mot sé didu cia Lujt Phong, chong
baa lue gia dinh.

- Théng tu s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thang 3 nfim 2010 cda By
truémg B6 Vin hoa, Thé thao va Du lich Quy dinh chi tiét v& thd tuc diing ky hoat
ddng, giai thé co s& hd tro nan nhan bao lyc gia dinh; co s& tir vAn vé phang, chéng
bao Iirc gia dinh; tiéu chuan cia nhan vién tu vin; cp thé nhan vién tr vén, ching
nthiin nghiép v chim séc, tu vin va tip hufin phong, chéng bao e gia dinh, ‘
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Thii tuc 46. Cap Thé nhén vién chiim séc nan nhén bao lyc gia dinh

1. Trinh ter thyre hién: |

- C4 nhan c6 nhu ciu cap Thé nhan vién cham séc nan nhén bao lyc gia
dint ngp 1 so cho S Vn héa va Thé thao Ha Néi.

- Trong thod han 07 ngdy lam viée ké tir khi nhdn dd hd so hop 18, Gidm
déc S& Vin héa va Thé thao Ha Nm ¢6 trédch nhiém cip thé nhéan vién chim séc
nan nhén bao lyc gia dinh. '

- “Trwomg hgp khong cép, phai trd lcn bing viin ban, néu rd 1y do.

2, Cach thirc thyre hi¢n:

Nop hé so ndp trye tiép holic gu'l Buu dién cho S& Van hoa va Thé thao’
Ha Néi noi cép The.

3, Thanh phin, s lugng hd so:

a. Thanh phén ho s

1. Pon d& nghi cdp Thé nhén vién cham séc;

2. Ban sao Chirng nhéin nghu;p vu chim séc nan nhﬁn bao lue gia dinh;

- 5‘02‘éi1“fr60“3 X 4cm
b So hmng ho scr 01 bé
4, Thiri han gidi quyét.
07 righy lam viéc ké tir ngay nhén dd h so hop 1&.
5, P8i twgng thyre hign thii tyc hanh chinh: Cé nhan.
6. Co quan thyc hién thi tye hanh chinb:
- Co quan co thﬁm quyén cé'.p° S&.Vin hda va Thé thao Ha Néi.
. -Co quan trae t1ep thye hign: S& Van hoa va Thé thao Ha Noi.
- 7. Két qua thg'c hién thit tue hhnh chmh
Thé nhan vién chim séc nan nhén bao lye gia dinh.
8. L& phi: Khong quy dinh 12 phi trong cédc van ban.
.9, ”'I‘é_n_lmﬁu_ don, miu t¥ khai: Don d& nghi cAp Thé nhan vién cham séc
(MAu 56 M9a Phy luc ban hanh kém theo Thong tir 56 23/201 4/TT-BVHTTDL).
~ 10. Diéu kién thire hién this tyc: -
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.. Cé nhan cé &G cdc tidu chudn sau:

1. Tiéu chufn v& phdm chét dgo dirc: cé phim chit dao dite tt, khéng vi
pham phép luit hogc vi pham nhung 44 dirgc xéa 4n tich; ‘trong qua trinh hanh nghé
phai tuan thi quy ché hoat dng ciia co 56 va céc quy dinh khic clia phap lugt

2. Tiéu chuén vé kién thirc:

- C6 bing tét nghiép phé thong trung hoc tr& 18n. Tiéu chuin nay chi 4p
dung dbi v6i nhimg nhin vién chim séc tai céc co s& hd tro nan nhén bao hzc
gia dinh, duge co quan ¢é thdm quyén quy dinh tai Pidu 17 Nghj dinh sb
08/2009/NB-CP ngay 04 théng 02 néim 2009 ciia Chinh phwi Quy dinh chi tiét va
huéng dén thi hanh mét sb didu cua Lugt Phong, chéng bao lirc gia dinh;

- C6 chimg chi nghigp vu chidm séc nan nhén bao lvic gia dinh do Giam
déc 8¢ Vin hod va Thé thao Ha Noi cép. f

3. Tiéu chun v& kinh nghi¢m: c6 it nhét 01 nim hoat ddng trong mot
hogc cdc linh vye tu van vé phép luat, tim 1y, chim séc y té, drge co quan, t6
- chire noi ngudi d6 cong tic holic Uy ban nhan dén cép xa noi ngudi dé cur tri
Xac nhan,

11. Can cir phip ly: ! _

- Luét Phong, chong bao luc gia dinh s& 02/2007/QHI12 ducc Quoc héi |
thong qua ngay 21 thang 11 nam 2007, .

- Nghj dinh s& 08/2009/ND-CP ngay 04 thing 02 nim 2009 ciia’ Chinh
phii Quy dinh chi tiét v& huéng din thi hanh mot s6 didu cia Lut Phong, chéng
bao lyc gia dinh.

- Théng ar s6,02/2010/TT-BVHTTDL ngly 16 théng 3 nam 2010 cia Bé
trdng B Van hoa, Thé thao v Du lich Quy dinh chi tiét vé thi tuc diing ky hoat
dong, gidi thé co 56713 trg nan nhiin bo lye gia dink; cor st tr vén vé phong, chéng
bao luc gia dinh; tiéu chudn ciia nhan vién tr vén; cdp thé nhan vién tr vén, chimg
nhén nghiép vu chiim sbc, tr vén va tip hudn phong, chéng bao lyc gia dinh. _

- Théng tw 6 23/2014/TT-BVHTTDL ngiy 22 théng 12 nim 2014 cia BS
tréng B$ Vin héa, Thé thao va Du lich sira d6i, b sung mét sé didu ctia Thong t
s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngdy 16 thing 3 nim 2010 céa B truong Bd Vi hoa,
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Thé thao v Du lich quy dinh chi tiét vé thi tuc déng ky hoat ddng, giai thé co s héd
trg nan nhiin bao luc gia dinh; co s& ar vAn vé phong, chéng bao lyc gia dinh; tidu
chudn ciia nhan vién tu vin; cdp the nhin viéo tr van; chimg nhén nghiép vu cham
sbc, tr vAn va tap huén phong, chéng bao luc gia dinh.
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(Khd gidy 210mm x 297mm)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lip - Ty do - Hanh phiic

DON PE NGHI
CAP THE NHAN VIEN CHAM SOC NAN NHAN BAO LUC GIA PiNH

Kinhgii......................

- Ho va tén (viét bing chit in hoa): e

- Nam sinh:......cccooreirinn.

- Dia chi thUudng (0 v

- 86 chimg minh rhin dan/hé chiéu:... ..........

ngay cap DOT CAD vvvvvvee et

= QUABC HEN: «evevecreir v e eseeseses s eee s eoee e

Téi viét don niy dé nghi co quan cé thim quyén cép Thé nhn vién cham

soc nan nhén bao lyc gia dinh,

Ngudi viét don
(Ky va viet ddy du ho, tén)
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Thi tue 47: Cap lai Thé nhfin vién chdm séc nan nhéin bgo lye gia dinh

1. Trinh ty thg;c hién:

- Nhién vién chim séc nan nhan bgo luc gia dinh bi mét thé, bi rach hodc
hu hdng the, nop hd so cho S& Vin héa va Thé thao Ha Ni. _

- Trong thds han 07 ngay lam viéc ké tir khi nhan di hd so hop 16, Gidm ddc
S& Vin héa va Thé thao Ha Nai c6 trach nhiém cép lai Thé nhén vién chim séc.

Trwémg hop khong cfp Jai, phai tré 15 bing van ban, néu 15 1y do.

-2, Céich thire thyre hién: Nép hd so ndp tryc tiép hogic giri Buu dién cho

S Vin hod va Thé thao Ha N§i noi cép Thé.

3. Thanh phén, sb lweng bd so:

a. Thanh phin hé 5o

1. Don &é nghi cip lai thé nhén vién cham séc;

2. Thé cfli (trong trudémg hop thé bi rach hodc hu hong);

3. Ban sao Chimg tihin nghiép vu chim séc.

4,02 inh ¢& 3 x 4cm.

b. 85 ligng 1o 50 0T b
4,|Th:b'i han giai quyét: |

07 ngiy lam viéc k& i ngay nhén dd hd so hop I6.

5. Déi twgmg thyre hién thi tyc hinh chinh: C4 nhén.

6. Co quan thye hi¢n thi tuc hanh chinh:

- Co quan ¢d thim quyén cip: S¢ Vin hoa va Thé thao Ha Ni.

-Co quan truc tiép thie hién: S¢ Van hod va Thé thao Ha Néi.

_ 7. Két qua thire hin thi tyc hanh chinh: |
- Tha nhan vién chim 56¢ nan nhés bao lyc gia dinh (cp lai).

8. L¢ phi: Khéng quy dinh 1& phi trong cic viin ban.

9. Miu don, mAu tir khai: Don dé nghj cdp lai thé nhén vién cham séc
theo miu s M9al Phy luc ban hanh kém theo Théng tr sd 23/20 14/TT-
. BYHTTDL).

10. Pidu kién thye hi¢n thi tye: Khong. |
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11. Cin cir phap Iy:

- Lujt Phong, chéng bao lyc gia dinh sé 02/2007/QHI2 duoc Quéc hdi
théng qua ngay 21 thdng 11 niim 2007,

- Nghj dinh sé 08/2009/NB-CP ngay 04 thang 02 nim 2009 cia Chinh
phi Quy dinh chi tiét va huéng din thi hinh mot sé didu ciia Luat Phong, chéng
bao lyc gia dinh,

- Théng t sd 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thing 3 nim 2010 cda BS
tromg B Van héa, Thé thao va Du lich Quy dinh chi tiét v& thu tue ding ky hoat
dong, giai thé co s¢ h3 trg' nan nhén bao lyc gia dinh; co s& tr vn vé phong, chéng
bao Iyc gia dinh; tiéu chudn cia nhén vién tr vén; cfp thé nhan vién t vén, chimg
nhan nghiép vu cham séc, tw vén va tap huéin phiong, chéng bao luc gia dinh.

- Théng tw sb 23/2014/TT-BVHTTDL ngay 22 théng 12 nim 2014 ciia Bd
trudng B Vin hoa, Thé thao va Du lich sira d6i, bé sung mét sé didu cita Théng tur
s6 02/2000/TT-BVHTTDL ngdy 16 théng 3 niim 2010 cila Bo truéng BS Van héa,
Thé thao va Du lich uy dinh chi tiét v thil tuc diing ky hoat déng, gii thé co s hé
trg ngn nhén bgo e gia dinh; co so tu van vé phong, chéng bao luc gia dinh; tidu
chufin cita nhéin vién t vén; cfp thé nhén vién tr ven; chimg nihin nghiép vy cham
séc, tu vén va tap huzdn phong, chéng bao lyc gia dinh.
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(Khé giéy 210mm x 297mm)

CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM
Dje 1ap - Tw do - Hanh phie

PON DE NGHI CAP LAI THE NHAN VIEN CHAM SOC
.. NANNHANBAOLUCGIABINH .

Kinth @iis......ccoooonniiiiiinninis st fererreresrre i eabit s b
- Ho v tn (viét DANE Cht i HOBY: wecovecemmensmsmrssnrssmsrssrissesscsnscremsanssracssesesn

- Dija chi thudng ! ..ot s
- 84 chimg minh nhan dan/hd chiduw.........oooveei,

DRAY CAP:.ievrrviverenssisnssecores BT CBP oot
- Quéc tich: Lraueee RS LR AR RS
Téi viét don nay dé nghj cép lai Thé nhan vién cham séc nan nhan bao lye
gia dinh. | | | | |
Ly do: Thé ciia t6i khong si dung duge do b......coccivrne, . (thdt lac
hodic rdeh hodc hu hang) ' '
Téi cam doan ly do trinh bay trén 12 hodn toan ding sy thit. Néu sai, 10t
chiju trach nhiém trude phép ludt.
Ngwiri viét dom
(kY vaviéddy di ho, tén)
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Thii tuc 48: Cip Thé nhén vién tr vin phong, chéng bao lye gié dinh

1. Trinh ty thyc hi¢n: |

- Ca nhan ¢d nhu cdu cap Thé nhén vién fr vin phong, chdng bao lyc gia
dinh ndp hd so cho ¢ Van héa va Thé thao Ha Ngi. S

- Trong thisi han 07 ngdy 1am viéc ké tir khi nhén di hd so hop 12, Gidm déo
S& Vin héa va Thé thao Ha N§i ¢6 tréch nhiém cip thé cho nhan vién tu vén,

Truémg hop khong cip, phai tra 184 béng van ban, néu 15 1y do.

2. Cach thire thye hién: Nijp hd so ndp trirc tiép holdic giri Buu dién cho
S& Van hoé va Thé thao Ha Noi noi cip Thé. | | |

3. Thanh phin, sé lwgng hd sos

a. Thank phin hé so:

1. Don dé nghj cip Thé nhén vidn tu van;

2. Ban sao Ching nhan nghiép vu tir vén vé phéng, chéng bao huc gla dmh

3. 02 anh ¢& 3 X 4cm.

b. 86 leong hé so: 01 bd.

4. Thai han gidi quyét:

Thcn gian thyc hién 13 07 ngay lam viéc k& tir ngay nhin & hd so ho'p 18.

- 8. Déi tm;rng thye hu:.n thi tue hanh chinh: Ca n.han
6. Co quan thire hién thit tuc hanh chinh: - _
" -Coquancd thim quyén cép: S& Vah héa va Thé ihao Ha Ngi.

- Co quan tryc tiép thyre hién: Sé& Van hoa va Thé thao Ha Nbt.

7. Két qué thyc hién thi tye hanh chink: Thé nhén vién tr vén.

8. L& phi: Khéng quy djnh 1& phi trong cac van ban. |

9. Tén min dom, miu ti khai: Pon d& nghj cip Thé nhén vién tu vén
(M3u s4 M9b Phy luc ban hinh kém theo Théng tu s6 23/2014/TT-BVHTTDL).

10. Didu kién thyc hign thi tuc: |

C4 nhan c6 dii céc tidu chudn sau:
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1. Tiéu chufn v& phim chét dao dic: ¢6 phim ché'it- dao dirc tdt, khéng vi
pham phép Iujt hodc vi pham nhimg da duge xda 4n tich; trong qua trinh hénh nghé
phai tudin thil quy ché hoat déng cla co s& va cdc quy dinh khéc cia phap ludt.

2. Tiéu chufn v& kién thire:

- C4 biing tét nghiép phd théng trung hoc tré 1én. Tidu chuin ndy chi &p
dung 48i v6i nhing nhin vién tu vin tai cc co sé tw vén vé phong, chéng bgo
lwc gia dinh duge co quan co thim quyén quy dinh tai Diéu 17 Nghi dich b
08/2009/NB-CP ngay 04 thang 02 nim 2009 ciia Chinh phl Quy dinh chi tiét va
huéng din thi hanh mét s& diéu ciia Ludt Phong, chéng bao luc gia dinh;

- C6 chimg chi tw vén vé phong, chéng bao luc gia dinh do Glﬁm déc So
Vin ho va Thé thao Ha Ngi cép.

3. T1eu chuan_ vé kinh nghiém:—cé {t-nhat 01 nim hoat ddng trong mdt
hodc chc linh vyre tir vén vé phép ludt, tm 1, chim séc y té, duge co quan, t6
chitc noi ngudi d6 céng tac hodic Uy ban nhin dan cap xd noi ngudi 46 cu trd
Xéc¢ nhén.

11. Ciin cir phip ly:

= Luﬁt‘PlTéﬁg,_chéﬂg‘bao‘lu’rgla-dmh-so-ﬁiﬂﬁﬂ?fQH 12-duoc-Qube-hdi———
-' thong qua ngay 21 théng 11 nim 2007.

- Nghi dinh 56 08/2009/NP-CP ngay 04 thing 02 nim 2009 ciia Chinh
phi Quy dinh chi tiét v& huréng dan thi hanh mét sb diéu cla Luét Phong, chéng
bao luc gia dinh..

- Théng tur s6 UZITZUIOIIT-BVHITDL ngiy 16 thang 3 nim 2{}10 cia B
trudng Bd Vin hoa, Thé thao va Du lich Quy dinh chi tiét vé& thu tyc ding ky hoat
dong, gidi thé co 50 hd tro nan nhén bao e gia dmh co 5§ tr van vé phbng, chéng

. bao Iy gia dinh; tiéu chudn ctia nhan vién tu vén; cap thé nhan vién tr vén, chimg
nhan nghiép vu chim sdc, tu vén va tip husn phong, chéng bao lyc gia dinh.

- Théng tu sé 23/2014/TT-BVHTTDL ngay 22 théng 12 niim 2014 cia B
truémg B4 Vin héa, Thé thao va Du lich sira 4di, bé sung mét sb didu cia Tﬁﬁng tur
s§ 02/2010/TT-BVHTTDL ngiy 16 théang'3 nim 2010 ctia B trudmg B Vin hoa,
Thé thao va Du lich quy dinh chi tiét véthi tyc ding ky hoat déng, gidi thé co s
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(Khd gidy 210mm x 297mm)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Péc lip - Tw do - Hanh phic

PON PE NGH] CAP THE NHAN VIEN TU VAN
- PHONG, CHONG BAO LYCGIA PINH

- Pia chi thudmg trit: .
- 84 chimg minh nhin dan/hd chléu

Ay T

ei"c_ap_lTITl—lTrﬂ'l-\ow-w-- rp ek el kel AR AR E Ay r LA R
Quoc tich: .

Tai viét dorn nay dé nghi co quan ¢é thim quyén cap Thé nhan vién tu vin

vé phang, chéng bao lyc gia dinh.

Ngm‘ri viét don

(ky va viét ddy du ho, 1én)
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Thii tuc 49: Cép l2i Thé nhin vién tw vAn phong, chong bao lyc gia dinh
1. Trinh tu thue hién: - |
- Nhan vién tu vén phong, chdng bao luc gia dinh bi mét thé, bi rach hojic
hir hong thé, ndp hd so cho S& Vin hoa va Thé thao Ha Nai.
- Trong théi han 07 ngay lam viée k& tir khi nhan du ho so hop 18, Gidm dde

.S&VanhéavaThethaoHachotréchnlngmcaplalThe cho nhén vién tr van.

2, Cach thire thyre hién: Ngp hé so nép truc tlep hogc giri Buu dién cho

- 8¢ Vin hod va Thé thao Ha Ngi noi cap Thé.

3. Thanh phén, s6 lwong bd so:

a. Thanh ph&'n hé so:

1, Porrdé nghi clp lai Thé nhan vién -t vén;

2. Theé fi {trong trudng hgp thé bj réch hoc hu hong);

3. Ban sao Gidy Chimg nhan nghiép vu tu vén v& phong, chéng bao lyc
gia dinh. | | o

4. 02 Anh ¢& 3 x 4em.

bS8y hirso-01bo:
4. Thri han glél quyét:
Thoi glan thyc hién 14 07 ngdy lam viéc ké tir ngay nhén du hé so h{_rp le
5. i twgng thirc hién thii tuc hanh chinh: Ca nhén.
6. Co quan thyre hign thi tyc hinh chinh:
- Co quan 6 thim quyén clp: S6 Van héa va Thé thao Ha Nbi.
- Co quan tryc tiép thyc hién: S& Van hoa va Thé thao Ha Ngi.
T Két qui thue hién tha tuc hanh chinh: -
Thé nhén vién tir vin vé phong, chéng bao lyuc gla dinh (cap lai)

_ 8.L¢ phi: Khong quy dmh 1¢ phi trong cac vin bén. _ _

- 9. Tén mau’ dm:, maw tir khal. Pon 48 nghij cép lan thé nhan vién tu vin
(M3u s& M9bl Phu lyc ban hinh kém theo - Théng tr sb 23/2014/TT-
BVHTTDL).

10. Didu kién thye hign thi tye: Khéng,
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11, Cin cir phap ly:
- Luat Phong, chéng bao lyc gia dinh s6 02/2007/QH12 duge Québc héi
théng qua ngay 21 thang 11 nam 2007.

- Nghi dinh s6 08/2009/NB-CP ngay 04 thang 02 nam 2009 cta.Chinh
phu Quy dinh chi tiét va hudéng din thi hanh mét sb didu cia Luat Phéng, chdng
bao lyc gia dinh.

- Théng tu s6 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thing 3 niim 2010 cia Bd

trudng B Vin héa, Thé thao va Du Tjch Quy dinh chi tiét vé thi tuc ding ky hoat

dong, gii thé co sé hd tro nan nhén bao Iye gia dinh; co s& tr vén vé phong, chéng
bao lyrc gia dinh; tidu chuin cia nhan vién i vn; cip thé nhén vién tu vén, chimg
nhan nghiép vu chim séc, tu vén va tip hudn phong, chéng bao lyc gia dinh,

- Théng tir s6 23/2014/TT-BVHTTDL ngay 22 thang 12 nim 2014 cia Bo
truémg Bé Viin héa, The thao va Du lich sira d6i, bd sung mdt sb didu cia Théng tu
s 02/2010/TT-BVHTTDL ngay 16 thing 3 nm 2010 ciia BS truéng Bé Vin hoa,
Thé thao vi Du lich quy dinh chi tiét vé thit tuc dang k¥ hoat dong, giai thé co s&
hd trg nan nhan bao luc gia dinh; co s& tr vén vé phong, chéng bao Iyc gia dinh;
tiéu chuin cfia nhin vién tu van; cip thé nhin vién tw vén; chimg nhan nghlep vu
chim séc, tir vén va tip huén phong, chéng bao lyrc gia dinh.
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(Khé gidy 210mm x 297mm)

. CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D¢ lip - T do - Hanh phic

PON DE NGHI CAP LAI THE NHAN VIEN TU VAN
PHONG, CHONG BAO'LUC GIA PINH

- Dia chi thudng thl: ..o st s e n s,
- 86 chimg minh nhan dan/hd chibiLi........c.ooeevrs corcecenreneressesasisession

REAY CAP:. .o vovsrmeesssensimssnnear e ROL AP it

TQUBE TORY i o

T6i viét don ndy 42 nghj clip lai Thé nhén vién tr vin phéng, chéng bao
Iy gia dinh. o - |

Ly do: Thé clia t5i khéng sit dung uge, Vi 1§ dot........ovseveeesramcncnns
(rhét lac hodc rach hodic hw hdng;). - |

T4i cam doan 1y do trinh by trén 13 hodn toan diing sy thit. Néu sai, t6i
chiu trich nhiém trudc phép luat. '

Ngui viét don
(% va viét ddy di ho, tén)
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C. LiNH VU'C THE DUC THE THAO

Thu tue 50: Cap gidy chitng nhin dd didu kién kinh doanh hoat déng
thé thao ddi véi cdu lac bd thé thao chuyén nglm;p '

1. Trinh tyr thwe hién: _

- T chirc giri hd so d& nghj cp gidy chimg nhan di didu kién kinh doanh
hoat ddng thé thao dén S& Vian héa va Thé thao.

- Trong thoi gian 05 ngdy lim viéc, ké tir ngdy nhén dit hé so hop 18, S&
Van héa va Thé thao c6 tréch nhiém chi tri phéi hop véi co quan tai chinh va
cac ¢o quan cd lién quan cua tinh kiém tra céc didu kién kinh doanh hoat déng
thé thao chia ciu lac'bd thé-thao chuyén nghiép. Két qua kiém tra dugc 14p thinh
van ban ¢ xac nhén clia cac co quan tham gia. |

- Can cir két qua kidm tra cdc didu kién theo quy djnh, S& Vin héa, Thé
thao trinh Uy ban nhén din Thanh phé Ha N{';‘ui quyét dinh viéc bép hoéc khéng
cip gidy chimg nhin & didu kién hoat dong kinh doanh hoat déng thé thao.

- Trudmg hop khong cép s& néu ré 1y do bing vin ban.

2. Cach thirc thye hién:

N&p tryc tidp hojic giri qua dudmg buu dlgn dén Scr Vin hoa va Thé thao Ha
N&i, 47 Hang Dau, Hoan Kiém Ha Ndi.

3. Thanh phin, 56 hrc;rng hd so:

- Thanh phin hé so: | |

(1) Don dé nghi cép gidy chimg nhin (M3u sé 04 ban hanh kém theo Thong
tu 58 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia Bd truéng Bd Vin hoa, Thé

" thao va Du lich ban hanh mét s6 biéu miu thu tuc hanh chinh trong linh vyc thé

duc, thé thao); . . .
(2) Bén t6m tét tinh hinh chufn bj céc diéu kién kinh doanh (MAu sé 06 ban

* hanh kém theo Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 clia Ba

truémg B4 Vin hoa, Thé thao va Du lich ban hanh mét sé bidu miu thi tue hanh
chinh trong Yinh vyc thé dyc, thé thao):
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+ Poi ngii cn b, nhan vién thé thao dép mg yéu cAu ctia hoat dng thé
thao chuyén nghiép. |

+ Vin dong vién chuyén nghiép, hudn luyén vién chuyén nghiép.

+ Cor s vt chit, trang thiét bj phit hop v6i hoat dong the thao chuyén nghiép.

+ Nguf:‘ln tai chinh bdo dam cho hoé.t ddng cia cdu lac bd.

- 86 lugng hd so: 01 (b6).

4. Thisi han giii quyét: 06 ngiy 1am vige ké tlr ngdy nhén di ho so hop 1¢.

5. Déi tuwgmg thye hign thi tuc hanh chinh: Té chirc.

- 6, Co quan thwre hign tha tuc hanh chinh:

- Co quan o6 thim quyén quyét dinh: Chd tich Uy ban nhén dan Thanh phs.

_ Co quan truc tiép thyc hién TTHC: S& Vin héa va Thé thao

7.Két qua thyc hign this tyc haoh chinb: Gidy chimg nhén.

8. Yéu ciu, didu kién dé thyc hign thi tyc hanh chinh:

(1) Hudn luyén vién thé thao chuyén nghiép 14 ngudi duge chimg nhin
chuj.rén mén vé chuyén nganh thé duc, thé thao nr béc trung cip tr& 1én hodic co
chimg chi chuyén mbn.do Lién doan thé thao qudc gia, Lién doan thé thao quéc

té-torong tmg cAp:

(2) Bac si, nhan vién y t& ¢6 chimg chi vé y hec thé thao do co quan ¢6

_thém qu}'én cﬁp

9, Cin o phap Iy cia thi tuc hanh chioh:

- Luét thé dyc, thé thao s6 77."2006!QH11 ngay 29! 11/2006.

- Nghi dinh s6 112/2007/ND-CP ngiy 26/6/2007 cia Chinh phd quy dinh
chi tit va huémg din thi hanh mét sé didu ctia Ludt Thé duc, Thé thao.

- Théng tu sér 05/TT-UBTDTT ngay 20!’?!2007 cia Uy ban Thé duc, thé
thao huéng din mdt s& quy d{nh' cﬁa-Nghi dinh sé 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 cta Chinh phi quy dish chi tiét thi hanh mot sd diéu cia Luat Thé
duyc, thé thao. : .

- Théng tr sb osmourﬁ-nwnm ngdy 29/6/2011 sira i, bd sung
mét sé quy dinh ctia Théng tu s& 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 hudng
dan. thl,rc hién rm;rt s6 quy dinh cua Nghj dinh s 112/2007/ND- CP ngay
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26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hinh mét sé didu ciia Luat Thé duc,
thé thao.

- Thong tr s& 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia Bo triémg Bo

Vin hoa, Thé thao va Du lich ban hanh mét sé bidu miu thi tuc hanh chinh
trong linh vurc thé duc, thé thao.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
" Poe lap - Ty do - Hanh phiic

PON DE NGHI
Cép gifly chirng nhan dii didu kién kinh doanh hoat dgng thé thao
dbi véi can tac b thé thao chuyén nghi¢p/doanh nghiép kinh doanh
' hngt dﬁng thé thao... So— T3 thé thao)

Kinhguic Uy ban nhan-dén Thanh phé Ha Noi/Sq Viin hod vi Thé thao
Ha Néi (d51 véi truomg hop S& dwge ty quyen)

1. T?n té chirc dé nghi cép gidy chung nhén (viét bdng chit in hoa):.... .c...
Tén giao dich (néu cd).....
Tén viét tit (néu co): ..

2.1 Blachltrusachmh RN
Pién thoa.l srereevereess FAXY voeeriiirsnerrererntesersersesnons ceereess st sl |
Web31te ....Email: . .

3. Ho tén nguén dai dién theo phap ludt: .

Sinh ngay: «.cfseeeed - DEAD CT oo Quéc 1Te) RUOOS
Giy chimg minh nhn dan (hofc hd chi€) S8 : w.vvevmveerusrsrsssens +seneremsssssissin
Ngay cép' N Nm’: Cap: ...

Noi dang ky hé khiu thu-:mg fri:.. eetebenseresdse st enas srs R e rn ta Anervarnnresd
Cho & hiBn tair .oooeverrerreemessicssaeiasens ....... avrereeneeantreranes i RN
4, Tén, dia chi chi nhénh/vin phong dal du:n (néu co) .......................... cerens

5. Dja chi noi kinh doanh hoat ddng thé thao dé nghi cép phép: ...

6. Gidy chimg nhin ding ky doanh nghi@p 561 w0t coveorcrcerenn cép
ngé.y . thang..... ndm......, ding ky thay d6i 1an thi¥...... ngdy..... thang.... nim......
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W
7. Céan ol vao cic quy dinh hién hinh, dé nghi cdp gidy glay chimg nhén 40
didu kién kinh doanh hoat déng thé thao cho doanh nghiép........dé kinh doanh

hoat déng thé thao ..o ..(t€n hoat ddng thé tﬁaofmﬁn thé thao),
8. Cam két: l

- Chép hanh nghiém chinh céc quy dinh ctia phap luat vé kinh doanh hoat
ddng thé thao; ]

|
- Chiu trach nhiém v& tinh chinh x4c, trung thyre ciia néi ding hd so dé nghj

cép gidy chung nhén i diéu kién kinh doanh hoat dong thé thao./,

: |
........ » NBAY ........thdng........jndm ...

DPAI DIEN THEQ PHAP.LUAT
CUA TO CHU'C PE NGH]
(Ky, dong dcfu, ghi ré ho re"n,|| chiec vu)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dic lip - Ty do - Hanh phiie

BAN TOM TAT
Tinh hinh chufn bj céc diéu kign kinh doanh
hoat djng thé thao MON: .eeereeservsssrresesanes

Kinh gui: ... (tén co quan cdp Gidy chimg nhan)
- Tén t chitc d& nghi cp gidy chimg nhén (viét bdng chit in hoa): ............
- Dia chi try s& ehinth: v
bién thoai: ... cvereresennsassranres DAXY vvrversrisssrsseerasnararnsrtrarstbtossisitsessnssssansen
Website: . SRS =« o} LSO
Sau day la tom tﬁt tmh hmh chuan bj céc d1eu kién k.mh doanh 417 S

(tén td chitc & nghi cép giay ching nhén) nhu sau:
1. P§i ngil cdn bd, nhin vién:
- 86 luong:
.- Trinh d§ chuyén mdn ciia timg cn bd, nhén vién (Danh sach trich ngang
_kém-theo)

2.Cosé vat chit, trang thlet bi:

- M5 ta vé co s¢ vt chit: . veean

- Théng ké trang, thiét bl, dung cy phuc vu hoat dung thé thao tal co s¢
(Ban ké khai keém theo) ... eeerteeeereraanieeeearnaerts

3. Ngudn tii chinh bao dé.m hnat d(;mg kmh doanh

Chﬁng tﬁi cam két:

- Chju trich nhigm vé tinh chinh xéc, trung thye ciia ndi dung ké khai;

- Dam bao duy tri va néng cdp céc dida kién néu trén trong sudt qua trinh
hoat ddng kinh doanh-v hoan toan chm trach nhigm truée phap lugt vé cée diéu
Kién & trinh bay..

TO CHUC BE NGHI
(KY, ddng ddu, ghi rd ho 1én, chitcvi)
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thé thao).

|

Thii tyc 51: Cdp gidy chirng nhin it didu ki¢n kinh ddanh cia doanh
nghi¢p kinh doanh hoat déng thé thao || '

L. Trinh ty thwe hi¢n: |

- Doanh nghiép & nghj cp gidy chitng nhan & didu kién kinh doanh hoat
déng thé thao giri 01 b hd so d& nghi ¢4n Uy ban Nhén din Thinh phé Ha Noi
(8¢ Vin héa va Thé thao Ha Néi) trong trudmg hgp duge by qv.lyen noi ding ky
dia diém kinh doanh (Co quan cip Gidy chimg nhan di didy klerl)

- Truémg hop hd so cin sua dbi, bd sung, co quan cip Gla}/ ching nhéin du
diéu k1¢n théng bao truc tlep hoéc bang viin ban nhitng ndi dung cén sira d8i, bd
sung dén doanh righiép trong théri han 03 ngdy lam viée, k& tir nday nhéan hd so.

- Trong thoi han 05 ngay 1am viéc, ké tir ngdy nhan &i hd s& theo quy dinh,
co quan cip Gidy chimg nhén da didu kwn td chirc thim dmh diéu kién, cdp
Gidy chimg nhén da diéu kién, ' |

Truémg hop khong cép, co quan cip Gidy chitng nhén du didu kién pha:l trd
16i bing van bin va néu r3 ly do. . _ '

- Viéc tiép nhén hé so v tra két qua duoc thuc hién tai try lj.srfr co quan cép
Gidy chimg nhan da diéu kién hodc qua dudng biru dién, qua rﬁgt{g dién tir.

2. Cach thire thure hign:

Nop true tiép tai tru s& hoéjc-qua dudng buu dién, qua mang diéﬂ or dén dén Uy

ban nhan dén Thinh phé Ha N§i hoic S& Van héa va Thé thao Ha Néi trong

trudmg hop dugc Gy quyén noi dang ky dia diém kinh doanh

|
[ .
(1) Pon de nghi cip gidy chimg nhan du diéu kién kinh dn@nh hoat dong

thé thao (Mau 56 02 tai Phu [yc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 106/2016/ND-.

CP ngay 01/7/2016 clia Chinh phi quy dirih vé dleu kién kinh doanh hoat déng
| .

3 Thﬁnh phin, sé hrong hb so:

(2) Bantomtattmhlunhchuanb; cacdleuluenlqnhdoarmmatdongtheﬂlao '
(Méu sb 03 tai Phy lyc ban hinh kém theo Nghi dinh sé IOGJZOIGMB—CP ngay
01/7/2016 ciia Chinh phu quy dinh vé diéu kién kinh doanh hoat dong thé thao).

N |
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(3} Ban sao Gidy chimg nhan ding ky doanh nghiép; ban sao vén bﬁng,
chimg chi, gidy chimg nhan cia nhan vién chuyén mon d6i voi co sd kinh doanh
hoat ddng thé thao thudc Danh muc hoat djng thé thao bit budc cé huéng din
t5p luyén hofic co s& kinh doanh hoat dgng thé thao mao hiém.

- & lugmg hd so: 01 (bd),

4. Thoi han giai quyét: 06 ngdy lam viéc, ké tir ngy nhan di ho so theo
quy dinh.

5. Péi tugng thye hi¢n thi tyc hanh chinh: Doanh nghlf;p

6. Co quan thyc hién thil tyc hanh chinh:

- Co quan o6 thm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan thanh phé Ha Ngi

(%t quyén cho S Vin héa va Thé thao).

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Vin hoa va Thé thao.

7. K&t qud thure hign thi tye hanh chinh: Gidy chimg nhan.

8. Phi, L& phi: Do Hoi ddng nhéin dén c4p tinh, thanh phd trc thude trung
wong quy dinh. o

9. Tén mau don, méu t khai:

erdenghrcépgmywhung—nhanﬁu—&é&iemhnhﬁeanhhaatﬂgngﬁamag_mm
~ (MAu sb 02 tai Phy lyc ban hanh kém theo Nghl dinh sb 106/2016/ND-CP ngay
01/7/2016 ciia Chinh phii quy dinh v& didu kign kinh doanh hoat ddng thé thao).

- Bén 6t tit tinh hinh chudn bi céc diu kién kinh doanh hoat dong thé thao
(Miu s 03 tai Phy luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 106/2016/ND-CP rigay
01/7/2016 ciia Chinh phi quy dinh vé didu kién kinh doanh hoat dgng thé thao).

10. Y&u ciu, ditu kién thuc hién thii tuc hinh chinh:

» Didu kign chung vé kink doanh hogt djng thé thao:

1. C6 co'sds vt chit, trang thiét bj thi thao dép img yéu chu hoat dong thé -
thao do B6 truéng Bd Vin hoa, Thé thao va Du lich quy dinh;

2. Co ngunn téi chmh bo dam hoat déng kinh doanh hoat déng thé thao.
Ngudn tal chinh do co s& kmh doanh heat d@ng thé thao ty chiu trich nhiém; |

3. C6 nhin vién chuyen mén khi kinh doanh hoat déng thé thao theo quy
dinh dudi diy:.
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, |

3.1. DBi v6i co s& kinh doanh hoat déng thé thao thiéc mdt trong cac
trirdmg hop: | .

- Cung cap dich vu huéng din tap luyén thé thao; i

- Kinh doanh hoat déng th& thao thugc Danh muyc hoat dong thé thao bit
budc c6 huémg din tap luyén. Danh muyc hoat dong thé thao bit budc ¢é huéng
din tip luyén do Bé truémg B§ Vin hoa, Thé thao va Du lich quy dinh.

Phai ¢6 ngudi hudng din tap luyén thé thao dap g mr,)t trong céc didu
kién sau: L

+La huan luyén vién hofic vin dong vién phll hop véi hoat ddng thé thao
ding ky kinh doanh c6 ding c4p tir cAp 2 tré 1én hodc tuong duang;

+ Cé béng clp vé chuyén nganh thé duc, thé thao tir bic trung cip ud lén
phit hop véi hoat déng thé thao dang ky kinh doanh; ]

+ Puge t4p hudn chuyén mén thé thao theo quy dinh cia B trudng B
Vin héa, Thé thao vi Du ljch. ll

3.2. B&i véi co s& kinh doanh hoat dong thé thao mao hiém phii ¢6 di
nhan vién chuyén mén sau diy: .

- Ngurdi huéng dan t3p luyén thé thao dép ¢ (mg mét trong cac dleu kién sau:

+ La hufn luyén vién ho#ic vin ddng vién phu hop vai hoat dong thé thao
dang ky kinh doanh c6 déng cp tir cép 2 trd 18n hoic tu'm1g duong, |

+ Cé b’c'mg cip vé chuyén nganh thé dyc, thé thao tir bac trung cap trér Ién

phil hop véi hoat dong thé thao ding ky kinh doanh;  ° |

+ Pugc tip hudn chuyén mén thé thao theo quy dinh cta lBé trudng B§

Vin héa, Thé thao va Du ljch. - |
- Nhin vién oira hd tai ccrsclcmhdoanhhoatdongmemao langum duoc tip
hudn chuyén mén theo quy dinh ciia B§ truong Bo Vin hoa, Thé thaova Du lich.

- Nhén'vién y té thuimg truc oo s& kinh doanh hoat doéng the; thao la nguoi
cd trinh dd chuyén mén tir trung cép v té & 1én hofic vin ban théé thuan véi co
s& y t€ gan nhét vé nhan vién y té 88 so ctm,. cap ciru ngudi tham | gla hoat djng
thé thao mao hiém trong trudmg hop cén thiét. ,

* Diéu kign kink doank dfi véi m{t 5o hoat dpng thé thao cp1l_ thé:

' L
;
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Ngoi viéc phai dap {mg céc didu kién chung trén, cdn phai dap img dicu
.kién riéng nhur sau:

- Péi véi kinh doanh hoat ¢dng thé thao trong nha, trong sén tap: Phai co
a0 dién tich sin tap trong nh, sén tip dép (mg yéu cau hoat ddng thé thao do B
trudng B Van héa, Thé thao va Du lich quy dinh.

- Péi véi kinh doanh hoat dgng thé thao tai ving trdi, viing bién, sdng ho,
ving mii hodic khu vure céng céng khéc: C6 khu vy kinh doanh hoat déng thé
thao thudc ving trdd, ving bién, séng, hd, ving nii hodic khu vuc céng cdng

‘khé¢. Khu vire kinh doanh hoat dong thé thao ndy do co s& kinh doanh hoat
dong thé thao tu xéc dinh.

- Péi véi kinh doanh hogt dgng thé thao trong bé boi: Nudc bé boi dép fmg
mirc gi¢i han chi tiéu chét lugng nudc sir_lhhoauhﬁng thudmg dé duge cong bé.

11. Can cir phip Iy efia thii tuc hanh chinh:

- Luit the duc, thé thao sb 7112006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Nghj dinh sé 106/2016/ND-CP ngiy 01/7/2016 cia Chinh phu quy dlnh
vé diéu kién kinh doanh hoat déng thé thao.

= Nghi quytt s6 20720T6/NQHPND ngly 6/12/2076 G HDND THanh pho
ta.l ky hop thir 3, khéa XV vé viéc ban hﬂnhmntﬁo quy dich thu ph1 1& phi trén dia
" ban thanh phé Ha N&i thudc thim quyén quyét dinh cia HDND Thanh phé.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dijc lip - Ty do - Hanh phiic : !|

|
DON DL NGHI |

Cip Gidy chirng nhén dii didu ki¢n kinh doanh hoat ding thé thao

Kinh giri: S& Vin hoa va Thé thao Ha Ni !
|

. Tén doanh nghiép dé nghj cdp Gidy chiing nhn dt diu kién (viét bing
Chit INhOA): o it e

--------------------------------------------------------------------------

Tén giao dich (DU CO): oovvcvevverermerereseseereeeeressensseesessessss e cereeesssses s

TEN VI 1 (AU CO): covvrnrvoeiesiesesreoreeresereeeeseosseessse s eesressseesh oe ssssesssssoseesssones
: |

2. Gify chimg nhan ding ky doanh nghiép sé: ...........do: e s

- ¢Ap ngay.... thang.... nim..., dang kj'_ﬂlay d6i lan thir ... ngdy ... thang....

-------------------

|
3. Piachitrg s chilh: ..o seeea

..-urnlb......- .

R T U Email: ..........

biénthoai: ...........cocviiiiiiinnl vererereiaes Fax:

4. Ho tén ngudi dai dién theo phdp Iudt: .....coveeeriiiienenen, |

1-0"--'-4-----1-.-- maER FATAAELS
i

Giditinh: ......cccvnvennns DT Chire danh: ....o.ecovisivvrevns v eersrevrenen
Sinh ngay: .../ .../ .... Dantde: ............. QUBE HICh: oot ceereerererioe

Sé thé Can cude cong dan hodic Chimg minh nhin dan h’?ac Ho chidu:

Ngay cip: .../ ... ..., Noi cip: e,

‘Noi ding ky hd khiu thudmg trit: B A

5. Dia diém kinh doanh hogt ddng thé thao: .....c..ocovecevererernns
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6. Can <t vio cic quy dinh hién hanh, d& nghi cAp Gidy chimg nhén du
didu kién kinh doanh hoat dgng thé thao che doanh nghigp ........... dé kinh
doanh hoat déng thé thao ...............(ghi cu thé hogt ddng thé thao kinh
doanh) theo quy dinh tai Nghi dinh s6 106/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 ndm

. 2016 ctia Chinh phii quy dinh didu kién kinh doanh hoat déng thé thao.

7. Cam két:
- Chép hanh nghiém chinh céc quy dinh ciia phap lujt vé kinh doanh hoat
dong thé thao;
- - Chiu trach nhiém vé tmh chinh xic, trung thyuc cla ndi dung hé so dé nghi
cép Glay chung nhin du dleu kién kinh doanh hoat déng thé thao./.

......... , Rgay ...... thang.... ndm ...
PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA DOANH NGHIEP DE NGH]
(Ky, dong ddu, ghi rd ho tén, chitc v)
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S s . . |
CONG HOA XA HOQI CHU NGHiA VIET NIAM '
Pic 1ip - Ty do - Hanh phiic

l
|
|

LA X AR LRI TR Y *hdw

BAN TOM TAT
Tinh hinh chuan bj cic didu kién kinh doanh

(ghi cu thé hogt dong thé thao kinh doanh)l
|
Kinh giri: S& Van hda va Thé thao Ha Ngi |

- Tén doanh nghiép ¢& nghi cép Gidy chimg nhan i didy kién (viét bing

chir in hoa): bbb s
- Bja chi tru s& ChINN oot h e,
Diénthoai: .....ccovvivveeeeioiiiiininn 2 S O
Websiter.......ooovviiii e, Email: ..... l
Sau day 13 tém tét tinh hinh chuan bj cic didu kién kinh doatnh ..{ghi cu thé
hoat ddng thé thao kinh doanh) cta ................... (tn doanh nghi¢p dé nghj

cép Gidy chimg nhan dd didu kién) nhur sau: |

1. Nhén vién chuyén mén (trong trudng hop phai c6 nhén vién chuyén mén

 theo quy dinh tai Nghj dinh sé .../2016/ND-CP ngay thang 'nim 2016 cia

Chinh phu quy dinh dleu klgn kinh doanh hoat ddng the thao):
- 86 lugng: .. 1
- Trinh d§ chuyen mén cia timg nhin vién (d4p ing quy dinh tai Piéu 6
cta Nghi dinh sb ..../2016/ND-CP ngdy thang nim 2016 cia Chinh phu quy
dinh diéu kién kinh doanh hoat d3ng thé thao). |
2. Cor sd vt chét, trang thiét bj thé thao, khu ViR kinh doanh l
Mb ta vé co s& vt chat, trang thiét bj thé thao, khu virc kll’lh doanh (d4p
\mg diéu kién quy dinh tai didm a khoan 1 Pigu 5, dlem b khoan 1, diém b
khoén 2 va diém b khoan 3 Bleu 7 ciia Nghj dinh sb...... IZOIGINBCP ngay ..
théng . ndm 2016 cia Chinh phl.'l quy dinh didu klen k:mh doanth hoat déng thé
l
L

|
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113 1:1s ) AU OO PO U RO FIOR PSSP TSP IO
Ty x4c dinh ngubn tai chinh bao dam hoat ddng kinh doanh: .........c.......

Chiing i cam két: |

- Chiu trich nhiém v& tink chinh xéc, trung thyc ciia ndi dung ké khai;

- Duy tri vige dap (g c4c didu kién néu trén trong sudt qua trinh hoat déng
kinh doanh va hoan toan chiu trach rhidm trzée phap, ludt vé cdc didu kién a3
trinh bay./. |

-~ DOANH NGHIEP PE NGHI
(Ky, dng ddu, ghi rd ho tén, chitc viy)
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Thit tue 52: Cép lai gifly chimg nhin dd didu kign {kinh doanh hogt
dong thé thao trong triromg hop thay ddi ndi dung ghi trong gidy chirng
nhan 2

1. Trinh ty thye hién:

Doanh nghiép ¢é nghi cip lai gidy chu'ng nhin du didu kxen khi thay déi
mdt trong cac ndi dung gidy chimg nhén sau day:

+ Tén va dia chi try s& chinh cla doanh nghiép;

+ Dja diém kink doanh hoat déng thé thao; . ,

+ Danh myc hoat d6ng thé thao kinh doanh; l

+ 88, ngay, thang, nim cp; co quan cip gidy chiing nhén Idu didy kién.

- Gidly chimg nhan db didu kién bi mét hodec hu héng.

Doanh nghiép giri 01 bé hd so 48 nghj cAp lai gidy clnmg nhan- dirdidu
kién kinh doanh hoat déng thé thao dén Uy ban nhin dan Thahh pho hoiic S&
Vin héa va Thé thao trong trudmg hop duge uy quyen noi déng ky dia diém kinh
doanh (Co quan cép Gidy chimg nhan da diéu kién). l

- Trutmg hop hd so can sira déi, bd sung, co quan cip gidy chimg nthén i
diéu kién théng bao truc tiép hoic bing viin ban nhimg néi dung cin sira ddi, bé
sung dén doanh nghiép trong théi han 03 ngay 1am vide, ké tir ngay nhin hd so.

- Trong thoi han 05 ngdy lam viéc, ké tir ngay nhdn du ho so theo quy
dinh, co quan cap gidy chimg nhan du didu ki¢n thdm dinh hé so, cp lai gidy
chitng nhan & diéu kién. . ! |

Trwong hop khing cép lai, co quan cdp Gidy chimg nhin du diéu klen phsu '
tra 101 bling van ban va néu 13 Iy do. '

- Viée tlep nhén hd so va tra két qua duoc thire hién tai try sc’r co quan cép
Gidy chimg nhan dit didu kién hodic qua dudng buu dl@ﬂ qua rnané dién tir.

2. Céch thire thyre hién: -

Nop truc tnap tai tru sé hodc qua ducmg bunz d1¢n dén Uy ban nhan dan Thanh
phé Ha Noi hodc S&-Vin héa va Thé thao trong trudmg hop dugeity quyén noi
dang ky dia diém kinh doank. ' !

3. Thanh phén, sé lm;mg hd so:’ |

(1) Pon ¢ nghj cap lai gidy chimg nhin & didu kién k1nh doanh hoat
dong thé thao (Miu sé 04 tai Phu lyc bar hanh kém theo Nghi dinh sb
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106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cia Chinh phi quy dinh vé didu kién kinh
doanh hoat dong thé thao);

(2) Gidy chimg nhén du didu kién & duge cip;

(3) Ti liéu chimg mirth sy thay a8i ndi dung cla Gidy ching nhan du diéu kién.

- Sév lwgng hd so: 01 (bd). |

4. Thu'l han giii quyét*

06 ngiy lam viéc, ké tir ngdy nhin dii hd so theo quydmh

5. Dbi twgng thye hign thi tyc hanh chinh: Doanh nghiép.

6. Co quan thye hién thi tyc hanh chinh:

- Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban rhén dén thanh phé Ha Nai
(iiy quyén cho S& Vin héa va Thé thao).
" -Co quan trye tiép thye hién TTHC: $& Vin héa va Thé thao.

7. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhén,

8. Phi, Lé phi: Do Hoi ddng nhén dén cép tinh, thanh phé tryc thudc trung
vong quy dinh. -

9, Tén miu dn‘n, méu t& khai:

Pon d& ngh; ¢ép lai gidy chimg nhan di didu kién kinh doanh hoat ddng
thé thao (Mau sb 04 tai Phy lyc ban hanh kém theo Nghi dinh s0 106/2016/ND-

CP ngay 01/7/2016 ¢ia Chinh phu-quy. dmh vé diu kién kinh doanh hoat déng
 thé thao).

10. Yéu cau, didu Iuén thwe hién thi tuc hanh chinh: Khong

11, Céin ¢ phép I¥ cita thi tyc hanh chinh: ‘

- Luft thé duc, thé thao sé 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Nghi dinh s 106/2016/NP-CP ngay 01/7/2016 cia Chinh phu quy dinh
vé didu kién kinh doanh hoat ¢6ng thé thao.

- Nghi quyét sb ZOIZOIGINQ-HBND ngy 6/12/2016 ciia HDND Thanh phé
tai k¥ hop thit 3, khéa XV v& viéc ban hanh mdt s quy dinh thu phi, 1§ phi trén dja
ban thanh phd Ha Ngi thugc thim quyén quyét dinh cia HDND Thanh phd.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lip - T do - Hanh phic

DON DE NGH] | '
Cip lai Gidy chirng nhin di diéu kién kinh doanh hoat dqng thé thao

Kinh giri: Snr Vin hoéa va Thé thao Ha Nqn

1. Tén doanh nghlep de nghl cap lai Glay chung nhén di didu kign (viét
bing chit in hoa): .. crrverere e ‘o T T

Ten glao d;ch (neu co) e e R e e e et et ot e een e
Tén viét tit (néu ch): .. ' e
2. Bia chi tru s& chinh: . OSSO, DYSTVO
Biénthoai: .........coooviniiniin Fax: .. tebrserereneberenne e
Website: ..., Emall |

3. Ho tén ngwdi dai dién theo phap luat: .. '

Gidgitinh: .............ocevininl L) e C huc danh cenrenrasserbreeeens
Sihh ngly: ....../ .../ ......Déntde: .............. Quoc tlch s

Sé the Can cude cdng dan hofc Chimg minh nhin dan hoﬁc Hg ch1eu

LRI IR E BN R

e, Ngay cap: .../.../..... Noi cap:

Noi dang ky hd khiu thucmg tru I'
Ché ohlen tai: s e st rens
4. Gidy chirng. nhﬁn déng ky doanh nghlep s6: ..., dd: ..., cip

ngdy.... thang ....ndm ...., ding ky thay ddi lin thi....... ngdy ...;thdng.... nim
5.Ly do dé nghg cap lai: .. - '
6. Cin i vao céc quy dmh hlen hﬂnh de ngh; cap la1 Gla}r chu'ng nhr;m da
diéu kién kinh doanh hoat déng thé thao cho doanh nghiép ......, dé kinh doanh

- hoat ddng thé thao .......... (ghi cu thé hoat dong thé thao kinh dnanh) theo quy

dinh tai Ngh1 dinh sé...../2016/ND-CP ngay... thang... nim 2016 |cua Chinh phu -
quy dinh didu kién anh doanh hoat dng thé thao. i

7. Cam két:

- Chap hanh nghiém chinh c4c quy dinh cia phap ludt v& kinh doanh hoat
dong thé thao; |

- Chiu tréch nhiém vé tinh chinh xAc, trung thue ctia ndi dung hd so dé ngh;
cip lal Gidy chimg nhén dd didu lucn kinh doanh hoat déng thé thao /.

, ngay ... thdang ., . ndm ..
mu DIEN THEO PHAP wgr
CUA DOANH NGHIEP BE NGH[
Ky, d‘ong ddu, ghi r3 ho tén, 'chire Vi)
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Thé tue 53: Cip lai gidy chimg nhin dd diéu kién kinh doanh hoat
dong thé thao trong trudmg hep bi miét hofic hw héng '

1. Trinh ty thye hién:

 Khi gifly chimg nhan di didu kién bj mét hojc hu hong, doanh nghiép giri
01'bé hd so & nghi cép lai gidy ching nhan di diéu kién kinh doanh hoat dng
th thao d%n Uy ban nhén dan Thanh ph Ha Ni hogc 8& Van héa, The thao
trong trudmg hop dugc iy quyn noi dang ky dia diém kinh doanh (Co quan cip
Gidy chimg nhén di didu kién)

- Trudng bop hd so cin sira 45, bd sung, co quan cap gidy chimg nhin &G
didu kién théng béo tryc tiép hoic bing vin ban nhitg ndi dung cin sira dbi, bd
sung dén doanh nghiép trong thai han 03 ngdy lam viée, ké tlr ngdy nhén hd sa.

- Trong thési han 05 ngdy lam viéc, k& tir ngay nhan &0 hd so theo quy dinh,
~¢o quan chp gidy chimg nhin du didu kién thdm dinh ho so, cip lai gidy chimg
nhén du dleu kién. ' '

Tnmrng hop khong cip lai, co quan cap Gidy chimg nhin du diéu kién phai

tra 101 Dang VAT Dan \¢:! nt:u 1§ 1y do: : , —

- 'V1¢c uép nhan ho SO VA tré két qué duqrc thire hién ta.l tru s& co quan cip
Gidy chung nhén &0 didu kign hode qua duong buru dién, qua mgng dién tir.

2. Céch thire thye hign: -

Noptmctlepta.ltrusﬁhnac quadubngbuudien denUy ban nhan din Thanh -
phé Ha Ngi hojc 8¢ Vin héa va, Thé thao trong trudng hop duqc {ty quyén noi
diing ky dja diém kinh doanh.

3 Thanh phan, sﬁ lm;mg hd sa;

(1) Pon dé nghl cap lai glﬁy chung nhén di.didu kwn kmh doanh hoat dfng
thé thao (MZu sb 04 tai Phy luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 106/2016/ND-
_ CP ngay 01/7/2016 ciia Chinh phil quy dinb vé didu kién kinh doanh hoat déng

‘thé thao); - ,

(2) Gidy chimg nhén da didu kién b1 hu hong déij vai trong hop bi trutmg

hgp bj hur hoqg
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- 86 Irong hé so: 01 (bg). - |
4. Théi han giai quyée: {
06 ngdy lam viée, ke tir ngdy nhn da hé so theo quy dinh,
5. Déi twgng thye hién thit tuc hanh chinh: Doanh nghl@p
6. Co quan thwe hién thit tuc hanh chinh: i

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan 'hlanh phd Ha Néi
(0y quyén cho S& Vin héa va Thé thao).

- Co quan tryuc tiép thue hién TTHC: S& Vin hoéa va Thé thao.

7. Két qua thyc hién thi tye hanh chinh: Gidy chimg nht@n.

8. Phi, L phi: Do Hoi dong nhan din cip tinh, thanh phé tnrc thudc trung
uong quy dinh. !

o
9, Tén miu don, miu t& khai: I

Pon dé nghi cp lai gify chimg nhin di didu kién kinh doahh hoat déng thé
-thao (MAu s 04 tai Phu luc ban hanh kém theo Nghj dinh sé 106!2016/I~IB-CP ngay
01/7/2016 cia Chinh phu quy dirnth v& diéu kién kinh doanh hoat déiig thé thao).
10. Yéu ciu, didu ki¢n thec hién thé tyc hanh chinh: Kh?ng.
11. Can o phap I cia thé tue hanh chinh: '.
- Luét thé duc, thé thao sé ?7!'2006IQH11 ngay 29/1 122006

~ Nghi dinh s6 106/2016/NP-CP ngay 01/7/2016 cha Chmh phu quy dinh

vé dleu kign kinh doanh hoat ddng thé thao. :
- Nghi quyét s6°20/2016/NQ-HDND ngdy. 6/12/2016 ciia HDND Thanh phd
tai ky hop thir 3, khéa XV vé vide ban hanh moét s6 quy dinh thu phx 1& phi trén dia

ban thanh phé Ha Néi thude thim quyén quyét dinh ciia HBND Th:}.nh phé.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pje lap - Te do - Hanh phiie

PON DE NGHI
Cip lai Gidy chimg nhén dil diéu kién kinh doanh hoat djng thé thao

Kinh giti: S& Van hoa va Thé thao Ha Ni

1. Tén doanh nghiép ¢ nghi cAp lai Gidy chimg nhin di diéu kién (viét
bang chif in hoa): ..

.Tén giaodich (BUEO): covurrerucrerrsesccrermasrisssssssnssssssns st bsar s abs s
T80 VIEL Lt (DU C8): 1orvreurrsrarerrssssensossimassmsss s ssss st sssssss st
2. Dia chi try 88 chilth: ..ocsiiscrtes s e
HEN thOBL: «vvveveerieereesierrssserencene v FaX:

Website: ..ovvvvevrinrraanns et eens EMAail: coeereeee e sir i rnesesrans

3. Ho ®nnguoi dai diéh thes phap ludr s
GG R +vorsivereeierereeeensesonsos o CHOC QBN o rverrcrscessnsssrssessine

SR GAY: oo +osnd resro DAARC: oevrerernrrn Qué tich: .

S& thé Cin cudc cong dan hojc Chimg minh nhan din hofic Hg chiéu:
............... e Ngay clp: oo il NOTCAP oteeiccitec i e e

Noi dang kyf RO Khau thUudmE tr: ..ocomermeemmeoeeinssssisssssmsssesssssesesssesersesnsssisens

Ch & RIBN 17 ceevrerernrerneeccererinisssermerissnsisissssssnsas s ss s st sosseseonsassnatossanss

4. Gidy chcmg nhén ding ky doanh nghi¢p $0: oo do: ............cAp
ngay.... thang .. .., dang ky thay 461 14n thir ...;...ngéy ....th{mg.-... nam

5.Ly do d& nghl cap lai: ..

6. Cin cit vao cdc quy dinh hién hanh, dé nghi cip lai Gidy chimg nhén di .
didu kién kinh doanh hoat ddng thé thao cho doanh nghiép .. de kinh doanh
hoat ddng thé thao .......... (ghi cu thé hoat dong thé thao kinh doanh) theo quy
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o |

|
dinh tai Nghi dinh $6...../2016/ND-CP ngdy... thdng... nim 2016 clia Chmh phu
quy dinh didu kién kinh doanh hoat dong thé thao. |

7. Cam két: |=

- Chip hanh nghiém chinh cic quy dinh ciia phap luat ve kinh doanh hoat
dong thé thao;

l
- Chiu tréch nhi¢m vé tinh chinh x4c, trung thye ctia ndi dung hd so dé nghi

cép lai Gify ching nhn di didu kién kinh doanh hoat déng thé thao/.
|
........ , hgay ... thdng...\ndm ... ..
PAIDIEN THEO PHAP LUAT
CUA DOANH NGHIEP ;BE NGH]
(Ky, dong ddu, ghi ré ho fe?n, chitc vi)
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Thi tue 54: Cip gidy chitng nhin di didu kién kinh doanh ciia doanh
nghiép kinh doanh hoat dgng thé thao td chirc hoat ddng billards & snooker

1. Trinh ty thyc hién:

- 84 Vin héa va Thé thao 14 co quan thudng trye gitip Uy ban nhin dan
Thanh phé Ha Néi tiép nhén hd so xin cp gidy chimg nhin du didu kién kinh

doanh hoat ddng thé thao cia doanh nghiép kinh doanh hoat d6ng thé thao.

| - Trong théi gian 05 ngdy 1am viéc, ké tir ngay nhin di hd so hop 18, S&
Vin héa vi Thé thdo ¢6 trach nhiém chi tri phdi hop voi co quan tai chinh va
c4C co quan c6 lién quan cla tinh kim tra céc didu kién kinh doanh hoat ddng
thé thao cila doanh nghiép thé thao theo. Két qua kiém tra duge 1ap thanh vin
ban-cd xac nhén cia cic co quan tham gia. |

- Clin ot két qué kiém tra céc didu kién theo quy dinh, $& Vin héa va Thé thao
trinh Uy ban nhén-dan Thanh phé quyét dinh vigc cép hoae khong cép gidy chimg
nh#n di diéu kién hoat déng ctia doanh nghiép kinh doanh hoat déing thé thao.

- 2. Cach thirc thire hign:

- Nép true tiep holic giri qua dudmg buu dign dén S& Van hoa va Thé thao
noi doanh nghiép dit try s& chin.

3 Thanh phan, s6 lrong h6 50

- Thanh phao hd SO

(1) Don d& nghi cap gifly chimg nhan (M sb 04 ban hanh kém theo
Théng tr s& 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02..’12!‘2014 cua B trudng BO Van
héa, Thé thao va Du lich ban hanh mot s6 bidu miu tha tuc hanh chinh trong
linh vyc thé duc, thé thao); : '

(2) Bén tom tit tinh hinh chuidn bi céc didu kién kinh doanh (M3u s6 06 ban
hanh kém theo Théng tr 56 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia BS
trudmg B Van héa, Thé thao vi Du Jich ban hanh mét sé bidu mau thi tuc hanh
chirth trong linh vire thé dyc, thé thao):

+ Cd ddi ngii can b, nhan vién chuyén mén phil hop voi ndi dung hoat déng;

+ Cé co s& vt chét, trang thiét bj d4p img yéu ciu hoat dong thé thac;
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+ C6 nigudn ti chinh bio d4m hoat djng kinh doanh, |
- 88 lugng hd so: 01 (bg).

|
4. Théi han gidi quyét: 06 ngay lam viée ké tir ngay nhan dd hd so hop 1.

5. Poi tugng thye hién thi tuc hanh chinh: T chtc. |

6. Co quan thye hién thih tuc hanh chinh: '

- Co quan ¢6 thdm quyén quyét djnh: Uy ban nhan dan tlﬁlfmh phé Ha Ngi
(&ty quyén cho S& Van hoa va Thé thao). |

~ Co quan trre tiép thye hién TTHC: S& Vin héa va Thé thao.

7. Két qua thire hign thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhin.

8. Phi, L¢ phi: Do Hdi ddng nhén din cép tinh, thanh phé:tn;c thudc trung
wong quy dinh. . .

9. Yéu cau, didu ki¢n thwe hién thi tyc hanhchinh: |

(1) V& co sé vit chét: !

- Khu vye 43t ban phai duge bé tri trong khudn vién cé méilche.

- M3i bén duoc dit 06 khodng cch 1 thibu tinh tir thanh ban t6i tuéng Ia
L,5m. Trong trrdmg hop c6 tir 02 ban tré 1én, khodng cdch cic Ban véi nhau téi
 thiéu 1 1,2m. | |

- Anh sing: D) sang téi céc didm trén mit ban va thanh biing t6i thidu tir
300Lux. |

- Dén chidu sang: Truomg hop dén duoe thiét ké cho méi ban thi d6 cao cia
dén tinh tir mat ban tré 1én it nhét 1 1m. | _

- Phii ¢6 phong vé sinh, ti thudc so clp ciru phyc vu chol'lngubi dén tap
luyén; bang ndi quy quy dinh gib sinh hoat t4p luyén, khéng duge t6 chic dénh
bac dudi moi hinh thirc, khéng hit thude, udng ruou bia. -

- Noi hojt ddng phii thoang mét, néu trang bi may lanh thi cira ra vao
khong dugce sir dung kinh méu hodc che chin, bao dim nhin thé}l' dugc todn bd
bén trong phong. | |

(2) V& dyng cu, trang thiét bi: . !

- Ban: Bao gom céc logi ban snooker, ban carom, ban pool dya trén cic fidu

chuén chung ctia quéc t& vé timg loai ban. Cy thé: |
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+ Ban snooker: Kich thudc long ban 3,569m - 1,778m +/- 13mm. Chiéu
cao tinh tir mat san t& mit bang 85 - 88mm.

+ Ban pool: Kich thudc long ban 2,54m - 1,27m +/- 3mm. Chiéu cao tinh
tir mit se'ui t&i mit bing 74mm - 79mm.

+ Ban carom; Kich thude 1ong ban 16n 2,84m - 1,42m +/- Smm, kich thuéc
long ban nhé 2,54m - 1,27m +/- 5mm. Chiéu cao tinh tir mjt san téi mt bing
75mm - 80mm. o |

- Vi ban: Céc loai ban phéi duge trdi cac tAm véi theo ding ching loai.

- Bi: Bi sit dung dya trén c4c tiéu chuin quéc té theo chung Joai ban.

- Céc trang thiét bi khac: Co s& kinh doanh cung cAp céc loai co, céu ndi,
lo, gi4 dé co, bang ghi diém.

(3) V& cén b, nhén vién chuyén mén

- Doanh nghiép c6 hutng din t3p Juyén hodic dio tao van dong vién phai co:

+ Huéin luyén vién thé thao c6 bing cép v& chuyén nganh thé duc, thé thao
tir bic trung cip trdr 1én hoﬁc' c chimg nhdn chuyén mén do Lién doan thé thao
qubc gia, Lién doan thé thao quéc té tuong img cap. )

‘“”ﬂwﬁmﬁmvmﬂmhmrg—ehﬂefhae—ﬂa&ﬂmedmmga—_
hoe thé duc thé thao hodc cor s& ob chm: nang dao tao chuyén nganh y hoc the
thao cép.

10. Ciin cir phép Iy ciia thi tee hanh chinh:
- Lut thé duc, thé thao s6 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.
- Nghij dinh s6 112/2007/NB-CP ngay 26/6/2007 clia Chinh phu ﬁuy dinh
chi tiét va huréng din thi hanh mét sé didu éiia Lust Thé dye, Thé thao.
- Thong tr sb QSITT -UBTDTT ngéy 20/7/2007 clia Uy ban Thé duc, thé
thao huémg din mét sb qiy dinh eia Nghi dinh s& 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 clia Chinh phi -quy dinh chi {14t thi hanh mg)t sé didu clia Lujt Thé
duc thé thao, .
- Théng tu sﬁ 08f2011f1' T—BVHTTDL ngéy 20/6/2011 sira dbi, bd sung
mét sé quy dinh cua Thong tr b 05/2007/TT-UBTDTIT ngay 20/7/2007 huang
din thyc hién mdt sb quy dinh clia Nghi dinh sé 112/2007/NP-CP ngay
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26/6/2007 quy dinh chi tiét hurmg dan thi hanh mét sé dleu clia Luat Thé duye,
thé thao. |

- Théng tw s6 15/2010/TT-BVHTTDL ngay 31 thang 12|nam 2010 cia B
trrdng BS Van hod, Thé thao va Du ljch quy dinh vé didu kién hoat déng cva co
s& thé thao t4 chirc hoat djng billards & snooker, |

- Théng tir s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngy 02/12/2014 bia B truémg Bo

Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét sé bidu miu thu tuc hanh chinh

trong lmh vire thé duyc, thé thao. i

- Nghi dinh s 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cta Chinh phil quy dinh
vé didu kién kinh doanh hoat dong thé thao.

- Nghi quyét sb 20/2016/NQ-HPND ngay 6/12/2016 ciia I—E)ND Thanh phé
tai ky hop thiz 3, khda XV vé vide ban hinh mét sb quy dinh thu phl 1¢ phi trén dia
ban thanh phé Ha Néi thude thim quyén quyét dinh cia HOND Thanh phé.

I
|
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pjelap - Tr do - Hanh phiic

PON DE NGH]
Cip giéy chirmg nhin i diéu kién kinh doanh hoat dgng thé thao
dbi v ciu léc bj thé thao chuyén nghi¢p/doanh nghigp kinh doanh
hogt dgng thé tha 0. esersrmesrerersreennss(1E0 MOD thé thao)

Kinh giti: S$& Van héa va Thé thao Ha N
. Tén t4 chitc 43 nghi cip gidy chimg nhan (viét bang chit in hoa):..... ...
Tén 120 dich (I8U COYuurrerreirareuirmissssnes s ssssics s sen s sssssasns s srsesses
' Tén vidt tht (R80 COY: vovvuerersrsserscemnisessseriinesnssneanes eeeeeeseere s s ian ot anpuensreare

) Bia chi try $& hifh: i s
B o1-1 17| ETOUUNUPROROTY .o ¢ SR OOt P ORI S

© WebSite: ..u.vvmreceererersnerieconen EmaLL

| 3 Ho tén ngudi dai dlen theo phap lugt ereieee e aanen e ernentirans
Gidi tinh: Chm: dAnh: o s s :
Sinh BEAY: cooevo o evensd v eer DA ICT ceornreee QUOC HOL ooovviiienccneins s
Gifly chimg minh nhan dan (hogc hd chiéw) s : .....

 Ngay cBp: «oodeeeed e NOLCAD! ceomeiiicnsirismies s e s

Noi ding ky h khiu thudng Ty A

Choéhlf;ntal votesnseseereesensustsusnrRa b ra b age gt et aatren

4. Tén, dia ch1 chi nhémhfvﬁn phbng dal dign (n¢u co): ..

5. Dia chi nori kmh_doanh hoat déng thé thao d8 nghi cap phép: ..cc..... R

6. Gidy chimg nhin dﬁng ky doanh nghiép s&: ...do: ... cAp

ngdy.... thing..... ndm......, dang ky thay ddi lan thir...... ngdy..... thang.... n3m..... |
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7. Cén ¢t vio céc quy dinh hién hanh, de nghj cip gidy glay chimg nhén dd

diéu kién kinh doanh hoat dong thé thao cho doanh nghiép........d4é kinh doanh

hoat dong thé thao .................,........ ...(tén hoat ddng thé thaq/mﬁn thé thao).
8. Cam két; -

- Chép hanh nghiém chinh céc quy dinh clia phap luat VF kinh doanh hoat
ddng thé thao:

l
- Chju trach nhiém vé tinh chinh xac, trung thuc cia ndi dpng hd so ¢é nghj

cép gidy chimg nhan dd diéu kién kinh doanh hoat d6ng thé thao /.
........ , ngdy........rha'ng......l nam .......

DAl DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHUC PE NGHI

(Ky, déng ddu, ghi r5 ho ren chirc vy)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dic 14p - Tr do - Hanh phue

BAN TOM TAT
Tinh hinh chuin bj cic diéu kién kinh doanh
_hoat dong TR 1 T TR Ui L LR —

Kinh gti: S¢ Vin hoa va Thé thao Ha N6i

- Tén td chirc d.nghi cAp gifly ching nhén (viét bang chit. in hoa): .....

- Dia chi try 56 Chilth: vt s e
Pién thoai: ... cerrerarnsnseiererns FAKD tpuirasntnssrsarnsesssocseresnensmsstatisiss = reseess
Website: . Emall

Sau diy la tom tﬁt tinh hmh chuan bi céc dleu kwn kmh doanh cila .

(tén 6 chirc dé nghi cip gidy chimg nhin) nhu sau:

1. D6i ngii can b, nhén vién:
- 86 lugng:
- Trinh 48 chuyén mén cda timg cén b, nhan vién (Danh sach trich ngang

Kem teo)-

2.Ca sd vat chit, trang thiét bi:
- Mb ta v& co s&r vt chit: . .
- Théng ké trang thiét bi, dung cul phuc vl hoat dong the thao tai co s&

(Ban ké khai kém theo) ...

" 3. Ngubn tai chinh bao dam hoat dgng kmh doanh

Chuing t5i cam két:
- Chiu trach nhiém v& tinh chinh x4c, trung thye cta ndi dung ké khai;
- Dam bio duy tri va nang cdp cac didu kién néu trén trong sudt qué trinh

hoat d0ng kinih doanh va hoan toan chju trich nhiém truée phap ludt vé cac diéu
kién 43 trinh bay./. - '

TO CHUC PE NGHI
(Ky, déng ddu, ghi 18 ho tén, chic v)
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Tha tyc 53: Cap gidy chirng nhin di didu kién kinh doanh cia doanh

nghi¢p kink doanh hoat djng thé thao t chirc hoat dgng thé duc thé hinh
L. Trinh ty thye hién:

- 8¢ Van héa va Thé thao la co quan thucmg trire giap Uy ban nhin din
Thanh phé Ha Nai tiép nhan hd so xin cip gidy chimg nhén du didu kién kinh
~ doanh hoat d9ng thé thao cuia doanh nghiép kinh doanh hoat dl;mg thé thao.

- Trong thoi gian 05 ngay lam vige, ké tir ngdy nhén di hé so hop 18, S&

Viin hoa va Thé thao ¢6 trach nhiém chi tri phéi hop véi co quan tai chinh va
céc co quan ¢d lién quan cda tinh kiém tra cac didu kién kinh doanh hoat dong
thé thao ciia doanh nghiép thé thao theo. Két qui kiém tra dugc l3p thanh vin
bin c6 x4c nhén clia cic co quan tham gia. ]

- Can cit két qua kidm tra cac didu kién theo quy dinh, S& Vin héa va Thé
thao trinh UY ban nhén dan Thanh ph6 Ha N&i quyét dinh viéc ice‘lp hojc khéng
cip gidy chimg nhan du didu kién hogt ddng cia doanh nghiép kmh doanh hoat
dong thé thao. |

|

Nép truc tiép hodc gl qua dudng buu dién dén S& Vin héa va Thé thao noi
doanh nghiép d3t tru sé chinh. I

3. Thanh phin, s6 hrong hd so: |

- Thanh phin hé so: !

(1) Pon dé nghj cip gidy chimg nhin (Mau s6 04-ban hanh kem theo Théng

2. Céch thire thyre hién:

-t s8 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia Bb truémg Bl;) Vin héa, Thé

thao va Du lich ban hanh mét s bidu mAu thi tuc hanh chinh trong Iinh vyc thé
duc, thé thao) :

“(2) Ban tém tét tinh hinh chudn bj céc didu kién kinh doanh (Mau s6 06 ban
hanh kém theo Théng tir s 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia BQ
truéng Bé Van hoa, Thé thao va Du lich ban hanh mét sé biéu miu tha tuc hanh

- chinh trong linh vyrc thé due, thé thao):

+ C6 di ngii c4n b, nhan vién chuyén mén phi hop véi ndi dtmgﬁoatdéng,
+ Cé co s& vt chit, trang thiét bj dép img yéu ciu hoat ddng the thao;
+ Cé ngudn tai chinh bao dim hoat déng kinh doanh
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- 88 hugmg hé so: 01 (bd).

4. Thr han gidi quyét: 06 ngay lam viée ké tirngdy nhén di ho so hop 1é.

5. Pbi trgng thye hién thi tyc hank chinh: Té chic.

6. Co quan thyre hién thii tyc hank chinh: |

_ Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhin din thanh phé Ha Ngi
(Qy quyén cho S& Vin héa va Thé thao).

. - Co quan truc tip thuc hién TTHC: S Van héa va Thé thao.

7. Két qua thyc hién thii tuc hanh chinh: Gidy chimg nhan.

8. Phi, L§ phi: Do Hoi dong nhan dan cﬁp tinh, thanh pho tn,rc thude trung
wong quy - dinh. _

9, Yéu ciu, didu kién thire hu;n thii tuc hanh chinh:

(1) V& co sd vat chét: |

- Dia diém tap luyén mdn thé dyc thé hinh phai c6 msi che, dién tich tir 60m’
trés 18n; khoang cach gitia céc thiét bi tip luyén thé duc thé hinh tir im trd 1én;

- M3t san phai bing phing, khéng tron trugt, khéng bién dang;

- Co hé théng chiéu sang 46 roi tir 150Lux tr&r lén;

- C6 h¢ théng thdng gi6 dim béo théng thodng;

-Cé fmthanh tiéng dnkhongvugtqua90odBaA;, 00000000 .
- C6 ti thude so cép e, ki vy thay 43 v giri quén éo, vé sinh, ¢ xe; '
. Bang ndi quy quy dinh gity tap luyén, cac quy dmh bio dam an toan khi tip
luyén, khdng hit thudc, u ong ruou, bia;
- Bdm bao thoi glan hoat ddng, an ninh trdt ty, vé sinh, mdi trudmng, an toan,
lao déng, phong, chong chay né theo quy dinh,
(2) V& trang thiét bi:
Trang thiét bi t4p luyén phai cd gifly chimg nhin cla co quan quan 1y nha
_nu'éc'_vé tiéu c_hufin do ludmg chit luqﬁg, bio dam dap.img dugc yéu ciu tip
" luyén ciia ngudi tap, khéng gdy nguy hiém, khéng gy cdc bién ddi khong tht
cho sy phét trién cia co thé ngudn tap. _ |
(3) V& cén bd, nhan viér chuyén mén
- Doanh nghiép cohuungdantép luygn hoacdﬁotaovﬁn ddng vién phai cé:
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+ Hufn luyén vién thé thao c6 bing oip vé chuyén nganh thé duc, the thao
tir l;:ac trung cép trd 1én hodc co chimg nhén chuyén mén do LIETI doan thé thao
quéc gia, Lién doan thé thao quéc té tiong ving cép.

~ + Béc sT hodc nhan vién y té ¢ chimg chi v y hoc thé thao do Vién Khoa
hoc thé duc thé thao hodc co s ¢6 chirc nang dao tao chuyen nganh y hoc thé
thao cip. _

" 10. Can cir phap Iy ciia thi tuc hanh chinh: l.

- Luét thé dyc, thé thao sé 77/2006/QHI1 1 ngay 29/11/2006,

- Nghi dinh s6 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 ctiia Chinh pha quy dinh
chi tret va hudng dén thi hanh mét s didu ciia Lujt Thé duc, The thao.

- Théng tu 56 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 ciia Uy ban Thé duc, thé
thao : hrémg dan mét s quy dinh ciia Nghi dinh s6 112/2007/ND-CP ngay

26/6/2007 cia Chinh pht quy dinh chi tiét thi hanh mét sé dteu clia Luat_Thé
duc, the thao. '|
» Théng tu s6 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira ddi, bd sung
mdt s6 quy dinh cla Théng tu sb 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 huéng
din thye hign mét sé quy dinh cia Nghi dinh s 112/2007/ND-CP ngy
26/6/2007 quy dinh chi tiét huong din thi hanh mét s& didu cia Luat Thé duc,
thé thao. !
- Théng tu sb 16/2010/TT-BVHTTDL ngdy 31 théng 12 nam 2010 cia BS
treémg B& Van hod, Thé thao va Du lich quy dinh v& didu kién hoat dfng cia co
Jis the thao t& chirc hoat dong thé duc thé hinh.

- Théng tu sb 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia B-;l truéng Bo

Vﬁn hoa Thé thao va Du lich ban hanh mét sb biéu miu tha tuc hanh chinh
trong lmh vuc thé duc, thé thao. |

- Nghl dinh 56 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ciia Chinh phil quy dinh

"+ vé didu kién kinh doanh hoat ddng thé thao.

- Nghj quyét s6 20/2016/NQ-HPND ngay 6/12/2016 ciia HDND Thinh phé
tai ky hop thir 3, khoa XV vé viée ban hanh mét s6 quy dinh thu phi, 1¢ phi trén dja_
| . , ) -
bén thanh phé Ha N thude thim quydn quyét dinh ctia HOND Thénh phé.
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- CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dégc lap - Tw do - Hanh phic

PON DE NGHI
Cép gidiy chimg nhin dd didu ki¢n kinh doanh hoat djng thé thao
d6i v ciu lac b the thao chuyén nghiép/doanh nghiép kinh doanh
hoat A3ng thé thao......ciseeesesssarenns (160 mdn thé thao)

Kinh gii: S& Vin héa va Thé thao Ha Noi
1. Tén tb chitc d nghj Cép_giéy. chimg nhan (viét béng chit in hoa):..........
TéN gia0 diCh (MEU COY...vvevrrerriesreerivessissess s ceesessssss s bas st b

Tén viét tht (18U CO): voovrve et cens st saee e
2. Pia chi try 8O CHINKL 1vvviiiciiiieciisiiisssinesstsssmeseses e reesreseessessasenes rassmerarmessas

Bién thngi . Fax:

i

WeDSIte: ....cevreereencerenacrnaens EMail: oo e e snaens

3 HQ tén ngudi daidigntheo phap ludt: ...
GG N ceveonceenenrerrnceriersns  CHIC QAT o reivseressereae e ssasesnens
Sinh ngay: ....../ ....../.....Dén tée: ......... QUBE HER: 1revveree e
Gidy chimg minh nhén dan (hofic hd ChU) $6 1 ooooreeeeceeree e
NEay ap: ...ofeevend oo NOT CAD coooeee ettt o
Noi dang ky ho khiu thudng tri:.......mercomeresmesesmecsscsseneasseseaseen

ChB & BB AL -ervrereeers e e ers e ssseess st es et st e

4. Tén, dia chi chi nhénh/van phong dai dign (8U CO): ....vrvrerrerree

5. Dia chi noi kinh doanh hogt dong thé thao d&nghi clp phép: .................

6. Gify chimg nhin ding ky doanh nghiép s&: ...do: ..............chp

ngay.... thing..... ndm......, ding ky thay d6i lin thi...... ngay..... thang.... nim......
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|
'!;,-_ Cin clr vao céc quy dinh hién hanh, 88 nghi cép gidy gié}'; chimg nhin &G
didu kién kinh doanh hoat déng thé thac cho doanh nghiép........d¢ kinh doanh
hoat ;:lé}ng thé thao ..oocveervever e reereereeennnn (180 hogt d0ng thé ﬂlac:/mﬁn thé thao).
?. Cam két:
. Chép hanh nghiém chinh céc quy dinh ctia phap lujt v& kinh doanh hoat
dbng Fhé thao, |
L Chiu trich nhiém v tinh chirh xéc, trung thyc cia ndi dung hd so @ nghi
cép giy chimg nhén dd diéu kién kinh doanh hoat dong thé thaor'l
|i ‘ |
DAI DIEN THEO PI-I..%P LUAT
CUA TO CHUC PE NGH]
(Ky, déng ddu, ghi ré ho flén, chite vi)
|
| ' _ :
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poe 1ip - Ty do - Hanh phiie

BAN TOM TAT
Tinh hinh chudn bi cic diéu kién kinh doanh
hoat d¢ng thé thao MOD: .eecscrcersucnns

Kinh giri: S& Van héa va Thé thao Ha Nai

- Tén tb chirc 4 nghi cép gidy chimg nhén (viét bang chit in hoa). ...........

- Dia chi try s& chinh: .....ocoeve. 9
Dién thogu eeveeneereeneseesrrss JAXS tevssrressrsrsssnsrsnsmessnressennsnnssassassassnsnensones
Website: ..o ...................... Email: .

Sau d4y 14 tom tét tinh hinh chuén bj céc dleu klen kmh doanh clia .
(tén tb chizc d& nghi cAp gidy chimg nhan) nhur sau:

1. P§i ngii can b, nhidn vién:

- 86 luong:

- Trinh 49 chuyén mén cla timg cin bd, nhén vién (Danh sach trich ngang
kém theo) -

2. Ccrsévat chat trang thlét bi:

- Mo ta vé co s& vat chat: .. rrevenneas crarveanes

- Théng ké trang thiét bi, dung cu phuc vu hoat dong the thao tal co s@
(Ban ké khai kém theo) ... ceerreasneestss

3. Nguﬁn tai chinh bao dam hoat dong kmh doanh veramneereresnrende ot aeasas

Chung toi cam ket

- Chiu trach nhiém vé tinh chmh Xéc, trung thl,rc cua ndi dung ké khai;

- Dam bao duy tri va néng cép céc diéu kién néu trén trong sudt qua trinh
hoat déng kinh doanh va hoéan ton chiu trach nl'uém trude phép ludt vé cac didu
kién 84 trinh bay./.

" TO CHUC PE NGHJ -
(Ky, déng déu, ghi v3 ho tén, chirc vu)
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_ l
Thi tyc 56: Cap gidy chimg nhin dii didu kién kinh doanh ciia doankh

~ nghiép Kinh doanh hoat ddng thé thao t5 chirc hoat djng md l_tﬁ ndre trén bién

1. Trinh tw thye hién: l

- S& Vin héa va Thé thao 1a co quan thudng truc gitp Uy ban nhan din -
Thanh phé tiép nhan hé so xin cdp gidy chimg nhgn da didu kién kinh doanh’
hoat ddng thé thao cia doanh nghiép kinh doanh hoat dong thé thao.

- Trong thisi gian 05 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhén i hé so hop 18, S
Vén héa va Thé thao c6 tréch nhiém chi ri phéi hop véi co quan tai chioh va-
cac co quan ¢d lién quan cda tinh kiém tra céc didu kién kinh doanh hoat dong

thé thao cha doanh nghiép thé thao theo. Két qua kiém tra du-.;rc lap thénh van
|
|

- Ciin oir két qua kiém tra cdc didu kién theo quy dmh, SdrVﬁn héava'[hé thao
trinh Uy ban nhin dén Thanh phé quyét dinh viae chp hodic khong cép gidy chung
nhan di diéu kién hoat dong cta doanh nghiép kinh doanh hoat déng the thao. ,

2. Céch thire thyre hién: l

bin c6 x4c nhén cla cde co quan tham gia.

Nop tryre tiép hodc giri qua dudng b dién dén S& Van hrlgra va Thé thao
noi doanh nghiép @it try sé chinh. s

3. Thanh phin, s§ lwgng hd so: ' l

- Thanh phin hé so: | : l

(1) Pon de nghi cip gify chimg nhan (Miu sé 04 ban hhnh kém theo
Théng tu sb 161’2014JTT BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia Bd tnrcmg B§ Vin
héa, Thé thao va Du lich ban hanh mbt s bidu miu thit tyc hanh chinh trong
- linh vyc thé duc, thé thao); - | S

(2) Ban tém tét tinh hinh chudn bj cac didu kién kinh doanh (I\:‘.lg,u 56 06 ban
hénh kém theo Thong tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngy 02/12/2014 ciia B3
trudmg B9 Van hoa, Thé thao va Du lich ban hanh mgt 36 bidu rnemI thi tuc hanh
chinh trong linh vyrc thé dyc, thé thao): l

+ (9 ddi ngti cin b, nhin vién chuyén mén pht hop véi ndi dung hoat dong,

+ Cé co s& vét chit, trang thiét bi dap 1 ung yéu céu hoat dong the thao;
. l
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+ C6 ngudn tai chinh bao ddm hoat déng kinh doarh.

- $6 luong b so: 01 (bo). |

4. Thoi han gidi quyét: 06 ngay lam viée k& tirngay nhan d hd so hop 1.

5. Pbi twomg thurc hign thi tyc hanh chinh: T chirc.

6. Co quan thwe hi¢n tha tyc hinh chinh: :

- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhén dén thanh pho Ha Noi
(4y quyén cho S¢ Vin hoa va Thé thao).

- Co quan truc tidp thwe hién TTHC: S& Vin hoa v Thé thao.

. *. 7. K&t qui thye hién thil tyc hanh chinh: Gidy chimg nhin.

8. Phi, L§ phi: Do Hoi ddng nhén dan cép tinh, thanh phé true thucjc trung
uong quy dinh. )

9. Yéu chu, didu kién thye hign thil tuc hanh chinh:

(1) Vé ving hoat déng mé t6 nuéc

- Ving hoat dfng md t6 nudc 1a vung mét nude duge xdc dinh ba"mg toa do
trén hai db v& hé théng phao tiéu holc c& duge dinh vi phi hop véi quy hoach
sit dung tai nguyén va bio vé mbi truémg bién, hai dio di dugc co quan nhi

g

TIGC o0 Tham quyen phé duyet.
- Vimg hoat d6ng mé 1 nudc ven bidn phéi bao dam céc didu kién sau:
+ Cd d§ sdu téi thiéu 2m, khéng ¢6 d4 ngim, khong ¢6 ran san ho;
+ Khoang cach tir mép nude ciia b bién dén giéi han ngodi clia ving hoat

dgng t4i da 13 650, dén giéi han trong cila ving hoat dng téi thiéu 1a 60m.

(2) V& bang khuyén céo va bang ndi quy hoat déng

Bang khuyén céo v4 bang ni quy hoat dong phai dat & nhimg vi tri thich

hop, dé nhin biét. N&i dung chi yéu cua bang khuyén céo va bang ndi quy hoat

© . dong gbm:

- Nauoi thn bién, ngudi dang thye hién chc cong tic trén bién tuyét doi
khéng duge vao vung céd phuong tién ho:é; dong, hodc du bam hé théng cé, phao

neo gidi han an toan (tr& nhin vién dang thira hanh nhiém vy va thye hién cong -

tdc cind nan trén bién);
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- Nguti tham gia véo hoat ddng thé thao mé 16 nudc phai inic 4o phao, biét
boi, khéng méc c4c bénh vé tim mach, huyét &p, hd hap; |

- Khéng dugc udng nrgu, bia va sir dung cdc chit kich thich khac khi tham
gia céc hoat dong thé thao mé 18 nudr;

- Khéng durgre diéu khién cac phuong tién ra khéi ving ho@t ddng cho phép

dd co cd, phao neo. | '

(3) V& bén bai neo dau

- Phit hgp véi quy hoach i doc co quan nha mrée ¢6 thim quién phé duyét.

- Phai c6 hé thong tiép nhan dAu thii tir céc phuong tién khi hoat d6ng trén bién.

- Vi trf cira ra vao clia mdi bén bai neo dau phuong tién phﬁi cach nhau it
nhét 14 250m; cira ra vao bén béi néo du cita phuong tidn phai cé chiéu réng téi
thiéu 14 6m.

(4) V& phao neo, cir

- Phao neo, ¢& cé6 mau sic tuong phan véi mau nude véicénh_quan méi
truimg dé dé quan sit, phit hop theo Quy thc béo higu dudng thity ndi dja Viét
Nam (22TCN 269 - 2000) ban hanh theo Quyét dinh s6 4099!2060!QE}-BGTVT
ngay 28 thang 12 niim 2000 cta Bo Giao théng Vin tai.

Chét lidu dugc sir dung ldm phao neo phai 1a cic chét li¢u khéng gy &
nhiém méi trudng bién.

- Phao neo, o c6 kich thudc nhur sau: | ,

+ Pudmg kinh phao tiéu it nhét 13 30cin, kic’:hthuéc&rﬁﬂﬂxtlﬂfmuﬁlém

+ Khoang cich giira cdc cd hodc phao tiéu khéng qué 10m.

(5) Ve trang thiét bj tap luyén - O

- Bdng co ciia méd 16 nwde phai cé cong sult (tinh bing sirc ngya) phi hop
voi thiét ké k¥ thujt cia phuong tién, khi hoat déng khong gay tleng dn lam 4nh
huémg dén khu vire nghi dudng, vién nghién ci, trrdmg hoc, khu din cur.

» M6 16 nuée khi dua vao hogt dong phai 6 gidy chimg nhin an toin k§f
thudt vi bao vé mdi truémg do co qﬁan co thé‘uﬁ quyén cﬁp. |

- M6 t6 nude khéng duge thai nude lam mat dong co ¢6 nénig 46 dén vuot
qud 05mg/lit (Theo TCVN 5945:2005 - Nuéc thai cng nghigp - Tidu chuin thai

|
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ban hanh theo Quyét dinh s 22/2006/QD-BTNMT ngay 18 thang 12 nim 2006
cha B§ Téi nguyén va Méi trudmg); c6 céc thiét bi ngan ngira viée roi vii xing,
dﬁu,-déu th&i xubng bién.

- M6 t6 nude phai duge kiém tra dinh ky vé chét lugng an todn k¥ thuit, an
toan méi trudmg theo quy dinh ciia co quan ¢6 tham quyén.

{6) V& théng tin lién lac va an todn ciru nan

- Thong tin lign lac: Co s& thé thao phai trang bi hé théng théng tin dam
bao yéu ciu lién lac tir B$ phan Didu hinh va ctu hd dén céc ving hoat dong
thudc pham vi trach nhiém quén Iy cba co sé thé thao.

- An toan cinu nan:

4+ Cor s thé thao phai ¢6 ram quan sét bio dam quan sat duge toan bd
ving h;:}ai dong thudc pham vi traich nhiém quanly cia co sd.

+ Co sir thé thao phai ¢6 ca nd ciru hd, phao cilru sinh (it nhét 1a 05 phao),
40 phao (it nhit 02 40 phao/ 01 Métd nudc).

+ Neurdr tham gia hoat déng phai mic 40 phao v phai duoc huéng din st
dung thanh thao phao ciru sinh. Nhimg ngudi khong biét sit dung hofic sir dyung

khong thanh tha
kém de didu khién, hé tro. _

+ Phai bé tri nhén vién'y té ‘rhubng tryc va co phuang an khéc phuc sy c§,
tal nan xay ra.

{(7) V& c4n bd, nhén vién chuyén mén

- Doainh nghiép o6 huréng din tip lyén hotic ddo tzo vén ddng vién phai cé:

+Huén luyén vién thé thao ¢ bing cﬁp vé chuyén nganh thé duc, l:hé thao
tir béac trung cap trdy 1én hodc ¢o chimg nhan chuyen mdn do Lién doan the thao

" qubc gia, Lién doan thé thao quoc é tm:mg {mg cap.

+ Bic si hodic nhin vién y té ¢4 chimg chi vé y hoc thé thao do Vién Khoa
hoe thé duc thé thao hoac co sér cé chitc nang dao tao chuyen nganh y hoc thé
thao cép. '
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- Nhén vién cins hg phai c6 gidy chimg nhén vé kha ning l:%cri ciru hd 400 m
tr&s 1én, do Tng cuc Thé duc thé thao hodc Hi&p hdi Thé thao dudi nrde Viét
Narm cép hodic céng nhén.

- Ngudi huéng dan tip luyén, nhan vién ciru hé phai duoe kham stre khoe
theo quy dinh trude khi tham gia hoat dong va phai tai khdm | |dmh k¥ 6 thing
mét lan. ‘

10. Cin cir phap Iy cia thi tuc hanh chinh: _

- Luit thé dyc, thé thao sé 77/2006/QH11 ngay 29/1 1f2006.i

- Nghi dinh s6 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 ctia Chinh phi quy dinh
chi tiét va huéng din thi hanh mét sé didu ctia Ludt Thé duc, Thé thao.

- Théng tw s 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 cia Uy ban Thé duc, thé
thao -huémg din mdt 6 quy dinh ciia Nghj dinh s& 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 cha Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh mét sé dreh cta Ludt Thé
duc, the thao.

- Théng tu sb 08/201 L/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sila déi, bé sung

| mét 5§ quy dinh cia Théng tu sb 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 hudng .
dan thuc hién mdt sé quy dinh cia Nghj dinh sé 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh mét sb dide cua] Lujt Thé dyc,
thé thao. |

- Théng tw s6 17/2010/TT-BVHTTDL ngly 31 thang 12 nith 2010 cia BS
mrfmg B Vin hod, Thé thao va Du lich quy dmh vé diéu kién hoat dong clia co
s& thé thao t§ chirc hoat ddng mé td nude trén bién, |

- Théng tu s 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12!20[4 cla Bc’j truong Bg
Vin héa, Thé thao va Du I1ch ban hanh mdt so biéu miu thd tic hinh chmh
trong linh virc thé duc, thé thao. ' |
. - Thong tu s6 19/2014/TT-BVHTTDL nghy 08 thang 12 néim 2014 sira i,

bd sung mt sb diéu ciia Théng tu sé 88/2008/TT-BVHTTDL, Thong twr b
17/2010/TT-BVHTTDL, Thong tu sé 03/2013/TT-BVHTTDL. :

- Nghi dinh s6 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ctia Chinh ‘pht quy dinh
vé digu kién kinh doanh hoat déng thé thao..
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- Nghi quyét sé 20/2016/NQ-HDND ngiy 6/12/2016 ciia HDND Thanh phé tai
ky hop thir 3, khéa XV v& vie ban hanh mt s8 quy dinh thu phi, 1¢ phi trén dia ban
thanh phé Ha Ngi thudc thim quyén quyét dinh cia HDPND Thénh phé.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pjc 13p - Ty do - Hanh phie !

PON PE NGH] -

Cép gidly chitng nhin di didu ki¢n kinh doanh hoat dg’i*lg thé thao

ddi véi cu Iae bj thé thao chuyén nghigp/doanh nghiép kinh doanh

hoat djng thé thao.....sssosernen.(tén mon thé filhao) |

Kinh giri:  S& Van héa va Thé thao Ha Nbi

1. Tén td chirc dé nghi cap gidy. chitg nhan (viét béng chﬁ]' in hoa):..aun...

Tén giac dich (N80 C8):..cuvnrvvrmmrcerreeermssessoesseeseess e s esseeesio

Tén viét tit (néu c6): ‘
2. Dia chi tru SO IR oottt

DHEN thoal teee s FAXS oo

—

Website: ...oocviicnneerrerereee  EMAIL e,

3. Ho ién ngudi dai dién theo phap [t .. .ooc.oovviiimmesieceee s

Gidi tiNh: wooeeeeeereceereeseoee s ChiC MDY oo

Sinh ngdy: ... ....../.......Dan tdc: ......... Quéc tich: !
Gidy chimg minh nhin dan (hodc hd chiéu) sb : .............. OO
Ngay cip: ...../...../....Noi cap I

Noi diing ky ho khiu thucmg tru

Ché & hién tai: '
4. Tén, dia chi chi nhénh/vin phong dai didn (n&u €AY vovevveeivvr oo
5. Dia chi noi kinh doanh hoat déng thé thao d& nghi cip phép: .................

6. Gidy chimg rhan ding kv doanh nghiép s6: .....do: ..oooverenee.
ngay.... thang..... ném......, ding ky thay déi lan thir...... ngay..... thang....
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7. Cin ci vAo céc quy dinh hién hanh, dé nghi cip gidy gidy chimg nhin du
didu kién kinh doanh hoat déng thé thao cho doanh nghiép........dé kinh doanh
hoat dONg thé thA0 ...u..vesersveessseresnnsesnnnnn (180 hoat ddng thé thao/mén thé thao),

8. Cam két:

- Chép hanh nghiém chinh céc quy dinh cla phap luat vé kinh doanh hoat
déng thé thao; '

- Chju trach nhiém v& tinh chinh x4c, trung thyc ciia ndi dung hé so ¢ nghi
cép gidy chimg nhan du didu kién kinh doanh hoat déng thé thao./.

s NGV ot GG, N o
* PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHUC DE NGHI
(Ky, dong ddu, ghi rd ho tén, chirc vy)
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dée lap - Ty do - Hanh phic

BAN TOM TAT
Tinh hinh chuén bj céc ditu kién kinh doanh
hoat ddng thé thao MED: .eeeererrrsesssannes

Kinh giri: $& Van héa va Thé thao Ha Néi
Tén thchirc 48 nghi cip gifly chimg phin (viét bdng chit .in hoa): ..........
- Dia chi try s& chinh oo
PHEN thOfi: covvveeeceenineererensisisenss BBXD wviescscmnmmrn st
Website: iiicineien eerannsanans Email: ...cooicerrvervenernes
Sau diy 13 tom tit tinh hinh chudn bj céc d1eu k\én kmh doanh cla

...(tén td chirc e ngm chp gidy chimg nhin) nhu sau:

1. Bqu ngit cin b, nhan vién: -

- 86 lugng:
- Trinh 46 chuyen mdn cua tung can bo, nhén vién (Danh séch trich ngang

: l(t:l'll UIUU}
2. Cosd vit chat trang th1ét bi:
- M3 ta vé cor sé vt chat: . -
- Théng k& trang thiét bi, dung cu phuc vu huat dong the thao tai co s&
{Ban ké khai kém theo) ... eetepreseear e e reat sty
3. Ngudn tai chinh bao dam hoat d@ng kmh doanh

Chung t6i cam két:
- Chiu trach nhiém vé tioh chinh x4c, trung thyc cia ndi dung ké khai;
- Bém béo duy tri va nang clp cdc dleu kién néu trén trong sudt qué trinh
hoat déng kinh doanh vé hoan toan chiu trach nhiém trudc phap luat vé céc didu
kién d3 trinh bay./.
_ " TO CHUC DE NGHI
(Ky, dong ddu, ghi rd ho tén, chirc vy
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Thi tue 57; Cip gidy chimg nhin di didu ki¢n kinh dloanh cia doanh
nghiép kinh doanh hoat déng thé thao td chire hoat djng vii dao gidi tri.

1. Trinh ty thye hién:

- 8& Vin héa va Thé thao 12 co quan thudng tryc gitp Uy ban nhén din
Thanh phé tiép nhan hd so xin cfp gidy chimg nhin 4 didu kién kinh doanh
hoat d¢ng thé thao ciia doanh nghiép kinh doanh hoat déng thé thao.

- Trong thi gian 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhén 4o hd so hop 18, S&
Viin héa va Thé thao c6 trach nhiém chu tri phéi hop v6i co quan tai chinh va
cac co quan ¢6 lién quan cua tinh kiém tra cac diéu kién kinh doanh hoat ddng
thé thao clia doanh nghiép thé thao theo. Két qua kiém tra dugc 14p thanh vin
ban c6 xac nhdn cla cdc co quan tham gia.

- Can cir két qui kiém tra céo diéu kién theo quy dinh, S& Van héa va Thé thao
trinh Uy ban nhén dén Thinh phd quyét dinh vidc clp hoic khéng cdp gidy ching
nhn di diéu kién hoat dong ciia doanh nghiép kinh doanh hoat ddng thé thao.

2. Céch thire thyc hién: | '

Np trre tiép hodic giri qua dudmg buu dién dén S& Vin héa va Thé thao noi
doanh nghiép dat tru s¢ chinh.

3. ‘Thanh phin, s§ lrgng hd so:

- Thanh phén hd so: .

(1) Pon dé nghi cp gidy chimg nhan (MAu sb 04 ban hanh kém theo Thong
tr 56 16/2014/TT-BVHTTDL ngdy 02/12/2014 cia Bd truéng B3 Vin hoa, Thé
thao va Du lich ban hanh mét sé biéu miu ti tuc hanh chinh trong finh vyc thé
duc, thé thao); .

(2) Ban tom tat tinh hinh chudn bi céc didu kién kinh doanh (MZu sé 06 ban
hanh kém theo Théng t sé 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia Bé
trwémg Bd Van héa, Thé thao va Du lich ban hanh mdt 6 bidu mu thi tuc hanh
chinh trong Iinh vye thé duyc, thé thao): |

+C6 ddi ngil cén b, nhén vién chuyén mén phi hop véi néi dung hoat ddng;

+ Cé co s& vt chit, trang thiét bi dép (mg yéu ciu hoat dang thé thao;

+ C6 ngudn tai chinh bao dim hoat dng kinh doanh,

- 84 lrong ho so: 01 {bd).

4. Thé1 hgn gidi quyét: 06 ngay lm viéc k& tir ngdy nhin 46 h3 so hop 16,
5. D6i trgng thuc hién tha tuc hanh chinh: T4 chire.
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6. Co quan thire hién thii tuc hanh chinh:

- Cor quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan din thanh phé Ha Noi
(y quyén cho S& Vin hda va Thé thao).

- Co quan trize tiép thire hidgn TTHC: 8¢ Vin héa v Thé thao.

" 8. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhén.

9. Phi, L& phi: Do Héi ddng nhén dén cép tinh, thinh phé trye thue trung
uong quy dinh. |

10. Yéu chu, didu kién thye hign thé tyc hanh chinh:

(1) V& co s¢ vat chit:

- Pja diém t chirc hoat déng vii dao giai tri dam bio cac didu kién sau:

+ Dia diém tip luyén mén vii dao gidi tri phii c6 mai che, dién tich ti
30m” trd 1én;

+ M3t sin phai bing phing, khéng tron truot, khdng bién dang;

+ Cé hé théng céch &m dim bio Am thanh vang ra ngodi dja diém hoat dong
khéng vuot qua quy dinh ciia nha mréc vé tiéu chun mic dn tdi da cho phép;

+ C6 hé théng chidu sang dam bio 49 rei tir 150Lux trd 1én.

- Phai 06 phong v sinh, ti thudc so ep cir phyc vy cho ngwdi dén tip luyén.

- Pam béo théi gian hcat dt‘}ng, an ninh trit ty, vé sinh, méi trudmg, an toan

lao dong, phong chéng chay 1o theG guy d;nh

(2) Ve trang thiét bi:

- Phai c6 bb tri trang thiét b; cho ngum tap, bao gém tam 16t khity tay, tam
16t diu gbi, mi dbi dau. . : . |

- Bang nfi quy quy dinh gid sinh hoat tap luygm, khﬁng dugce td chuc danh bac
dudi mei hinh thic, khéng hat thubc, udng nrou, bia.

(3) V& cén b3, nhan vién chuyén mén

- Doanh nghiép c6 hudng dén tip luyén holic dao tao vin déng vién phai cé:

+ Hufn luyén vién thé thao c6 bing chp v& chuyén nganh thé dyc, thé thao
tir bac trung cép trd 18n holc ¢ chung nhén chuyen mon do Lién doan thé thao
quoc gia, Lién doan thé thao quoc té trong Ung cap

+ Bac st ho#ic nhén wén y técd chimg chi vé y hoc thé thao do Vign Khoa
hoc thé dyuc thé thao hofic co s& cb chirc ning dﬁo tao chuyén nganh y hoc thé
thao cép.

" 11, Ciin cir phép Iy ciia th tyc hanh chinh:
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- Luét thé dug, thé thao sb 77/2006/QH11 ngdy 29/1 1/2006)

- Nghj dinh s6 112/2007/ND-CP ngdy 26/6/2007 ciia Chinh pht quy dinh
chi tiét va huéng dan thi hanh mdt s8 diéu clia Luat Thé duc, Thé thao.

- Théng tr s 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 ciia Uy ban Thé duc, thé
thao hudng din mdt sb quy dinh cia Nghi dinh sb 112!20p7fNB -CP ngay
26/6/2007 cha Chinh phii quy dinh ch1 tiét thi hanh mot sé didu clia Lujt Thé
duc, thé thao.

- Théng tr sb 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 stra ddi, bd sung
médt s6 quy dinh ciia Thong tr s& 05/2007/TT- U'BTDTT ngdy 20/7/2007 huémg
din thuc hién mét s6 quy dinh cila Nghi dijnh s6 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hinh mét sé didu ofa Lut Thé dyc,
. thé thao. :

- Théng tir s 01/2011/TT-BVHTTDL ngiy 6 thang 01 nlém 2011 ciia B9
trudng B Vin hoa, Thé thao va Du lich quy dinh vé& didu kién hoat ddng cua co
s& thé thao td chirc hoat ddng vil dao giai tri.

- Thong tw s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/ 12;’2014 cia B§ trirdmg B
Vin héa, Thé thao v4 Du lich ban hanh mét s bidu miu thﬁ tuc hanh chinh
trong linh vurc thé duc, thé thao.

- Nghi dinh sé 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ctia Cthnh phit quy dinh
vé diéu kién kinh doanh hoat ¢ng thé thao.

- Nghj quyét s6 20/2016/NQ-HDND ngy 6/12/2016 cia HPND Thanh pho tai
ky hop thir 3, khéa XV vé viée ban hanh mdt sé quy dinh thu phi, 16 phi trén dia ban
thanh phd Ha N thude thim quyén quyét dinh ciia HDND Thinhjph$. -
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
' Péc lip - Ty do - Hanh phuc

PCON PE NGHI
Cép gify chirng nhin dii diéu kién kinh doanh hoat déng thé thao
d6i véi chu lac b thé thao chuyén ghiépfduanh nghié¢p kinh deanh
hoat dgng thé thao..eroeersmeeremmenen (80 MO thé thao)

Kinh gii: S Van héa va Thé thao Ha Noi

" 1. Tén tb chirc-dénghi cAp gilly chimg nhan (vidt bdng chit in hoQY....w.....

Tén gia0 dich (DEU C8)c.vuuresivrreremeeesersmestersmsrssssssssssssssssss osensosss
TEN VIEL tAE (AU CO): veveeruermrereersenisns i ssssneresni b sisenonn st srasas s ssess s sbncstans
2. Dia chi trt 86 chitth: .ot e

Eien thuai :';“""'“."““""l“ Fuﬁ. T I EE N LR R

WebSIte: ovvvrerreererocsirssorenc BRI oo et ket aRa e “
3. Ho tén ngm?n dai d1¢n theo phap luat eeneeeiaerreserneesranenaean
G BB errrcer e CREC dan_h e
Sinh ngé);: ;’fDin tOC: ceervenne Quéc LT | SO OO
Giby chimg minh nhn din (030 hd ChIgW) 86 & crverrvrrirvrrcsssrssrr

- Ngay cip: ...od.. +..Noi cﬁp'

Noi ding ky hd khéu thudmg tri:.

Chd & hlén tai: . .

4. Tén, dia chi chi nhédnh/vin phong dm dif;n (néu cé) ......... Ceeereervaretas
5. Dja chi noi kinh doanh hoat ddng thé thao d& nghi cip phép: .ccoorrecrnenn,

6. Gidy chimg nhﬁn ding ky doanh -nghiép 867 1in0? orrreerrnrnnnCAD

ngay.... thang..... nam......, dang ky thay déi lin thi...... ngdy..... thing.... ndm

255







7. Cin cit v&o6 cac quy dinh hién hank, 48 nghj cip gidy gifly chimg nhan du

* didy kién kinh doanh hoat ddng thé thao cho doanh nghiép........dé kinh doanh

hoat dOng thé thao .....c.crvreeseerseerereeinennn{t€0 hoat dong thé thao/mdn thé thao).

8. Cam két: |
_- Chép hanh nghiém chinh cac quy dinh clia phip luit v& kinh doanh hoat
dong thé thao; :
- Chiu trach nhiém vé tinh chinh xic, trung thue clia ndi dung héd so dél nghi
ep gidy chimg nihan dit didu kién kinh doanh hoat déng thé thao./.

DAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHUC PE NGHI
(Ky, déng diu, ghi r3 ho tén, chirc v}
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic lip - Ty do - Hanh phac

BAN TOM TAT
Tinh hinh chuéin bi cdc ditu ki¢n kinh doanh
" hogt djng thé thao MN: .evemrvsrisecsrens

Kinh giri: S& Vén héa va Thé thao Ha N§i
- Tén tb chirc @& nghi chp gidy chimg nhén (viét bdng chit in hoa): .........
- Pia chi trit s& chinh: oo
" DIEN tHOAIE: weevrreeeiecseessseerierees FAXY covrtsstiniinsisesinisnnsisssensantsenasssssrascasssens
Website: . cesnerierensensneennense EMIALL vevreaen
Sau day lé tom tit tmh hmh chuan b1 cac - Gleu klgn kmh doanh cla
(tBn td chirc d& nghi cAp gidy chimg nhan) nhu sau;
1 Br,n ngii can bé, nhén vién:

- 86 lugng:
- Trinh &9 chuyén mén cia tlmg can bo, nhan vién (Danh sach tnch ngang

kém theo)

- 2.Cosd vﬁt chét, trang thiét b;
- M& ti v& co s& vit chét: . wievenerbrbeiasbenanra s -
- Théng ké trang thiét bi, dung cu phuc v hoat dqmg the thao tai co sO

(Ban ké khai kém theo) ...

3.-Ngudn tai chinh bio dam hoat dong Kinth doanh:
Chting t6i cam két:

- Chiu trdch nhiém vé tinh chinh x4c, trung thyc ciia ndi dung ké khai;
- Bam bdo duy tri va néng cﬁp c4c didu kién néu trén trong subt qua trinh

: hoat dong kinh doanh va hoan toin ch;u trach nhiém truoc phép lujt vé cac didu
kién dé trinh bay./.

| TO CHUC PE NGH].
(K, déng ddu, ghi rd ho tén, chitc vy)
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Thi tuc 58: Cip gidy chitng nhin di diéu kién kinh doanh caa doanh
nghiép kinh doanh hoat dgng thé thao t6 chire hoat ddng bei, Idn

1. Trinh ty thye hién: ..

- 8& Van héa va Thé thao 13 co quan thudmg tnrc gitp Uy ban nhin dén
Thanh phd tiép nhan hé so xin cfp gidy chimg nhén di didu kién kinh doanh
hoat dng thé thao cia doanh nghiép kinh doanh hoat dong thé thao,

- Trong thoi gian 05 ngay lam vie, ké it ngay nhén di hé so hop 1§, S&
Vin héa va Thé thao ¢6 trich nhiém chd tri phéi hop véi co quan i chinh va
céc ¢co quan cé lién quan clia tinh kiém tra cac didu kién kinh doanh hoat déng
thé thao clia doanh nghiép thé thao theo. Két qua kiém tra dugc lap thanh vin
ban ¢6 x4c nhén cilia cic co quan tham gia.

- Can ot két qua kiém tra céc didu kién theo quy dinh, S& Vin héa va Thé thao
trinh Uy ban nhén dén Thanh phé quyét dinh viée cp hoc khang cép gidy chimg
nhén di diéu kién hoat déng ciia doanh nghiép kinh doanh hoat dgng thé thao

2. Céch thire thyre hién:

Nép truc tiép hoac giri qua dudmg buu dién dén $¢& Vin hoa va Thé thao
noi doanh nghiép d3t try s& chinh. -

3. Thanh phin, 55 lirgng hé so:

- Thanh pha.n hoso:

(l) Pon dé ngh; cip gidy chimg nhén (Mau s6 04 ban hanh kém theo
Théng t s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia Bé treémg Bé Vin

_héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét sé bidy miu thi tuc hanh chinh trong

linh vuc thé dyc, thé thao);
(2) Bén tom tit tinh hinh chudn bi cc diéu kién kinh doanh (Miu $6 06 ban’

 hanh kém theo Thong tr s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngdy 02/12/2014 ciia B

truéng BG Van héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét s biéu mu tha tyc hanh
chinh trbng linh vire thé duc, thé thao): .

+C6 di ngli cin b, nhén vién chuyén mén phis hop véi néi dung hoat ddng:

+ Cé co s& vt chét, trang thiét bi dép img yéu cu hoat ddng thé thao;
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-+ C6 nguén tai chinh bio dm hoat ddng kinh doanh.
_ 86 Iwgng hd so: 01 (bd).
4. Thidi han gidi quyét: 06 ngay 1am viéc ké tir ngay nhén di hd so hop 1&.
5. Dbi twgng thyre hi¢n tha tyc hanh chinh: T4 chic.
6. Co quan thye hig¢n thi tuc hanh chinh:
- Co quan <6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dén thanh phé Ha Ngi
(\y quyén cho S¢ Vin héa va Thé thao). |
- Co quan tryc tiép thye hién TTHC: $¢ Vin hoa va The thao.
. 7 XKét qua thye hign this tyc hink chinb: Gify chimg nhfn,
8. Phi, L2 phi: Do Hoi ddng nhan dén cép tinh, thanh phé tryc thude trung
uvong quy dinh. ‘
9. Yéu_chu, diéu ki¢n thye hign tha tuc hanh chinh:
(1) Vé ca s& vit chit:
-Bé boi:
+ Kich thuéc: Bé boi dm;rc xﬁy dung ¢ kich thudc téi thiéu 8m x18m hodc
. ¢6 dign tich twong duong; -

—— ¥ Diy bé ¢ 40 dbc déu, kiong gp kiric, chéntrigchrdysau khdngqua-tm
" 48i v6i bé boi c6 chidu dai trén 25m hodc khong qua 0,5m déi véi bé boi co
chiéu dai dén 25m; '
+ Thénh bé, day bé sach, gach lat nén khéng nirt v&. Dbi veoi bé nhay céu,
.day phél mau tring. | :
- Buc nhay:
+ Chi duge 14p buc xult phat boi déi véi bé boi co 46 sau tbi thidu 1,35m;
+ Dbi v&i bé nhay ciu, chied sau cla bé it nhat bang_nua chiéu cao tinh tir
mit nude dén vi tri dat buc nhay o |
| - San: San xung quanh bé boi (ké ca khu vu,rc vé smh va tim trang) phai
phang khéng dong mrdc, dam biao khing tron trugt.
- Bén nhing chén: .
+ Bbn nhing chin dat tai v tri trede khi ngudi tip xudng bé;
+ Chiéu séu bén nhing chén tir 0,15m - 0,2m;
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+ Lat gach trang men va &\ nude, d¢ trong va 4§ clo du tét.

- C6 nha thm, nha vé sinh va phong thay 43.

- Am thanh, 4nh sang: .

+ Am thanh: Bé boi phai c6 hé théng &m thanh & céng sudt ddm bio moi
khu vire trén miit bé déu c6 thé nghe r& nhimg théng béo cén thiét; _ |

+ Anh séng: Bé bai hoat déng phéi c6 hé théng anh sang khoéng nhé hon
300Lux & moi dia diém trén mat bé boi. Khuyén khich c6 hé théng dén chiéu
sing dudi 1ong bé.

- Tiéu chuin vé nudc: | |

+ Dam bao thay nudc, cg rira va khir tring nudc theo quy dinh, it nhit 1
1an/tusn néu bé boi diing nurde giéng khoan, khéng ¢4 hé théng loc tuéin hoan va

xir Iy bing héa chit. |

+ D6i véi céc bé boi co hé théng loc tudn hoan thi i thidu. 1 1An/ngay phai
lam vé sinh thanh bé va hiit cin, bom bu il nuée. |

+ Nuéc bé boi dép tmg duge chi tisu chét lugng nude sinh hoat theo Quy
chuén k¥ thujt qubc gia v& chét lugng nude sinh hoat (QCVN02:2009/BYT) ban
hénh kém theo Thong tr sb 05/2009/BYT ngay 17 thing 6 nim 2009 ciia Bb
trrdng B3 Y € va céc chi s6 cu thé sau: h

. .... |Pomvi|Giéihan ti Mirc dd
TT | Ten chi tiéu . Phuwong phip thie |
_ tinh | da cho phép ' giam sat
TCVN 6185 - 1996
1 Mausict” | TCU 15 | (1807887-1985) | A
hoic SMEWW 2120
N Khong co mui Cém quan, hofc :
2 M vi - . SMEWW 2150Bval A
¥ila
' o 2160 B
TCVN 6184 - 1996
. 027 - ;
) D6 duc” . (1807027 - 1990) |; A
hodc SMEWW 2130 | .
5 .
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Gi6i han toi

Pon vi _ Miic d§
TT | Tén chi tiéu _ Phwong phip thir
tinh | da cho phép gidm sat
SMEWW 4500C]
4 Clo du mg/l - A
hodc US EPA 300.1
Trons kho TCVN 6492:1999
ron 0 .
5 pH” - AR hoic SMEWW 4500-| A
6,0-8,5 -
| | H
SMEWW 4500 - NH,
Ham lwong -
6 ' . mg/l 3 C hodc SMEWW A
Amoni®’
4500 -NH, D
L y TCVN 6177- 1996
am lu it
e (1SO 6332 - 1988)
7 | tdngsé (Fe*' + | mg/l 0,5 B
. : , thodc SMEWW 3500 - -
_ Fe?*)( ) )
Fe
. TCVN 6186:1996
Chi so _
8 mg/l 4 holc ISO 8467:1993 | . A
Paomnngnnnt )
| E)
NN SR TCVN 6224 - 1996
B$ cimg tinh theo
9 e mg/] - hotic SMEWW 2340 B
| caCo® -
C -
TCVN 6194 - 1996
Ham lu I1SO 9297- 1989)
10 | men - \ A
Clorua'” hoic SMEWW 4500 -
| crp
TCVN 6195- 1996
| | (ISO 10359 -1 - -
11 [Ham hrong Florual mg/l - - : B
- T 1992) hoic SMEWW
14500 - F
12 | Ham luong Asen | mg/l 0,05 TCVN 66262000 | B
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Don vj| Giéi han toi Mirc dd

TT| Tén chi ticu _ | Phwong phapthi |
tinh | da cho phép giam sat
tong sb thodc SMEWW 3500 -
AsB
. TCVN 6187-
1
' : . . 1,2:1996 (ISO 9308 -
13 | Coliform tong s {khuan/ 150 ' A
1,2 - 1990} ho#c
100ml
SMEWW 9222
' TCVN 6187-
E. coli hodc Vi
1,2:1996 (ISO 9308-

.14 | Coliform chiu |khuén/ 20 A
. 1,2- 1990) hodc
nhiét 100ml

SMEWW 9222

Ghi chi: (*) La chi tiéu cam quan.
Céc chi tiéu chit lugng nude bé boi phai duge kidm tra, gidm st theo quy
dinh. Co s& thé thao ¢6 trach nhiém lru miu nude (500ml) mdi 14n xét nghiém it
nht trong 5 ngay, ké tir ngay kiém tra. Tai liéu m3i lin kiém tra phai luu hé so
va cung cap khi duge co quan nha nudc cé thdm quyén yéu cdu.”
- Y té: |
+ C6 phdng y té, ¢6 giudng nghi cho ngudi bj mét va cip cir, o6 di co sé
thudc cép ciru, dung cu clp ctiu ngat nude;, s
+ Ding ky lién két cip ciru vdi co s¢ y té gin nhit;
+ Té chirc nhé thudc mét, mii, lau khd tai cho nhitng ngudi tham gia tip
luyén trude khi rid khoi bé boi. |
- Mit d%: 01 ngudi/m2 & khu vye nude nong (46 sdu duéi 1,0m) hoc 01
ngudi/2m2 & khu vure nude sdu (46 sdu tir 1,0m trd 18n). ' ’
- Pém bido cac quy dinh v& thi gian hoat déng, Vvé sinh, méi truémg, an
toan lac dong, phong chbng chay nﬁ theo quy dinh. _
- Ché 9 kiém tra, gidm sét chéit luong nude bé boi tromg thir gian hoat dong;
+ Pbi voi chc chi tidu thuée mirc d6 A: |
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+1 Xét nghiém it nhét 01 [An/01 thang do co s& thé thao thuc hién;

+2 Kiém tra, gidm sét, xét nghiém it nhét 01 14n/03 théng do céc co quan c6
thdm quyén thuc hién.

+ Dbi véi céc chi tidu thude mire 45 B

+1 Xétnghiém it nhét 01 14n/03 théng do co s& thé thao thyc hién;

+2 Kiém tra, giam sét, xét nghiém it nhét 01 1dn/06 théang do co quan nha
nude c6 thim quyén thyc hién. |

+ Gidm sét 46t xuat;

+ 1 Khi két qua Mém‘m vé sinh ngudn nuéc hogc didu tra dich té cho thiy
ngudn nde ¢ nguy co bi & nhiém;

+ 2 Khi xdy ra sy ¢ méi trudmg c6 thé anh huéng dén chét lugng v& sinh
ngubn.mrde;

+ 3 Khi cb céc yéu ciu dﬁc biét khac.

Viéc thuc h1t=;n gidm sat dét xut d6 cor quan nha nudce ¢6 thdm quyen thure hién.

+ Céc chi tiéu c6 thé dugc x4c dinh bing phuong phép thir nhanh, sit dung
b¢ cong cu xét nghiém tai hién trudmg. Céc b cong cu xét nghiém tai hién

: __Wmmémwp foorhanh:
' (2) V& trang thiét bi:

- Diy phao: _
+ Day phao doc: Dugre cling doc theo dudmg bot cho cdc bé boi c6 3 sdu
' tir 1,40m trs 1én ding cho cic d6i tuong dA bidtboi;

+ Day phao ngang: Pugc cing ngang bé boi dé chia khu vuc c6 d§ sau tir
1m tr&_xuﬁng cho ngudi chua biét boi ngﬁn-vé'i khu vic ¢é dé sau hon Im abi
'voi bé boi c6 4 séu khac nhau. .

- Trang bi ciu ho: | _

+ Sa0 cira h: MBi bé bai phai c6 it nhét 06 sao ciru hd dai 2, 50m, sao ciru
h$ duroc son mau 46 - trﬁ.ng, dugc dat & cée vi trf thudn lgi trén thanh bé dé phat
hién d2 khi cin moi ngudi déu cé thé sir dung;

+ Phao ctru sinh: M3i bé boi phdi c6 it nhit 06 chlec phao ciu smh duge
dat & vi tri thuén loi, d8 nhin thay,
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+ Ghé: Ghé ctu hd phai ¢6 chidu cao it nhét 1,50m (tinh t&r mit bé), duoc
dit & hai bén thanh be dé dém bao vi tri quan sét thudn lgi cho nhén vién ot hd.

- Bang biéu: |

+ Bang ndi quy: Mdi bé boi phai c6 bang ndi quy dit & vi tri d& doc, d2 xem. Néi
dung ndi quy phii quy dinh r5 trich nhiém cla co s& thé thao hoat ddng boi, 13n;
quyén va nghia vu cia ngudi tham gia tdp luyén; quy dinh khuyén cdo nhimg
ngudi khdng nén tham gia boi, lan nhu: nguéi mﬁc cdc bénh truyén nhidm c6 kha
nang lay truyén qua tiép xiic véi nwde bé boi, ngudi méc eac bénh cé nguy co cao
dé ghy tai bién anh huémg dén siic khoé theo chi dinh cla bac T, ngudi ubng
rugu, in 1o, vira l4m viéc qué mét holic phoi ngodi ning l4u; nhing ngusi khong
dugc tham gia boi, lin; quy dinh vé trang phuc d6i véi ngurol tap va cac nhan vién
Jam vige tai bé bos; o

+ Bién béo: Trong khu vye b& boi phai c6 dlly dit cdc bang béo hisu dit &
cac hudng khic nhau va & vi tri thuin loi nhit cho v1s;c quan sat va chi din
ngudi sir dung bé boi; |

+ Bang bao hi¢u khu vuc danh cho nguoi khong blet boi (co6 46 sfu tir Im
trd xuong) dt trén thanh bé sat khu vy cén khuyén céo;
| + Bang cam: Théng bao cim céc hanh vi nhu nhay chiii cam dau & khu VUC
bé b c6 A0 sdu it hon 1,40m;

+ Bién bao khac: C6 cée bang thdng bio hguy hiém; d6 séu nguy hiém, khu
vire dinh cho nhimg ngudi biét bei, c6 & sdu tir 1,50m; khu vize-han ché di lai,
khu vire wu tién dinh cho ngudi khuyét 14, nguoi gia véu: céc bang dé nghi gitr
vé sinh chung, tAm sach truée khi xuong b2 boi.

(3) V& cédn b, nhan vién chuyén mén

- Doanh nghiép c6 hudng dan tap luyén hodic dio tao vin dong vién phz’u co:
-+ Huiin luyén vién thé thao c6 bing cp vé chuyén nganh thé duc, thé thao
tir bic trung cép trér 18n hoic ¢6 chimg nhan chuyén mén do Lién dodn thé thao
qudc gia, Lién doan thé thao québc t& twong \mg clp.
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+ Bic sT hodc nhén vién y té ¢6 chimg chi v& y hoc thé thao do Vién Khoa
hoc thé duc thé thao hofic co s& 6 chic niing dao tao chuyén nginh y hoc thé
thao cép.

- Nhén vién ciru hd:

+ Biéu kién:

Phi darit bao c6 nhén vién ciu hd thudng truc khi 66 ngudi tham gia tip
luyén; S& luong nhan vién ciru hd phai dam bio ty 18 200m2 bé boi/hén vién
hoiic kbi ¢6 d6ng ngudi tham gia tip luyén phai dim béo ty 1¢ 50 ngutn boi/nhén
vién;Nhan viénciuhd phéi ¢é chimg nhén chuyén mén ciru h$ do S¢ Vin hoa,
Thé thao va Du lich tinh, thanh phé tryc thuéc Trung wong hoic Hiép héi thé
thao duéi mr6e Viét Nam cép.

+ Yéu ciu ddi véi nhén vién cira h:

Nhan vién cins hd ludn & tr thé sin sang cina hd; C6 trach nhiém thuémg xuyén
nhic nho ngum boi thye hién t5t ndi quy cla bé boi vé dam ban an toan; Chon vi tri
ngdi khong bi nguoc sing dé quan sat, giam sat chit ch khu vyc dm;m phén cong;
Phiét h]f;n kip thoi moi luq:n mqng ¢6 biéu luv.::n dudi nuée, t5 chirc ot hd kip thoi va

...-.- 2 T

- M&i huéng din vién chi duge hu&ng d3n tap luyén cho khéng qud 20
ngudi ddi v6i tré em dudi 10 tudi, khong qué 30 ngui trong mét gicr hoe. "
 10. C3n o phip Iy ciia tha tuc hanh chinh: ‘

- Lujt thé duc, thé thao s§ 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Nghj dinh sé 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 ca Chinh phi quy dinh
chi tiét va hudng dén thi hanh mot s6 ditu ciia Luét Thé dyc, Thé thao. '

- Tnan'g tr sé 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 cia Uy ban Thé dyc, thé
thao huang din mét s quy dinh cia Nghi dinh s6 112/2007/ND-CP ngdy
26/6/2007 cia Chinh phu quy dinh chl tiét thi hanh mot sé didu ciia Luat Thé
duc, thé thao.

~ - Théng tu sb 08!2011:’]"1‘-BVHT1'DL ngay 29!61’2011 stra déi, bﬁ sung
mét sb quy dinh ctia Théng tw s6 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 hudng
din thyc hién mét sb quy dinh cla Nghi dinh sé 112/2007/ND-CP ngay

265







26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh mét s6 didu ctia Lut Thé duc,

thé thao. .

- Théng tir s6 02/2011/TT-BVHTTDL ngay 10 thang 01 nam 2011 cla B)

truémg BO Vin hod, Thé thao va Du lich quy dinh vé diéu kién hoat dng ciia co
sé thé thao t& chire hoat ddng boi, 1in.

- Théng tu s6 14/2014/TT-BVHTTDL ngay 10 thang 11 nim 2014 cia B
trudng B Vin hod, Thé thao va Du l!ch sira doi, bd sung mét s6 didu cia Thong
tu 02/2011/TT-BVHTTDL ngay 10 thing 01 ndm 2011 cta B truémg Bd Vin
héa, Thé thao va Du lich quy dinh vé diéu kién hoat déng ciia co s thé thao 3
chire hoat déng boi, 1an.

- Théng tw sb 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia B3 truéng B
Vin héa, Thé thao va Du lich ban hinh mét sé biéu miu thi tuc hanh chinh
trong linh vyc thé duc, thé thao. . : |

- Ngh{ dinh s6 106/2016/NP-CP ngay 01:’7!2016 cia Chinh phi quy dinh
vé diéu kién kinh doanh.hoat déng thé thao,

- Nghj quyét 54 20/2016/NQ-HDND ngéy 6/12/2016 ciia HDND Thanh phé tai
ky hop thir 3, khéa XV v& viéc ban hanh mét sé quy dinh thu phi, 1€ phi trén dja ban
thanh phé Ha Nbj thudc thém quyén quyét dinh clia HI)ND Thanh phé.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Dic lip - Ty do - Hanh phiic

| PON DE NGHI
Cép gidy chimg nhén di didu kién kinh doanh hoat 3ng thé thao
a6i vei cdu lac bd thé thao chﬁyén nghiépfﬁqanh nghiép kinh doanh
hoat A3ng the thao......cwurecerseeenn(tén mdn thé thao)

Kinh giri: S& Vinhéava Thé thao HANGL - —

1. Tén t3 chirc d nghj cép gidy chitng nhan (viét bing chi in hoa)........ ...
Tén 2120 dich (MU COYueerrmreerivisssnsssieserismmmarsrnsiansnsessssssssssssssesraresss

TEN VIS thE (N80 COY: 1vvvvusrraeenivrrasseersssssentsasseresssressssiossasan s ssssnssssnss oo serneiss
2. Dja chitru s& chinh: ............ o enereteesnienatearate et et eiean bt ias s itiesaareassan e aes ne rres
Dién thoai f..ccooveeevevcrernenne. FAXT v,

WebSILe: .uveeeneeinersvirisse e BIDALLL ot

- 3. Ho tén ngudi dai dién theo phAPT0AL: .occvvvov oo e

Sinh ngAY: «...codvv.nnnd..... Din thC: QUEC LIEh: wveeereceeereriees v
Gidy ching minh nhan dan (hoic hd chibu) 56 : ..ovvverrerrsssersncirnce
NEaY cAp: voeodereeod e b NOLCAD! coreerncrevitiimienenissesrssmsss e ssesssersenss oo 2o senns

Noi ding ky h6 Khiu thudmg trilz.......cooeocoveseerrcrmseressssemmnsssissnisssssasesisisse e o0

Chd & BIBN 1A +..erereeerererernermeneriissssssissssnessssssssensd s s rissn s oo
4. Tén, dia chi chi nhdnh/viin phong dai dign (€0 COY:rvuuemrurersvrrriceos cveens

* 5. Dja chi noi kinh doanh hoat déng thé thao dé nghj cgp Phép: e

' 6. Giby chimg nhin dang ky doanh nghiép sb: ......do! ..ceewverr...CHp
ngdy.... thang..... niim......, ding ky thay déi ln thi...... ngdy..... thang.... nim......

267







7. Ciin ot v&o cdc quy dinh hién hanh, dé nghi cép gidy gidy chimg nhan du
didu kién kinh doanh hoat dong thé thao cho doanh nghiép.......d8 kinh doanh
hoat d6ng thé thao .........eviiiivrinns {tén hoat dong thé fhaofmﬁn thé thao).

8. Cam két;

- Chép hanh nghiém chinh cdc quy dinh ciia phap Iuat vé kinh doanh hoat
dong thé thao; | -

- Chiu tréch nhigm v& tinh chinh xée, trung thuc cia néi durig hé so dé nghj
cép gidy chimg nhén dd didu kién kinh doanh hoat ddng thé thao./.

DAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHU'C BE NGH]
(Kv, dong ddu, ghi rd ho tén, chirc vu)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pdce lap - Tw do - Hanh phiac

BAN TOM TAT
Tinh hinh chudn bj cic didu kién kinh doanh
hoat dgng thé thao MEN: ..eeweecesseersansrisnss

Kinh giri: $¢ Vin héa va Thé thao Ha Noi
..~ Tén td chirc 48 nghi cdp gléy chimg nhén (viét bang chit in hoa): .........

- Pia chi tru sd chinh: ...t

Bién thoai: .. ceversersssansesnsrsens XY tovrreesonsesrasassaserssrasnssnssnsasnserasasarsntsressns
Website: . we.Email: ..

- Sau dﬁ}* la t6m tit tmh hmh chuin b; t:éc dléu kl-;n kmh doanh cla
...(tén tb chitc && nghi cép gidy chitng nhin) nhu sau:
1 BQ] ngii ¢in b, nhin vién:
-S4 luong: .
- Trinh d6 chuyén mén ciia tiing can bd, nhén vién (Danh sach trich ngang
kém theo) '

2.Co s¢ vﬁt chit, trang thidt bi;

- M5 ta v& co s& viit chét: .. wrrreerean

- Théng ké trang thiét bi, dung cy phuc v hoat dqng the thao u,u co SO
(Bé.n ké khai kém theo) ...

3, Nguém tai chinh béo dﬁm huat dong kmh doanh

Chﬁng t‘c‘n cam lcet:

- Chiju trach nhiém v& tinh chinh x4c, trung thue ciia ndi dung ké khai;

- Pim bao duy tri va ning cép céc didu kién néu trén trong sué"nt qué. trinh
hoat ddng kinh doanh va hoan toan chiu'trach- nhlem tnroc phap lujt vé cac didu
kién 43 trinh bay./.

| - T0 CHUC PE NGH]
(Ky, déng ddu, ghi ro ho tén, chirc vi)
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Thii tue 59; Chp gidy chiing nhan da didu ki¢n kinh doanh ctia doanh
nghiép kinh doanh hoat djng thé thao 5 chirc hoat djng khiéu vit th thao

1. Trinh tir thwe hién:

- S& Van héa vi Thé thao 1a co quan thudng trye gitp Uy ban nhén dén
Thanh phé tiép nhan hd so xin clp gidy chimg nhin du diéu kién kinh doanh
hoat ddng thé thao ciia doanh nghiép kinh doanh hoat déng thé thao,

- Trong thii gian 05 ngdy lam vide, ké tir ngay nhén dd hd so hop 18, $&
Vin héa va Thé thao ¢6 tréch nhiém chu tri phéi hop véi co quan ti chinh va
cdc co quan c6 lién quan ciia tinh kiém tra céc diu kién kinh doanh hoat dang
thé thao ciia doanh nghiép thé thao theo. Két qua kiém tra duoc 13p thanh van
ban ¢ xdc nhan clia céc co quan tham gia. |

- Can ctr két qua kiém tra céc didu kién theo quy dinh, S& Vin héa va Thé
thao trinh Uy ban nhn din Thank phé quyét dinh viée cdp holic khing cip gidy
chimg nhan d didu kién hoat déng ciia doanh nghiép kinh doanh hogt dong thé thao,

2. Céch thire thue hién:

Nop truc tiép hodc giri qua duémg buu dién dén S& Vin héa va Thé thao
noi doanh nghiép dt try sé chinh. |

3. Thanh phin, sb hrgmg hd so:

.- Thanh phin hd so:

(1) Pon dé ‘nghi cdp gidy chimg nhin (M3u sé 04 ban hanh kém theo
Théng tu 56 16/2014/TT-BVHTTDL ngdy 02/12/2014 cia Bb truéng B6 Vin
hoa, Thé thao v Du lich ban hanh mét sé bidu miu th tuc hanh chinh trong
linh virc thé duf.{, thé thao);

(2) Ban tom tét tinh hinh chufin bi céc diéu kién kinh doanh (MZu sb 06
ban hanh kém theo Théng tr sé 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia
B trudng B) Vian héa, The thao va Du lich ban hinh mét s& bidu mu thi tyc
hanh chinh trong Iinh vuc thé duc, thé thao):

+C6 ddi ngil ¢ bd, nhan vién chuyén mén pht hop v6i ndi dung hoat déng;

+C6 co s& vét chit, trang thiét bj dap tmg yéu ciu hoat dong thé thao;
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+ Cé ngudn t3i chinh bao dim hoat ddng kinh doarh.
- 86 Tugng hd so: 01 (bd). _
4. Thoi han giai quyét: 06 ngéy lam viée ké tir ngdy nhén & hé so hop 1&.
5. Péi twong thire hién thii tuc hanh chinh: T4 chirc.
6. Co quan thire hién thit tuc hanh chinh:
- Co quan cé thAm quyén quyét dinh: Uy ban nhén dén thinh phé Ha Néi
(%y quyér. cho S& Vin héa va Thé thﬁo). | _
- Cor quan tryre tiép thure hign TTHC: 8& Van héa va Thé thao.
7. Két qua thye hign thd tuc hanh chinh: Gidy chimg nhén. . .
8, Phi, L phi: Do Héi ddng nthén dén cép tinh, thanh phé tryc thude trung
wong quy dinh.
9, Yéu ciu, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh:
) V& co s& vt chit:
- Kich thude:
+ San g khiéu vii o6 kich thu6e it nhit 12 08m x 11m;
+ Khné.ng cdch tir sin nha dén trdin it nhét 13 03m

—Bitu m-;;rvé-ldmng-gm:—mn-ﬂ]aiﬂa—aﬁs&ﬂg

+ San khigu vii phai dam bio khidng gian thodng mét

+ Hé théng 4m thanh loa d&i dam béao chét Iucmg, cudng d¢ 4m thanh trong
khoang tir 90 dBA dén 120 dBA;

+ Cb hé théng chiéu sing d6 rei tir 150Lux trd 1én..

- Mat dd tp luyén trén san bao dam it nhdt 2m*/01 ngudi.

- Pam bAo cc quy dinh vé thei g1a11 hoat ddng, an ninh trat tu, vé smh mbi

truomg, an todn lao dong, phbng chnng chéy nd theo quy dinh.

(@) Vhuang thibtbi; . - |

- Phai ¢6 phong tim, phong vé sinh; dung quéin 4o, ti thudc so cdp ciu
phuc vu cho ngudi dén tdp luyén. .

- Phai b8 tri ghé ngdi va gu:mg sm So luqng vé kich cd phu hap vai quy-
md, dia diém tép luyén
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- Cé bang ndi quy quy dinh gi¥ sinh hoat t3p luyen, khong hut thuéc, ubng
rugu, bia trong khi tip luyén.

(3) V& can bd, nhdn vién chuyén mén

- Doanh nghiép c¢6 huéng din tip luyén hodic dao tao vén dong vién phai cd:

+ Hufin luyén vién thé thao c6 bing cip v chuyén nganh thé duc, thé thao
tir bic trung cép tré 1én hoiic ¢6 chimg nhén chuyén mén do Lién doan thé thao
qudc gia, Lién doan the thao quéc té tuong ing cép.

+ Béc si hodic nhan vién y t€ c6 chimg chi v& y hoc thé thao do Vlf;n Khoa
hoe thé duc thé thao holc co s& ¢6 chic ning dao tao chuyen nganh y hoc thé
thao cap.

-~ Mdi nhén vién chuyén mén huéng din t@p luyén khoéng qua 35 ngudi
trong mét gid hoc. |

10. Cint cir phap Iy cda thi tye hanh chinh: _

- Ludt thé duc, thé thao s 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

. - Nghj dinh s6 112/2007/ND-CP ngdy 26/6/2007 ctia Chinh phti quy dinh
chi tiét vi huéng din thi hanh mét sé didu ciia Luit Thé duc, Thé thao.

- Théng tw s6 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 ctia Uy ban Thé duc, thé
thao huéng din mét sb quy dinh ctia Nghi dinh sé 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 cia Chinh pha quy dmh chi tiét thi hanh mét s diéu cua Luat Thé
duc, thé thao.

- Thong tw s& 08/2011/TT-BVHTTDL ngdy 29/6/2011 sira ddi, bd sung
mdt b quy dinh ciia Théng tur sb 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 huéng -
din thyc hién mét sé quy dinh ctia Nghi dijnh sé llZf".ZOO?fNB-CP ngay
26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh mét sb didu ciia Lugt Thé duyc,
thé thau. ST o _

- Théng tu s6 03/2011/TT-BVHTTDL ngay 14 thang 01 nam 201] cia Bo
truémg B Van hod, Thé thao va Du lich quy dinh v& didu kign hoat déng cia co

- 58 thé thao t6 chirc hoat ddng khiéu v thé thao.
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- Théng tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia Bd truéng BS
Vin hda, Thé thao va Du lich ban hanh mjt sé biu mau tht tuc hanh chinh
trong linh vuc thé duc, thé thao. |

- Nghj dinh s6 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cta Chinh phii quy djnh
vé diéu kién kinh doanh hoat d6ng thé thao.

- Nghj quyét s 20/2016/NQ-HPND ngay 6/12/2016 ciia HDND Thénh phd tai
ky hop thir 3, khéa XV vé vidc ban hanh mdt sé quy dinh thu phi, 18 phi trén dja ban
thanh phé Ha Néi thuge thdm quyén quyét dinh cia HDND Thanh phé.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp - Trr do - Hanh phuc

PON PE NGHI ,

Cép gidy chimg nhén di didu kién kinh doanh hoat dgng thé thao
doi V.l:'}'i ciu lac bd thé thao chuyén nghiép/doanh nghigp kinh doanh
hoat A4ng thé thao.......ecesresere(tén mbn thé thao)

Kinh giri: $& Vin héa va Thé thao Ha Ngi

1. Tén té chirc dé nghi cip gidy chﬁng nhﬁn (viét bang chit in hoa)...........

]
Tén gi80 diCh (MU CO)urvieiesec e iesenie s ssssaess s sessas i s e s s nrnanes benes

Tén viét tit (néli L) trrrereereir e s e s et et s s a s naa st st eue et e e s s e amne senserbes
2. Djachitry 8T Chifh: vt e s e v e sres e s e rrarassensesare s nasanes
Pién thoai fueocieveveerseerennn. Fax: |
WebSite: .ooovvvvvevervovrnririsrannen BAIL o cenmssescsnin s
3. Ho tén ngudi dai dién theo phdp Judt: .......ooviiiiniice e deree,
GG bt e CHIC BINE e

* Sinh ngay: cooideeerod e DADLBE! corrrre QUECHICHE 1o oot
Gidy ching minh nhan dan (hogic hd chidu) 56 : .rovvrrrovmcecurerareerice
NEAY CAP: woviderdee c NOLCAP! oot esee e s eeesssse e eseees b s s s
Noi d3ng ky hd Khau thudmg i, .o eresseeesieserseceesreseseseesesersssensestessessens
ChO S HIBN A1 «.vuiveeseceeesisces e coreseseseessesenessenessssssesesassaseseseesesssssssasbns e
4. Tén, dia chi chi nhanh/vin phong dai dién (néu c6):
5. Bia chi noi kinh doanh hoat dong thé thao d& nghj cip phép: ...

6. Gidy chitng nhin dang ky doanh nghiép s8: ....do: .......,.l.Clp

ngdy.... thing..... nAm......, ding ky thay d3i lin thir...... ngdy..... théng.... nim......
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7. Cén ctr vao céc quy dinh hién hanh, dé nghi cp gidy gidy chimg nhin du
diéu kién kinh doanh hoat dgng thé thao cho doanh nghigp........¢é kinh doanh

hoat ddng thé thao ........c..ce..ceerveessneerennn.{té0 hoat dong thé thao/mdn thé thao).
8. Cam két: |
- Chép hinh nghiém chinh cac quy dinh ctia phép luét v& kinh doanh hoat
déng thé thao; ' _

- Chiu trach nhiém v& tinh chinh x4c, trung thyc cia nfi dung hé so dé nghi
cdp gidy chimg nhén du didu kién kinh doanh hoat dong thé thao./,

DAl DIEN THEQ PHAP LUAT
CUA TO CHUC BE NGHI
(K3, déng ddu, ghi vd ho tén, chirc vu)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Ty do - Hanh phac

BAN TOM TAT
Tinh hinh chufn bj cdc di¢u kién kinh doanh
hoat djng thé thao MBN: ...vwrsesssesesess

Kinh giri: $& Vin hoa va Thé thao Ha Néi
- Tén td chirc d& nghi cp gidy ching nhén (viét bang chit in hoa): ........

- Bria chi tru sé chinh: oo,
Dién thoai: .. crrrnersrsessrsnrnres DBXE veviivsinssrersseseasansessnnsenonnsasesnansssanes » aresnes

Website: . crenssresnasransnnenan BIAALLL L
Sau day la tém tat tmh hll’lh chuan bji céac dteu kle;n kmh doanh cfla

(tén t& chirc d& nghi cip gidy chimg nhén) nhu sau:

1. P§i ngii can b, nhén vién: :

- 86 luong:

- Trinh 4% chuyén moén cla timg can bd, nhin vién (Danh sdch trich ngang
keém theo) .

2. Co sd vat chit, trang thiét bj:

- Mb ta vé co SO vt chét: . .

- Thong ké trang thiét bi, dung cu phuc vi hoat d-.;mg the thao tai co s¢
(Béan ké khai kém theo) ... v

3. Ngudn tai chmh bao dam hoat dong kmh doanh

Chiing t5i cam két:
-~ Chju trach nhiém vé tinh chinh x4ac, trung thire cia néi dung ké khai;
- Bam bao duy tri va nang cfp cic diéu kién néu trén trong sudt qud trinh
hoat déng kinh doanh va hoan toan chju trach nhiém trude phap luit vé céc didu
kién d3 trinh bay./. -

TO CHUC BE NGH]
(Ky, dong déu, ghi ré ho tén, chirc vu)
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Thii tuc 60: Cfp gidy ching nhén di didu kién kinh doanh ciia doanh
nghiép kinh doanh hoat ddng thé thao tb chirc hoat djng mén vi b truyén
va vovinam

1. Trinh ty thyc hién:

- 8& Vian hoa va Thé thao 1a co quan thudmg tryc gidp Uy ban nhén din
Thanh ph tiép nhin hd so xin cip gidy chimg chin di didu kién kinh doanh

! hoat déng thé thao ciia doanh nghiép kinh doanh hoat ddng thé thao.
‘ - Trong thai glan 05 ngéy lam viéc, ké fir ngay nhan du hd so hop 18, S&
" Vin héa va Thé thao c6 trach nhiém chi tri phcu hop véi co quan tai chinh va
c&e ¢o quan c6 lién guan cia tinh kidm tra cac didu kién kinh doanh hoat dong
thé thao cla doanh nghiép thé thao theo. Két qui kiém tra dugc ldp thanh vin
ban ¢d xdc nthin clia cac co.quan tham gia. |

- Ciin ofr két qua kidm tra céc didu kién theo quy dinh, S& Van héa va Thé thao
trinh U ban rhin dan Thanh phd quyét dinh viée cdp hosc khong cfp gidy chimg
chén & didu kitn hoat ddng cita doanh nghiép kinh doanh hoat déng thé thao.

- * 2. Céch thire thye hién:
—Nep-m;e—uep—heée—gm—qﬁ—du#ng—bmmcmdmﬁﬂénhmﬂﬂcihmw%
noi doanh nghiép dt tru s& chinh.

3. Thanh phin, s6 lwgng hd so:

- Thanh phén hé so:

| (1) Don dé nghi clp gidy chimg nhan (Miu sé 04 ban hanh kém theo

| Théng t sb 16/2014/TT-BVHTTDL ngdy 02/12/20i4 cia B truéng BS Vin
hda, Thé thao va Du lich ban hanh mét 56 bleu miu thi tuc hinh chinh trong
linh vye thé duyc, thé thao);

. (2)Bén tém tht tinh hich chuin bj céc didu kién kinh doanh (M&u s6 06 ban
hanh kém theo Thong tur sb 16;"2014I'I‘T-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia Bd _
trudéng B Van héa, The thao va Du lich ban hanh mét s6 bidu miu thu tuc hanh
chinh trong linh virc thé dyc, thé thao): '

+ C6 dbi ngii can bd, nhin vién chuyén mdn phi hop véi ndi dung hoet dong;

+ Cé cosd :vét chét, trang thiét bj dap img yéu ciu hoat dong thé thao;

+ C6 nigudn tai chinh bio dam hogt dong kinh doanh. |
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- §6 lugng ho so: 01 (bd).

4. Thoi han gidi quyét; 06 ngiy 1am viée k& tir ngdy nhin di hé so hop 1é.

5, P8i twong thuc hién thi tyc hanh chinh: TS chirc.

6. Co quan thire hién thi tgc hanh chinh:

- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhén dan thanh phé Ha N§i ‘
(ty quyén cho S& Vin hoa va Thé thao).

- Co quan trye tiép thuc hién TTHC: S& Van hoa va Thé thao.

7. Két qua thye hién thé tuc hanh chinh: Gidy chimg nhén.

8. Phi, L& phi: Do Hdi ddng nhén dén cép tinh, thanh pho truc thudce trung
vong quy dinh.

9. Yéu ciu, didu kién thyc hién thi tuc hanh chinh:

(1) V& co sé vit chét:

- Dia didm tap luyén cé thé & trong nha hoic ngodi trdvi, mat san phii bing.

. phfing, khéng trom truegt, khing bién dang;

- Mt d6 tap luyén trén san ddm bao it nhit 12 2,5m*/01ngudi;

- Diém tip luyén phai dim bao du 4nh sing, théng thoang;

- Am thanh, tiéng én khong lam 4nh huong dén méi trudng xung quanh;

- C6 6 thude hoic tii thudc va cac dung cy so ciru ban diu;

- Cé khu vire vé sinh, dé Xe;

- C6 s& theo ddi v sinh tham gia tap luyén ghi day du ho tén, ndm sinh, noi

~ &va lum don xin hge cia timg vﬁ sinh;

- C6 chuong trinh, gido 4n hufn luyén cu thé déi véi timg mén vd; _
- Co bang néi quy quy dinh gi¢ tap luyén, cic quy dinh bio dim an toan
khi tdp luyén;
- Dam bao thoi gian Hoat déng, an ninh trit tr, v& sinh méi trudng v
phong, chéng chay nd theo quy dinh.
_(2j Vé trang thiét bj, dung cu:
- Phi hgp véi Lugt thi ddu ciia timg mén vi céc quy dinh chuyén mén do Lién
doan V& thudt c6 truyén Viét Nam hodc Lién dodn Vovinam Viét Nam ban hanh.
- Néu céc trang thiét bi, dung cu tip luyén thudc danh muc céc loai vil khi

" thé s, vit liéu nd va céc cong cu hd trg thi phai duoe quan Iy va sit dung theo

quy dinh clia phap ludt v& quéan 1y vii khi, vét liéu nd va céc cdng cu hd trg.
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(3) V& cdn bd, nhan vién chuyén mon

- Doanh nghiép ¢6 huéng dan tip luyén hodic &30 tao vin déng vién phé cé:

+ Hun luyén vién phai cé céc tiéu chudn sau:

P&i voi V& ¢b truyén: cé gidly chimg nhin di tham gia khéa tép huin
chuyén mén V& thugt cb truyén do Téng cyuc Thé duc thé thao hodic Lién doan
V& thudt cb truyén Viét Nam cdp; c6 bing ding cAp chuyén mon tir cip 15 tré
lén do Lién don V& thujt cb truyén Viét Nam cAp.

Péi véi Vovinam: cé gidy chimg nhin di tham gia khéa tap huéin chuyén
mén Vovinam do Téng cuc Thé duc thé thao hoic Lién dodn Vovinam Viét
Nam cdp; ¢6 bing déng cdp chuyén mén tir Hoang dai nhi (dai vang hai vach)
trér 18n do Lién doan Vovinam Viét Nam cAp.

+ Bic sT hodc nhén vién y té c6 chimg chi vé y hoc thé thao do Vién Khoa
hoc thé duc thé thao holc co s& b chirc ﬁing.déo tao chuyén nganh y hoc thé
thao cép.

- Hudng dAn vién phai ¢6 1 trong céc tiéu chuin sau;

Déi vai Vs cé truyén:
HJ@MMGM#&@MMMMM&Q—
) Viin héa, Thé thao va Du lich cée tinh, thinh pho true thude Trung uong cép.

+ Cé bing ding cdp chuyén mén tir cp 13 trd 16n do Hoi V& thudt cb
truyén dia lﬁhucng cép. '

pbi véi Vovinam: ,

+ C6 gidy chimng nhéﬁ 43 tham gia khéa tip hudn chuyén mén Vovinam do
Téng cuc Thé dyc thé thao, Lién doan Vovinam Viét Nam hodc S¢& Van hoa, !
Thé thao va Du lich céc tinh, thanh phé tryc thude Trung wong cép. | '

+Co bﬁng dﬁr}g cdp chuyén mén t& Hoang dai nhét (dai vang mdt vach) trd
1én do Lién don Vovinam Viét Nam cép.

- M&i huén iuyén vién huéng dén tap luyén khéng qué 40 v sinh trong mot
gio hoe, néu trén 40 v5 sinh dén 60 vd sinh phéi c6 thém mét hudng din vién,
trén 60 v sinh dén 80 v4 sinh phai ¢6 thém hai hudng din vién.

10. éin cir phap Iy cia thi tue hanh chinh:

- Luat thé duc, thé thao sb 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006,
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_ Nghi dinh sé 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 cita Chinh phii quy dish
chi tiét va huémg din thi hanh mdt sé didu cita Lut Thé duc, Thé thao.

- Théng tu sé 0S/TT-UBTDTT ngiy 20/7/2007 clia Uy ban Thé duc, thé
thao huéng din mét sé quy dinh cia Nghj dinh sé 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 ctia Chinh phi quy dijnh chi tiét thi hanh mét sé didu cla Lu??,t Thé
dyc, thé thao.

- Thong tu sb 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira i, bd sung
mot 58 quy dinh ctia Thang tu s6 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 huéng

‘din thyc hién mét sé quy dinh cua Nghi dinh sb 112/2007/NDP-CP ngay

26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh mét sb didu ctia Luit Thé duc,
thé thao.

- Théng tu sé 14/2011/TT-BVHTTDL ngay 9 thang 11 nim 2011 ciia B)
truémg B3 Van hod, Thé thao va Du lich quy dinh v& didu kién hoat dgng ciia_co

- sér thé thao td chirc hoat ddng vo cb _truyé_n va vovinam.

- Théng tu s 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia B$ truéng Bd

'Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét sb biéu miu thi tuc hanh chinh

trong linh vurc thé dyc, thé thao.

- Nghi dinh s6 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ctia Chinh phi quy dinh
vé didu kién kinh doanh hoat dng thé thao.

= Nghi quyét 6 20/2016/NQ-HPND ngay 6/12/2016 ciia HDND Thanh phé tai
ky hop thir 3, khéa XV v& viéc ban hanh mdt s6 quy dinh thu phi, 1 phi trén dja ban

thanh phé Ha Néi thude thdm quyén quyét dinh ciia HDND Théaoh phé.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lip - Ty do - Hanh phic

PON PE NGHI
Cép gidy chirng nhin di di¢u kién kinh doanh hoat djng thé thao
asi véi chu lac bo thé thao chuyén nghiép/doanh nghiép kinh deanh
hoat A5ng thé thao....mswsecsmesmsn(tén mn thé thao)

Kinh giti: S& Van héa va Thé thao Ha Nbi
1. Tén t& chirc d nghj cAp gidy chimg nhén (viét bdng chit in hoa)......
" Tén giao dich (NBU COYuuv ceererrererecrermsstmimsssassarasssrrsserseasssssnsisens

© Tén VAt tAE (DEU COX: cvurvrererrsraserrnresrenrrsrennerassesessense

2. Pia chi tr 8 chinh: c.c.oceieeeiirnncr i e

WEDSHE: .vcomevenerscreresesens .Email: .

3. Hq tén ngudi dai dlen theo phé.p luét; .

Sinh ngay: weoeedoroond oo DEN L <o QUBCHOR: revrecrrrrrneererraeseseaesos
Gidy chimg minh nhin dén (hodc ho chidu) Y R

Ngay c8p: ..../veeeid oo NOLCAD? et

Noi ding ky hd khin thufm-g B e eeeoeeven s seessnsmessenses o enens o

Chd & h1¢n tai:

4, Tén, d1a chi chi nhinh/vin phong dai dién (néu co): .. .
5. Dia chi noi kinh doanh hoat déng thé thao dé nghi cép phep: coevreenaatens
6. (‘nay chimg nhén dang ky doanh nghiép sé: .....do: eersonscreseene AP
ngé,}f...‘ th4ng..... nim......, ding ky thay do: fn thir...... ngay..... .théng.... nim......
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7. Cn oif vio céc quy dinh hién hénh, dé nghi cdp gidy gidy chimg nhén du
diéu kién kinh doanh hoat ddng thé thao cho. doanh nghiép........d& kinh doanh
hoat dong thé thao _........................c...........{tn hoat ddng thé thao/mdn thé thao).

8. Cam két: |

- Chap hanh nghiém chinh cic quy dinh ciia phap ludt v& kinh doanh hoat
dong thé thao;

- Chju trdch nhiém vé tinh chinh xdc, trung thyre clia ndi dung hé so dé nghi
cap gidy chimg nhin du didu kién kinh doanh hoat déng thé thao./.

DAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHUC ¥ NGHI |
(Ky, ding ddu, ghi & ho tén, chirc vu)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pjc ldp - Ty do - Hanh phiie

BAN TOM TAT
Tinh hinh chufn bj cic didu ki¢n kinh doanh
hoat djng thé thao MON: ccerverssrerrsvrnes

Kinh giri: $¢ Vin héa va Thé thao Ha Noi
-Tén 16 chirc d8 nghi cép giéy chimg nhén (viét bang chiz in hoG): ...c......
-Dia chi tr s& chinh v s
Dién thoai: .. ereeerivensrssansnes BAXY crieeirereries
Website: ..ccocverereennns ;..; ................ Email: . N
Sau ddy l1a tom tit tinh hmh chuén bl cac dmu klf;n k_tnh doanh cla
....(tén t& chirc d& nghi cp gidy chimg nhan) nbu sau:
1. D§i ngdi c4n bd, nhan vién:
- 86 luong:

- Trinh 46 chuyén mén cla timg can bd, nhén vién (Danh sach trich ngang
kém theo)

2. Cor sé viit chat trang thlet bi:

- M6 t4 vé co s& vit chit: . S "

- Théng ké trang thiét b;, dung cu phuc vu hoat dﬁng the thao tal co s&
(Ban ké khai kém theo) ...

3. Nguén tai chinh bao dam hoat dong kmh doanh ................................... .

Chﬁng tai cam két:

- Chju trach nhiém vé tinh chinh xde, trung thire cua ndi dung ké khat;

- Bam béo duy tri va néng cap céc didu kién néu trén trong sudt qua trinh
' _hoat ddng kinh doanh va hoan toan chm trach nhiém trude phap lujt vé cde didu
kién d3 trinh bay./.

~ TO CHUC PE'NGHI
- (Ky, dong déu, ghi rd ho tén, chirc vig)
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Thi tuc 61: Cép gidy chimg nhin di diéw kién kinh doanh ciia doanh
nghi¢p kinh doanh hoat dgng thé thao t§ chie hoat ddng quin vort.

1. Trinh tir thire hién:

- 8& Van hda va Thé thao 13 co quan thuong true gitp Uy ban nhén dén
Thanh phé tiép nhén hd so xin ofp gidy chimg nhén dii didu kién kinh doarh
hoat d6ng thé thao cla doanh nghiép kinh doanh hoat dong thé thao.

- Trong thoi gian 05 ngdy lam vige, ké tir ngay nhén du hd so hep 1§, S
Vin héa va Thé thao c6 trach nhiém chi tri phdi hop véi co quan tai chinh va
cdc ¢o quan o6 1ién quan cia tinh kiém tra céc diéu kién kinh doanh hoat déng
thé thao ciia doanh nghiép thé thao theo. Ket qué kiém tra duge 1dp thanh van
ban co xdc nhén cia cic co quan tham gia.

- Céin cit két qua kiém tra céc didu kién theo quy dinh, §&- Vﬁnhoa va Thé thao
trinh Uy ban nhén dn Thanh phd quyét dinh viée cdp hojic khéng chp gidy chimg
nhén di diéu kién hoat dng ciia doanh nghiép kinh doanh hoat ddng thé thao.

2. Cich thte thye hién:

Nép tryee tiép hodc gui qua dudmg buwu dién dén S& Vin héa va The thao
noi doanh nghiép dit try s& chinh,

3. Thanh phin, sé hrgng hd so

- Thanh phén hé so:

(1) Pon dé nghi cAp gidy chimg nhin (Miu sé 04 ban hinh kém theo
Théng tu s 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia Bd trirdng B3 Vian
héa, Thé thdo va Du lich ban hanh mot s6 bidu miu thu tuc hanh chinh trong
linh vuc thé duc, thé thao);

(2) Ban tom tét tinh hinh chudn bj céc didu kién kinh doanh (Méu s6 06 ban
“hanh kém theo Théng tu s§ 16/2014/TT-BVHTTDL ngé.}' 02/12/2014 cia B
trudng B Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét sé bidu miu tha tuc hanh
chinh trong linh vuc thé duc, thé thao): '

+ 6 ddi ngif cdn b, nhén vién chuyén mén phil hop véi ndi dung hoat déng;

+C6 co s& vt chét, trang thiét bj dép tmg yéu ciu hoat déng thé thao;

+ Cé ngudn tai chinh bio dam heat ddng kinh doanh.

- 86 lughg hd so: 01 (b).
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-4, Théi han giai quyét: 06 ngay lam viée ké tir ngay nhan du hé so hop 1&.

5. Péi twgng thire hién thii tuc hinh chinh: T chirc.

6. Co quan thire hién thi tyc hanh chinh:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dén thanh phé Ha Noi
(liy quyén cho S& Vin hda va Thé thao). |

- Co quan truc tiép thue hién TTHC: S& Vin hoa va Thé thao.

7. Két qua thue hién thi tyc hanh chinh: Gidy chimg nhén.

8, Phi, L& phi: Do Hdi déng nhin dan cAp tinh, thanh phé trrc thuge trung

wong quy dinh.

"5, Yéu ciu, ditu kign thye hién thii tyc hanh chinh:
(1) V& co s& vit cht:
- Mit sén quén vot phing, khéng tron trugt, c& 49 déc thoat nuéc mat sin
vi dugc phi bing son,-c6, d4t nén hojc cht tdng hop dic biét. Kich. thudc.sin -

" quén vgt phai bao dam theo ding tiéu chudn qubc té;

- Bao dim anh séng ddng d&u trén sin véi d roi tir 300 Lux trd lén;

F ‘. " ' r ‘h bl L 1 L -
_ Cé co sb thudc va dung cy so cap ciru, khu vyre thay @6 va giri quén do, vé
sinh, d& xe;

| 1ﬁyén va cac quy dinh khéc..

- Dam bao an ninh trit tu, vé sinh, méi truimg, an toan lao dong, phong,
chéng chay nd theo quy dinh cia phép lujt.

(2) V& trang thiét bi, dung cw: : :

- Cé luéi chin béng bao quanh sin, bao dam khoéng cich tir mép bién ngang
dén Iudi chén it nhét 14 4m va tir mép bién doc dén hrdi chin it nhat 1a 3m.

-Co ghé tron'g tai, dyng cu day nude.

(3) V& cén bd, nhén vién chuyén mén :

- Doanh ng}uq:p c6 hudng din tdp luyén hodc dio tao vin dong vién phal ch:
+ Huén luyén vién thé-thao c6 bing cap vé chuyén nganh thé duc, thé thao

" tir bic trung cép trd 18n hofic ¢6 ching nhan chuyén mén do Lién doan thé thao |

quéc gia, Lién doan thé thao qudc té trong img cép.
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+ Béc si hodc nhan vién y té co chiing chi vé y hoc thé thao do Vién Khoa
hoc thé duc thé thao holic co s& cé chitc ning d4o tao chuyén nganh v hoc thé
thao cip.

10. Cin cir phap Iy ciia tha tuce hanh chinh:

- Lujt thé duyc, thé thao sé 77/2006/QHI1 ngay 29/11/2006.

- Nghi djnh s 112/2007/ND-CP ngdy 26/6/2007 cua Chinh phu quy d;nh
chi tiét va hudng din thi hinh mét s didu cia Luat Thé dyc, Thé thao.

- Théng tu s6 05/TT-UBTDTT ngdy 20/7/2007 cia Uy ban Thé duc, thé
thao huéng din mdt s6 quy dinh ctia Nghi dinh sb 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 ciaa Chinh phi quy djnh chi tiét thi hanh mét sé didu cha Luat Thé -
duc, thé thao. ' _

- Théng tur s5 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira ddi, bé sung
* mét s6 quy dinh cita Thong tur sé 05/2007/TT-UBTDTT ngdy 20/7/2007 hudng
dan thiuc hién mdt sé quy dinh cia Nghi dinh s& 112/2007/NP-CP ngay
26/6/2007 quy dmh chi tiét hudmg dan thi hanh mét s6 diéu clia Luat Thé duc,
thé thao,

- Théng tu $6 15/2011/TT-BVHTTDL ngay 14 thing {1 nim 2011 ciia Bd
trung B Van hod, Thé thao va Du lich quy dinh vé didu kién hoat dong cia co
s& thé thao t chirc hoat déng quin vot. |

- Théng tw s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia B¢ truéng B
Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét s6 bidu miu tho tuc han.h chinh
trong Iinh vuc thé duc, thé thao.

- Nghi dinh s& 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ctia Chinh phii quy dinh
vé diéu kién kinh doanh hoat dong thé thao.

- Nehj quyét s6 20/2016/NQ-HDND ngiy 6/12/2016 cila HDND Thanh phé tai
ky hop thir 3, khéaXVvewqcbanhanhmqtsoquydmhmuphl 1€ phi trén dia ban
thanh phé Ha Nai thudc thim quyén quyét dinh ciia HDND Thanh phé.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pjc 13p - Ty do - Hanhk phie

, PON PE NGH]
Cip gidy chimg nhin dit didu kién kinh doanh hoat aong thé thao
ddi v&i edu lac b thé thao chuyén nghiép/doanh nghi¢p kinh doanh
hoat A4ng thé thao......cwcsssarssns{té MmN thé thao)

Kinh giri: S¢ Vin héa va Thé thao Ha Ngi
1. Tén t6 chirc 88 nghj cip gidy chimg nhin (v:et béng chit in hoa)i..........
Tén giao dich (néu c6):.euern.ee.
TEn VIEt 15l (NEU €81 1vvvrieesiunre s sisreressessstsssssssssssassss s ssasssss s

2. DPia chi tru s& chinh: .
Dién thoai :. ceversrernnneres FEXY cteireinyiressvmer b iunsrar et e e s sar e s ne s

Websﬁe ceeerismnernenenn BMALL ,. ................... |
3. Ho tén ngudi d{su dién theo phap luat: . '

Gidi tinh: et GCHTC ADNE L,
Sinh ngdy: .../ .../ Danter ... Québc tich: ........ venrrens SRR
Giky chimg minh nhan dan (holc h chidl) 86 1 wmervrmvrs ereenseserinrce
Ngay chp: ...idecvud....Noi clp: ....

Noi dﬁng ky hd khéu thucmg tri:.

Ché & hién tai: . eeereereessertresstansiieasint sntise ateatanaaeiaaeanrtn

4, Tén, dia chi Chl nhénhfvﬁn phong dai d1¢n (néu cé) cerrreeeraneas e
5. Dia chi noi kinh doanh hoat ddng the thao & nghi cip phép: cevvnrrrrvneee.

6. Gidy chimg nhin ding ky doanh nghiép $6: ....do: .ccoererrieenne cdp
ngay.... thang..... ndm......, dang ky thay déi lin thi...... ngdy..... thing.... ndm. .....
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7. Can cir vio cc quy dinh hién hanh, d8 nghi cap gidy gidy chimg nhan di
diéu kién kinh doanh hoat déng thé thao cho doanh nghiép........d% kinh doanh
hoat déng thé thao v e (161 hOAE d0ng thé thao/mén thé thao).

8. Cam két:

- Chép hanh nghiém chinh cc quy dinh ofia phdp luét vé kinh doanh hoat
déng thé thao: ’

- Chiu trdch nhiém v€ tinh chinh xdc, trung thyc cia ndi dung hd so dé nghj
cdp iy chimg nhan ¢ didu kign kinh doanh hoat ddng thd thao .

DAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHU'C PE NGH]
- (Ky, dong ddu, ghi 8 ho tén, chike vi)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic lip - Ty do - Hanh phic

BAN TOM TAT
Tinh hinh chuér b cac diéu ki¢n kinh doanh
hoat ddng thé thao MOM: .eccrerererssenmssonse

Kinh gii: S& Vin héa va Thé thao Ha Noi

- Tén tb chirc d& nghi cap gify chimg nhé_‘m‘{vié; b&ng_chﬁ 173 727 )

- Dia chi tru & chinh! ..o
Dién thoai: vt FaX: cooveieerisererscssssesinns
Website: . rreresrtirgsrnans ...Email: .

Sau day la tom tﬁt tmh hmh chuén bl cac dreu klgn kmh doanh cua
...{tén td chirc 4& nghi cdp gifly chimg nhén) nhu sau:

1. Péi ngil cin bd, nhin vién:

- 86 luong:

- Trinh 4§ chuyén mdn cua tL‘mg cén bd, nhén vién (Danh sach trich ngang

lcdar thaa

Tuwrild I..I.I.W}

2. Co s& vit chét, trang thiét bi:

- Mb ta vé co s& vt chit: .. ion crerareanens

- Théng k& trang thiét bi, dl,mg cu phuc vu hoat dong the thao tai co sa
{Ban ké khai kém theo) ... reveereeeerarensre e rrneyasaaeres

3. Ngudn tal chinh bao dém hoat dqng l-unh doanh

Chﬁng tﬁi cam két:
* - Chiu trach nhi@m vé tinh chinh x4c, trung thuc ctia ndi dung ké khai;
- - Pam bao duy tri vi néng cip cic diéu kién néu trén trong sudt qua trinh
hoat dong kinh doanh vi hoan toan chiu trach nhiém trudc phap ludt vé cac didu
kién d3 trinh bay./. :

S e 7O CHUC DE NGH
(Ky, dong dau, ghi rd ko tén, chiee vu)
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Thi tuc 62; Cip gidy chimg nhin di dide kign kinh doanh ciia doanh
nghiép kinh doanh hoat djng thé thao th chitre hoat 3jng thé duc thim m¥

L. Trinh ¢y thwe hién:

- $& Van héa v Thé thao 14 co quan thudmg tryc gitp U¥ ban nhin din
Thanh phé tiép nhin hd so xin cdp gidy chimg nhin & didu-kién kinh doanh
hoat ddng thé thao ctia doanh nghiép kinh doanh hoat déng thé thao.

-"rmng thoi gian 05 ngay lam vigc, k& tir ngdy nhan a hd so hop 1§, S&
Vin héa va Thé thao ¢6 trach nhiém chu tri phéi hop véi co quan tai chinh va
chc co quan ¢6 lién quan ctia tinh kiém tra cdc diéu kién kinh doanh hoat dong
thé thao ctiz doanh nghiép thé thao theo. Két qu4 kidm tra duoc 1ap thanh van
ban.cé x4c nhin eda cdc co quan tham gia.

- Cin ¢t két qua kiém tra céc diéu kién theo quy dinh, $& Van héa va Thé thao
trinh Uy ban nhén dén Thanh phé quyét dinh viéc c4p hoic khéng cip gidy chimg -
nhan di diéu kién hoat dong clia doanh nghiép kinh doanh hoat d6ng thé thao,

2. Cach thire thye hién:

- Nop truc tiép hodc giri qua dutmg buu dién dén S& Vin héa va Thé thao
noi doanh nghiép dit try s& chinh. - |

3 Thanh phin, s6 lrgng hd so:

- Thanh phén hd so:

(1) Pon d& nghj cap glay chitng nhan (Méu sb 04 ban hanh kém theo -
' Théng tr sb 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia B$ truéng BS Vin
héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét sé biéu miu tht tuc hanh chinh trong

linth vire thé duc, thé thao); | | |
© (2) Ban tém tit tinh hinh chudn b cac didu kién kinh doanh (Méu sé 06 ban
hianh kém theo Théng tr s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 clia Bg
trudng B Van hoa, Thé thao va Du lich ban hianh mét sé biu mau tht tuc hanh
chinh trong linh vurc thé dyc, thé thao); - | '

+Co ddi ngil can b, nhén vién chuyén mén phit hop véi néi dung hoat dong;

+Cd co sd vit chét, trang thiét bi dép g yéu ciu hoat ddng thé thao;
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+ C6 ngudn t3i chinh bao ddm hogt ddng kinh doanh.
- 88 lugng hd so: 01 (bd).
4. Thiri han gidi quy&t: 06 ngdy lam viéc ké tir ngay nhan da hd so hop 1.
5. Péi tirgmg thwe hién thi tuc hanh chinh: T4 chirc.
6. Co quan thire hién thi tye hanh chinh: |
- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhén dan théanh pho Hz No6i
(y quyén cho S& Vin héa va Thé thao).
- Co quan tryec tiép thyc hién TTHC: S& Van hoa va Thé thao.
; 7. Két qua thire hi¢n thit tyc hanh chinh: Giy churng nhan.
| 8. Phi, L& phi: Do Hoi déng nhan din cAp tinh, thanh phd tryc thuoc trung
wong quy dinh. ‘ '
n 9. Yéu chuydidu-kién-thue-hign-thi-tue-hanh chinh: -
(1) V& co sér vat chat:
- Kich thude: San tip ¢6 dién tich it nhét 14 60m2; khoang cach tir san tp

&én trin nha ft nhit 13 03m; sin tp phai bing phing, c6 tham hofic dém mém.
- Dléu klen vé khong gian, &m thanh dnh sing: dam bao khéng gian thoéng

&m thanh trong qué trinh hoat déng khong vugt qué 120 dBA; bao dém dnh séng
cO a roi it nhat 150Lux.
- Mit do tdp luyén trén san bao dam it nhit 2m3/01 ngudi.
". - Dam bdo an ninh trét ty, vé sinh, moi trurdmg, an toan lao d@ng, phong,
chéng chay né theo quy dinh cla phap luat.
(2) V& trang thiét Bi, dung cu:
- Phai ¢ phong vé sinh, ti dung quén 4o, ti thudc so chp ciru phuc vy cho
ngwdi dén tip luyén. -
- Phai bé tri ghé ngdi va guong soi. Sé lugng va kmh c&y phit hop véi quy
" md, dja diém tip luyén. - .
- Phai ¢6 béng ndi quy quy dmh gidr tip luyen, bién phap bao dam an toan
khi tdp luyén va cdc quy dinh khdc.
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- Khuyén khich trang bj cdc dung cu bd tro phuc vu ngudi tip nhr: méy
chay b, ta, buc, gdy.

(3) V& can bd, nhan vién chuyén mén

- Doanh nghiép ¢6 huéng dn tap luyén hotic dio tao van ddng vién phai cé:

+ Huén luyén vién thé thao c6 bing clp vé chuyén nganh thé dyc, thé thao
tir bc trung c¢ép trdy 1én hodic ¢6 chimg nhin chuyén mén do Lién dodn thé thao
qudc gia, Lién doan thé thao quéc té trong tmg cép.

+ Béc s1 hoic nhén vién y té ¢o chimg chi vé y hoc thé thao do Vién Khoa -
hoc thé duc thé thao hodic co s& ¢6 chirc nang dio tao chuyén nganh y hoc thé
thao cép. |

- MGi nhan vién chuyén mén huéng din tip luyén khéng qua 30 ngudi

-trong mét gid hoc.

10, Cin eir phap ly ciia thi tuc hanh chinh:

- Luét thé dyc, thé thao sb 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Nghj dinh sé 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 ciia Chinh.phtt quy dinh
chi tiét va hudng dén thi hanh mot sb didu ciia Lugt Thé dyc, Thé theo. |

- Thong wr s6 05/TT-UBTDTT ngdy 20/7/2007 cia Uy ban Thé duc, thé
thao huéng dan mot s6 quy dinh ciia Nghi dinh sé 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 cGa Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh mét s§ didu cha Ludt Thé
duc, thé thao. . _ . - .

- Théng tr 56 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sita d3i, bb sung
mdt 56 quy dinh clia Théng tur 56 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 huéng
dan thyc hién mét sb quy dinh cia Nghj dinh sé 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 quy dinh chi tiét hudng din thi hanh mét sé didu cia Lut Thé dyc,
thé thao.. |

- Thong tu s6 16/2011/TT-BVHTTDL ngay 14 thang 11 nim 2011 ctia B§
trudng B§ Van hod, Thé thao va Du lich quy dinh v& diéu kién hoat déng cia co
56 thé thao t6 chire hoat déing thé duc thﬁﬁ my,
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- Théng tu sé 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cta B$ truéng Bd
Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét sé biéu miu thd tuc hanh chinh
trong linh vize thé duc, thé thao.

- Nghj dinh sé 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cia Chinh phi quy dinh
vé diéu kién kinh doanh hoat déng thé thae. . .

- Nghi quyét s 20/2016/NQ-HPND ngay 6/12/2016 cha HDND Thanh pho
tai ky hop thir 3, khéa XV v& viée ban hinh mjt sb quy dinh thu phi, 18 phi trén dia
bén thanh phé Ha Ngi thudc thim quyén quyét dinh ctia HFOND Thinh phé.
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CONG HOA XA HQOI CHU NGHiA VIET NAM
Bjc 1dp - Ty do - Hanh phiic

PON PE NGH]
Cap gidy chimg nhin di didu kién kinh doanh hoat d9ng thé thao
801 v6i cau lac b§ th thao chuyén nghi¢p/doanh nghié¢p kinh doanh
hoat djng thé thao..w o (té1t Mo thé thao)

Kinh giri: 8¢& Vin héa va Thé thao Ha Néi

Tén giao dich (néu ¢o):ounrnnrnninn.

T80 VAL AL (U C)! v e e
2. Dia chi try s& chinh: ..................

DigN thoai tueeeeciinss FAX! ittt sses st s
Website: ...coovverecicenirinnn BMAIL e,

3. Ho tén ngudi daidién theo phép Juat: .......................

Sinh NEAY: wovvvnteeeread e DERBC: oo QUBEE GORE v
Gidy chimg mirh nhin dén (hodc hd chiéﬁ) SO T vvrreermereerens

Ngay cép: ..../...../....Noi O

Noi dang ky hd KhAU TG H:eevvereoeee oo
ChO & RN 181 coevvrrvrsessssressirses s e ssnesersasnen

4. Tén, dja chi chi nhinh/vin phong dai dién (0w €6): weeeeeevrreeeerireernns
5. Dia chi noi kinh doanh hoat déng thé thao dé nghi cip phép:-.......n.........
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6. Gidy chimg nhén ding ky doanh nghiép $6: 10D e CAD
ngdy.... thang..... nm......, ding ky thay dbi ldn thir...... ngdy..... thang.... nam......
7. Can ¢t vao céc quy dinh hién hanh, dé nghi cdp gidy gidy chimg nhén du
didu kién kinh doanh hoat déng thé thao cho doanh nghi€p........dé kinh doanh

hogt dOng thé thao ...........eoreresesmerereneer {181 hOgt 80ng thé thao/mon thé thao).
8. Cam két: -
- Chdp hanh nghiém chinh céc quy dinh cia phap lujt vé kinh doanh hoat
dng thé thao; |

“++ == Chiju trdch nhiém vé tinh chinh xdc; trung thye ctia ndi dung hd so dé nghi
¢hp gidy chimg nhin di didu kién kinh doanh hoat ddng thé thao./.

........ , REAY ... thdng........ nGm ...
DAI DIEN THEQ PHAP LUAT
CUA T6 CHUC PE NGHI
(Ky, déng ditu, ghi v3 ho tén, chirc vu)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pie Idp - Tr do - Hanh phie

BAN TOM TAT
Tinh hinh chufin bj cic diéu kién kinh doanh
hoat ddng thé thao [ 1i]  E———

Kinh giti: $& Vin hoa va Thé thao Ha Noi

- Tén td chirc dé nghi cép gidy chimg nhén (viét bing chit in hoa): ... ........
~Dia chi th $G Chinlh: ...coooovivre st v e erer s s ssae s e se s e

DPién thoai: .o FBED oereeeseeeee s sevsnessss s sisss s st s e s o oo
Website: . Cherrinrarranas ..Email: .

Sau day la tom tit tmh hmh chuan b1 cac dleu klen kmh daanh cua
..(tén t6 chirc d& nghi cdp gidy chimg nhén) nhu sau:

1 Bﬁi ngili can bd, nhan vién:

- $6 luong:

- Trinh @6 chuyén mén cla timg cén b, nhén vién (Danh sach trich ngang
keém theo)

2. Co'sir vit chét, trang thiét bj:

- Mb 14 vé co sd vit chit: .

- Théng ké trang thiét b;, dung ey phuc vy hoat dong the thao tgu co s
(Bén ké khai kém theo) ... eirmsennsnessasnsbrasseserneaeres

3. Nguén téi chinh béo dam hoat -:Tong kmh doanh rersrrrnrnnranes o seees

Chﬂng téi cam két; _

- Chiju trach nhi¢m vé tinh chinh xéc, trung thyc ctia néi dung ké khai:

- Dam bao duy tri va ning cép cée didu kién néu trén trong sudt quai trinh
hoat d6ng kinh doanh v4 hoan toan chiu trach nhiém trrée phap luat ve cac diéu
kién da trinh bay./.

TO CHUC DE NGH]
{Ky,.déng ddu, ghi rd ho tén, chirc vu)
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Thi_tuc 63: Cép gidy ching nhan da didu kién kinh doanh ciia doanh
nghiép kinh doanb hoat ddng thé thao t6 chirc hoat di lwgn va diéu bay
. dgng cor _

1. Trinh ty thyc hign: :

- 8¢ Vin hdéa va Thé thao 13 co quan thudmg tiye gitp Uy ban nhén dén
Thanh phé tiép nhan hd so xin cp gidy chimg nhin 40 diéu kién kinh doanh
hoat dong thé thao cua doanh nghiép kinh doanh hoat ddng thé thao.

“~ Trong thdi gian 05 ngly lam vigc; ké tir ngay nhn da ho so hop 18, S& -
Van héa va Thé thao cé trach nhiém chi tri phéi hop véi co quan tai chinh va
céc co quan ¢o lién quan cia tinh kidm tra cc didu kién kinh doanh hoat déng
thé thao cua doanh nghiép thé thao theo. Két qua kiém tra duge 14p thanh vin
ban ¢d xac nhin cia cic co quan tham gia. |

- Cain ¢ir két qua kidm tra csc didu kién theo quy dinh, S& Van hoa v Thé thao
trinh Uy ban nhdn din Thinh phé quyét dinh viéc cdp hosic khéng cip gidy chimg
nhin d0 didu kién hoat ding ciia doanh nghiép kinh doanh hoat ddng thé thao.

2. Ciich thire thpe tign: _
" Ngp trye tiép hodc giii qua dudng buru dién dén SG Van hoa va Thé thao
noi doanh nghiép 43t try s chinh. |

3. Thanh phﬁn, sb lwi)'lfg ho so:

- Thanh phén_*hll:') so:

(1) Pon d& nghi cfp gidy chimg nhin (Mau s 04 ban hinh kém theo
Théng tu s5 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia B§ trudng B Vin
héa, Thé thao va Du lich ban hinh mét s6 biéu mu thi tuc hinh chinh trong
" linh wirc thé duc, thé thao); - - | '

(2) Bén tom tht tinh hinh chudn bj c4c diéu kién kinh doanh (MAa 56 06 ban

" hanh kém theo Thong tw s& 16/2014/TT-BVHTTDL ngiy 02/12/2014 ciia B$

trwong B3 Viin hoa, Thé thao va Du lich ban hanh mét & bidu méu thi tuc hinh
chinh trong linh vyc thé dyc, thé thao):

£ C6 d6i ngfl cén b, nhiin vién chuyén mén phit hep voi néi dung hoat ddng;
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+ C6 co s vt chit, trang thiét bj-dép émg yéu ciu hoat déng thé thao:

+Co nguf:‘rr_l tai chinh bao didm hoat déng kinh doanh.

- 86 lwong hd so: 01 (bd).

4. Thi han gidi quyét: 06 ngay lam viée ké tr ngay nhén & hé so hop 18,

5. P6i twgng thye hign thi tuc banh chinh; Té chirc.

6. Co quan thye hién thi tic hinh chinh: _

- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhén dén thanh phé Ha N
(Gy quyén cho S& Vin héa va Thé thao).

- Co quan tryc tiép thyc hiégn TTHC: S& Vin héa va Thé thao.

7. Két qui thyre hign thi tpe hanh chinh: Gidy chimg nhin.

8. Phi, L§ phi: Do Hbi ddng nhan dén cdp tinh, thanh phé truc thudc trung
uvong quy dinh. _

9. Yéu ciu, didu kién thee hign thi tuc hanh chinh:

" (1) V& co s& vit chét: |

- Khu vire xuit phét, khu vic d3, khéng gian bay ciia dit luon va didu bay
co déng co 1a ving dat, mat nudce, ving trdi (sau ddy goi chung 1a khu vire hoat
dong bay) dugc co quan nha nréce co thdm quyén cAp. ..

- Khu vyc hoat déng bay ciia dit luon va didu bay ¢6 déng co phai c6 gidy
phép cita Cuc Téc chién - B4 Téng tham muu Cap.

- Bang chi din’ duoce dit trong khu vue xuat phat va khu vic ¢8 phal v

-

‘nhimg vi tri thich hop, d& nhin biét.

- Bang chi din dbi véi nguot tham gia hoat dong thé thao dit lugn va didu
bay ¢6 ddng co phai thé hign c4c ngi dung: dim béo an toan; khang duge uéng
riegry, bia va sit dung céic chét kich thich; khéng dugc diéu khién céc phuong tién
bay ra khéi ving hoat ddng bay cho phép. |

- Bang chi din déi véi ngudi khong tham gia hoat dong thé thao di lugn va -
diéu bay c6 ddng co khi vao khu vie xujt phit va khu vuc ¢3 phii thue hisn chc
quy dinh v& an ninh, trit ti, an toan xa hdi, tn trong v git gin canh quan thién
nhién, méi trudmg, thue hign quy dinh khu vue bay; khéng ¢6 cac hanh dong can
tré hay gly khé khan déi véi hoat dng dis llmrn va diéu bay co dong co.
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- Co s& thé thao tb chirc hoat ddng dit lugn va didu bay c6 dong co phai ghi
1 sb dién thogi cla ngudi ¢6 trach nhiém quén 1y bay, tan s6 bd dam va cach
thirc lién lac khi cén thiét trén bang chi dan.

(2) Vé dung cy, trang thiét bi:

a. Trang thiét bi tip luy2n, thi diu dii lugn khéng c6 ddng co

- Co s& thé thao t& chirc tap luyén va thi dfu dit luon khéng co déng co
phai duge trang bj céc thiét bj an toan cn thiét: dit chinh, dai ngdi, dd dyr phong,
thiét bi do dd cao, dinh vi toan cau, by dam, mfi bio hiém.

- Hinh thirc dit lugn khéng c6 dgng co phai dim bao pbu hop vdi phong tuc
tap quén, truyén théng van héa dan téc. |

b. Trang thiét bi tap huyén, thi d4u di luon c6 ddng co va didu bay c6 dong co

- Co sér thé thao tap luyéﬁ va thi du dafuon cé dong co va diéu bay c6 ding co
phai ¢6 mil bio hiém, hé théng déiy an toin, db dy phong va thiét bi lién lac.

- Co s& thé thao tp luyén va thi dfu di lugn c6 déng oo va diéu bay co
dong co phéi duge kiém tra v& chét lugng vA an toan ky thudt.
- Hinh thire i lron ¢6 dong co va didu bay c6 déng co phii dim béo phi

- Co s& thé thao td chirc Hoat dong du legn ¢ dong co va diéu bay ¢6 d;‘:‘mg
co phai co hé théng phung chay, chita chay, co du co' s6 thudc clp ctru, dung cu
cp ciru. ) '

(3) Ve can bé, nhan vién chuyén mén

Doanhnghlq:pcéhucngdantap luyén hoiic ddo tac vén dfng vién phai cé:

a. Déi véi tap luyén, thi ddu di lugn khdng ¢6 dong co

+ Huén luyén vién, hlrong din vién phai c6 trinh 49 chuyén mdn dugc
Téng cuc Thé duc thé thao hoiic t& chuc xd hoi nghé nghiép vé di luon clp qubc
gia cong nhén.

+ Huén luyén vién, huéng dan vién phai ¢ gidy chimg nhin du sic khoe

‘cdn higu lyc do co quan y té cp huyén tré1én chimg nhén trude khi bay tbi da

khong qua 12 thang.
b. Dbi véi tap luyén, thi diu dii lrgn c6 déng co va diéu bay ¢6 ddng co
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+ Huéin luyén vién hudn luyén vin déng vién do luon cb ddng co va didu
bay c6 déng co phai co trinh dé chuyén mén duge dao tao va clp chimg chi clia
Quén chiing Phéng khéng - Khéng quén, Bd Quoc phong hoiic co sir dio tao clia
Hiép hdi dii lugn, diéu bay trong nuéc va quéce té duge Tng cuc Thé dyc thé
thao cong nhén.

+ Huén luyén vién, vin ddng vién phéi c6 gidy chimg nhin du stic khoe
con hiéu hye do co quan v té ¢Ap huyén tro 18n chimg nhén trude khi fham gia
hoat déng bay va phai kiém tra dinh ky t6i thidu 12 théng/1 l4n.

+ Véan dong vién di lugn ¢ dong co va didu bay c6 dong co phai duge
huéng dan tip luyén theo céc éiéo trinh va chuong trinh huén luyén cia cic co
s& 440 tao duge cip 6 thim quyén phé duyét.

-10. Can c& phapy ciia thi tuc hanh chinh:

- Luat thé duc, thé thao sb 77/2006/QHI11 ngay 29/11/2006.

- Nghi dinh s6 112/2007/NB-CP ngay 26/6/2007 ciia Chinh phi quy dijnh
chi tiét va huéng din thi hanh mot sé didu caa Ludt Thé duc, Thé thao.

- Théng tu s6 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 ciia Uy ban Thé duc, thé
thao huémg din mét sb quy dinh ciia Nghj dinh sé 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 cta Chinh pht quy dinh chi tiét thi hanh mat s6 didu cla Luat Thé
duc, thé thao. |

" - Thong tr s& 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sia déi, bé sung
mét sb quy dinh cia Théng tu s8 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 huéng
dan thuc hién mdt s6 quy dinh clia Nghi dinh s6 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh mét sé didu ciia Lugt Thé duc,
thé thao. | |
- - Théng tu s§ 19/2011/TT-BVHTTDL ngay 05 thang 12 nam 2011 eda B3
trudng B3 Vin hod, Thé thao va Du lich quy dinh v& diéu kién hoat dong ciia cor

s& thé thao td chirc hoat déng dit lugn va diéu bay déng co.
- Théng tr s§ 16/2014/TT-BVHTTDL ngly 02/12/2014 ciia BS truéng Bb
Van héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét sé bidu miu thi tuc hanh chinh
trong linh virc thé duc, thé thao. | '
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- Nghi dinh sé 106/2016/ND-CP ngdy 01/7/2016 ctia Chinh phil quy dioh
vé didu kién kinh doanh hoat dng thé thao. |

_ Nghj quyét s 20/2016/NQ-HPND ngay 6/12/2016 ciia HDND Thanh phd
tai ky hop thi 3, khéa XV vé viée ban hanh mét sb quy dinh thu phi, 1¢ phi trén dia
bin thanh phé Ha Noi thude thim quyén quyét dinh ciia HDND Thaoh phd.
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM

Pic ldp - Ty do - Hanh phiic

PON DE NGHI

t

Cip gidy chirng nhjn dii didu kién kinh doanh hoat djng thé thao
d6i véi chu lac bd thé thao ch uyén nghi¢p/doanh nghigp kinh doanh

hoat ddng thé thao..wissserernecsenen{t€n mon thé thao)

Kinh gti: $¢ Vin héa va Thé thao Ha Nai

1
[]
1

1. Tén t8 chirc d& nghi cdp gidy chimg nhin (viét bing chit in hog):.........

TEn Z1a0 dich (MBI CO):.uuuiveerireessssecesereeeeresrenesssseeesesssnsssessessesassssesesss e

TEN VIEL AL (B €8): +vvverevereevris e eseeseoeesseseseeesess s eseses e eee s

2. Dja chi try 5& chinh: ................

PiEn thoal foooreerines FAXE ottt ae s

Webshe: (i Email: oo eeese e

3. Ho tn ngudi dai dién theo phap WAL ..ovvvr oo
C R N o, Y. XS
Sinh ngay: ....../......./.....Dén the: QUEC tHOR: e erreees
Gidy chimg minh nhén dan (hosic hd chifu) S8 : v evveeeeeeeoeseeeeoee

Ngay chp: ..../..... ... Noi CAP: veureerrienans

Nei ding ky hd khau thudng tri:......o.eecreoeersreserieennins

Ché & hidn tai: ......o..eeevene.....

L}

4. Tén, dia chi chi nhénh/van phong dai dién (nén c6): ........coevoeevereslorennn,
5. Dia chi noi kinh doanh hoat dgng thé thao dé nghj c4p phép:

6. Gidy chimg nhin ding k¥ doanh nghiép s&: ....dot ..c....

k1

ngay.... thzing...... nim......, ding ky thay déi 1an thit...... ngdy
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7. Can ¢t vao céc quy dinh hién hanh, 8 nghj cp gidy gidy chimg nhén di
didu kién kinh doanh hoat déng thé thao cho doanh nghiép........d& kinh doanh

hoat ddng thé thao ..........c..ceeceevrrevcrneennnn..(tén hoat dong thé thao/mén thé thao).
8. Cﬁm két:
- Chip hanh nghiém chinh céc quy dinh ciia phap ludt vé kinh doanh hoat
dong thé thao; ' |

- Chiu trach nhiém v& tinh chinh xéc, trung thyc ciia néi dung hd so d& nghi
cép gidy chimg nhén d0 didu kién kinh doanh hoat ddng thé thao./.

DAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHUC PE NGHI
(Ky, dong ddu, ghi ré ho tén, chitc vy}
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc Mp - Tir do - Hanh phiic

BAN TOM TAT
Tinh hinh chuén bj cde diéu kién kinh doanh
hoat ddng thé thao MON: ceesecessccscserense
Kinh giri: ¢ Vin héa va Thé thao Ha Noi .

- Tén té chirc d& nghi cép gidy chimg nhan (viét bing chit in hod): ...

- Dija chi tryu 8 Chinh: .o e et e
T DIENThOGL: .oiicviirerineiiiniirrserses FAXD wioivirinereinessreresssrsissnessssssessansassassmmsseses
Website: . ...Bmail: .

Sau diy la tom tét tmh hlnh chuan bi céc dleu klen kmh duanh cua ..
(tén td chirc dé nghj cép gidy chimg nhéin) nhu sau;
1. P§i ngii can b, nhin vién; '
- 86 luong:
- Trinh d§ chuyén mén clia timg cdn bd, nhén vién (Danh sich trich ngang

. kem theo)

2. Co s& va: chit, trang thiét bi:

- M4 ta v& co sd vit chat: . '

- Thong ké trang thiét b1, dung cy phuc vu hoat dong the thao tal co s¢
(Ban ké khai kém theo) ... . :

3. Ngudn tai chinh bac dém hoat dong kmh doanh

Chung t61 cam ket

- Chiju trach nhiém vé tinh chmh xdc, trung thue cita ndi dung ké kha1

- Bam béo duy tri va nang cp cic didu kién néu trén trong suot qua trinh
hoat ddng kinh doanh va hodn toan chju trach nhiém truéc phap luat veé cé.c diéu-
klgn 3 trinh bay /.

TO CHUC PE NGHI
(Ky, déng dau, ghi ré ho tén, chire vy)
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Thii tue 64: Cép gidy chirng nhin di didu ki¢n kinh doanh ciia doanh
nghiép kinh doanh hoat ddng thé thao tb chirc hoat ddng quyén anh

- S& Vin hoa va Thé thao 1a co quan thuémg true gitp Uy ban nhan dén
. Thanh phé tiép-nhin hd so xin cip gidy chimg nhan d& diéu kién kinh doanh
hoat ddng thé thao ctia doanth nghiép kinh doanh hoat dgng thé thao.

- Trong thoi gian 05 ngdy lm viéc, k tir ngdy nhn dé hd so hop 18, 55
Vin héa va Thé thao ¢6 trach nhiém chu tri phdi hop véi co quan tai chinh va
c4¢ cd Gudn ¢6 lién quan ‘cla tinh kiém tra céc diéu kign kinh doanh hoat ddng
thé thao clia doanh nghtép thé thao theo. Két qua kiém tra dugc lap thanh viin
béan cd x4c nhén cla cic co quan tham gia.

- Can_cit két qua ki¥m tra céc diéu kién theo quy dinh, S& Vin héa vi Thé thao
trinh Uy ban nhén dn Thinh phé quyét dinh viéc cip hoic khong cip gifly chimg
nhén di didu kién hoat dgng cia doanh nghiép kinh doanh hoat dong thé thao.

1. Céch thére thye hién: |

Nép trye tiép hoiic giri qua dudng buu-dién dén S5 Van héa va Thé thao

—figi doanh nghisp daT TF S0 chinh—
" 2. Thanb phin, 6 hwgng hd so:

- ~Thanh phin hd so: _
" (1) Don d& nghi chp gify chimg fihan (MAu s6 04 ban hanh kém theo
Tlifmg tu sé 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia Bo truémg B Van
héa, Thé thao va Du lich ban hanh mdt s bifu miu thd tyc hanh chinh trong
tinh vye thé duc, thé thao); ' |

" (2) Bén tém tit tinh hinh chuén bj c4c diéu kién kinh doanh (Mau s6 06
ban’ hinh kéni théo Théng wf 86 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cita
" B3 truéng B6 Van héa, Thé thao va Du lich ban hanh mot sé bidu miu thi tuc
" hanh chinh trong linh vy thé due, thié thao) | |
+ Cé ddi ngil c4n bd, nhén vién chuyén mén pha hgp véi ndi dung hoat dong;
+ C6 co s& vit chit, rang thiét b dép tmg y&u cAu hoat dong thé thao; -I
+C6 ngudn tai chinh bio dam hoat dng kinh doanh. '
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- 86 Iugng hd so: 01 (b§).
3. Thoi han gidi quyét: 06 ngay lam viéc ké tir ngdy nhin dd hd so hep 18. |
4. Doi twgng thye hién thi tue hanh chinh: Tb chifre. |
5. Co quan thire hién thi tyuc hanh chinh: |
- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhén dén thanh phd Ha Nbi
(tty quyén cho S& Vin hoa va Theé thao). | | |
- Co quan tryc tiép thue hién TTHC: 8¢ Vin héa va Thé thao.
6. Két qua thae hién thi tye hanh chinh: Gidy chimg nhan.
7. Phi, L¢ phi: Do Hoi ddng nhén d4n cip tinh, thanh phb tryc thudc trung
uong quI}r dinh.
8. Yéu cau, diéu kién thye hi¢n thi tyc hanh chinh:
(1) V& cor 56 vat chét:
Dja diém tdp luyén quyén anh phai bao dam céc didu kién sau:
- Dja diém tap quyén anh phai cé dién tich tir 60n12 tr¢ 1én; mét dd tip
luyen t8i thidu.2m2/ngudi.
- Mt san phai bing phing, khéng tron trugt,
~ Dam bao du anh sang, thong thodng,
- Am thanh, tiéng én khéng lam 4nh hudémg dén médi trudng Xung quanh.
-Co co s thude thong thuong va cic dung cu so ciru ban dau.
- Co khu vire vé sinh, dé xe.
- Cé 50 theo d&i v& sinh tham gia tip lﬁyén ghi diy du ho tén, n&m sinh, noi
& va luu domn xin hoc cla ting ngudi. | . _
- Co bang ndi quy quy dinh gi& tap luyén, cic quy dinh bio dim an toan
khi luyén tép. .
- Pam bao an ninh trit ty, v§ sinh, méi trudng, an toan lao déng, phong,

- chéng chay né theo quy dinh.

(2) Vé trang thiét bi, ch,mg cy:
. Dja diém 4 chic tip luyén quyén anh phai ¢6 cac trang thiét bi, dung cu
tip luyén sau:

- Ging tap luyén: 01 d6i/ 01 ngudi.
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- Mii bao vé: 01 chiéc/ 01 ngudi.”

- Bao d4m (bao c4t), gbi dém.

- Ngudi tip phai trang bj bjt ring, bao v§ bd ha (kuki), bing da, diy nhay,
giay tap luyén. |

- Huéng din vién tip luyén phai co dung cu d& don (1am po).

(3) V& cdn bd, nhan vién chuyén mdn '

- Doanh nghiép o6 huéng dan tip luyén hogc dao tao vén ddng vién pha1 co:

+ Huén luyén vién thé thao cé bang cép vé chuyén nganh thé duc, thé thao
tir bic trung cp r& 18n holic c6 chimg nhin chuyén mén do Lién doan thé thao
quéc gia, Lién doan thé thao quéc té tuong img cép.

+ Bac s7 hoiic nhin vién y té c6 chimg chi vé y hoc thé thao do Vién Khoa
ligc thé dyc-thé thao holic co s& ¢b chic ning dao tao chuyén nganh y hoc thé
thao cép. h

9. Can clr phdp Iy cua thu tyc hanh chinh:

- Luat thé duc, thé thao s6 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Nghi dinh s 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 cia Chinh phi quy dinh

AL 1 A $ due-Thid

)

. Thong t sé 0S/TT-UBTDTT ngay. 20/7/2007 ciia Uy ban Thé dyc, thé
thao huéng din mét s6 quy dinh cia Nghj dinh s6 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 cia Chinh phu quy. dinh chi tiét thi hanh mot sb didu cua Luit Thé
dye, thé thao. .

- Thong tv s 08/201 /TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira dbi, bd sung
mét s6 quy dinh cia Théng tu 6 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 huéng
din thyc -hién mét sé quy dinh ciia Nghi dinh s& 112/2007/ND-CP ngy
" 26/6/2007 quy dinh chi tiét husng din thi hanh mot sé didu cia Lust ThE due,
thé thao. - - | '

* - Théng tr s6 20/2011/TT-BVHTTDL ngay 09 théng 12 ném 2011 cia BS
truéng B3 Vin hos, Thé thao va Du lich quy dinh vé dieu kién hoat déng cuia co
s& thé thao td chirc tap luyén quyén anh. '

307







- Théng tu sé 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia B truéng B
Vin hoa, Thé thao va Du lich ban hinh mét sé biéu miu thi fuc hinh chinh
trong linh vyre thé duc, thé thao. |

- Nghi dinh s§ 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cia Chinh phii quy dinh
vé dléu kién kinh doanh hoat ddng thé thao.

- Nghi quyét s 20/2016/NQ-HDND ngay 6/12/2016 clia HBND Thanh phé tai
ky hop thir 3, khéa XV vé viéc ban hanh mot 56 quy dinh thu phi, 1¢ phi tén dja ban
thanh phé Ha Néi thude thim quyén quyét dinh ciia HDND Thanh phd.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc ldp - Ty do - Hanh phiic

_ PON DE NGH]
Cip gidy chimg nhin dii diéu kién kinh doank hoat dong thé thao
d6i véi ciu lac b thé thao chuyén nghiép/doanh nghiép kinh doanh
hoat Adng thé tha......uwwoewsen.{téh MmN thé thao)

"Kinh giri: S Van héa va Thé thao Ha Nai
1. Tén td chirc d& nghi cip gidy chimg nhin (viét bang chir in hoa):...........
TEN ZIA0 AHCH (NEU COtovvvvvcrsinnssreasseessssssssrnensrssssesesssssmesssesasesesssssssssssasssess
Tén viét tht (ndu c6): coveevereeernene,

~ 2. Pha chi tru s& chinh: ............

Dién.thoai: Fax:

Websﬂe vveeeeeseversemneenn BrGIL:

3. Ho tén ngudi dai dlén theo phép ludt: .

Gidi tinh: ...overeerrenrsiveneanne . Chite danh: ...

'.é';inh N@AY: vovvenid s evnrd cener DAN LGS e QUOC tiCH: v

Giﬁy chimg minh nhén din (hofc h Chidu) S8 ¢ vt

Ngdy cép: ..../....../....Noi cép: ....

Noi ding ky h§ khéu thudmg L2 e

Chd & hién tai: cvem '

" 4. Tén, dja chi chi nhanh/vin phong dai dién (néu €6): ..cooooiverivecnirrecnencnes

5. ia chi noi kinh doanh hoat dng thé thao d& nghj cAp Phép: .....ccvrern.

6. Gidy chfmg nhin ding ky doanh nghiép TSN 1 OO cp
ngay.... thang..... ndm......, dfing ky thay 461 lan thr...... ngay..... thang.... ndm......

309







7. Can e vao cic quy dinh hién hanh, d& nghj cdp gidy gidy chimg nhan di
didu kién kinh doanh hoat déng thé thao cho doanh nghigp........d¢ kinh doanh

hoat dBNg thé thAO .......coverrresseeersceesereneo:(£80 hoat ddng thé thao/mén thé thao).

8. Cam két:

- Chép hanh nghiém chinh cic quy dinh cta phép Iudt vé kinh doanh hoat
dong thé thao, |

- Chiju trach nhiém v& tinh chinh xdc, trung thye ctia ndi dung ho so d& nghj
cép gidy chimg nhan & didu kién kinh doanh hoat ddng thé thao./.

DAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHUC PE NGHI
(Ky’*, dong déu, ghi rd ho tén, chikc Vi)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pge 1ap - Tu do - Hanh phuc

BAN TOM TAT
Tinh bhioh chuén bj cic diéu kién kinh doanh
hoat A9ng thé thao MON: w.ccmervverrssossasans

Kinh giti: S& Vin héa va Thé thao Ha Néi

' Tén & chirc 42 hphi'cdp gidy chimg nhan (viéf bdng chit in hoa): ..cceissen.
- Dia chi try $& chilh: oo
Dién thoai: ... neeveressrresssreenees TKY tuviverinveriaeraraonsnnerassisssiransisansissasssonaenss
‘Website: . EBMALL e rerrreeraerear e

Sau diy la tom tﬁt tmh hmh chuin bi céc diéu kién kinh doanh ctia .
(tén t chitc d& nghi cap gidy chimg nhén) nhu sau:
' 1.P6ingl can b, nhan vién; '
- §6 luong:
- Trinh d§ chuyén mon ctia timg can bg, nhén vién (Danh sach trich ngang

kém theo)

2. Co s& vét chit, trang thiét bl

- M6 ta vé& co s& vit chét: ..

- Théng ké trang thlet bi, dung cu phuc vu hoat déng the thac tai co 50
* (Ban ké khai kém theo) ...
3. Nguém tai chinh bao dém hoat dong kmh doan.h

Chung tﬁi cam két

- Chju trach nhiém vé tinh chink xéc, trung thyre ciia ndi dung ké khai;

- Bam bao duy ti vi ning cp cic diéu kién néu trén trong sudt qua trinh
hoat dong kinh doanh va hoan toan chiu trach nhn:m trudce phap ludt vé céc ditu
kjén dd trinh bay /.

e | | T(’}CHUCBENGH[
‘ (Ky, déng ddu, ghi ré hp tén, chirc vi)
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Thi tuc 65: Cip gify chimg nhin di diéu kién kinh doanh cia doanh
nghiép kinh doanh hoat djng thé thao t& chire hoat déng Taekwondo

1. Trinh tu thyc hién:

- S& Viin héa va Thé thao 14 co quan thudmg trye gitp Uy ban nhén dén
Thanh phé tiép nhan hd so xin cip gidy ching nhin da didu kién kinh doanh
hoat dong thé thao cia doank nghiép kinh doanh hoat déng thé thao.

- Trong théi gian 035 ngay lam viéc, ké tir ngiy nhan ¢u hd so hop 18, Sé
Vin héa va Thé thao ¢d trach nhiém chi tei phdi hop véi co quan tai chinh va
c4c co quan ¢d lién quan cla tinh kiém tra cac didu kién kinh doanh hoat déng
thé thao ciia doanh nghiép thé thao theo. Két qua kiém tra duqc lép thanh vin
ban c6 x4c nhén cia cic co quan tham gia,

- Cain cir két qua kiém tra céc didu Kién theo quy dinh, S& Van héa va Thé thao
trinh Uy ban rhan dan Thanh phd quyét dinh viée cdp hodic khéng ¢ép gidy chimg
nhin & diéu kién hoat dong ciia doank nghiép kinh doanh hoat ddng thé thao. |

2. Céch thive thwe hign: |

Nép truc tiép hodic gui qua dudmg buu dién dén S& Vin héa va Thé thao
noi doanh nghiép dit try s& chinh.

3. Thanh phan, s6 lwgng hd so:

- Thanh phén hb so:

(1) Pon d& nghi cdp gidy chimg nhan (Miu sé 04 ban hanh kém theo
Théng tu sd 16/2014/TT- BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia Bé trudmg B6 Vin
héa, Thé thao va Du lich ban hanh mqt sb bidu miu tha tuc hanh chmh tmng
linh virc thé duc, thé thao); : _ _

(2) Bén t6m tit tinh hinh chudn bj céc diéu kién kinh doanh (M s5 06 ban

hanh kém theo Théng tu sé 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia B

trudmg Bé Van héa, Thé thao vé Du lich ban hanh mét sé biéu mau thu tuc hénh
chinh trong linh vuc thé duyc, thé thao): '
+ Cb d6i ngit can b, nhan vien chuyén mén phiy hop véi ndi dung hoat dong;
+C6 co s& vt chét, trang thiét b dap (mg yéu ciu hoat dong thé thao;
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+ C6 ngudn tai chinh béao dém hogt déng kinh doanh. -
- 86 lugng hd so: 01 (bh).
4, Théi han gidi quyét: 06 ngay 1am viéc ké tir ngﬁy nhén di hb lsa hop 1€.
5. Déi twgng thyce hién thi tyc hanh chinh: T4 chitc.
6. Co quan thire hién thi tye hinh chinh:
- Co quan ¢6 thém quyén quyét dinh: Uy -ban nhén din thanh phé Ha Noi
(ly quyén cho S& Vin héa va Thé thao).
- Co quan trwe tiép thire hién TTHC: $& Viin hoa va Thé thao.
7. K&t qua thye hién thii tuc hanh chinh: Gidy chimg nhin.
8, Phi, L§ phi: Do Hji déng nhén dan cép tinh, thanh phé tryc thude trung
uong quy dinh.,
9, Yéu clu,didukién thare hién thd tyc hanh chinh:
(1) V& co s& vét chit
Dia diém hoat djng Taekwondo phai dim bio céc dién kién sau:
. San phéii o6 dién tich 60m2 tré 1én; mét 45 tap huyén thi thidu 3m?2 trén ngudi.
- Mt sén phai bing phéng, khdng tron tnrgt.

- Co du anh sang, thong thoang.

- Am thanh, tiéng.bn dim bao quy chuén k¥ thuit qu-f;c gia.

-Cd co s6 thudc thdng thudmg va dung cu s& ¢ciru ban dhu, khu vire vé sinh,
dé xe.

- Cé sb theo di v6 sinh tham gia tap luyén ghi ddy dirho tén, ndm sinh, not
& va luu don xin hoc cia timg ngudn. |

- C6 bang quy dinh 4 didu tim niém cia v5 sinh Tackwondo; bang néi quy,
quy dinh gi¢ tap luyén va cdc quy dinh béo ¢am an toan khi tap luyén.

-Bémbauanmnhu'attl.r, antoénlandong,phong chéng chaynnt}wo quydmh

(2) V& trang thiét bi, dung cu:

a. Co sd hoat dong Taekwondo ¢ td chitc dao tao dé tham dur thi déu céc
giéi thi d4u do Lién doan Taekwondo Viét Nam, Téng cuc Thé dyc thé thao t6
chitc phii dép Umg céc trang thiét bi, dung cu tip luyén sau:
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TT | Trang bi, dung cy Pinh mirc
1 | V6 phuc Taekwondo 1 bd/ ngudd tip
2 {Tham tdp luyén 10m x 10m 1 b6/ ngudn tap
3 | Gidp tdp luyén 1 chiée/ ngudi tap
4 | Bich da cac loai 1 chiéc/ ngudi tap
5 |Baocit | 1 chiéc/ ngudi tip
6 | Ddy thun, diy nhay 1 chiéc/ ngudi tip
7 | Bao hd tay, chan, gbi t bd/ ngudi tap
8 |Bao hd ha bd nam (ni) I chie/ ngirdi tap
9 | Mii bao hé I chiéce/ 2 ngudi tép
10 |Bitring I chiéc/ ngudn tdp
11 | Guong soi [én I chiée/ diémrtap

b. Co s& luyén tip Taekwondo nhdm néng cao sirc khoe cho ngudi tap va
khéng tham gia thi dau dinh cao ¢4n d4p img trang thiét bi, dung oy tap luyén sau:

TT | Trang thiét bi, dung cu Dinh mtrc
1 [ V8 phuc Taekwondo 1 b{/ ngudi tip
2 | Dich d4 cac loai 1 chiée/ 4 ngudi tip

(3) V& cdn bg, nhan vién chuyén mén

a. Co sor hnat déng Taekwondo ¢4 16 chire dio tao de tham du thi ddu cac
giai thi ddu do Lién doan Taekwondo Viét Nam, Tong cuc Thé duc thé thao td
chire phéi dép ng céc trang thiét bj, dung cy tip luyén sau:

- C6 bing tot nghiép dai hoc thé dyc thé thao chuyén nganh Taekwondo.

- C6 chimg nh4n chuyén mén hudn luyén vién quéc gia do Lién doan
Taekwondo Viét Nam'c-ﬁp hodc béng huin luyén vién quéc té do Vién Han lam
Kukkiwon cAp. | _

b. Hudng din vién c6 trinh d3 chuyén mén Tackwondo bao dm tiéu chuin
quy dinh tai Diém 1, Myc I Théng tu s§ 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20 thing 7
nam 2007 ciia Uy ban TDTT huéng din thye hién mét sé quy dinh ciia Neghj
dinh b 112/2007/ND-CP nghy 26/6/2007 cia Chinh phi quy dinh chi tiét va .
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hudmg din thi hanh mdt s6 didu cia Ludt Thé duc, thé thao va co dai den tir 3
dfing tr 1én do Lién doan Taewondo Viét Nam cdp.

c. Mi nhén vién chuyén mén hudng d&n tip luyén khdng qua 30 v& sinh
trong mdi budi tap.

10. Can cir phip Iy ciia tha tyc hanh chinh:

- Luét thé duc, thé thao sb 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Nighi dinh s 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 clia Chinh phit quy dinh
chi tiét va huéng dan thi hanh médt s6 didu ciia Luft Thé dyc, Thé thao.

- Théng tu sb 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 cia Uy ban Thé duc, the
thao huéng din mot sé quy dinh cia Nghi dinh s& 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 ca Chinh phi quy dinh chi tiét thi hanh mét sb didu clia Lust Thé
duc, thé thao.
| - Théng tu sé 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 stra dbi, b6 sung

mét s& quy dinh ciia Théng tu sé 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 huéng
din thue hién mét s& quy dinh cia Nghi dinh s& 112/2007/NBD-CP ngdy
' 26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng d&n thi hanh mét s6 diéu cia Lujt The dyc,

I.I.'lE lIlH.U

- Thong tr sb 21!2011HT BVHTTDL ngay 27 thang 12 nam 2011 cta B
trm’mg B§ Van hoa, Thé thao v& Du lich quy dmh vé didu kién hoat djng cla co
s& thé thao td chirc hoat déng Taekwondo.

: Théng tr sé 16/2074/TT-BVHTTDL ngdy 02/12/2014 cia Bf truéng B
Vin hoa, Thé thao v Du lich ban hanh mét s6 bidu mau thd tyc hanh chinh
trong linh vye the duc, thé thao. )

- Nighj dinh s6 106/2016/ND-CP ngéy 01/7/2016 cia Chinh phit quy dinh
v& didu kién kinh doanh hoat dong té thao Cé hidu luc tir ngay 01/7/2016.

- Nghi quyét s6 20/2016/NQ-HPND ngay 6/12/2016 clia HDND Thanh phb tai
k¥ hop thit 3, khéa XV v& viéc ban hanh mét s6 quy dinh thu phi, 1¢ phi trén dja ban
thanh phé Ha Néi thude thim quyén quyét dinh ciia HDND Thanh phd.
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Thi tue 66: _Cép gidy chirng nhin da didu kién kinh doanh cia doanh
nghiép kinh doanh hoat dgng thé thao té chirc hoat djng Ban sitng thé thao

1. Trinh tyr thye hién; _

- $& Van héa va Thé thao 14 co quan thudng trize gittp Uy ban nhin dén
~ Thanh phé tiép nhén hé so xin clp gidy chimg nhin di didu kién kinh doanh hoat
déng thé thao clia doanth nghidp kinh doanh hoat déng thé thao.

- Trong thési gian 05 ngay lam viée, k& tir ngdy nhan dit hé so hop I&, 8¢ Vin
hoa va Thé thao c6 trach nhiém chi tri phdi hop véi co quan tii chinh va céc co
quan c6 lign quan cia tinh kiém tra cdc diéu kién kinh doanh hoat déng thé thao
- cla doanh nghiép thé thao. Két qua kiém tra dugc 13p thanh vin ban c6 x4c nhin
cla cac co quan tham gia.

- Ciin ctr két qua kifm tra céc didu kién theo quy dinh, S& Vin héa va Thé thao
trivh Uy ban rnhan din Thinh phd quyét dinh viéc cip hodic khéng cép gidy chimg
‘nhén di didu kién hoat déng ciia doanh nghiép kmh doanh hoat dong thé thao
' 2. Cach thire thye hién:

Nép true tiép hodc giri qua duémg buu dién dén S& Van hoa va The thao noi
. doanh nghiép dit try s¢ chinkh.

3. Thanh phén, s& lrgng hd so:

- Thanh phén hé so: _

(1) Pon dé nghj cip gidy chimg nhdn (MAu sb 04 ban hanh kém theo Théng
e 58 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia Bé trurémg BS Vin héa, Thé
.thao va Du ljch ban hanh mot 56 bidu mAu thix tuc hanh chinh trong iinh v thé
duc, thé thao);

(2) Bén tom tit tinh hinh chun bj cic didu kién kinh doanh (MAu sé 06 ban
hanh kém theo Thong tr s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia B§
trrdmg B§ Van héa, Thé thao va Du lich ban hanh mdt sé bidu miu thu tuc hanh
chinh trong {inh vuc thé duc, thé thao}:

- C6 d6i ngt cdn bd, nhén vién chuyén mén phi hop véi ndi dung hoat dong;

- C6 co 56 vit chit, trang thiét bj dap img yéu cdu hoat ddng thé thao

- C6 nguén tai chinh bau dam hoat ddng kinh doanh.

316







- 86 Iwong hé so: 01 (bd). _

4. Thvi han gidi quyét: 06 ngay lam viéc ké tir ngay nhén di hd so hop 18,

5, DSi tugmg thure hién thii tye hanh chinh: T3 chic.

6. Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhén dn thinh phé Ha Nbi
(y quyén cho S¢& Vin hoa va Thé thao).

- Co quan tryc tiép thye hién TTHC: S& Van héa va Thé thao.

7. K&t qué thye hién thii tuc haoh chinh: Gidy ching nhan.
8. Phi, L phi: Do Hi ddng nhén dén cip tinh, thanh phé truc thude trung
uong quy dinh.

9, Yéu chu, ditu kién thye hién thé tyc hanh chinh:

(1) V& co s& vit chit va trang thiét bi, dung cu tip luyén -

- C6 trutmg béin phit hop theo tiéu chuén quy dinh cho diéu kign chuyén mn
. chung cda trrdmg bén va céc tiéu chudn thém riéng cho trudmg bin ngodi trdi oy ly
" 50 v oy ly 25m, trudmg bin trong nha 10m danh cho smtgtnmng hoi va sing ngén
hoi, trudmg bin trong nha 10m bia di dong, truomg bén dia bay, truémg bin dan
‘nhya theo quy dinh cy thé cua Thang tu s 06/2014/TT-BVHTTDL quy dinh vé

diéu kién hoat dong cla co s& thé thao td chirc hogt dong Bén sing the thao
- Am thanh, tiéng &n khéng vuot qué gibi han cho phép vé tiéng dn theo quy

chudn k¥ thudit quée gia. Piém do 4m thanh, tiéng on duqc xac dinh tai phia ngoai
i sh hofic tudmg bao quanh truémg bén va cira ra véo cila co s thé thao.
| - Sting thé thao phai duoc diing ky va ¢dp gidy phép sir dung theo quy dinh
clia phap luat. |

- C4 ddng hd treo & hai dAu tuyén bin,

- Co phng y t, c6 co s thudc va dung cu d4m béo hoat dng so ciru ban dau.

- C6 kho cét giit sting th thao d4m bio tiéu chudn theo quy dinh cia phép huit.

- Cé khu vire kidm tra trang thiét bi tip luyén va thi dén,

. C6 khu v thay @3, giri qudn éo, nha v sinh va khu vue dé xe.
- C6 sb theo ddi qua trmh sir duing sting, dan thé thao; |
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- C6 sb theo doi ngudi tham gia tip luyén ghi diy du ho tén, nim sinh, gidi
tinh, not cur trit, thiri gian tip luyén, ching loai, nhén hidu, sé hiéu sing thé thao
dang s dung. |

- C6 bang ndi quy, bao gém nhimg ndi dung chu yéu sau:

+ Pi tugng dugc tham gia tdp luyén;

+ Quy dinh gi tap luyén;

+ Céc quy dinh bao dam an toan khi tp luyén, thi déu.

- C6 bang huéng diin cach sir dung sting thé thao; bang trich dn quy dinh cia
phép huat v& trach nhiém cia van ddng vién, huin luyén vién va céc cd nhén co lién
quan trong viée sir dung va bao quan sing thé thao.

- Bam bao théi gian hoat dong, an ninh trdt tw, v& sinh, méi tnrdémg, an toin
lao dong, phéng, chéng chay n theo quy dinh clia phép ludt. '

- Dam bdo cho ngudi tham gia tAp luyén v thi diu phéi c6 quin so, gidy,
ging tay chuyén dung theo tiéu chudn cita Llen doin Bén sing thé gidi hodc Lién
doan Bén sing Viét Nam.

(2) V& cén bd, nhan vién chuyén mén.

- Ngudi ding du co s thé thao hoat déng Bén sing thé thao phéi c6 trinh dé
trung cip thé duc thé thao tr& 1én holic ¢b chimg nhén chuyén mdn vé bin stng thé
thao do Lién doan Bén stng thé giéi hofic Lién doan Bén sting Viét Nam cp, ¢6 Iy
lich r$ rang va khong thudc mét trong cac tmcmg hop sau diy:

+ Ngwdi chira thanh nién; ngudi bi han che hodic mét ning lyc hanh vi dan su;
‘ngum nghién ma ty;

+ Ngudi bj khmtéhinhsumé.céc caquantétungdangtiénhé:ﬂldiéutra,
truy t4, xét xir; | : _

+ Neudi dang b Tod an cAm dim nhiém chire vy, cdm hanh nghé déi véi
nganh, nghé kirh doanh cé didu kién v& an ninh, trit ty, cm cu tri; nguéi dang
chdp hanh hinh phat tiy; ngudi dang chip hanh bién phip gido duc tai xa, phudng,
thi trdn hoic bién phip dwa vio co s& gido duc bit bude; nguoi dang chip hanh
quyét dinh xir phat vi pham hanh chinh v& hanh vi x4m pham i sin cia tb chirc
trong nude hodc nude ngodi; tai sin, strc khod, danh dyr, nhan phém cia‘céng dan,
clia rigrdi nue ngodi; vi pham trit ty, an toan x3 hi 02 lin tr& 16 trong 06 thang
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nhung chura dén mive truy i trach nhigm hinh sy ma khong bi 4p dung bién phap
xir Iy hanh chinh theo quy dinh tai khoin 2 Diéu 94 Ludt xi Iy vi pham hanh chinh;
4+ Nguon o tién an ma chua duoc xo4 4n tich ';'éca'c tdi xdm pham an ninh quéc_
gia, t6i dic biét nghiém trong; ngudi ¢4 tién 4n ma chwa dugc xda 4n tich vé cac thi
xfim pham tinh mang, sirc khde ciia con ngudi vi cac tdi khéc c6 lién quan truc tiép téi
nganh, nghé kinh doanh ¢4 diéu kién vé an ninh, trit tur; ngudi da bi 4p dung cac bién
phap xir 1 hanh chink, xit phat vi pham hanh chinh trong finh vyc trét t, an todn x&
i nhung chura & thoi han d& duge coi 13 chra bi xit Iy vi pham hanh chinh,
.- C6 huén luyén vién hoic ngudi huéng din hoat dong chuyén mon bin sting
bao dam mjt trong céc tidu chuin sau:
+ L4 huén luyén vién, hudng dan vién thé thao hojc vin déng vién mén Bin
siing c6 ding cp tir cdp [ trdr 1én; '
+ C6 bing cp ve,_ chuyén nganh thé duc thé thao mén Bén sing tir bic trung
cip trcr 1én;
_+ Cé chimg nhén chuyén mbn vé bin sing thé thao do Lién doan Bin sing
thé giéi hodc Lién doan Bén sing Viét Nam cép.
M8i hudn luyén vién, huéng din vién chuyén mén huéng din tip luyén

khéig nhidu hon 10 ngwdi/det.

. C6 nhén vién bao vé kho, 1ioi ¢t gitt sing dam béao tiéu chudn theo quy
dinh tai Diéu 13 Théng tu lién tich s6 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngay 18
| thang 10 ndm 2013 quy dmh trang bi, quan 1y, str dung vii khi thé thao trong tip
luyén va thi d4u thé thao. Cy thé nhur sau: |

'+ La céng d4n Viét Nam, c6 pham chét dao dirc tbt;

© 4+ Cé dd sirc khoe phi hgp voi cong viée dlwc glao, duoc co sd y té tir cfp
huyén tré 1én chitng n.ha.n, _ _ _

" 4 Cé chimg chi chuyén mén rrghiép vu v& quan Iy vﬁ_khi, vét lidu nd, cong
cu hd tro; chimg nhan huén luyén nghiép vy phong chdy va chita chay; |

+ Nim vitng ndi quy, ché 46 quin 1, bio quin kho, nai ¢4t giis vii khi thé thao.,

Téng cuc Thé duc thé thao chi tri, phbi hop v&i Téng cuc Canh sat quén 1y
hanh chinh vé trt ty, an toan xa héi td chirc tip huin chuyén mon nghiép vy vé
quan 1y vii khi, vit liéu nd, cdng cy hd try; chimg nhdn hun luyén nghidp vu
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phong chay va chita chdy cho ngudi duoc giao bao quan kho, noi cat gift vil khi
thé thao.

10. Can o phap Iy ci’la' thd tye hanh chinh:

- Lut Thé duc, thé thao sb 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Phap l&énh quan Iy, st dyng vii khi, vét ligu nd va cong cu hd tro )

16/2011/UBTVQH ngay 30 thang 6 nam 201 1.
- Nghj dinh s6 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 ctia Chinh phi quy dinh
chi tiét va hudng dan thi hanh mt s6 diéu ciia Lugt Thé duc, Thé thao.

- Nghi dinh 56 25/2012/NB-CP ngay 05/4/2012 cta Chinh phd quy dinh
chi tiét thi hanh mét sb diéu cia Phdp Iénh quéan 1y, sir dung vii khi, vt liéu nd
va cong su hé trg.

- Théng tx s& 06/2014/TT-BVHTTDL ngay_04/6/2014 .ciia BS Vin héa,

Thé thao va Du lich quy dinh vé diéu kién hoat dong cia co s& thé thao 13 chirc
| hoat d6ng Bin sing thé thao. .

- Théng tu s 16/2014/TT-BVHTTDL ngly 02/12/2014 cda B truéng Bé
Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét s6 bidu m3u thi tyc hanh chinh
trong linh vurc thé duc, thé thao. |

- Nghi dinh s 106/2016/NB-CP ngay 01/7/2016 cta Chinh phi quy dinh
vé diéu kién kinh doanh hoat dng thé thao.

- - Nghj quyét s6 20/2016/NQ-HDND ngdy 6/12/2016 clia HDND Thanh phé
tai ki hop thir 3, khéa XV vé viéc ban hanh mot sb quy dinh thu phi, 1€ phi trén.dia
ban thanh phé Ha Ngi thuge thim quyén quyét dinh ciia HDND Thanh phé,
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Bic ldp - Tw do - Hanh phie

PON PE NGH]
Chp gidy chimg nhin di didu kién kinh doanh hoat dfng thé thao
déi véi cau lﬁc b$ thé thao chuyén nghi¢p/doanh nghiép kinh doanh
hoat A3ng thd thac....wrewssintén mon thé thao)

Kink giti: S& Viin hoa va Thé thao Ha Noi
1. Tén t chirc 42 nghi cdp gidy chimg nhén (viét béng chiF in hoa)..........

Tén giao dich (MU CO).ummrimrrrerrrenrecrsrerneessissss st ssss st sssas s sssnssnsans
2. Dja chi tru s& chinh: o4t iisebeiiessasaaneonerRt e NS eAsPAeen e rR Rt £ hene s Rt ra et a e AR e bR s ran s
Pién thoai :. ceereernsnsere. FAXE vnsssirnsmnnsrissnossastestontstenessarastarssis st ssisienens

Website: e ....Email; .

3.Hotén ngub'i dai dién theo PhAP TUAL: oot
- Sinh ngay: ......./....../... Dén the: .. ... Qudc tich: ..

Giy chimg minh nhin dan (hofc hd chneu) Y I, PO

Ngay cip: ...../......J.....Noi clp: .

Noi ding k_y hé khéu thudmg tri........ eteer bbbt

Chd & hl.@n tai: . eeeeieneretiabeeesareesebrberstbneeRererreenstins

4. Tén, dia chi chi nhanhfvﬁn phong dai dlén (néu co) ...............................

5. Dja chi noi kinh dpmh hoat ddng thé thao dé ngh; cip phep.,

6. Glay chung nhin ding ky doanh nghlép T RO |«
ngay.... thang..... nim... .., ding ky thay ddi lin thu o NEAY.... thang nim
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7. Cén ¢t vio cée quy dinh hién hanh, 3 nghj cdp gidy gidy chr.’mg'ﬁhﬁn dau
diéu kién kinh doanh hoat déng thé thao cho doanh nghiép........d3 kinh doanh
hoat d9ng the thao ..........o....ccccoereveenecrnn (880 hoat ddng thé thao/mén thé thao),

8. Cam két: _

- Chép hanh nghiém chinh cdc quy dinh cta phép Iuit v& kinh doanh hoat
| ~ déng thé thao;
| | : - Chju trach nhiém vé tinh chinh xc, trung thyc cda ndi dung hd so d& nghi

cip gidy chimg nhin dii diéu kién kinh doanh hoat ddng thé thao./.

........ » REAY ... thdng........ ndm .......
PAI PIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHUC PE NGH]

(Ky, dong ddu, ghi r8 ho tén, chire vu)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic lip - T do - Hanh phie

BAN TOM TAT
Tinh hink chuén bj cac didu ki¢n Kinh doanh
hoat ding thé thao Mon: ...errmsrerensess
Kinh giri: 8¢ Van héa va Thé thao Ha Néi

- Tén tb chit d& nghi cAp gidy chimg nhan (viét bing chit in hoa): ..... ...

-Biachitrusc’rchinh: et eesemessemetesseteessieessesstinabein e rAen e s b e a AR RR e n & erenETanns

Pién thoai: ... rvvrererssorneseavars XD vovvrnevarrrnersssmrrsssssnsneranes
Website: . IOUPTOPRTUPIPRTORON - v | F

Sau day la tom tht tmh hmh chufn b; céc dleu kien kmh doanh cla
....{tén td chirc d& nghi chp gidy chimg nhan) nhu sau:

1. Bc,u ngii c4n b, nhén vién: '

- 86 lugng:

- Trinh 8§ chuyén mdn clia tl.mg c4n bd, nhédn vién (Danh sich trich ngang

kf-m then)

2. Co 5o véat chét, trang thiét b;

- Mb ta v& co s vt chit: . .

- Thong ké trang thiét b;, dung cu phuc vu hoat dqng the thao tai co s
(Ban k& khai kém theo) ...

3. Nguon tai chinh bao dam hoat ﬂﬁng kmh doanh

Chung téi cam két

-- Chiju trach nhiém vé tinh chmh xac, trung thye clia ndi dung ké khai;

- Pam béo duy trl v& néng clp céc didu kién néu trén trong subt qué trinh
‘hoat déng kich doanh va hodn toan chiu trach nhiém trude phap lugt vé cac didu
kién da trinh bay./. '

TO CHUC PE NGHI
(Ky, déng ddu, ghi ré ho tén, chirc vi)
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Thi _tuc 67: Chp gidy chimg nhén dd diéu kién kinh doanh ciia doanh
nghi¢p kinh doanh hoat ddng thé thao ¢4 chire hoat déng Karatedo

1. Trinh ti thie hién:

- 86 Van héa v Thé thao I3 co quan thuing trve gitp U ban nhén dan
Thanh phd tiep nhan hd so xin cép gidly ching nhin di didu kién kinh doanh hoat
dong thé thao ciia doanh nghiép kinh doanh hoat déng thé thao.

- Trong thosi gian 05 ngdy lam viéc, ké tir ngay nhin di h so hop 16, $& Vin
héa va Thé thao c6 trach nhigm che: tri phéi hgp véi co quan tAi chinh va céc co
quan c6 lién quan ciia tinh kiém tra céc didu kién kinh doanh hoat déng thé thao
clia doanh nghigp thé thao. Két qua kidm tra dugc lap thanh vin ban c6 xic nhan
cua cic co quan tham gia. . _

- Cin cir két qua kiém tra c4c didn kign theo.quy dinh, S& Van héa v Thé thao
trinh Uy ban nhéin dan Thinh phd quyét dinh viéc cp hoic khéng cdp gidy chimg
nhin ¢t diéu kién hoat déng cita doanh nghiép kink doarh hoat déng thé thao.

2. Cach thire thye hién:

- Nop truc tiép hoiic gui qua duong buu dién dén S& Vin hoa va Thé thao noi
doanh nghiép dit try s& chinh. '

3. Thanh phin, s Irong hé so

- Thanh phén hé sc:

(1) Pon dé nghj cip gidy chimg nhan (Miu sé 04 ban hanh kém theo Théng
tur 56 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cia Ba treémg B$ Vin hoa, Thé
thao va Du Iich ban hanh mt s8 biéu mfu thi: tuc hanh chinh trong linh virc th
duc thé thao);

(2) Ban t6m tit tinh hinh chun bi céc diéu kién kinh doanh (M3u sé 06 ban
hénh kém théo Théng tu sé 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cua Bo

" trirdmg B Vin héda, Thé thao va Du lich ban hanh mét s8 bi¢u miu thd tyc hanh

chinh trong linh vuc thé dyc, thé thao):
- C6 d6i ngfi can b3, nhan vién chuyén mén phi hp véi ndi dung hoat dong;
- C6 co s& vit chét, trang thiét bj d4p img yéu ciu hoat dong thé thao;
- C6 ngudn tai chinh bdo dam hoat dong kinh-doanh.
- 86 lugng hé so: 01 (b§).
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4, Théi han gidi quyét: 06 ngay lam vidce ké tir ngdy nhan & hd so hop 18,

5. D6i twgng thire hi¢n thé tye hanh chinh. T4 chie.

6. Co quan thye hi¢n thi tye hanh chinh:

- Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban phén dan thanh phé Ha Ni
(U quyén cho S& Van héa va Thé thao). |

- Co quan truc tiép thyc hién TTHC: S& Van héa va Thé thao.

7. Két qua thure hién thé tuc hinh chinh: Gidy chimg nhan.

8. Phi, Lé phi: Do Hoi ddng nhan dén cdp tinh, thanh phé tryc thudc trung
wong quy dinh.

9, Yéu ciu, dléu lug:n thu-c luen thit tgc hank chih:

(1) V& co sdr vt chét va trang thiét bi, dung cu tip luyén

- C6 san tép dién tich tir 6_01;12 trd 1én; mit san bing phing, khong trom trugt;

- Mt &6 tip luyén tir 3m®-tré&1én trén 01.ngudi 1Ap;

- Piém tip c6 4nh sdng téi thiéu 13 200 lux;
- Am thanh, tiéng 4n bio dam quy chudn k¥ thujt qudc gia. Diém do &m
thanh, tiéng &n duge x4c dinh tai phia ngoai cia s6 va cita ra vao cia didm tip;

- Cédﬁcuséthuéc va cic dung cy so ol ban ¢y, khu vyc thay dé, giti d8,

- Cobangnmquyquydmhgmtap luym, cic quy dinh bao darmn an todn khi
tap luyén va céc quy dinh khéc;

- Dam bo an ninh trdt tu, vé sinh, méi trwong, an toan lao dqng, phong, _—

chéng chiy nd theo quy dinh clia phé.p ludt;
- C6 sb theo ddi v3 sinh tham gia tp Tuyén, ghi diy du ho tén, nim sinh, d],a
chi, th&i gian theo hoc va huu don xin hoc ctia timg ngudi.
| (2) Trang thiét bi, dung cu tip luyén, thi ddu phai bao dam khéng giy nguy
_ hiém, khong ghy cac ble:n do: khéng tét cho s phét trién ca co thé pgudi tap. Moi
R suﬂltapluygnphalm |
- V0 phuc chuyén mén Karatedo, :
- G3ng tay mau xanh, g&ngtaymau dé;
) - B6 bao vé& ban chan, éng quyén mau xanh; bd bao vé ban chan, ng quyen
mau dd; :
- Lampo
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(3) V& can bd, nhan vién chuyén mén.

- Co s the thao t3 chirc hoat dgng mén Karatedo phii o6 hufn fuyén vién holic
ngwii hudng din hoat dong chuyén mén Karatedo béo dam mét trong céc tiéu chudn sau:

+ L4 huén luyén vién, huéng din vién Karatedo hofic vin déng vién Karatedo
c6 déng cap tir oép II trd Ién; _

+ Cé bang cp chuyén nganh thé dyc thé thao tir bic trung cép trér Ién;

+ Co Gidy chimg nhén chuyén mén Karatedo tir dai den 2 ding tr&r 1én do
Tong cuc Thé dyc thé thao hojic Lién doan Karatedo Viét Nam cép.

- M nhén vién chuyén mén hudng din tip luyén khéng qua 30 v4 sinh trong
mdt budi tip. -

10. Cin cir phip Iy cha thia tuc hanh chinh: _ _

- Lufit Thé duye, thé thao s6 77/2006/QH11 ngay 29 thing 11 nim 2006.

- Nghj dinh 58 112/2007/ND-CP ngy 26 thing 6 nim 2007 cia-Chinh-ph
quy dinth chi tiét va huéng dn thi hinh mét sb didu cila Lut Thé due, thé thao.

- Théng tr s8 09/2013/TT-BVHTTDL ngay 26/11/2013 ciia B Van hoa, Thé
thao va Du Ilich quy dinh diéu k.iéﬁ hoat déng clia co s& thé thao 3 chire hoat dfng |
Karatedo,

- Thng t s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ctia B truémg Bé
Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét 8§ biu miu thn tuc hanh chinh
trong Iinh vy thé duc, thé thao.

- Nghi dinh sé 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cua Chinh phu quy dinh
vé diéu kién kinh doanh hoat déng thé thao. : :

- Nghi quyét s6 20/2016/NQ-HDND ngy 6/12/2016 ciia HDND Thinh phé
tai ky hop tht 3, khéa XV v& viéc ban hinh motsoquydmhthuph.u 1§ phi trén dia |
ban thanh phé Ha Néi thugc thdm quyén quyét dinh cia HDND Thanh phb.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dée ldp - Tw do - Hanh phac

PON PE NGH]
Cép gidy ching nhén da diéu ki¢n kinh doanh hoat dng thé thao
d6i véi cau lac b thé thao chuyén nghiép/doarh nghiép kinh doanh
hoat 3dng the thao.......userseesn(t€n MOD thé thao)

Kinh giri: Sé Vin hoa vi Thé thao Ha Noi
1. Tén 18 chirc 4& nghi cdp gify chimg nhan (viér bang chu' in hoa):....c....

Tén giao dich (01 C8):.cuvuummmmmrrsnirarmsrenrsssssener

Tén viét tit (néu cd):
2. Bia chi try sd chinh: ..o
Bién thoal feecrerisinininsiins Fax

WEDSItE: +.ovooressoresresrresseene AL osiviveessesssssessssessssneerssscsersensp s sessss
3, Ho tén ngwiri dai dién theo phap It ooovvrev il
GIOL IR e creenrererneresienne - CHEEAANNE (i
Sinh nEAY: wooernd v vionfse o DEN GCL e Qubc tich: woernicesrenes A -
Giéy chimg minh nhan d&n (h0EC hd Ghibu) 88t oveerrrnrccriccncesrrnin
Ngy cp: .o../oecd.. ....Noi cap: ...

Noai dang ky hé khau thucrng tra:..

. Choahlental ................................. ............
4. Tén, dia chi chi nhénh/vén phong dai dién (néu co) | _

5. Bia chi noi kinh doanh hoat d6ng thé thao aé nghi cip phép: .vovrvereceienn,

6. Gidy chimg nhin ding ky doanh nghiép sb: ....do: .oocecnnee cap

ngay.... thang..... nm......, ding ky thay dbi lﬁn th...... ngdy..... thang.... nim
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7. Cin cir véo cdc quy dinh hién hanh, d¢ nghj cdp gidy gidy chimg nhin du
diéu kién kinh doanh hoat ddng thé thao cho doanh nghiép........dé kinh doanh

hoat d9ng the thao .............ccceccrcecernnnnn...(tén hoat ddng thé thao/mén thé thao).
8. Cam két: |
- Chép hanh nghiém chinh céc quy dinh cia php Iuat vé kinh doanh hoat
d6ng thé thao; '

- Chju tréch nhiém vé tinh chinh x4c, trung thire cia ndi dung hé so dé nghj
cp giy chimg nhin du diéu kién kinh doanh hoat déng thé thao./.

........ , Ngay thang nam.......

DAI DIEN THEQ PHAP LUAT CUA
TO CHUC DENGH]

(Ky, déng ddu, ghi & ho 1én, chirc vu)
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lip - Tw do - Hanh phiic

BAN TOM TAT
Tinh hinh chuén bj céc di¢u kién kinh doanh
ho?t dﬁng thé thaﬂ' man: FEFARARTEREEEREER AR bR AR

Kinh gtri: S Vin héa va Thé thao Ha Nai

- Tén 14 chic dé nghj cip gidy chimg nhan (viét bdng chit in hoa): ...........

- Bia chi try s& chinh: ..o
Dién thoai: ... verenesesnesrnssasrees FBXD cvniverrireerterntrssenssssesmasnessseranensasngsisasnines
Website: . areerenes ~.Email: ,

Sau day la tom tit tlnh hmh chuén b1 céc dleu k1¢n kmh doanh cua
. ....(t8n t& chirc @& nghi cép gify chimg nhin) nhu sau:

1. Bi ngii cin b, nhan vién;

- 85 lugng;

- Trink d6 chuyen mén cla timg cdn b, nhan vién (Danh séch trich ngang

kem theo) _
2. Co s& vit chit, trang thiét bi:
- Mé ta vé co s& vit chét; . .
- Théng ké trang thiét bj, dung cu phuc vu hc-at dong the than t:;n co sfr
(Ban ké khai kém theo) ..cerrrecrmrereseras
3. Ngudn tai chinh bao ¢am hoat dgng kmh doanh ...... bt es s e
Chung t61 cam két

- Chju trach nhiém ve tinh chinh xdc, trung thyc ¢va ndi dung ké kha1
- Dam béo duy tri v& ning cp céc dién kién néu trén trong suot qué trinh

-hoat déng kinh doanh va hoan toan chiu trach nhiém trde phap luat vé cic diéu

kién d4 trinh bay./.

Y CHirc: m‘: NGHI
(Ky, déng ddu, ghi ré ho tén, chire vi)

329







Thi tuc 68: Cip gidy chirng nhén ﬂi’l. diu ki¢n kinh doanh ciia doanh
nghiép kinh doanh hoat dgng thé thao 3 chire hoat dgng Lin Swr Ring.

1. Trinh ty thue hign: |

8¢ Vin héa va Thé thao 1a co quan thudmg truc gitp Uy ban nhin dén
Thanh ph tiép nhén hd so xin clp gidy chimg nhén da didu kién kinh doanh
hoat ddng thé thao ctia doanh nghiép kinh doanh hoat dong thé thao.

Trong thi gian 05 ngdy 1am viée, ké tir ngay nhdn dt hd so hop 18, $& Vin
hoa va Thé thao ¢6 trach nhiém chi tri phéi hop véi co quan ti chinh va céc co
quan c6 ién quan ciia tinh kidm tra céc diéu kién kinh doanh hoat ddng thé thao
ctia doanh nghiép thé thao. Két qua kidm tra dugc lap thanh vin ban cé x4c nhin
cla céc co quantham gia.

Céin cir ket qua kiém tra cc didu kién theo quy dinh, S& Viin hoa va Thé thao

trinh Uy ban nhén dan Thanh phé quyét dinh visc cép hojic khéng cap glay chimg

nhén di didu kién hnat djng cua doanh nghi¢p kinh doanh hoat déng thé thao.

2. Cich thirc thye hién;

N@p truc tiép hoiic giri qua dwémg biru dién dén S& Van héa va Thé thao
noi doanh nghiép &t try sé chinh.

3. Thanh phiin, sé lwgng h so:

- Thanh hhé.n hé sa:

(1) Don dé nghi c4p gidy chimg nhén;

(2) Ban tém tht tinh hinh chudn bj cdc didu kién kinh doanh:

+ C6 d6i ngli can b, nhén vién chuyén mén phi hop véi ndi dung hoat déng;

+Cé co s& vit chit, trang thidt bi dép (g yéu cu hoat dong thé thao;

+ C6 nguén tai chinh bao dam hoat ddng kinh doanh.

- $6 huong hd so: 01 (bd).

4. Thoi hgn giai quyét: 06 ngay ldm viéc ké tir ngay nhéin di hé so hop 1.

5. i twgng thure hign thii tuc hanh chinh: T3 chirc.

6. Co quan thye hién thii tuc hanh chinh: -
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- Co quan cb thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dén thanh phé Ha Nai
(Uy quyén cho S& Vin hoa va Thé thao).

- Co quan trye tiép thuc hién TTHC: $& Vin héa vi Thé thao.

7. Két qui thyre hién thii tuc hanh chinh: Gidy chimg nhén.

8. Phi, L& phi: Do Hji déng nhén din cfp tinh, thanh phé truc thude trung
uong quy dinh.

9. Yéu ciu, didu kién thirc hién thii tyc hanh chinh: (*)

(1) V& co sé vt chit,

Pia didm tap luyén Lan Su Rdng phai dim bao cic diéu kién sau:

2) Dia didm tép luyén Lan Su Rdng c6 thé & trong nha hoiic ngodi trdi, dién
tich tir 200 m” trd 1én;

b) Miit sin phéi bing-phing;khéng trom truet;

c) Déi v&i dia didm tap luyén trong nha chidu cao t8i thiéu tinh tir mit san
dén tréin nha 13 Sm. Trudng hop c6 sit dung mai hoa thung chidu cao t8i thiéu
tinh tir miit sin dén trin nha 12 7 m, hé théng chiéu sing dam béo db roi tir 150
lux trd 1én;
—d)ﬁnrthmﬂrﬁengmﬁwngwﬁquaﬂedﬁﬁ———

&) Coti thuoc hodc tui thudc va cac dung ¢u so clru ban dau;

¢) Co khu vye vé smh dé xe;

g) C6 bang ndi quy quy dinh thEn gian tép luyen bio dam an toan khi tdp
luyén v cé¢ quy dinh khic; ' |

h) Pam béao an ninh trét ty, vé sinh mdi mrémg va phong, chong chay nd
theo quy dinh.

- (2) V& dung cu, trang thit bi.

Co s& thé thao t6 chite hoat ddng Lén Su Réng pha1 bao dim céc trang thiét
bi, dung cu sau; | ' '

a) Lén, Su, Rong va céc loai trang phuc, dao cy keém theo phu hqp véi quy
dinh cha Luat thi ddu Lin Su Rnng hién hanh hodc theo truyen thong cua timg
dia phuong;
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b) Céc loai tréng, chiéng, thanh la, na bat, mai hoa thung va cac dung éu,
dao cp phai dam bao an toan, phii hgp véi phong tyuc tip quﬁn, truyén thdng vin
héa dén téc_; '

¢) Cic trang thiét bj, dung cu ding & tap luyén, bidu didn, thi ddu 12 vii khi
thé so phai dugc quan 1y va stt dung theo quy dinh cia phép luat. =

(3) V& can bg, nhan vién chuyén mén.

Co s& thé thao t6 chirc hoat dong Lan Su Réng phai c6 ngudi hudng din
hoat ddng chuyén mén dam bio mét trong céc didu kién sau:

a) La huén luyén vién, huéng dén vién am hiéu Lut thi ddu Lan Su Réng,
¢6 trink d§ chuyén mén, k¥ chién thust vé bidu dién, thi d4u Lan Sur Rong,

b) Cé gidy chimg nhdn d4 qua cdc 1ép tdp hudn dio tao v& chuyén mén Lan
Su Réng do Téng cyc Thé dyc thé thao, cac Lién doan, Hiép hoi-thé thao Lan Su
Réng trong nuée, quéc t€ hodic S& Vin héa, Thé thao va Du lich cac tinh, thanh
phé trie thuge Trung wong td chrrc. |

10. Cén ctr phap Iy ciia thi tuc hanh chinh:

- Luat Thé duc, thé thao s§ 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Nghj dinh s 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 ciia Chinh pht quy dinh
chi tiét va huéng din thi hanh mét s6 didu cia Lujt Thé duc, Thé thao.

- Thong tu s6 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 ciia Uy ban Thé dyc, thé
thao huéng din mét sé quy dinh cia Nghi dinh s& 112/2007/ND-CP ngdy
26/6/2007 ciia Chinh phil quy dmh chi tiét thi hanh mét s& didu clia Lujt Thé
duc thé thao.

- Théng tu s6 08/2011/TT-BVHTTDL..ngiy 29/6/2011 sira déi, bé sung
mét s& quy dinh ciia Théng t sé 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 huéng
dén thwe hi¢n mét s6 quy dinh cva Nghi dinh sé 112/2007/ND-CP ngay
_ 26/6/2007 quy dinh chi tiét huémg din thi hanh mét sé didu cia Luat Thé duc,
thé thao. .

- Théng tw sé 10/2012/TT-BVHTTDL ngiy 29 thang 11 nim 2012 cia Bo
trirémg Bé Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh vé didu kién hoat dgng cia co
s& thé thao to chirc hoat dgng Léan Su Rong
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- Théng tu s 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 cta B trudmg B
Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét sé biéu mau thi tuc hanh chinh
trong Iinh vyc thé duc, thé thao. |

- Nghi dinh s§ 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cia Chinh phi quy dinh
vé didy kién kinh doanh hoat déng thé thao. . _

- Nghi quyét 6 20/2016/NQ-HDND ngay 6/12/2016 ciia HDND Thénh phd tai
ky hop thir 3, khoa XV v& viéc ban hanh mét s8 quy dinh thu phi, 1¢ phi trén dia bén
thanh ph Ha N§i thuge thdm quyén quyét dinh clia HDND Thanh phé.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic lap - Ty do - Hanh phiic

PON DE NGHI

Cép gidy chimg nhén di didu ki¢n kinh doanh hoat dfng thé thao

d6i vdi caw lac bd thé thao chuyén nghiép/doanh nghiép kinh doanh

hoat A3ng thé thao.......cccecerereerer (180 mdn thé thao)

Kinh gii: S& Vin héa vi Thé thao Ha N§i

1. Tén t5 chirc dé nghj cp gidy chimg nhan (viét bdng chit in hoa)...........

TEN ZI80 AJCh (11 COYiurrerernrrerernerseesessesreseseresesesesesesersessesessensescsmasassmecs

TN VIEL 1AL {1EU CO): werereeeeeeer st eenesaenereeniesseCmeneasraenesesenesesareeneresesorns
2. P8 ChI I SO GBI et e s aeme e e s e e e eneen et eaeameanraas
PHEN thOAL fiieeieeecerieciieners FAXY cirtreirisnircseissrsisssssnes saassenensassnsensnes sasnasans

WeEBSITE: Lvivievirincervrie i e EITLALLL L oeeeeeeie it resesemesesesmrreserenesesaremnansaessesesens

3. Ho t&n ngudi dai didn theo phap TGt . .orevveer e eeoeeseeseseseessseseessessnes
Gidtnh: e W CHIC ABARE e,
Sinh ngay: .....fevecd o e DA HC: e QUEC HER: et
Gidy chimg minh nhan dan (hodc hd chidu) $8 1 oo eveereeeeeess s eenesrneenns

NEAY 6AP: .oeucuerd et NOL CAD: coanvireserescessessmeassissssssssssssssssesonns

Noi ding ky hd khau thudmg tri.........coee.ee e sceesessesssc s secseseseseeesenneas

Ché & hién tai: v,

4. Tén, dia chi chi nhinh/vin phong dai dién (néu €6): ....vovvreveveees s
5. Dia chi noi kinh doanh heat déng thé thao dé ﬁghi cé.p Phép: .ovvrecinnnnns

6. Gidy chimg nhin ding ky doanh nghiép s6: ....do: ..cooceemne
ngay.... thang..... nim......, diing ky thay déi lan thi...... ngay..... thing....
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7. Cain cir vao céc quy dinh hign hanh, d& nghi cap gidy gidy chimg nhén di
didu kién kinh doanh hoat déng thé thao cho doanh nghiép........dé kink doanh

10at 48N the thao .....eeveveeeeeerererresrrsenncs (tén hoat ddng thé thao/méan thé thao),
8. Cam két:
- Chép hanh nghiém chinh céc quy dinh ctia phép lujt vé kinh doanh hoat
dong thé thao;

- Chiu tréch nhiém vé tinh chinh x4c, trung thyc ciia ndi dung hd so 48 nghi
cép gidy chimg nhan di didu kién kinh doanh hoat ddng thé thao./.

PAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA
TG CHUC PE NGH]
(Ky, déng ddu, ghi ré ho tén, chiic vu)
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poe 1dp - Ty do - Hanh phie

BAN TOM TAT
Tinh hinh chuan bj cac dié‘_u kién kinh doanh
boat dfng the thao MAN: wwewesuuecvsrerssseseres
Kinh giti: S& Van hoa va Thé thao Ha Nbi

- Tén t5 chirc dé nghi cip gidy chimg nhan (viéf bang chit in hoay: ...........

- BPia chi try s& chinh: ..........,

Dién thoai: ... crnnrinsnsrsasrsmnnsrnt TS ournersmsneneensascasasssnsmnnnsesessresrersnserensssnses
Website: . ..Bmail: .

Sau day la thm tit tmh hmh chuan b1 cac dleu k1¢n k:mh doanh cua
oere{t80 th chire 88 nghi cp gidy chitng nhén) nhw sau;

1. DB4i ngii can b, nhén vién:

- 86 hugng:

- Trinh d§ chuyén mén cua timg cén b, nhin vién (Danh sch trich ngang
kém theo) ,

2.Coso vﬁt chat, trang thiét bi:

- M0 ta vé co s& vt chat: . e

- Thong ké trang thiét b;, dung cu phuc vy hoat dong the thao tal CcO SO
(Ban k& khai kém theo) ...

3. Ngudn tai chinh béo dém hoat dc;mg kmh doanh

Chung toi cam ket

- Chju trach nhiém vé tinh chinh xéc, trung thye cda ndi dung ké khai;

- Bam bao duy tri va ning cdp cac didu kién néu trén trong sudt qua trinh
hoat déng kinh doanh va hoan todn chiu trach nhiém trude phap ludt vé céc didu
kién d4 trinh bay./, |

_ TO CHUC PE NGH]
(Ky, déng ddn, ghi rd ho tén, chire vy)
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Thil_tuc 69: Cip gi4y chirng nhin dd didu ki¢n kinh doanh ciia doanh
pghiép kinh doanh hoat ding thé thao td chirc hoat djng Judo

1. Trinh tyr thwrc hién:

S& Vin hoa va Thé thao 13 co quan thudmg tryc giap Uy ban nhén din
Thanh phé tiép nhin hé so xin cép gifly chimg nhan di didu kién kinh doanh
hoat ddng thé thao cia doanh nghiép kinh doanh hoat dong thé thao.

Trong thisi gian 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhdn &l hd so hop 1§, 8¢ Vin

_héa va Thé thao c6 trach nhiém ch tri phéi hop véi co quan thi chinh va cac co

quan c6 lién quan cia tinh kiém tra c4c didu kién kinh doanh hoat ddng thé thao
ctia doanh nghiép thé thao. Két qua kiém tra dugc 14p thanh vin ban c6 xéc nhin
cia‘cic co quan tham gia.
 Clin oy két qua kiém tra c4c diéu kién theo quy dinh, S& Van héa va Thé thao
trinh Uy ban nhén dan Thanh phé quyét dinh viéc cip hodc khong cép gidy chimg
nhin d didu kién hoat ddng ciia doanh nghiép kinh doanh hoat déng thé thao.
2. Céch thirc thyc hién:.

' noi doanh nghiép dt try s& chinh.

3. Thanh phin, s6 lwgug b se:

- Thanh phén hé so: ‘

(1) Pon @& nghi cip gidy chimg nhan;

(2) Bén t6m tit tinh hinh chudn bi céc didu kién kinh doanh:

+ C6 d6i ngii cén bo, nhén vién chuyén mon pha hqp vl ndi dung hoat dong;
+ Co co s viit chat trang thlet bi dap ung y&u cau hoat déng thé thao;

+ (6 ngudn tai chinh bio dam hoat déng kinh doanh.

-86 Juong hd so: 01 (bd). _

4, Thii ban gidi quyét: 06 ngay Jam vige ke tir ngay nhén du hé so hop 18,
5. P8i twrgng thye hi¢n thii tyc hanh chinh: T chirc.

6. Co quan thye hién tha tyc hanh chihh:
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- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan thanh phé Ha Nai
(iy quyén cho S¢ Viin hoa va Thé thao).

- Co quan tryre tiép thue hién TTHC: S¢ Vin héa va Thé thao.

7. Két qua thye hign thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nh4n.

8. Phi, L& phi: Do Hoi dong nhén diri cdp tinh, thanh phé trec thude trung
uong quy dinh.

9. Yéu céu, didu ki¢n thye hién thi tue hanh chinh: (*)

(1) V& co s& vét chét va trang thiét bi.

bia diém t6 chire hoat ddong Judo phai bao dam cac didu kién sau:

2) C6 tham dién tich tir 64m’ tr& 1én. Mt thim phai bing phing, khéng
tron trugt, dam béo khong giy chén thuong cho ngudi tip luyén va thi déu. Do
day ciia tham it nhét 1 4em. -

b) Tham dwoc dit trén mt sin lam bing bé téng, g& hoic dan nhiin 16 xo.

c) Mt do tap luyén t6i thibu 3m%01ngudi.

d) Diém tap c6 4nh séng téi thiéu 14 200 lux.

e} Am thanh, tiéng 6n bao dim quy chuén k¥ thudt quéc gia. Piém do 4m
thanh, tiéng bn dugc xéc dinh tai phia ngoai cira s& va clra ra vao cila didm tap.

g) C6 d co s6 thude va dyng cy so ciru ban diu, khu vire thay d, gt quﬁn
40, nha vé sinh, khu vyc dé xe.

h) C6 s theo d3i v6 sinh tham gia tip luyén ghi ddy di ho tén, nam sinh,
gidi tinh, noi cu tri va i don xin hoc clia timg ngudi.

i) Cé bang ndi quy quy dinh gi¢r tip luyén, bién phap bao dam an todn khi
tap luyén va cic quy dinh khac.

k) C6 bang tén dén chuyén mén Judo vé anh minh hoa.

[) Pam bao an ninh trat ty, v§ sinh, mdi truong, an toan lao dong, phong
chong chdy nd theo quy dinh cia phap luat.

m) V& sinh tap luyén phai ¢ v& phue chuyén mén Judo.

(2) V& can bd, nhin vién chuyén mén. .

a) Trinh d6 nhén vién chuyén mén.

338







- L4 huéin luyén v1én hucmg din vién thé thao hojic vén ddng vién c6 ding
cép tir cép II trd 1én;

- C6 biing cip vé chuyén nganh thé dyc thé thao tir bic trung cap trd I1én;

- Cé giky ching nhan chuyén mén do Lién doan thé thao quoc gia, Lién

doan thé thao quéc té tuong tmg cép.

. C6 gidy chimg nhn duge d2o tao chuyén mdn do S& thé dyc thé thao
tinh, thanh phé trirc thudc trung wong cap.

- C6 dai den tir | ding trd 1én do Lién doan Judo Quéc té hodc Lién doan
Judo Viét Nam cép. |

Béi voi chc dia phuong & ving cao, ving siu, ving xa, hai déo néu chua c6
ngudri dit tiéu chudn quy dinh tai diém nay thi nhimg ngudi lim cong tic van
hoa- x4 h@i, doan thanh nién, nhitmg hat nhin phongtrao thé duc thé thao. ..duge
xét lam cdng tac vién.

b) Mdi nhan vién chuyén mén hudng dan tap luyu;n khong qua 30 v& sinh
trong mdt budi tip.

10. Cén ci& phap ly ciia thi tyc hanh chinh:

= BT méﬂwmemﬁwmﬁaﬂﬁngaﬁ%ﬁﬁ%—

- Nghj dinh sb 112/2007/ND-CP ngdy 26/6/2007 cia Chinh phi quy dinh
chi tiét va hudng dén thi hinh mét s6 didu ctia Luat Thé duc, thé thao.

- Théng tu $6 05/TT —UBTDTT ngly 20/7/2007 cia Uy ban Thé duc, thé
thao huéng dén mqt_so quy dmh, ciia Nghi dinh sb 112/2007/NB-CP ngay
26/6/2007 cia Chinh phit quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 dieu cta Lujt Thé
due, thé thao. _

- Théng t s 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira déi, bb sung

" mét s quy dinh ciia Théng t s6 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 hudng

din thyc hién mét sb quy dinh ctia Nghi dinh sé.112/2007/NP-CP ngly

26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh mét s6 ditu cia Luat Thé dyc,

thé thao.
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- Théng tu sé 11/2012/TT-BVHTTDL ngay 06 thang 12 nim 2012 clia B
truémg BO Vian hoa, Thé thao va Du lich quy dinh vé diéu kién hoat ddng ciia co
s& thé thao t6 chire hoat ddng Judo. _

- Théng tir s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ciia B3 trudng Bd
Vian hda, Thé thao va Du lich ban hanh m6t s6 biéu miu thi tuc hanh chinh
trong Ifnh vire thé duc, thé thao.

- Nghi dinh sé 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cia Chinh pha quy dinh
vé& diéu kién kinh doanh hoat d6ng thé thao.

- Nghi quyét sé 20/2016/NQ-HEND ngay 6/12/2016 ciia HDND Thanh phé
tai ky hop thit 3, khéa XV vé viéc ban hanh mét sé quy dinh thu phi, 1& phi trén dia
ban thanh phé Ha Nai thude thim quyén quyét dinh cia HOND Thénh phé.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pée lip - T do - Hanh phiic

PON PE NGHI
Cép gidy chimg ni:ﬁn di diéu kién'kinh do_hnh hoat d3ng thé thao
d8i véi cu lac b thé thao chuyén nghi¢p/doanh nghi¢p kinh doanh
hoat 39ng thé thao....umwwurme{t&n mon thé thao)

Kinh giri: 5S¢ Vén héa va Thé thao HiA'Néi

Tén 180 dich (DBU CO):..rvenrrvrrssemerssrssmmssssssssssms st s
Téx vidt tht (nEu CO): cuvrervrveeranerenincs foetsersianes s et aear et aet e e e bt a b £ ae s

2. Dia chi try 8¢ chinh: ..o e eese e s enne -
Dién thoa Sueeivereseieneeenn. B oo oot sssee s s

WebSHe: ....ovevverrereeeereasene. EMANL:
3. Ho tén ngudi dai dién theo phap It ......ocovverri i,
SINR NAY: covrof- od s eroe DA ICE servrrie QUAC HERE cecrrirnrrrrrarsirien
Gidy chitmg minh nhén dan (hogc hg chi€u) 88 ¢ vovureerirrsnrcvrsceneomssmnsinssarans
Negdy 6lp: «.vodeereed oo NI CAP! ovvnrrsriscamscrmcemsisssssssssnsscarssinsnsss s

Chb & hign tai: e b astesaaeiae et s e aeraseas et e et R bt b et R R bR bR 100 -
4. Tén, dia chi chi nhanh/vin phong dai dién (08 C8): w.crvreessreraarninnn
5. Dia chi noi kinh doanh hoat déng thé thao dé nghi cip phép: ..cooveeercee.e

6. Gifly chimg nhin ding ky doanh nghiép s0: .....do! wereerrnnn cp
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7. Can cit vio cic quy dinh hién linh, d& nghi cfp gidy gidy ¢himg nhan du
diéu kién kinh doanh hoat déng thé thao cho doanh nghiép........dé kinh doanh
h0at AOng thd thA0 ..ocerceevrereorsveroenen {61 hogt 40N thé thao/mdn thé thao).

8. Cam két:

- Chép hanh nghiém chinh céc quy dinh ca phdp lujt vé kinh doanh hoat
déng thé thao; '

- Chiu trich nhiém vé tinh chinh x4c, trung thye clia néi dung hd so @& nghi
clp gidy chimg nhin dv didu kién kinh doanh hoat déng thé thao./.

DAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA
TO CHUC PE NGHI |
(Ky, déng daw, ghi rd ho tén, chize vi)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic lap - Ty do - Hanh phie

BAN TOM TAT
Tinh hinh chufn bi cAc didu kign kinh doanh
" hoat djng thé thao MON: .wwwreermsmmsresennis
Kinh gwi: $& Vin héa va Thé thao Ha Noi

- Tén 1 chire 4 nghi cAp gidly chimg nhan (viét bang chit in hoa): ..........

- Dia chi tru 8@ chifh! vt s s
" DIAN thORE: .vvvererrereseersrssesenmserss FEXY wormaermisnssomsrsnmssnsnssisssssssesisensesssnssssanes
Website: . reerveeserenns ...Email: .

Sau déy la tom tﬁt tmh hinh chuﬁn bi céc dleu klen kmh daanh ' 1 R
(tén tb chire 42 nghi cip gify chimg nhin) nhw sau:

1. P§i ngii cén b§, nhan vién:

-§6 luong:

- Trinh 45 chuyén mén cla timg cdn bg, nhin vién (Danh sach tnch ngang
kém theo)

2. Co sé vat chét, trang thiét bi:
. - MB& ta vé co s& vit chat: .. eeeeerane e

- Thong ké trang thiét b;, dung cu phuc va hoat dong the thao tai co s
(Ban ké khai kém theo)

3. Ngudn tai chmh bao dam hoat dong kmh doanh ....... brenearerrirarestaeesiaann

Chung mi cam két -

- Chju trach nhiém vé tinh chinh x4c, trung thure chia ndi dung ké khaij;

- Dam bo duy tri vd néng cap c4c didu kién néu trén trong sudt qua trinh

hoat dHng kinh doanh v hoan toan chiju trach nhiém trudc phéap ludt vé cic diéu
kign dd trinh bay./.

TO CHU'C PE NGHI
(Ky, déng ddu, ghi r& hp tén, chirc vy)
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Thii tuc 70: Cip gidy chitng nhin dd didu kién kinh doanh ciia doanh
nghiép kinh doanh hoat djng thé thao td chirc hoat djng Béng ds
| 1. Trinh tu thwe hién:

S& Vin héa va Thé thao 14 co quan thudng true gitp Uy ban nhan din
Thénh phé tiép nhdn hd so xin cip gidy chimg nhin da didu kién kinh doanh
huat dong thé thao clia doanh nghidp kinh doanh hoat d6ng thé thao. o

Trong théi gian 05 ngay 1am vide, k& tir ngéy nhén di hd so hop 18, SU Vin
héa va Thé thao ¢é trach nhiém chi tri phéi hop véi co quan tai chinh va céc cor
quan c6 lidn quan ctia tinh kidm tra c4c didu kién kinh doanh hoat déng thé thao
ciia doarth nghiép thé thao. Két qua kiém tra dugc 14p thinh vin ban c6 x4c nhan
cla cdc co quan tham gia.

Cin cir két qua kiém tra cac diéu kién theo quy dinh, S& Vin héa va Thé thao
trinh Uy ban nhén dar Thanh phé qﬁ}fét dinh vidc cép hogc khéng cip gidy chimg
nhén da didu kién hoat ddng ciia doanth nghiép kinh doanh hoat déng thé thao. |

2. Cach thirc thyre hign:

Nop truc tiép hodic gii qua dudmg buu dién dén S& Vian héa va Thé thao
noi doanh nghiép &t tru s& chinh. "

3. Thanh phén, s6 legng hd so: -

- Thanh phan ho sor

- (1) Pon d2 nghj cép gidy chu‘ng nhém;
(2) Ban tém tat tinh hinh chuén bj cdc diéu kién kinh doanh:
+ Co d6i ngii cdn b, nhan vién chuyén mén phiy hop véi ndi dung hoat dong;

‘+C6 oo sé vit chét, trang thiét bi dap img véu ciu hoat dong thé thao;
+ C6 nguén ti chinh bao d&m hoat &éng kinh doanh. -
- 86 lugng hé so: 01 (b§).
4. Théi han gidi quyét: 06 ngay lam viée k& tir ngdy nhgn du h& so hop 1€,
5. Pbi twgng thye hién thii tuc hanh chinh: T3 chire.
6. Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:
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- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Uy ban nhén dan thanh phé Ha Ngi
(tiy quyén cho $¢ Vin héa va Thé thao).

- C¢ quan tryc tiép thye hién TTHC: S& Van héa va Thé thao.

7. Két qua thye hign thi fuc hanh chinh: Giéy ching nhén.

8. Phi, Lé phi: Do Héi ddng nhan dan ¢fp tinh, thinh phé truc thue trung
wong quy dinh.

9, Yéu clu, didu ki¢n thye hi¢n thii tyc hinh chinh: (*)

(1) V& séin bai, thiét bi, dung cy.

" ) Dién tich san tip luyén' dim bao mét do 81 thidu 25m*/ngudi, néu co
tumg tip sit chu mén thi kich thée ti thidu cia trdmg o6 chidu rong Sm, chidu
cao 2,5m va phai dugc lam bing vét lidu bén chic. Dién tich sén thi ddu dam
béo kich thuéc theoquy dinh-cia Lujt thi d4u bong da.

S4n tap luyén va thi déu béng d4 phai ¢im bao khoang cach xung quanh an
toan, khong cé chuéng ngai vét, khoang cécﬁ tdi thiéu tir dudmg bién clia san
&én hang rdo hoic sén lidn ké 2 2,5m.

b) M3t sén bang phﬁng v duoc 1am bing mdt trong cac chét ligu o tr nhién,

¢} Trén sén ¢d day au céc duomg ké:_ bién ngang, bién dpc,’ dlfﬁng trdn trung
tdm, khu cam dia va céc diém d4 phat.

d) Khung c4u mdn dam bao kich thwée theo quy dinh cia Ludt thi d4u béng
dé duge lam bang mét trong céc chit lidu sit, gd hojic chit déo téng hop.

¢) Sin béng d4 lién k& nha &, cong trinh céng céng, dudng giao thong phai
¢6 hang rao cao téi thiéu 3m bao quanh sén.

8 Tap luyén, thi d4u budi tbi phai dam bio 4nh sang t6i thidu 150 lux

h) 8&n phai co néi quy hoat déng vdi cée ndi dung co ban sau:

- 81 dyng trang phyc thé thao khi tap luyén, thi déu;

- Chap hanh day du hmmg din ciia Ban quén 1y sén;

- Giao tiép van minh, lich syt, khong dugc c6 hanh vi gay gb, mét doan ket

- Khong uong rugu, bia, hiit thubc trong san;

- Khéng duge mang cac vt cimg, sic, nhon c6 thé gay thuong UCh vio sam;
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- Khéng tu tip 18 chizc danh bac va cac té nan x4 héi khac;

- Théni gian hoat déng.

i) Cé ti thudc, dyung cu y té dép img so ciru ban déu.

k) C6 khu vyre vé sinh, thay trang phuc va dé xe.

1) Pam bdo, vé€ sinh mdi trudmg, an ninh trit ty va phong chéng chéy né
theo quy dinh.

m) Céc hinh anh, bang bidn quing céo sir dung trén sin phai tuén thi quy
dinh cia phap luét.

(2) V& can bd, nhan vién chuyén mén.

- L4 huén luyén vién, huéng din vién thé thao holic van dong vién cb ding
cap tir cép 11 trd lén;

--C6 bing cép vé chuyén nganh thé-duc thé thao tir bic trung cAp trd lén;

- C6 giay chimg nhin chuyén mén do Lién doan thé thao quéc gia, Lién
doan thé thao quéc 1 twong img cép. |

-Co glay chimg nhén duge dio tao chuyén mén do Sé& thé duc thé thao
tinh, thanh pho truc thude trung uong cép.

Déi véi cac dia phuong & viing cao, viing sdn, ving xa, hii dio néu chra cé -
ngudi di tiéu chudn quy dinh tai didm nay thi nhitng ngudi lam ¢dng tic vin
héa- x4 hdi, doén thanh nién, nhimg hat nhén phong trio thé duc thé thao. ..dugc
xét lam cng tac vién.

10. Ciin cir phap Iy ciia thi tye hanh chinh: :

- Lujt The dye, thé thao sé 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Nghi dinh s6 112/2007/NB-CP ngay 26/6/2007 ctia Chinh phil quy dinh

© chi tiét va huémg din thi hanh mét sé didu ciia Luat Thé duc, thé thao.

- Théng tw s6 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 cia Uy ban Thé dyc, thé
thao huéng din mdt s6 quy dinh ciia Nghj dinh sé 112/2007/ND-CP ngdy
26/6/2007 cua Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu ciia Luit Thé
di,lc, thé thao. .

- Théng tu sb 08!201 I/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 stra ddi, bd sung
mét sé quy dinh ciia Théng tu sé 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 huéng
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- din thwe hién mét sé quy dinh cia Nghj dinh s 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh mét sé diéu cta Lujt Thé dyc,
thé thao.

- Théng tu sé 12/2012/TT-BVHTTDL ngay 10 thing 12 nim 2012 cia B§
truémg B Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh vé diéu kién hoat dqng cua co
sé thé thao td chirc hoat déng Bong 4. _

- Théng tu sb 16/2014/TT-BVHTTDL ngdy 02/12/2014 ciia B trudng Bd
Vin hoa, Thé thao va Du lich ban hanh mét s6 bidu mau thi tuc hanh chinh
-trong lmh vUC thé duc, thé thao. _

- Nghi dinh sé 106!2016!NB CP ngay 01/7/2016 cda Chinh phu quy dinh
vé didu kién kinh doanh hoat d6ng thé thao.

- Nghi quyét s5 20/2016/NQ-HDND ngay 6/12/2016 clia HDND Thanh ph tai
k hop thir 3, khéa XV vé viéc ban hanh mét s6 quy dinh thu phi, 1¢ phi trén dia bin
thanh phé Ha Ngi thudc thim quyén quyét dinh ¢iia HDND Thanh phd.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Ty do - Hanh phic

PON DE NGHI

Cip gily chirng nhin da diéu kién kinh doanh hoat djng thé thao

dbi véi cdu lac b$ thé thao chuyén nghiépf'doanil nghi¢p kinh doanh

hoat A3ng thé thao.........ewsseeeseerennn(tén mon thé thao)

Kinh giri: S& Vin héa va Thé thao Ha Ni

1. Tén tb chirc d& nghj cp gify chimg nthan (viét bdng chit in hoa)...........

Tén giao dich (néu €6):uevnniveeeirernnnes

TEN VIEL EAE (DEU COY: vovvreerenroeeseeseceesseeessessssesesessseesees e se s seesseeseeessssese s
2. Dia chi tri 80 Chillh: .oo.uerivcrvinisrnnniisiesssirsrs e srssssssesssssasasasasns
Dién thogi ©.....oovviiiiiiiienns FAXT v simessessesesnerssse s s nssenean

Website: O - e | T

3. Ho tén nguai dai dién theo phap luat: .........ccovviiicieceer e,

T TR ORI o 1 OO
Sinh ngay: ...of..srof e DANLOC v QUSC HCRE voeeerieeeeseerre e
Gidy chimng minh nhén dan (hodc hé chidu) $8 1 oovevvvmvveeeerereesvessreseeeesssres

Ngay cdp: ... ....../.... NOI CAD: ovvvrreiris

Noi ding ky hd khA thudng .. veeeecseeseescesssneseeereeceseresseseeeeneseenensenee

.

ChE & DI (R covveeoieiicnie et rereesrssesns s esndesssnissssessrasssssinssssssensnse
4. Tén, dja chi chi nhénh/vin phong dai dién (néu O): ...erecreuererneecrcrecnnns
5. Dia chi noi kinh doanh hoat ddng thé thao d& nghj cp phép: ................

6. Gidy chimg nhin ding ky doanh nghip s&: .....do: e
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7. Can ¢ vao céc quy dinh hién hanh, d& nghi cép gidy gidy ching nhan da
diéu kién kinh doanh hoat ddng thé thao cho doanh nghiép........dé kinh doanh

hoat dOng thé thao ........coevreeessersrsconnewnn.(téN hoat ddng thé thao/moén thé thao).
8. Cam két: |
- Chép hanh nghiém chinh céc quy dinh ciia phip luat vé kinh doanh hoat
d6ng thé thao; |

- Chiu tréch nhiém vé tinh chinh x4c, trung thyc cla ni dung h so d& nghy
cp gidy chimg nhin & diéu kién kinh doanh hoat déng thé thao./.

DAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHUC DE NGHI
(K3, d3ng ddu, ghi rd ho tén, chirc vu)
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Bic lap - Ty do - Hanh phuc

BAN TOM TAT
Tinh hizh chuén bj cdc diéu kién kinh doanh
hoat ddng thé thao MON: .ovvevsseriernsnsanses

Kinh gixi: $& Véan héa va Thé thao Ha Néi

- Tén td chixc dé nghj cf—."tp gi‘fiy chimg nhén (v:'eﬂ‘ b&:ng chit in hoa): ......e....

- Bna chi tru 860 Chinh: ... e st rs e s sae e
D8N thoai: cvvevvecrrveeiiricirmeniiens FAXE wiiiiiiniie s s ss s s iatsnas s s s s neassmsaranns
Website: . SASPRUDPBURRRRNY =5 . T- 1 | HN
Sau diy la tém tﬁt tmh hmh chuﬁn bi cé.c dleu klen kmh doanh v T: RO

(tén td chirc d& nghi cap gla}r ching nhén) nhu sau:
' 1. Bdi ngi can bo, nhéan vién:

- 86 luwong:
- Trinh d9 chuyén mén cla tu‘ng can by, nhén vién (Danh sach trich ngang

kém theo)
2. Co s vat chét, trang thiét. b1
- Mo ta vé co s& vit chit: | -
- Théng k& trang thiét b],, dung cu phuc vu hoat dong the thao tai co s
(Ban k& khai kém theo) ... -
' 3. Nguon tai chinh béo dém hoat déng kmh doanh

Chl.'mg tai cam két: |

- Chiu trdch nhiém vé tinh chinh x4c, trung thuc ciia ndi dung ké khai;

- Pam bao duy tri va néng cap céc diéu kién néu trén trong subt qua trinh
hoat ding kinh doanh va hon toin chiu trach nh1em trude phép luat vé cac diéu
kién d3 trinh bay. f

TO CHUC BE NGHI
(Ky, dong ddu, ght r8 ho tén, chirc vy)
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Thii tuc 71: Cip gidy ching nhén dii diéu kién kinh doanh ciia doanh
nghiép kinh doanh hoat djng thé thao tb chirc hoat djng Béng ban

1. Trinh ty thwe hién:

S Vin héa va Thé thao Ha Nai 1a co quan thuémg true gitip Uy ban nhén
dan Thanh phd tiép nhan hd so xin ¢ip gidy ching nhan di diéu kién kinh doanh
hoat dong thé thao ciia doanh nghiép kinh doanh hoat ddng thé thao.

Trong thiri gian 05 ngay lam viée, k& tir ngdy nhén di hé so hop 1§, S& Van
héa v& Thé thao ¢6 trich nhiém chi tri phéi hgp véi co quan tai chinh va céc co
quan ¢6 lien quaﬁ ciia tinh kidm tra céc didu kién kinh doanh hoat déng thé thao
ctia doanh nghiép thé thao. Két qua kidm tra dugc 13p thanh vin bén c6 xdc nhin

cila cac co-quan tham gia.

Cin cif két qua kiém tra céc diéu kign theo quy dinh, S& Van héa va Thé thao
trinh Uy ban Nhan dén Thanh phé quyét dinh viéc cip holic khdng cip gidy chimg
nhén i cheu kién hoat ddng clia doanh nghiép kinh doanh hoat dong thé thao.

2. Céch thive thire hign:

" noi doanh nghiép dit tru s chinh.
3, Thanh phén, 56 lwgng hd so:
- Thanh phﬁn‘hﬁ SO |
{1) Don &8 nghi cap gidy chimg nhan;
(2) Ban tom tit tinh hinh chufn bi céc diéu kién kinh doanh:
+ C6 d6i ngdi c4n bd, nhin vién chuyén mén phd hop véi néi dung hoat dong;
- +Co cosd vt chit, trang thiét b dap \mg yéu cdu hoat ddng thé thao;
Y ngudn tal chinh bio dam hc:;it-dén'g kinh doanh, - e
- 6 lugng hd s0: 01 (b3). |
‘4, Théi han giai quyet 06 ngay lam viéc ke tir ngéy n.han & hd so hep 1€
5, Pbi twyng thye hién thi tuc hanh chinh: T chire.
6. Co guan thwe hién thi tuc hianh chinh: ’
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- Co quan cé thim quyén quyét dinh: Uy ban nhin dén thanh phd Ha Noi
(ity quyén cho S& Viin héa va Thé thao).

- Co quan tre tidp thue hién TTHC: S& Van héa va Thé thao.

7. Két qua thyre hién thi tyc hanh chinh: Gidy chimg nhén.

8. Phi, ¢ phi: Do Hdi ddng nhér dén c4p tinh, thanh phé tryc thude trung
uong quy dinh. | .

9. Yéu ciu, didu kién thyre hién thi tuc hanh chinh: (*)

{1} V& co s& vat chit va trang thiét bi, dung cy luyén tép.

1. Dja diém hoat d6ng béng ban phai dim béo cac didu kién sau;

a) Khu virc d3t ban phai c6 mdi che, kin gié, khong bi chéi mét. San tip
béng phéng, khong trom trugt; |

b) M6i ban bong duge dit trong khudn vién b kich thude chiéu réng Sm,
chiéu dai 10 m; .

¢) Bao dam dnh sing ddng déu t6i cic diém trén mat ban va khu vue bin
béng tir 500 Lux trds 18n, dén dugc thiét ké cho méi ban ¢6 chidu cao téi thidu
tinh tir mat ban 1a 2,5m trd [én;

d) Cé co sb thudc va dung cu dé so, cp ciru, khu vire thay d6 va gui quén
o, nha vé sinh, khu virc de Xe;

d) Bang ndi quy quy dinh gi& tip luygn bién phip dam bao an toin khi tip

luyén va cac quy dinh khac;

e) Dam bao an ninh trét ty, vé sinh, méi triedmg, an toan lao déng, phdng
chéng chdy né theo quy dinh ctia phép luat;

2. Trang thiét bj, dung cu tép luyén:

a) Ban bao dam tiéu chudn theo quy dinh ciia Lién doin Béng bin Viat
Nam. Mt ban phai ¢6 mét d§ ndy ddng déu khoidng 23 cm khi dé qua béng tidu
chuén roi tir d cao 30 cm xudng mit ban; '

b) Ludi ¢6 chidu cao 15,25 cm, mép trén cia luéi phai cao déu 15,25 cm,
meép dudi cla ludi phai sét véi mat ban, canh bén clia ludi phai sat véi coc Iwéi:

¢) C6 tdm chén béng quanh khudn vién it ban cao 75 cm, sdm mau, trénh

phén quang va l3n véi mau cua qua bong;
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d) C6 ban dé bang 14t sb.

(2) Vé can b, nhén vién chuyén mén. .

- L4 hufn luyén vién, hwéng dZn vién thé thao hofic vén dong vién cé ding
cAp tir cdp II trdy lén;

- C6 bing cAp vé chuyén nganh thé dyc thé thao tir bic trung cap trd lén;

-'Cé giy chimg nhan chuyén mén do Lién doan thé thao quéc gia, Lién
doan thé thao qudc té tuong g cip. |

- Cb gily chimg nhin dugc dao tae chuyén mon do S& thé dyc thé thao
tinh, thanh phé truc thudc trung wong cép.

Déi véi céc dia phuong & ving cao, viing sdu, ving xa, hai ddo néu chua ¢é

" ngudi 0 tidu chudn quy dinh tai diém nay thi nhimg ngudi 1am cdng tic vin
héa- x4 hdi, doan thanh nién, nhitng hat nhin phong trao thé dyc thé thao...duge
xét lam cdng tac vién.

10. Can cir phap ly ¢iia thil tyc hanh chinb:

- Luat Thé duc, thé thao sé 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.
- Nghj dinh s6.112/2007/ND-CP ngdy 26/6/2007 cia Chinh phii quy dinh

- Thong tr sb 05/TT-UBTDTT ngdy 20/7/2007 cia Uy ban Thé duc, thé

thao huéng din mét sé quy dinh cia Neghj dinh s 112/2007/ND-CP ngly

26/6/2007 ciia Chinh phi quy dinh chi tiét thi hanh mdt sé didu ciia Luat Thé
duc, thé thao. ' j

- Théng tu sé 08/2011/TT-BVHTTDL ngdy 29/6/2011 sita ddi, bb sung
mét s quy dinh ciia Thong tu s6 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 hudng

~ din thyc hién mét sb quy . dinh cta Ngh; dinh sé 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 quy dinh cki tiét hudéng din thi hanh mot 3 diéu ciia Luat Thé duc,
- thé thao.

- Théng tr sb 13:2012r1‘r-BVHerL ngay 10 thé.ng 12 nim 2012 ctia B§
truémg B4 Vin héa, Thé thao va Du lich quy dinh vé didu kién hoat ddng ctia co
sé& thé thao th chirc hoat déng Bong ban.
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- Théng tur s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ctia B trudmg B@
Vin héa, Thé thao va Du lich ban hanh mét s6 bidu m3u thd tuc hanh chinh
trong linh vuc thé dyc, thé thao.

- Nghi dinh sé 106/2016/NP-CP ngay 01!’?/2016 cua Chinh phu quy dinh
vé diéu kién kinh doanh hoat déng thé thao.

- Nghi quyét sb 20/2016/NQ-HDND ngay 6/12/2016 ciia HOND Thanh phé
tai ky hop thir 3, khéa XV vé viéc ban hanh mdt s quy dinh thu phi, 16 phi trén dia
ban thanh phé Ha Néi thuge thdm quyén quyét dinh ciia HDND Thanh phé.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pjc ldp - Ty do - Hanh phic

PON BE NGHI
Cip gidy chirng nhan da diéu kién kinh doanh hoat dng thé thao
461 véi cdu lac b thé thao chuyén nghigp/doanh nghiép kinh doanh

* hoat AOng thé thao...wmwmrmesne (60 MEN thé thao)
Kinh gii: S¢ Vén héa va Thé thao Ha Néi
1. Tén té chirc ¢4 nghj cép giéy_ chimng nhén (viét bdng chit in hoa)i...
Tén giao djcl; .(néu GO rrunrrereresmesseresmisssessasasssmns e sestaes e et s st

TEDVIEU AL (NEU COX: wruvivererreressnearesssssssneascasesrrisesssesmissasamiesssecae s csssssbases

2. Dia chi i $& Chifih! v

DRITthoal T me s LXK i s e e
Website: Ema:ll reeinesatieratanraentraeraer b ags Tt a e rar e e e e e iant e
3. Ho tén ngudi dai didn theo Phap It ... vevre.veosorsresonsisesssnnn
Sinh BEAY: .overdverrd s DAL C: cerrrrrre QUEE O crvveenerccrenrncetiaencnrenns
Gidy chimg minh nhan din (holic h chidu) 55 : eerenmccmmsnerirmsnenrannenss
Ngay cap: evedeecd i NOT CBP: e i PP

CIE & RIBM A1 cvvceresvessesssnmsessasassssessssssessbsmssssssssmsassnsesivessmseseasessssssssssnnssannis

4, Tén, dia chi chi nhanh/viin phong dai dién (18U CO): ..ccovveueririmrrarrrrinreans
5. Dia chi noi kinh doanh hoat djng thé thao d8 nghi cip phép: ....c.cue..

6. Gify ching nhin ding ky doanh nghiép s&: ....do: ..ceeen chp

ngdy.... thing..... nim......, dang ky thay 46i 14n thir...... ngdy..... thang.... ndm......
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7. Cén <lf vao cdc quy dinh hién hanh, d& nghi cip gidy gidy chimg nhan do
diu kién kinh doanh hoat ddng thé thao cho doanh nghiép........d8 kinh doanh
hoat ddng thé thao .......ccco...c..veeuvrrersunennn...{tén hoat dong thé thao/mdn thé thao).

8. Cam két:

- Chép hanh nghiém chinh céc quy dinh cia phdp luit v& kinh doanh hoat
dong thé thao; .

- Chiu tréch nhigm v& tinh chinh xc, ting thyc clia ndi dung hé so & nghi
cp gidy chimg nhan du didu kién kinh doanh hoat déng thé thao./.

PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHUC DE NGH]
(K3, déng ddu, ghi r5 ho tén, chire vi)
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Bjc lap - Tw do - Hanh phic

BAN TOM TAT
Tinh hinh chufn bj edc diéu kién kinh doanh
hoat d(:“lg thé thao m&n: (TII LR LIS IR TSI R S 1Rt ]

Kinh givi: $¢ Vin héa va Thé thao Ha Noi
- Tén td chirc dé nghj cép gidy cﬁﬁ'ng nhan (viét bing chif in hoa): ...........

- Bja chi tru 8 chinh: .o e s rne e essan

bién thoai: .. svrvssesnsrrsensarerss FBXY trverreererunrersraerasarnassrnnennninarasisinestnessearis
WeEbSIE: ..oovveceneremenincreneensarsiens Email: .

Sau day 13 tém tit tinh hmh chuan b; cac dleu klcn kmh doanh clia
- ...(t2n t chirc @& nghj cdp gidy chimg nh4n) nhv sau:
1 BQI ngi can bo nhén vién:
- 86 lugng:
- Trinh dd chuyen mén cua tlmg can bo nhan vién {Danh sach trich ngang

kémr theo)

2 Co sa vat chit, trang thlet b;
. Mb ta v& co s& vit chit: . .
- Thong k& trang thiét bi, dung cy phuc vu hoat dqng the thao tal co s

(Ban ké khai kém theo) ...

3, Nigudn tai chinh bao dém hnat dﬁng kmh doanh

Chung 101 cam két
- Chiu tréch nhigm vé tinh chinh x4, trung thl.rc cia ndi dung ké khai;
- Pam bao. duy tri va ning ¢dp cdc diéu kién néu trén trong subt qua trinh

hoat d¢ng kmh doanh va hoan toan chiu trich nhiém trude phap luat vé céc didu
kién d3 trinh béy /.

 T6 CHUC PE NGHI
(Ky, dong ddu, ghi ré ho tén, chic vy) .
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Thi tue 72: Cip gidy ching nhén dit diéu ki¢n kinh doanh cia doanh
nghi¢p kinh doanh hoat djng thé thao t5 chire hoat dong Ciu léng

1. Trinh ty thyc hién:

S& Van héa va Thé thao la co quan thudmg true gitp Uy ban nhdn dan
Thanh phé tiép nhin hé so xin ¢dp gidy chimg nhin da didu kién kinh doanh
hoat dng thé thao ciia doanh nghiép kinh doanh hoat déng thé thao.

Trong thoi gian 05 ngdy lim viéc, ké tir ngay nhan di hd so hop 18, $¢ Van
héa va Thé thao ¢é trach nhiém chi tri phéi hop véi cor quan ti chinh v4 céc co
quan c6 lién quan cda tinh kiém tra cac didu kién kinh doanh hoat ddng thé thao
cta doanh nghiép thé thao, Két quéa kiém tra duoc lap thanh vén bén ¢é xé4c nhin
cua cic co quan tham gia.

Cén ot két qua kiém tra céc didu kién theo quy dinh, S& Van héa va Thé thao
trinh Uy ban nhén dén Thanh phé quyét dinh vige cdp hodc khong cép gidy chimg
nhdin i diéu kién hoat dgng ciia doanh nghiép kinh doanh hoat déng thé thao.

2. Cich thrc thure hién:

Nép trye tiép hodic gir qua duimg buu d1¢n dén 8¢ Vin hoa vi Thé thao
noi doarh nghiép dit tru sé chinh.

3. Thanh phén, s6 lwomg hu SO

- Thanh phén kb so:

(1) Bdn dé nghj cp gidy chirmg.nhén;

~ (2) Ban tom tét tinh hinh chuin bi cac diéu Kién kinh doanh

+ C6 déingil céan bd, nhén vién chuyén mén phu hep véi ndi dung hoat ddng;

+ Co co s vat chét, trang thiét bj d4p g yéu ciu hoat dong thé thao;

+ Cb nguén tai chinh bio d4m hoat dong kinh doanh.

- S6 lugng hd so: 01 (B§). i

4. Thi han gidi quyét: 06 ngdy lam viéc ké tir ngay nhan dit hé so hgp 1é.

5. Poi twyag thirc hién thit tye hanh chinh; T4 chirc.

6. Co quan thye hién thi tyc hanh chinh:
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- Co quan cé thim quyén quyét dinh: Uy ban nhin dén thanh phé Ha Nbi
(ly quyén cho S& Vin héa va Thé thao).

- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: $& Vin hoa va Thé thao.

© 7. Két qua thye hién thi tyc hanh chinh: Gidy chimg nhén.

8. Phi, Lé phi: Do Hoi ddng nhén dan cip tinh, thanh phd trre thude trung
uong quy dinh. | .

9. Yéu cliu, diéu kién tlil.rc hién thi tuc hanh chinh: (¥)

(1) V& co s& vt chit va trang thiét bi, dung cy luyén tap.

1. Dia didm hoat déng cau 16ng phai dam bao cac didu kién sau:

2) SAn cAu 16ng phai dugc bé tri trong nha. Mt sén bang phéng, khong tron
trugt, duge phu bang som, chit tng hop hodc tham cao su, ¢d kich thudc chiéu
dii 13,40 m, chiéu rong 6,10 m, dudng chéo sn d6i 14,723 m. Nén dugc lam
bing chit lidu gb ho¥ic bé tong; . '

b) Bdo dam anh séng dbng deu trén san vai d5 roi ti 500 lux trér 1én, khéng
bi chét, loa;

¢) Chidu cao tdi thidu tinh tir mét sin dén trin nha 1a 8m,

doc dén tuimg bao quang toi tlueu la lm;

&) C6 co s6 thubc va dung cu dé so, cap clu, khu vie thay 45 va gid quan
. 40, nha v& sinh, khu vyc dé xe; |

e} Bang ni quy 1:|u}r dinh gio tip luyg-,n, bién phap bao dam an toan khi tap
luyén va cac quy dinh khéc;

g) Pam bao an ninh trat ty, vé sinh, mdi trm:mg, an toan lao dong, phong
chéng chiy né theo quy dinh cua phép ludt,

2. Trang thiét bi, dung cu-tap luyén.” - |

‘2) Ludi duge lam tir sgi ddy nylon hoac chét liéu tong hgp ¢6 mau dam, mit
ludi c6 hinh vudng, canh tir 15mm dén 20mm, dinh luéi dugc nep méau tréing;

b) Chleu cao cot ludi 14 1,55m, duge lam bﬁng sit hodc thép, ¢6 hinh try,
du chic chén va dl.mg thing khi Ludi duoe cang 18n. Hai ¢t ludi va cac phyu kién
khong duge djt vao trong san;
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c) Méi sin c6 6i thiéu 01 thing dung cdu va 02 thing dung dd; ¢ ghé
trong tat va dung cu lau san.

(2) V& cén b, nhan vién chuyén mén.

- La huéin luyén vién, hudng dan vién thé thao holic vén déng vién c6 ding
cép tir cép II tré 1én;

- Cé bing cfip v& chuyén nganh thé duc thé thao tir bic trung cép trd 1én;

- Co gidly chimg nhin chuyén mén do Lién dodn thé thao quéc gia, Lién
doan thé thao ﬁuéc té tuong (mg cAp.

- Cé gidy chimg nhin dugc dio tao chuyén mén do 8& thé dyc thé thao
tinh, thanh phé tryc thude trung wong cAp.

i véi cac dia phuong & viing cao, viing siu, viing xa, hai dao néu chua cé
ngudi dit tidu chuan quy dinh tai didm ndy thi nhiing nguéi 1am cdng tic vin
héa- xa hi, doan thanh nién, nhimg hat nhan phong trio thé duc thé thao. .. duge
Xét lam cng tdc vién. _ _

10. Céin cir phdip I¥ ciia thii tuc hanh chinh:

- Lujt The dyc, thé thao sé 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- Nghi dinh s6 112/2007/NB-CP ngay 26/6/2007 ctia Chinh phtt quy dinh
chi tiét va huéng din thi hanh mot sé didu clia Luat Thé duc, thé thao.

- Théng tur s6 05/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 cua Uy ban Thé duc, thé
thao huéng din mdt sé quy dinh cia Nghj dinh sé 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 ciia Chinh ph quy dinh chi tiét thi hanh mot sé didu cia Lugt Thé
duc, thé thao.

- Théng tu s6 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 stra d8i, b sung
mét 56 quy dinh cta Théng tr s6 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 huéng
din thye hign mdt s quy dinh cia Nehj dinh s 112/2007/ND-CP ngdy
26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng dn thi hinh mot sb didu cta Ludt Thé dyc,
thé thao. '

- Thong tir s6 14/2012/TT-BVHTTDL ngay 10 thang 12 nim 2012 ctia B§
trudng B3 Vain hoa, Thé thao va Du lich quy dinh vé diu kién hoat déng cia co

s& thé thao té chirc hoat déng Ciu 16ng.
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- Théng tir s& 16/2014/TT-BVHTTDL ngdy 02/12/2014 cia B§ truéng B
Van hoa, Thé thao va Du lich ban hinh mét s6 biéu mau thi tyc hinh chinh
trong Iinh vyc thé duyc, thé thao.

- Nghi dinh sb 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ctia Chinh phi quy dinh
vé& didu kién kinh doanh hoat déng thé thao.

- Nghi quyét s6 20/2016/NQ-HDND ngiy 6/12/2016 cia HDND Thanh phé
tai ki hop thit 3, khéa XV vé viée ban hinh mdt s6 quy dinh thu phi, 18 phi trén dia
ban thanh phd Ha Néi thudc thdm quyén quyét dinh cia HDND Thanh phd.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Boe Kp - Tr do - Hanh phic

PON PE NGHI
Cép gidy chimg nhin dii didu kién kinh doanh hoat djng thé thao
dbi véi cdu lac b thé thao chuyén nghiép/doanh nghi¢p kinh doanh
hoat AGng thé thao.....uwwmmeeisne. (0 M0 thé thao)

Kinh giri: 8& Van héa va Thé thao Ha Nbi
1. Tén té chirc d& nghj cip giﬁy_ﬁhfmgnhén{yfé'f béng chiz inhoay..........

Ten gi20 dich (AU CO)ieu.vvurrarivassiiensrom s ieeserseoseeersserenes seesesseresessesesessssnee
Tén viét tat (néu co): ooovrnveeeran.
2. Pia chitru s& chinh: oo seeene

Website: ......oc.oovrsrcnsrcennce EMAEE e,

3. Ho tén ngudi dai dién theo phép ludit: ........cooovv v e
Gioitinh: .., Chirc danh: ..ovoccveii e,
Sinh ngay: ....../....../......Dén t{:‘rc: QUOC HHCh: wvveereereeereressrereiaenn,
Gidy chimg minh nhén dan (hodc ho chidu) S8 : oevveeerreereeeoes e

| Ngady cdp: .../ ... ... Noi ¢8p: vooveerennn...

Noi ding ky ho khau thudng tri:....o.ooeeivecerens.

“Ché & hiBn 121 coveeesveresereeriinion,

4, Tén, dia chi chi nhanh/vin phong dal dién (€0 cA): e everereerenrereereeenne
5. Dia chi noi kinh doanh hoat dong thé thao & nghj cAp phép: ....coevrvuene..

6. Giay chimg nhan ding ky doanh nghiép sé: SURON. [ FRRRN - -

ngay.... thang. ... nAM......, ding ky thay déi lin thit...... ngdy..... thang.... nam.....
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7. Ciin ctr vao céc quy dinh hién hanh, d& nghi cdp gidy gidy chimg nhén du
didu kién kinh doanh hoat ddng thé thao cho doanh nghiép........dé kinh doanh

hogt AOng thé thao ............eeeeeseemererererrernn (180 hogt ddng thé thao/mén thé thao).
8. Cam két: |
- Chép hanh nghiém chinh céc quy dinh cla phép lujt vé kinh doarh hoat
ddng thé thao;

- Chiu tréch nhigm vé tinh chinh x4c, trung thyc cia ndi dung hd so dé nghi
clp gidy chimg nhén da didu kién kinh doanh hoat déng thé thao./.

........ , BEAY ........thdng........ m':l'ﬁ
DPAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA
TO CHU'C PE NGH]

(Ky, dong déu, ghi 78 ho tén, chirc vy)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Ddc lap - Ty do - Hanh phic

BAN TOM TAT
Tinh hinh chudn bj cic didn kién kinh doanh
hoat djng thé thao MON: sueueccrersrssronncn

Kinh giri: S& Van héa va Thé thao Ha Néi

- Tén t6 chirc d& nghj cip gidy chimg nhan (viét béng chit in hoa): ............

.........................................................................................................................

= Era ehi tru 56 chinh e
Pién thoar: et Fax: coivnniiisann,
Website: ..o, Emaili ... -
_ Sau diy Ia tém tit t1nh hmh chudn b; céc chéu k1¢n kmh doanh cla
..................... (tén td chirc dé nghj cép gidy chimg nhan) nhir sau;
1. i ngit can b, nhan vién:
- 86 luong:

- Trinh d§ chuyén mén ciia tung cn by, nhén vién (Danh séch trich ngang
kém theo)

2. Co s vét chit, trang thiét bi: |

R R T R L

- Théng ké trang thiét bj, dung cu phyc vy hoat déng thé thao tai co s&

" (Ban ké khai kém theo) ...
3. Ngudn tii chinh bao d&m hoat dong kmh doanh

Chl’mg t{ii cam két:
- Chiju tréch nhigm vé tifth chinh x4c, trung thic cita ndi dung ké khai:
- Dém bao duy tri va ning cdp cdc didu kién néu trén trong sudt qud trinh
- hoat dong kinh doanh va hodn toan chju trich nhiém truée phap luit vé cac didu
kién d trinh bay./.

TO CHUC DE NGH]
(Ky, dong diu, ghi vé ho tén, chikc Vi)
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Thii tuc 73: Cép gidy ching nhin &G didu kién kinh doanh cia doanh

nghiép kinh doanh hoat djng thé thao td chirc hoat djng Patin

1. Trinh ty thawe hién: |

S& Van héa va Thé thao & co quan thudng trye gilp Uy ban nhin dén
Thanh phé tiép nhan hd so xin ¢dp gidy chimg nhan 40 diéu kién kinh doanh
hoat df}ﬁg thé thao ciia doanh nghiép kinh doanh hoat d9ng thé thao.

Trong thori gian 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhin o hé so hop 1§, 8¢ Vin
héa va Thé thao c6 trach nhiém chi tri phéi hop véi co quan tai chinh va céc co
quan c6 lién quan cua tinh kidm tra c4c didu kién kinh doanh hoat ddng thé thao
cta doanh nghiép thé thao. Két qué kiém tra duoc 13p thinh viin ban ¢é xéc nhin-
cita cac co quan tham gia, |

Ciin cis két qua kidm tra c4c didu kién theo quy dinh, S& Vén héa va Thé thao
trinh Uy ban nhan dan Thanh phé quyét dinh viéc cAp hodic khong chp gidy chimg
nhin di didu kign hoat ddng ciia doanh nghiép kinh doanh hoat déng thé thao.

- 2. Céch thire thl.rc hién: - -

noi doanh nghieﬁ dat try s chinh.

3. Thanh phin, sfu_-lm_mg hd so:

- Thanh phén hé so:

(1) Pon d& nghi cip gidy chimg nhén;

(2) Ban tém tit tinh hinh chuin bj cic diéu kién kmh doanh:

+ C6 d6i ngii can bo, nhén vién chuyén mén phi hop vdi ndi dung hoat déng;
+C6 co sty vt chit, trang thiét bj dap (mg yéu chu hoat ddng thé thao, '
* 4+ (6 ngudn ti chinh bao dim hoat déng kinh doanh, |

- 6 lugng hd so: 01 (bd).

4. Thei han gidi quyét: 06 ngay lam viée ké tir ngdy nhfn & hé so hop 1¢.

5. Bm twrgng thye hién tha tuc hénh chinh: Td chirc.

6. Cu quan thye hi¢n thi tye hanh chmha
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- Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dén thanh phé Ha Noi
(ty quyén cha S& Van hoa va Thé thao).

- Co quan tryc tiép. thue hién TTHC: S& Vin hoa va Thé thao.

7. Két qua thyc hi¢n thii tyc hanh chinh: Gidy chimg nhin.

8. Phi, L¢ phi: Do Hoi déng nhan dén cap tinh, thanh phd trire thude trung
tromg quy dinh.

9. Yéu clu, didn luen thyre hién thi tyc hanh chinh: (*)

(1) V& co s vét chét.

Dia diém hoat ddng Patin phai ddm bio cdc diéu kién sau:

a) 54n tdp luyén Patin c6 dién tich tir 300 m? trér 1én, mdt dd tip luyén téi
thiéu 5 m fngum

b} Mat sin bing phing, ¢6 thé cé déc trugt (s6ng) va mé hinh chudmg ngai
vat. B& mit sin ddi véi khu vuc bing phing phai nhin, khéng tron truot; dbi véi
khu vize 6 déc trugt va mé hinh chuéng ngai vét phai duge xir Iy diing k¥ thuat
* thiét ke chuyén ding véi bé mat duge xit 1 nhin, khdng tron truet, cde géc canh
Phai an toan khéng gay nguy hiém cho ngudi chot, 4% déc cia dée truot khong
qué 30°. Chiéu rgng ciia déc trugt va m hinh chudng ngai vat 181 thidu 2m.

¢) Am thanh, tiéng &n bao dam quy chudn k¥ thust quéc gia.

d) Cé co s6 thude théng thudng, dung cu so clru ban diu va phai dang ky
lién két véi co s y té gén nhit.

d).C6 khu vyre v§ sinh, thay dd va dé xe. |

e) Co bang ndi quy quy dinh théi gian tip luyén, khéng td chirc d4nh bac
dudi moi hinh thire, khéng hit thude, ubng ruu, bia trong khi tip luyén va cac
ndi dung khéc c6 lién quan. | '
~ g) Dam bio thii gian host dong, an ninh trdt by, v& sink, moi trudng, an
: toan lao ddng, phdng, chéng chiy nd theo quy dmh cua phép luit.
(2) V& trang thiét bj luyén tip. _
a) Phai b tri trang thiét b cho ngudi tdp, bao gém:
- Tém 16t khugu tay, thm 16t ddu géi;
- Mii ddi diu;
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- Giay trugt.
b) Gidy truot s dung ¢am bio céc théng s6 sau:
- Gidy c6 khéa chéic chén, dam bao 6m chan, khiéng long léo, thin gidy khéng
bi nghiéng, veo qua 45° qua 2 bén sau khi mang véo va cai diy du céc khda;
- Bénh xe 14 loai cao su mém, cé d6 dan héi tt, vong bi dung logi 2 vong
bi cho m¢t bénh xe véi vong dém & gifta, khéng sir dung logi mot truc;
- Khung d& va 13p banh clia gidy (Frames):
+ Loai tam bing hop kim nhém (Alu) c6 8§ cimg trén 5000, c6 4§ day vi
trf mong nhét trén 1 mm, bao dam an toan;
+Loai biing nhya ¢6 d6 day vi tri mong nhét trén 2 mm, bao 44m an toan.
¢) S Iuong trang thiét bi quy dinh tai khodn 1 Diéu niy phai dat it nhét
50% trén tong s6 luong nguii choi t6i da (tinh theo-dién tich san).
«(3) V& cén b, nhan vién chuyén mén.
2) Ngudi husng diin chuyén mn phai béo dém cc didu kign sau:
- D3 tham dy 16p tip hudn chuyén mén Patin do Téng cuc Thé dyc thé
.. thao; 8¢ Vin hoa, Thé thao va Du lich; S& Vin héa va Thé thao céc tinh, thanh

A ya A A
» . 5

L.

pét_n_rc'uoc TUAE Uong hoac to chie x& i nghe mgingp—

 giatdchoe. |

- Cé chimg nhén stic khde do co s& y té cdp huyén tr& 1én cip va phai tai
.khal'm dinh ky hang nim. |

b) M3i ngudi -huéng din chuyén mén huéng dén tép luyén khong qui 20
ngudi trong mét budi tap.

10. Céin ci phdp Iy ciia thit tye hanh chinh:

- Luét Thé duc, thé thao sé 77/2006/QH11 ngay 29/11/2006.

- - Nghj dinh .54 112/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 cia Chinh pha quy dinh
chi tiét va heéng din thi hanh mjt s5 didu cia Ludt Thé duc, thé thao.

- Théng tu sé 0S/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 cita Uy ban Thé due, thé
thao huéng din mét sé quy dinh cia Nghi dinh s6 112/2007/ND-CP ngay
26/6/2007 chia Chinh phi qug dinh chi tiét thi hanh mét s didu cia Lujt Thé

- due, thé thao. |
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- Théng tu s6 08/2011/TT-BVHTTDL ngay 29/6/2011 sira ddi, bd sung
mdt s6 quy dinh cila Thong tr s8 05/2007/TT-UBTDTT ngay 20/7/2007 huéng
din thuc hién mot sé quy dinh cia Nghj dinh sé 112/2007/NB-CP ngdy
26/6/2007 quy dinh chi tiét huéng din thi hanh mét sé diéu cia Luat Thé dye,
thé thao.

- Thong tu s6 16/2012/TT-BYHTTDL ngay 24 thing 12 nim 2012 cia Bj
truéng B$ Van héa, Thé thao va Du lich quy dinh v& didu kién hoat d6ng cia co
s thé thao 14 chirc hoat ddng Patin,

- Théng tu s6 16/2014/TT-BVHTTDL ngay 02/12/2014 ctia B tredng Bo
Vin hoa, Thé thao va Du lich ban hianh mét sé bidu miu thi tuc hanh chinh
trong iinh vire thé dyc, thé thao.

- Nghj dinh s6 106/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ciia Chinh phi.quy. dinh
vé diéu kién kinh doanh hoat dong thé thao.

- Nghj quyét s6 20/2016/NQ-HEND ngay 6/12/2016 ctia HDND Thnh phd
tai ky hop thir 3, khoa XV vé viéc ban hinh mét s& quy dinh thu phi, 1& phi trén dja
ban thanh phd Ha N§i thudc thim quyn quyét dinh cia HDND Thanh phé.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic lap - Tr do - Hanh phiic

PON DE NGH]
Cap gify chirng nhin da didu kién kinh doanh hoat dgng thé thao
d6i véi ciu lac b thé thao chuyén nghiép/doanh nghiép kinh doanh
hoat AGng thé thad.......wsreeereserreeo(t80 mén thé thao)
Kinh giri: Uy ban nhén dan Thanh phé/S& Vin hod va Thé thao
* Ha N§i (trwdmg hop $& duge tiy quyén)

1. Tén td chitc d& nghi cip gidy chimg nhan (viéf bdng chiz in hoa)..........

TEN 120 AICh (DU 0OY:.oververrieserseresecreseseneseseseeeenesenes et eesmesesesesesseesasees

TEN VIEE 1A (DEU COY: vovenriieriassiniitniee i ieeneiebesebesione oreenionsrsseeonessessssssssee

2. Prachitrusochinh: ........c.ocovmreereceermee e,
Dién thoai FaXi o eevreesinmecnect st s svas s ms s s s
Website: ...oooeneeceereverne n BMAILE vt
3. Ho tén ngudi dai dién theo phap ludt: .............cvviiiennn.
GIGE NS eerrerereeeoresessnis o CHEC QAR oo
Sinh ngay: ......./....../......Dan tdc: ......... QUBE HER: coveere e,
Gily chimg mioh nian dn (ho3c h chidn) 8 & oo
Ngay cp: .../ ... ... Noi ¢Ap: oo e
Noi ding ky ho khiu thuﬁfng U et ter oo e se s s eesesereesceeeessenss
4, Tén, dja chi chi nhanh/van phong dai dién (08U CBY: crnrrerrrrorerrsserereen
5. Dia chi noi kinh doanh hoat dong thé thao d& nghi cép phép: ...
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6. Gihy chimg nhin ding ky doanh nghiép sb: .....do: cereoremsseeennCAP
ngay.... thang..... ndm......, dang ky thay dbi lan thif...... ngay..... thang.... nam......

7. Cin cir vao céc quy dinh hién hanh, d& nghi cAp gidy giay chimg nhan du
didu kidn kinh doanh hoat déng thé thao cho doanh nghiép........4¢ kinh doanh
hoat dONg thE thA0 .......eeerererroeersssssessnnen(181 hogt ddng thé thao/médn thé thao).

8. Cam két:

- Chép hanh nghiém chinh cic quy dinh cua phéap ludt vé kinh doanh hoat
dong thé thao;

- Chju tréch nhiém v& tinh chinh x4c, trung thyc cla néi dung hé so dé nghj
chp gidy ching nhan du didu kién kinh doanh hoat dng thé thao./.

cevveneey NEAY o, thang........ nam .......
DAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHUC PE NGH]
(Ky, dong déu, ghi rd ho tén, chizc vy)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp - Tw do - Hanh phic

BAN TOM TAT
Tinh hinh chuén bi cdc didu kién kinh doanh
hoat ddng thé thao MoN: ...eereerraecnasns

Kinh giri: .... (tén co quan cép Gidy chimg nhan)

.+ - Tén td chirc 48 nghj cép gify chimg nhan (viét bang chit in hoa): ...........

.......................................................................................................................

- Bia chi tm sa chinh. ovltiiOIO'F'IltI#!OIOOI‘*"Oﬁﬁ'll-‘ll"ll""l:-!ll‘lilll'l"ll"ll TR LILRN L
Bién thoai: .....cccoevevivieerrieenienes FaX: oo vetresirne v s
Website: . ...Email: . rererenanns

Sau day lé tom tﬁt t:mh hmh chuén b; céc dleu klcn kinh doanh cla
..{tén t& chirc dé nghj cip gidy chimg nhan) nhur sau:

1. D5i ngii cén b, nhin vién:

- 86 luong:

- Trinh d6 chuyén mén cia timg cidn bd, nhin vién (Danh sach trich ngang

el dle o)

Anberlll LI X

" 2.Cosd w;.t chét, trang thiét bi:

- Mb 13 v& co sd Vit chit: i, PETRTUOIOTRUU eerereereneeerens [RRDRY
- Théng k& trang thiét bi, dung cu phuc vy hoat dong thé thao 1ai co 56

{Ban ke khai kem theo) ... e erenserieineras e asnre s bt es
3. Nguc’)n tai chinh bao dam hoat dr;:ng kmh doanh '

Chl'mg tﬁi cam' két:

- Chiu trich nhiém vé tinh chinh xéc, trung thye ciia ndi dung ké khai;

- Dam béo duy tri va ning cfp cdc diéu kién néu trén trong sudt qua trinh
hoat dong kinh doanh va hoan toin chiu tréch nhiém trude phép lugt vé céc dieu
kign d4 trinh bay./. '

. TOCHUC PE NGHI
(Ky, dong ddu, ghi rd ho tén, chie viy)
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